THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1495 /QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

PHẦN I. DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

	STT
	Tên thủ tục hành chính
	Trang

	I. LĨNH VỰC ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.
	

	II. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
	

	III. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thoả thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng  mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
	

	IV. LĨNH VỰC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh, huyện, đô thị).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác.
	

	V. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương hoặc nâng cấp, cải tạo.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
	

	VI. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép xuất cảnh.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.
	

	VII. LĨNH VỰC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).
	

	VIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BỘ MÁY - CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký thi tuyển công chức.
	

	IX. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập Hội.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép giải thể Hội quần chúng.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép chia Hội quần chúng.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép tách Hội quần chúng.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sáp nhập Hội quần chúng.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép hợp nhất Hội quần chúng.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép đổi tên Hội.
	

	X. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, tặng thưởng Huân chương các loại.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hiệp y khen thưởng.
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, sao chụp hồ sơ khen thưởng kháng chiến, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất.
	

	XI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
	


	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang.
	

	XII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).
	

	XIII. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt).
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.
	

	XIV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn).
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh).
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).
	

	XV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép xây dựng các công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.
	

	XVI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha.
	

	XVII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
	

	XVIII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký).
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở).
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án).
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất).
	

	XIX. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao rừng đối với tổ chức.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài).
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý).
	

	XX. LĨNH VỰC THỦY SẢN.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá không thời hạn.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời (tàu nhập khẩu).
	

	XXI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (đối với trường hợp tổ chức vi phạm pháp luật đất đai hoặc đất được giao, cho thuê mà không được gia hạn khi hết hạn).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình tôn giáo.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, thuê đất (thực hiện theo hình thức thu hồi đất - giao đất, thuê đất).
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, thuê đất đối với dự án đã có sẵn mặt bằng.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức thu hồi đất).
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển mục đích sử đất đối với trường hợp phải xin phép (trừ chuyển mục đích để xây dựng công trình tôn giáo).
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển từ thuê đất sang thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
	

	11 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
	

	12 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất.
	

	XXII. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
	

	11 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
	

	12 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị trả lại giấy phép tận thu.
	

	13 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.
	

	XXIII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ.
	

	XXIV. LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương. 
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
	

	XXV. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
	

	XXVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép tổ chức Lễ hội.
	

	XXVII. LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH.

	1
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (đối với Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).
	

	XXVIII. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập bảo tàng cấp tỉnh.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập bảo tàng ngoài công lập.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xếp hạng di tích cấp tỉnh.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép khai quật  khảo cổ khẩn cấp.
	

	XXIX. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards và Snooker.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh.
	

	11 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền.
	

	12 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ Vovinam.
	

	13 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương.
	

	14 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.
	

	15 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.
	

	16 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.
	

	17 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.
	

	18 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông.
	

	19 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.
	

	XXX. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO VÀ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao (trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao.
	

	XXXI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích.
	

	XXXII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định phương án giá. 
	

	XXXIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư. 
	

	XXXIV. LĨNH VỰC HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH - LÝ LỊCH TƯ PHÁP.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi không đích danh.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi đích danh.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước.
	

	XXXV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ.
	

	11 
	Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).
	

	12 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).
	

	13 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.
	

	14 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục).
	

	15 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung học phổ thông.
	

	16 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.
	

	17 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).
	

	XXXVI. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).
	

	XXXVII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.
	

	XXXVIII. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (công lập).
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập).
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (công lập).
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập).
	

	XXXIX. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Khi nhà đầu tư yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
	

	2 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.
	

	3 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	4 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	5 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
	

	6 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.
	

	7 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
	

	8 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
	

	9 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục tạm ngừng - giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
	

	10 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.
	

	11 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấm dứt dự án đầu tư - thanh lý dự án đầu tư.
	

	12 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án.
	

	XL. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU.

	1 
	Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng.
	

	XLI. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM.

	1 
	Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc.
	


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG.
I. LĨNH VỰC ĐIỆN, NĂNG LƯỢNG MỚI, NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Công thương chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Công thương nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho từng lĩnh vực cấp phép;

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của tổ chức đề nghị cấp phép (nếu có);

Dự thảo Quyết định và phụ lục (theo mẫu) của Giấy phép hoạt động điện lực;

Bộ hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp phép trong trường hợp Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra cơ sở pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép; (sau khi Phòng chuyên môn UBND tỉnh kiểm tra, bộ hồ sơ năng lực này sẽ được trả về Sở Công Thương để lưu giữ, quản lý và theo dõi trong quá trình hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

·  Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.
· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia chính theo mẫu Phụ lục 3b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Phí, lệ phí:
    Sở Công thương trực tiếp thu lệ phí và phí thẩm định như sau:

· Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép.
· Phí thẩm định: 700.000 đồng.
· Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động bán lẻ điện nông thôn tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. 

· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, sản xuất phải có bằng trung cấp chuyên ngành điện trở lên và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm.

· Công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.

· Tổ chức, cá nhân hoạt động bán lẻ điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: người trực tiếp quản lý kinh doanh bán lẻ điện phải được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính hoặc chuyên ngành tương tự và có ít nhất hai năm trong lĩnh vực kinh doanh mua bán điện.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương.
· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động Điện lực.

· Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.  

Phụ lục 1

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày..... tháng..... năm 20......

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi:      Cục Điều tiết điện lực


hoặc Sở Công Thương ...............................................

Họ và tên người đề nghị:


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):


Tên doanh nghiệp:


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):


Có trụ sở đăng ký tại:.............................. Tel:........................ Fax:


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


ngày.... tháng.... năm 20


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................... do
 cấp

ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số:................................ do
 cấp

ngày
 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- 


Các hồ sơ kèm theo:

- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh.............. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép 
hoạt động điện lực cho................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.             

	ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3b
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện,
xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
công tác (năm)
	Tên dự án, 
công trình đã tham gia

	I.
	Cán bộ quản lý: 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật: 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Công thương chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Công thương nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho từng lĩnh vực cấp phép;

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của tổ chức đề nghị cấp phép (nếu có);

Dự thảo Quyết định và phụ lục (theo mẫu) của Giấy phép hoạt động điện lực;

Bộ hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp phép trong trường hợp Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra cơ sở pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép; (sau khi Phòng chuyên môn UBND tỉnh kiểm tra, bộ hồ sơ năng lực này sẽ được trả về Sở Công Thương để lưu giữ, quản lý và theo dõi trong quá trình hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép)
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

·  Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu  Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định 32/2006/QĐ-BCN.
· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn theo mẫu Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Phí, lệ phí:
Sở Công thương trực tiếp thu lệ phí và phí thẩm định như sau:

· Phí thẩm định: 800.000 đồng. 

· Lệ phí: 250.000 đồng/giấy phép. 

· Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. 

· Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về công nghệ và công trình đường dây và trạm biến áp.

· Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng. Chuyên gia tư vấn chủ trì phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã có kinh nghiệm chủ trì giám sát thi công ít nhất một công trình đường dây và trạm biến áp.

· Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp.

· Năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp.

· Yêu cầu về năng lực của tổ chức tư vấn giám sát thi công các công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV như sau: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương.
· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động Điện lực.

· Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.
Phụ lục 1

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày..... tháng..... năm 20......

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi:      Cục Điều tiết điện lực


hoặc Sở Công Thương ...............................................

Họ và tên người đề nghị:


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):


Tên doanh nghiệp:


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):


Có trụ sở đăng ký tại:.............................. Tel:........................ Fax:


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


ngày.... tháng.... năm 20


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................... do
 cấp

ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số:................................ do
 cấp

ngày
 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- 


Các hồ sơ kèm theo:

- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh.............. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.
	ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3a
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia 
tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn 
(Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
công tác (năm)
	Tên dự án, 
công trình đã tham gia 
	Ghi chú

	I.
	Cán bộ quản lý:

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn:

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Công thương chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh phát điện đối với các nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Công thương nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm 02 giai đoạn:

Tờ trình của Sở Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho từng lĩnh vực cấp phép;

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của tổ chức đề nghị cấp phép (nếu có);

Dự thảo Quyết định và phụ lục (theo mẫu) của Giấy phép hoạt động điện lực;

Bộ hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp phép trong trường hợp Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra cơ sở pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép; (sau khi Phòng chuyên môn UBND tỉnh kiểm tra, bộ hồ sơ năng lực này sẽ được trả về Sở Công Thương để lưu giữ, quản lý và theo dõi trong quá trình hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

·  Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Tên mẫu đơn: đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia theo mẫu Phụ lục 3b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Phí, lệ phí:

Sở Công thương trực tiếp thu lệ phí và phí thẩm định như sau:

· Phí thẩm định: 2.100.000 đồng.

· Lệ phí: 250.000 đồng/giấy phép.
· Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phát điện đối với các nhà máy có quy mô công suất dưới 3MW phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. 

· Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt, được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn và quy phạm kỹ thuật hiện hành.

· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện hoặc kỹ thuật phù hợp và có thời gian làm việc trong lĩnh vực sản xuất điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo và kiểm tra quy trình vận hành và quy trình an toàn.

· Các thiết bị của nhà máy điện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được cơ quan có thẩm quyền thực hiện kiểm định và cấp giấy chứng nhận đảm bảo an toàn lao động.

· Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án phát điện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

· Hệ thống phòng cháy và chữa cháy của nhà máy điện phải được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu theo quy định pháp luật. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương.
· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động Điện lực.

· Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Phụ lục 1

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày..... tháng..... năm 20......

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi:      Cục Điều tiết điện lực


hoặc Sở Công Thương ...............................................

Họ và tên người đề nghị:


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):


Tên doanh nghiệp:


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):


Có trụ sở đăng ký tại:.............................. Tel:........................ Fax:


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


ngày.... tháng.... năm 20


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................... do
 cấp

ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số:................................ do
 cấp

ngày
 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- 


Các hồ sơ kèm theo:

- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh.............. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.
	ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3b
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
công tác (năm)
	Ghi chú

	I.
	Cán bộ quản lý: 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật: 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Công thương chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Công thương nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho từng lĩnh vực cấp phép;

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của tổ chức đề nghị cấp phép (nếu có);

Dự thảo Quyết định và phụ lục (theo mẫu) của Giấy phép hoạt động điện lực;

Bộ hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp phép trong trường hợp Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra cơ sở pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép; (sau khi Phòng chuyên môn UBND tỉnh kiểm tra, bộ hồ sơ năng lực này sẽ được trả về Sở Công Thương để lưu giữ, quản lý và theo dõi trong quá trình hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý và chuyên gia chính theo mẫu Phụ lục 3b ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Phí, lệ phí:

   Sở Công thương trực tiếp thu lệ phí và phí thẩm định như sau:

· Phí thẩm định: 800.000 đồng. 

· Lệ phí: 700.000 đồng/giấy phép. 

· Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động phân phối điện nông thôn có điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. 

· Có trang thiết bị công nghệ, phương tiện phục vụ, nhà xưởng, công trình kiến trúc được xây dựng, lắp đặt, kiểm tra nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo đúng thiết kế kỹ thuật được duyệt và quy phạm hiện hành đáp ứng các yêu cầu của công tác vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện phân phối, các trạm biến áp và các thiết bị đồng bộ kèm theo. 

· Người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành phải có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện và có thời gian làm việc trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh điện ít nhất năm năm. Đội ngũ công nhân trực tiếp vận hành phải được đào tạo chuyên ngành và được kiểm tra quy trình vận hành và quy định an toàn theo ngạch bậc quy định.

· Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối điện tại nông thôn phải đáp ứng điều kiện: Người trực tiếp vận hành sửa chữa điện phải được đào tạo chuyên ngành điện, có giấy chứng nhận do cơ sở dạy nghề cấp, có năng lực chuyên môn, được huấn luyện và sát hạch về an toàn điện và được Sở Công thương cấp thẻ an toàn để làm việc trong lưới điện nông thôn. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Nghị định 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.

· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương.
· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh An Giang về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động Điện lực.

· Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Phụ lục 1

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


................, ngày..... tháng..... năm 20......

ĐỀ NGHỊ

Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

Kính gửi:      Cục Điều tiết điện lực


hoặc Sở Công Thương ...............................................

Họ và tên người đề nghị:


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):


Tên doanh nghiệp:


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):


Có trụ sở đăng ký tại:.............................. Tel:........................ Fax:


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


ngày.... tháng.... năm 20


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................... do
 cấp

ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số:................................ do
 cấp

ngày
 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- 


Các hồ sơ kèm theo:

- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh.............. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.
	ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3b
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia chính
(Cho lĩnh vực hoạt động phát điện, truyền tải điện, phân phối điện, xuất nhập khẩu điện, bán buôn và bán lẻ điện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)


	STT
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Quê quán
	Chức vụ
	Trình độ chuyên môn
	Thâm niên
công tác (năm)
	Ghi chú
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	II
	Chuyên gia chính, quản lý kỹ thuật:

	1
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5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Công thương chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Công thương bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Công thương nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Công Thương về việc cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho từng lĩnh vực cấp phép;

Biên bản kiểm tra thực tế điều kiện cấp phép tại trụ sở hoặc văn phòng đại diện của tổ chức đề nghị cấp phép (nếu có);

Dự thảo Quyết định và phụ lục (theo mẫu) của Giấy phép hoạt động điện lực;

Bộ hồ sơ năng lực của tổ chức đề nghị cấp phép trong trường hợp Phòng chuyên môn thuộc UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra cơ sở pháp lý của tổ chức đề nghị cấp phép; (sau khi Phòng chuyên môn UBND tỉnh kiểm tra, bộ hồ sơ năng lực này sẽ được trả về Sở Công Thương để lưu giữ, quản lý và theo dõi trong quá trình hoạt động của tổ chức đề nghị cấp phép).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Công thương.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

·  Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Danh sách trích ngang cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn theo mẫu Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.

· Danh sách các dự án tương tự mà tổ chức tư vấn đã thực hiện hoặc các chuyên gia chính của tổ chức tư vấn đã chủ trì, tham gia thực hiện trong năm năm gần nhất (theo mẫu phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN.
· Phí, lệ phí: 
Sở Công thương trực tiếp thu lệ phí và phí thẩm định như sau:

· Phí thẩm định: 800.000 đồng 

· Lệ phí: 250.000 đồng/giấy phép 

· Trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực thì áp dụng mức thu bằng 50% mức thu quy định tương ứng với cấp mới.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 7 của Quyết định 32/2006/QĐ-BCN. 

· Là tổ chức tư vấn chuyên ngành, có năng lực chuyên môn về thiết kế công trình, thiết bị đường dây và trạm biến áp, bảo vệ rơ le, điều khiển tự động, đánh giá tác động môi trường, phân tích kinh tế tài chính dự án cho các công trình đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp phù hợp. 

· Có đội ngũ chuyên gia tư vấn có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ lý đường dây, thiết bị điện, điều khiển tự động, bảo vệ rơ le, tổ chức xây dựng, tài chính dự án. Chuyên gia chủ trì các lĩnh vực chuyên môn chính phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác ít nhất năm năm trong lĩnh vực tư vấn và đã tham gia thực hiện ít nhất một dự án đường dây và trạm biến áp với cấp điện áp tương đương.
· Có trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, phần mềm ứng dụng cần thiết cho việc tư vấn đầu tư xây dựng các công trình đường dây và trạm biến áp. 

· Năng lực của tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV: có ít nhất 05 chuyên gia tư vấn chính thuộc các chuyên ngành hệ thống điện, điện kỹ thuật, tự động hoá, kinh tế năng lượng, xây dựng, tổ chức thi công công trình đường dây và trạm biến áp. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
·  Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 14 tháng 12 năm 2004.

·  Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực. 

· Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực.
· Quyết định số 15/2008/QĐ-BCT ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công thương. 

· Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành danh mục công việc giải quyết theo chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Sở Công thương.

· Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về quy định mức thu lệ phí cấp Giấy phép hoạt động Điện lực.

· Thông tư số 124/2008/TT-BTC ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp giấy phép trong lĩnh vực điện lực.

Phụ lục 1

Mẫu đơn đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

............., ngày..... tháng..... năm 20......

ĐỀ NGHỊ
Cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực
Kính gửi:      Cục Điều tiết điện lực
                                       hoặc Sở Công Thương ...............................................

Họ và tên người đề nghị:


Chức danh (giám đốc, chủ doanh nghiệp):


Tên doanh nghiệp:


Cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có):


Có trụ sở đăng ký tại:.............................. Tel:........................ Fax:


Thành lập theo giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập số:


ngày.... tháng.... năm 20


Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......................... do
 cấp
ngày
(đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh)

Giấy phép hoạt động điện lực số:................................ do
 cấp
ngày
 (đối với trường hợp sửa đổi, bổ sung giấy phép)

Ngành nghề kinh doanh hiện tại (nếu có):


Đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho những lĩnh vực và phạm vi hoạt động sau đây:

- 


Các hồ sơ kèm theo:

- 



Đề nghị Bộ Công nghiệp/Uỷ ban nhân dân tỉnh.............. cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho................ Khi được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực, doanh nghiệp/cá nhân xin cam đoan hoạt động đúng lĩnh vực và phạm vi được cấp, đồng thời tuân thủ các quy định về giấy phép hoạt động điện lực./.
	ĐẠI DIỆN THEO LUẬT PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục 3a
Danh sách trích ngang các cán bộ quản lý, chuyên gia 

tư vấn chủ trì các lĩnh vực tư vấn

 (Cho lĩnh vực hoạt động tư vấn quy hoạch, tư vấn đầu tư xây dựng điện
 và tư vấn giám sát thi công các công trình điện)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN 

ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)
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II. LĨNH VỰC CÔNG TÁC DÂN TỘC.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Ban dân tộc tỉnh An Giang chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban dân tộc tỉnh An Giang bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban dân tộc tỉnh An Giang nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

·  Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số;
Danh sách những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Ban Dân tộc tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Là công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở vùng dân tộc thiểu số.
· Được nhân dân nơi cư trú bầu chọn là người gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú.
· Được chính quyền xã xác nhận là người có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn (thôn, làng, bản, buôn, phum, sóc), xã, địa phương nơi cư trú.
· Được Hội nghị dân cư và liên ngành thôn (Chi ủy, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn) bầu chọn; Ủy ban nhân dân xã duyệt công nhận.

· Người có uy tín được xét công nhận một năm một lần; mỗi thôn được bầu chọn 01 (một) người có uy tín.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tính trong đồng bào dân tộc thiểu số.

· Thông tư liên tịch số 05/2011/TTLT-UBDT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tính trong đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

· Trình tự thực hiện: 


· Bước 1: Ban dân tộc tỉnh An Giang chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban dân tộc tỉnh An Giang bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban dân tộc tỉnh An Giang nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn;
Danh sách đối tượng hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Ban dân tộc tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Thực hiện một năm một lần.

· Đối tượng hỗ trợ là người dân thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Nhà nước thuộc vùng khó khăn tại các xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:
Huyện Tịnh Biên (11 xã): Vĩnh Trung, Nhơn Hưng, An Phú, An Nông, Tịnh Biên, Xuân Tô, Núi Voi, An Nông, An Cư, Văn Giáo và Tân Lợi. 

Huyện Tri Tôn (11 xã): Châu Lăng, Lương Phi, Cô Tô, Tri Tôn, Núi Tô, Ô Lâm, An Tức, Lạc Quới, Vĩnh Gia, Lê Trì và Lương An Trà.

Thị xã Tân Châu (02 xã): Vĩnh Xương và Phú Lộc.

Thị xã Châu Đốc (03 xã): phường A, Vĩnh Tế và Vĩnh Ngươn.

Huyện An Phú (10 xã): Nhơn Hội, Khánh An, Vĩnh Hội Đông, Đa Phước, Khánh Bình, Long Bình, Quốc Thái, Phú Hữu, Phú Hội và Vĩnh Trường.     

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

· Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-UBDT-BTC ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban dân tộc và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.
III. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thoả thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thoả thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc thoả thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, loại 2;
Văn bản đề nghị xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe của chủ đầu tư;

Báo cáo tóm tắt đề án xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thỏa thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

· Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ. 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng  mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng  mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc chấp thuận xây dựng  mới Trung tâm sát hạch lái xe loại 3;
Văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Trung tâm sát hạch lái xe loại 3;

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

· Thông tư số 15/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư ngày 19/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

IV. LĨNH VỰC CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh, huyện, đô thị).
· Trình tự thực hiện: 

·  Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh, huyện, đô thị).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẻ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh, huyện, đô thị);

Đơn đề nghị chấp thuận vị trí và thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ (đường tỉnh, huyện, đô thị); 

Hồ sơ thiết kế điểm đấu nối với đường hiện có.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận vị trí và phê duyệt thiết kế đoạn đường dẫn vào cửa hàng bán lẽ xăng dầu qua phần đất hành lang an toàn đường bộ.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải được xây dựng ngoài hành lang an toàn đường bộ, theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

· Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện mội số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác;

Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính – theo mẫu);
Hồ sơ thiết kế (bản chính). Nếu hồ sơ thiết kế là hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, đối với công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác, phải có Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế (bản sao có xác nhận của chủ công trình);
Bình đồ, trắc dọc, trắc ngang vị trí đoạn tuyến có công trình xây dựng (bản chính);

Cam kết di chuyển hoặc cải tạo công trình đúng tiến độ theo yêu cầu của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyến; không được yêu cầu bồi thường và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm kinh phí liên quan.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Việc xây dựng một số công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải bảo đảm khai thác an toàn công trình đường bộ và chỉ được áp dụng trong các trường hợp sau:

Công trình phục vụ yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Công trình có yêu cầu đặc biệt về kỹ thuật không thể bố trí ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ.
Dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại dịch vụ và các công trình khác phải xây dựng theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và có hệ thống đường gom nằm ngoài phạm vi đất dành cho đường bộ. Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống đường gom, không được sử dụng đất dành cho đường bộ để làm công trình phụ trợ, đường đấu nối.
· Không được sử dụng đất dành cho đường bộ làm nơi ở, hoạt động kinh doanh dịch vụ; neo đậu tàu, thuyền và xây dựng các công trình làm thay đổi dòng chảy, gây xói lở mất an toàn công trình cầu, cầu phao, bến phà, kè chỉnh trị dòng nước và kè chống xói nền đường.
· Tổ chức, cá nhân xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ phải thực hiện các quy định sau đây:

Lập và duyệt dự án, thiết kế theo quy định của pháp luật về đầu tư và xây dựng.
Có văn bản chấp thuận ngay từ khi lập dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

· Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện mội số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

PHỤ LỤC 1

Mẫu Đơn đề nghị xây dựng công trình thiết yếu

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT
ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

          (1)                             CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
                   (2)                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số:............/.............                                     
                                                                       ..............., ngày........ tháng........năm 201......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI BẢO VỆ
KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Chấp thuận xây dựng (…3…)

        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- (......5.....)

- (…..2….) đề nghị được chấp thuận xây dựng công trình (…6…) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của (…7…).

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Hồ sơ thiết kế của (...6...);

- Bản sao (...8...) Báo cáo kết quả thẩm tra Hồ sơ thiết kế của (...6...) do (...9...) thực hiện.

- (...10...)

- (…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được triển khai xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 


 Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu.

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Chấp thuận xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư này.

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Ghi rõ, đầy đủ tên, nhóm dự án của công trình thiết yếu.

 (7) Ghi rõ tên quốc lộ, cấp kỹ thuật của đường hiện tại và theo quy hoạch, lý trình, phía bên trái hoặc bên phải quốc lộ, các vị trí cắt ngang qua quốc lộ (nếu có).

 (8) Bản sao có xác nhận của chủ công trình (nếu công trình thiết yếu xây lắp qua cầu, hầm hoặc các công trình đường bộ phức tạp khác).

 (9) Tổ chức tư vấn (độc lập với tổ chức tư vấn lập Hồ sơ thiết kế) được phép hành nghề trong lĩnh vực công trình đường bộ. 

 (10) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ (đường tỉnh) đang khai thác;

Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (bản chính – theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo mẫu Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chỉ gia hạn một (01) lần với thời gian không quá 12 tháng.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

· Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện mội số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

PHỤ LỤC 2

Mẫu Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT 

ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

                (1)                          CỘNG  HÒA  XÃ  HỘI  CHỦ  NGHĨA  VIỆT  NAM
                        (2)                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  


         Số:............/.............
                                                                         ..............., ngày........ tháng.......năm 201.....
 ĐƠN ĐỀ NGHỊ  GIA HẠN XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH THIẾT YẾU TRONG PHẠM VI 
BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

 Gia hạn xây dựng (…3…)


        Kính gửi: ...........................................(4)

 - Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

 - Căn cứ Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- (...5...)

(…..2….) đề nghị được gia hạn xây dựng công trình, nêu rõ lý do gia hạn.

Gửi kèm theo các tài liệu sau:

- Bản sao chụp Văn bản chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu;

- (...6...)

(…2…) cam kết tự di chuyển hoặc cải tạo công trình thiết yếu và không đòi bồi thường khi ngành đường bộ có yêu cầu di chuyển hoặc cải tạo; đồng thời, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan để công trình thiết yếu được gia hạn xây dựng trong thời hạn có hiệu lực của Văn bản chấp thuận gia hạn.

Địa chỉ liên hệ: ……… 

Số điện thoại: .............. 


Nơi nhận:      

 

- Như trên;              







- ....................;   

- ....................;   

- Lưu VT.  

Hướng dẫn nội dung ghi trong Đơn đề nghị
 (1) Tên tổ chức hoặc cơ quan cấp trên của đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị (nếu có).

 (2) Tên đơn vị hoặc tổ chức đứng Đơn đề nghị gia hạn xây dựng công trình thiết yếu.

 (3) Ghi vắn tắt tên công trình, quốc lộ, địa phương; ví dụ “Gia hạn xây dựng đường ống cấp nước sinh hoạt trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của QL5, địa phận tỉnh Hưng Yên”. 

 (4) Tên cơ quan chấp thuận cho phép xây dựng công trình thiết yếu được quy định tại Điều 13 Thông tư này.

 (5) Văn bản cho phép chuẩn bị đầu tư hoặc phê duyệt đầu tư công trình thiết yếu của cấp có thẩm quyền. 

 (6) Các tài liệu khác nếu (…2…) thấy cần thiết./. 

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ dự án, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo;
Báo cáo đầu tư xây dựng công trình;
Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật đối với công trình thiết kế 3 bước) hoặc thiết kế bản vẽ thi công (công trình thiết kế 1 bước, 2 bước);
Các tài liệu liên quan đến dự án.

(Trường hợp thẩm định an toàn giao thông trước khi nghiệm thu bàn giao đưa công trình đường bộ vào khai thác phải có biên bản kiểm tra hiện trường).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quyết định phê duyệt;

· Báo cáo thẩm tra an toàn giao thông.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Thẩm định an toàn giao thông bắt buộc thực hiện ở giai đoạn thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công. Ngoài ra, người có thẩm quyền quyết định đầu tư lựa chọn thẩm định an toàn giao thông một trong các giai đoạn sau:

Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
Trước khi đưa đường vào khai thác.
Chủ đầu tư quyết định lựa chọn giai đoạn của dự án phải thẩm định an toàn giao thông và tổ chức thực hiện thẩm định an toàn giao thông (kể cả các dự án thực hiện theo hình thức BOT (Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao), BT (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao), BTO (Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

·  Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện mội số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.
5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác;
Hồ sơ hoàn công;
Hồ sơ quản lý đường; 

Hồ sơ các vụ các vụ tai nạn giao thông;
Đề cương, dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông.
·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ chính).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng UBND  tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thẩm định an toàn giao thông công trình đường bộ đang khai thác.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Những công trình đường bộ đang khai thác phải thực hiện thẩm định an toàn giao thông trong trong các trường hợp sau:

Công trình đường bộ đã được nâng cấp, cải tạo nếu xảy ra số vụ tai nạn giao thông tăng đột biến so với trước khi nâng cấp, cải tạo.
Lưu lượng xe thực tế tăng trên 30% so với lưu lượng xe thiết kế của kỳ tính toán.
Tình trạng đô thị hóa tăng trên 20% so với thời điểm đưa công trình vào khai thác.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

· Thông tư số 39/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện mội số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

V. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương hoặc nâng cấp, cải tạo.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương hoặc nâng cấp, cải tạo.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ
·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc công bố mở mới luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương hoặc nâng cấp, cải tạo;

Quyết định phê duyệt dự án (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao chụp);

Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao chụp);

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ
·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa địa phương công bố lại hoặc không có dự án đầu tư;

Quy hoạch phát triển giao thông thuỷ nội địa đã được cấp cóp thẩm quyền phê duyệt (bản sao);
Bình đồ khảo sát hiện trạng luồng, tuyến đường thuỷ nội địa đề nghị công bố (bản chính);

Thuyết minh luồng, tuyến đường thuỷ nội địa (bản chính); 

Sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa, tổ chức quản lý đường thuỷ nội địa trên tuyến (bản chính).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ
·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc công bố luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương;
Quyết định phê duyệt dự án (bản chính hoặc bản sao có chứng thực);

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công (bản sao chụp);

Hồ sơ hoàn công công trình (bản sao chụp);

Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình để đưa vào sử dụng (bản chính).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố mở luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về Quản lý đường thủy nội địa.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giao thông Vận tải chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giao thông Vận tải bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giao thông Vận tải nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Giao thông Vận tải về việc công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương;

Văn bản đề nghị công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định công bố đóng luồng.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức, cá nhân đã lập hồ sơ đề nghị công bố mở luồng, tuyến đường thủy nội địa có trách nhiệm làm văn bản trình cơ quan có thẩm quyền quyết định công bố đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa, trừ trường hợp vì lý do an ninh, quốc phòng. Nội dung văn bản trình phải nêu rõ lý do của việc đóng luồng, tuyến đường thủy nội địa; chiều dài luồng, tuyến đường thủy nội địa và thời gian bắt đầu đóng luồng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về quản lý đường thủy nội địa.

VI. LĨNH VỰC CÔNG TÁC LÃNH SỰ.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép xuất cảnh.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin phép xuất cảnh.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Ngoại vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc xin phép xuất cảnh;
Văn bản xin phép xuất cảnh của cơ quan quản lý trực tiếp (Nội dung văn bản cần có: Họ và tên; Chức vụ; Nước đến; Thời gian ở nước ngoài; Chi phí chuyến đi do ai chịu trách nhiệm; Mục đích chuyến đi);

Thư mời của cơ quan, tổ chức (nếu có);

Trường hợp cần làm hộ chiếu Công vụ, văn bản xin phép cần ghi rõ Mã ngạch, Hệ số lương, Bậc, Phụ cấp chức vụ của đối tượng có nhu cầu xin cấp hộ chiếu Công vụ.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ An Giang. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước (kể cả những người làm công theo chế độ hợp đồng dài hạn từ 01 năm trở lên) sử dụng kinh phí từ ngân sách tỉnh.

· Không thuộc một trong những trường hợp chưa được xuất cảnh.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

· Thông tư số 02/2008/TT-BNG ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ ở trong nước và ở nước ngoài theo Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam.   

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin phép tiếp khách nước ngoài.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Ngoại vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc xin phép tiếp khách nước ngoài;
Công văn xin tiếp khách nước ngoài;

Danh sách khách đến làm việc (họ và tên, quốc tịch, thành phần);

Chương trình hoạt động của đoàn khách (nội dung, thời gian, địa điểm làm việc).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận/không chấp thuận.

· Yêu cầu ,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đến làm việc lần đầu tại tỉnh An Giang (không thuộc các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt).

· Cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài đến địa phương tìm hiểu hoặc làm việc liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc, nhân quyền nhạy cảm, phức tạp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.

· Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.  

· Thông tư liên tịch số 01/2007/TTLT/BCA-BNG ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 04/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29 tháng 01 năm 2002 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam.   

· Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

VII. LĨNH VỰC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Ngoại vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Ngoại vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Ngoại vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Ngoại vụ về việc cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (ABTC);
Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC (theo mẫu);

Văn bản đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC của doanh nghiệp. Nội dung văn bản cần nêu rõ: 

· Tên Công ty (tên đầy đủ bằng tiếng Việt); địa chỉ; điện thoại; Fax; Email; số Giấy đăng ký kinh doanh (hoặc giấy Chứng nhận đầu tư); mã số thuế và cam đoan chấp hành nghiêm chỉnh luật pháp và các quy định của các nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC áp dụng đối với người mang thẻ ABTC;
· Danh sách các cá nhân đề nghị cấp thẻ cần phải nêu rõ: Họ và tên; chức vụ; đơn vị công tác;
Các loại giấy tờ sau là bản sao có chứng thực hoặc không có chứng thực thì cá nhân, tổ chức mang theo bản chính xuất trình cho cán bộ nhận hồ sơ để đối chiếu.
· Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

· Các hợp đồng kinh tế, thương mại, các dự án đầu tư, các hợp đồng dịch vụ thể hiện doanh nghiệp có các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ, với các đối tác trong các nền kinh tế thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

· Hộ chiếu doanh nhân;

· Sổ bảo hiểm xã hội của doanh nhân;

· Văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
+ Cơ quan phối hợp: Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC theo mẫu TK 15 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an ban hành.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có nhu cầu đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

· Có năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC (hoặc) thực hiện hạn ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ ABTC;

· Hộ chiếu của doanh nhân còn có giá trị do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.

· Không thuộc trường hợp chưa được cấp thẻ ABTC theo quy định;

· Không vi phạm pháp luật;

· Đang làm việc tại doanh nghiệp có đủ các tiêu chí quy định tại tại điểm b, c khoản 1; khoản 2 Điều 6 của Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg thì được Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ ABTC.

· Không nợ thuế đến thời điểm đề nghị xét cho phép sử dụng thẻ ABTC và không bị xử lý về hành vi trốn thuế (tính từ hai năm gần nhất kể từ thời điểm đề nghị cho phép sử dụng thẻ ABTC).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế cấp và quản lý Thẻ đi lại của Doanh nhân APEC. 

· Thông tư số 10/2006/TT-BCA ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. 

· Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giao nhiệm vụ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC. 

Mẫu/Form TK 15
	Ảnh 3x4 cm 
nền trắng,mới 
chụp, mặt nhìn 
thẳng, đầu để 
trần, đóng dấu 
giáp lai của 
doanh nghiệp/cơ 
quan quản lý (2) 
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TỜ KHAI 


ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ABTC (1) 

APPLICATION FOR ABTC 
1- Họ và tên (Viết chữ in hoa)....................................................................................................... 

2- Nam, nữ ....................... 

     Surname and given names of the Applicant (in capital letters)                                          

Sex: Male/Female 

3- Sinh ngày ............ tháng ............ năm ............... tại................................................................. 

     Date of birth (Day/Month/Year)                                 at 

4- Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số nhà (xóm, thôn) ................................. đường phố ....

.................................................................................................. 

    Permanent resident address:                   Home number (Hamlet/ village)                     Road/Street 

   phường (xã, thị trấn) ............................... quận (huyện, thị xã) ............................... tỉnh (thành phố) ................................................................................ 

    Ward (Commune/ town)                                   District (Town)                                               Province (city) 

5- Hộ chiếu số ............................. Loại .................... Cấp ngày ........../......../.......... Giá trị đến ngày........../........./........... 

    Passport number                             Type                     Date of issue (Day/Month/Year)  Date of expiry (Day/Month/Year) 

     Cơ quan cấp ............................................................................................................................. 

     Issuing authority 

6- Số điện thoại ........................... số fax .......................... Địa chỉ e-mail.................................... 

    Phone number                                           Fax number                               E-mail 

7- Tên, địa chỉ, số điện thoại doanh nghiệp/cơ quan (3)
.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

     Name, address and phone number of the Applicant's Business/Organisation 

    ...................................................................................................................................................

8- Chức vụ hoặc nghề nghiệp (3) .................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

     Position or occupation 

9- Ngành nghề kinh doanh  ..........................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

    Type of business .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

10 - Đề nghị cấp thẻ ABTC đến nền kinh tế thành viên nào (4) ..................................................

....................................................................................................................................................... 

       To which participating economies is the requested ABTC Card valid for travel .................

.......................................................................................................................................................

11- Tên, số điện thoại, fax địa chỉ liên lạc của đối tác kinh doanh tại các nền kinh tế thành viên (nếu có) .......................... 

       Name, Telephone number, Fax number, Contact address of business partner(s) in the participating economies (if any)        .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

12- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền số ........................................ ngày......./......./........ 

       Number of the approval letter on the ABTC Card eligibility the competent Authority                      Date (Day/Month/Year) 

13- Nếu hết thời hạn 21 ngày mà chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có xin lùi thời gian cấp thẻ ABTC không? 

      Do you request postponement of ABTC Card date of issuance in case answers from all participating economies are not received within 21 day? 

      Không (No)   �     Có (Yes)   �     xin lùi đến ngày (Deadline (Day/Month/Year)) ........./........./........... 

14- Quá thời gian nói trên mà vẫn chưa đủ số nền kinh tế thành viên trả lời thì ông/bà có đồng ý cấp thẻ không?    

Không �    Có � 

Do you request to issue ABTC Card in case answers from all participating economies are not received untill the deadline?   No              Yes 

      Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời khai trên. 

      I will be fully responsible to the Law for all above statements. 

	Xác nhận
Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan trực tiếp quản lý 
người đề nghị cấp thẻ xác nhận lời khai trên là đúng.
                  Authentication by 
Head of the Applicant's Business/organisation

Ngày (Date).......... tháng(Month).......... năm(Year)............

(Người xác nhận ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, fullname, position and stamp of the Authenticator) 
	Làm tại ............................ ngày ......../......../......... 

                  Done at                                Date 

Người đề nghị ký, ghi rõ họ tên (5) 

Signature and full name of the Applicant 



	 Ghi chú:  
(1)  Tờ khai này dùng trong trường hợp đề nghị  cấp thẻ ABTC lần đầu.                  

(2) Dán 01 tấm ảnh vào khung, kèm thêm 03 tấm ảnh để rời. 

(3)  Các mục 7, 8  kê khai bằng  tiếng Việt và tiếng Anh. Mục 7  cần  khai rõ loại hình doanh nghiệp như: công ty  TNHH,                             công ty cổ phần, công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh, tập đoàn kinh tế hay doanh nghiệp tư nhân… 
(4)  Nếu đến tất cả các nền kinh tế thành viên ABTC thì ghi là "tất cả", nếu chỉ đến một số nền kinh tế thành viên thì ghi rõ tên của nền kinh tế thành viên đó 

(5)  Chữ ký  của người đề nghị cấp thẻ phải ở trong khung để Cục Quản lý XNC  in chữ ký đó vào thẻ;ghi rõ họ tên ở phía dưới khung.. 


VIII. LĨNH VỰC TỔ CHỨC, BỘ MÁY - CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký thi tuyển công chức.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký thi tuyển công chức.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc tổ chức thi tuyển công chức;
Đơn đăng ký dự tuyển công chức (theo mẫu);

Sơ yếu lý lịch (theo mẫu);

Bản chụp các loại bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học;

Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

Giấy khám sức khoẻ. 

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp:
Sở Nội vụ tỉnh An Giang;

Trường Đại học An Giang;

Trường Chính trị Tôn Đức Thắng;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
· Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV.

· Sơ yếu lý lịch theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND. 

· Phí, lệ phí:

Sở Nội vụ trực tiếp thu lệ phí dự thi:

· Dưới 100 thí sinh tham dự: 260.000 (Hai trăm sáu mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

· Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự: 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

· Từ 500 thí sinh tham dự trở lên: 140.000 (Một trăm bốn mươi nghìn) đồng/thí sinh/lần dự thi.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

· Quyết định hành chính. 

· Thông báo tuyển dụng (Tổ chức sự nghiệp).

  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

·  Tin học: đạt chứng chỉ A hoặc chứng chỉ Tin học văn phòng.

·  Ngoại ngữ: trình độ B (1 trong 5 ngoại ngữ Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công tác). 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 ngày 28 tháng 11 năm 2008.

·  Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

·  Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định những người là công chức.

·  Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

·  Thông tư số 07/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. 

·  Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

·  Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

·  Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ về việc sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/03/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

Mẫu Đơn đăng ký dự tuyển công chức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BNV 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                      ………, ngày…… tháng…… năm……
ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

Họ và tên:
Nam, nữ:


Ngày sinh:


Quê quán:


Hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


Điện thoại liên lạc:


Dân tộc:


Trình độ và chuyên ngành đào tạo:


Đối tượng ưu tiên (nếu có): (1)


Sau khi nghiên cứu điều kiện đăng ký dự tuyển công chức của …………… (2), tôi thấy có đủ điều kiện để tham dự kỳ thi tuyển (hoặc xét tuyển) công chức. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự tuyển công chức theo thông báo của quý cơ quan.

Nếu trúng tuyển tôi sẽ chấp hành các quy định của Nhà nước và của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng.

Tôi gửi kèm theo đơn này hồ sơ dự tuyển, gồm:

1. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật;

2. Bản sao giấy khai sinh;

3. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập, gồm: …………… (3)
4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

5. 2 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, 2 ảnh cỡ 4 x 6.

Tôi cam đoan hồ sơ dự tuyển của tôi là đúng sự thật, sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./


Kính đơn


(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ đối tượng ưu tiên theo quy định;

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có thông báo tuyển dụng công chức;

(3) Ghi rõ tên của các bản chụp gửi kèm đơn đăng ký dự tuyển công chức.

Mẫu Sơ yếu lý lịch
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang) 


          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


SƠ YẾU LÝ LỊCH

BẢN THÂN

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………..Nam - Nữ ……………

2. Họ và tên thường dùng ………………………………………………………..

3. Sinh ngày ……………tháng …………..năm ………………………………...

4. Nơi sinh ………………………………………………………………………

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………...

6. Chỗ ở hiện nay ………………………………………………………………...

7. Điện thoại ……………………………………………………………………..

8. Dân tộc ………………………….Tôn giáo …………………………………..

9. Xuất thân từ gia đình …………………………………………………..……...

10. Chứng minh số…………………..cấp ngày .…/…./…..nơi cấp……………..

11. Trình độ giáo dục phổ thông ………………………………………………...

12. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo ……………………………......

       Ngành học …………………..Nơi đào tạo ………………………………….

13. Trình độ lý luận chính trị …………………………………………………….

14. Trình độ ngoại ngữ: ………………………………………………………….

15. Trình độ tin học: ……………………………………………………………..

16. Ngày tham gia công tác ……………………………………………………...

17. Ngày vào Đoàn TN CS HCM ……../……./…….. 

18. Ngày vào Đảng CSVN …..../……./….. Ngày chính thức ……/……../……..

19. Cơ quan công tác hiện nay ………………………………………………......

20. Chức vụ hiện nay …………………………………………………………….

21. Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng ………………. năm …………...

22. Khen thưởng …………………………………………………………………

23. Kỷ luật ……………………………………………………………………….

QUAN HỆ GIA ĐÌNH

Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con

	Quan hệ
	Họ và tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Nơi công tác

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HOẠT ĐỘNG

	Từ tháng năm đến tháng năm
	Chức vụ, đơn vị công tác (Đảng, Chính quyền, đoàn thể)

	
	

	
	

	
	

	
	


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

	Thời gian từ tháng năm đến tháng năm
	Tên trường

hoặc cơ sở đào tạo
	Ngành học
	Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức …)
	Văn bằng chứng chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

………ngày ……tháng ……năm………

       Chứng nhận của cơ quan đang công tác                       Người khai

        hoặc địa phương nơi đăng ký hộ khẩu                             (ký tên)

IX. LĨNH VỰC HỘI, TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập Hội.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép thành lập Hội.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép thành lập Hội;

Đơn xin phép thành lập Hội;

Dự thảo Điều lệ;

Dự kiến Phương hướng hoạt động;

Quyết định công nhận Ban vận động thành lập hội của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Lý lịch tư pháp người đứng đầu Ban vận động thành lập hội;

Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng địa bàn lãnh thổ. 

· Có Điều lệ. 

· Có trụ sở. 

· Có đủ số hội viên đăng ký tham gia. 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép giải thể Hội quần chúng.
 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép giải thể Hội.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép giải thể Hội;

Đơn đề nghị giải thể Hội;

Nghị quyết giải thể Hội;

Bản kê tài sản, tài chính;

Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính và thời hạn thanh toán các khoản nợ.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.  

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


· Hết thời hạn hoạt động.

· Theo đề nghị của quá ½ tổng số hội viên chính thức.

· Mục tiêu đã hoàn thành.

· Thông báo điều kiện thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật trên 5 số báo liên tiếp ở Trung ương đối với hội có phạm vi hoạt động trong cả nước và liên tỉnh; báo địa phương đối với hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh.

· Hội không hoạt động liên tục 12 tháng.

· Khi có nghị quyết của Đại hội về việc giải thể mà Ban lãnh đạo hội không chấp hành.

· Hoạt động của hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép chia Hội quần chúng.

  Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép chia Hội quần chúng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép chia Hội quần chúng;
Đơn đề nghị xin phép chia Hội (theo mẫu);

Đề án chia nhất Hội;

Nghị quyết đại hội của Hội về việc chia Hội;

Dự thảo điều lệ hội mới do chia Hội (theo mẫu);
Dự kiến chương trình hoạt động Hội hình thành mới do chia Hội;

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập hội mới do chia Hội;

Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội hình thành mới do chia Hội.

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị chia hội theo mẫu 11 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

· Điều lệ hội theo mẫu 9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi chia Hội, Hội bị chia chấm dứt hoạt động, quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính được chuyển giao cho Hội mới theo quyết định chia Hội.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
· Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Mẫu 11 - Đơn đề nghị chia hội

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Chia Hội … (1)… thành Hội …. (2)... và Hội ... (3)…
Kính gửi: …………….... (4)…………...
Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội ... (1)... thông qua việc chia Hội thành Hội ... (2)... và Hội ... (3)... như sau:
1. Lý do chia hội
………………………… (5)……………….……………….……………………

2. Hồ sơ gồm:
………………………… (6)…………………………..…………………………

- Các tài liệu có liên quan (nếu có).
Thông tin liên hệ:
Họ và tên: ……………………………………………………………….……….

Địa chỉ: …………………………………………………………….…………….

Số điện thoại: …………………………………………..……………………..….

Hội … (1)… đề nghị ... (4)... xem xét, quyết định cho phép chia Hội ... (1)... thành Hội … (2)… và Hội ... (3)..../.
 

	 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	………, ngày …… tháng …… năm ……
TM. BAN THƯỜNG VỤ (7)
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:
 (1) Tên Hội bị chia;
 (2) (3) Tên Hội được thành lập mới do chia;
 (4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chia hội;
 (5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải chia hội và việc chia hội phù hợp quy định của pháp luật;
 (6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
 (7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội.
Mẫu 9 - Điều lệ hội (*)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


	… (1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
ĐIỀU LỆ HỘI... (2)...
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-… ngày ... tháng … năm …)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: ……………………………………………….….………

2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………..….……….

3. Tên viết tắt (nếu có): …………………………………………................

4. Biểu tượng (nếu có): …………………………………………...………..

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội ... (2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ... (3)... của ... (4)..., tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại …………………………………………………..

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi … (5)..., trong lĩnh vực... (6)…

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ... (7)... và ... (8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước)

Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ... (6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết (nếu có) ……………….. (10)………………………..

c) Hội viên danh dự (nếu có)……………….. (11)………………………..

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: ……………….. (12)………………….
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
……………………………… (13)………………………………………
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác).

3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác).

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có).

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).

Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ... (14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ... (15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. ……………………….. (16) …………………………………….

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. ………………………… (17)…………………………………..

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: …………………… (18) ………………………………………………

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội ... (2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ... số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội ... (2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ... (19)... Hội ... (2)... thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ... (2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

 

	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:
 (*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về Hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức... của Hội, hội có thể bổ sung quy định cho phù hợp;

 (1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ;

 (2) Tên Hội;

 (3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội...;

 (4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của Hội;

 (5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của Hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện …, trong xã...;

 (6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (8) Cơ quan nhà nước có liên quan;

 (9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có);

 (10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghi định số 45/2010/NĐ-CP;

 (12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của Hội;

 (13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên;

 (14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của Hội nhưng không quá 05 (năm) năm;

 (15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...;

 (16) Các tổ chức khác: Thường trực hội, ban thư ký... (nếu có);

 (17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có);

 (18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...;

 (19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất thường.
4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép tách Hội quần chúng.

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép tách Hội quần chúng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép tách Hội quần chúng;
Đơn đề nghị xin phép tách Hội (theo mẫu);

Đề án chia tách Hội;

Nghị quyết đại hội của Hội về việc tách Hội;

Dự thảo điều lệ hội mới do tách Hội (theo mẫu);
Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do tách Hội;

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập Hội mới do tách;

Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội hình thành mới do tách hội.

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị tách hội theo mẫu 10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

· Điều lệ hội theo mẫu 9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sau khi tách, các Hội thực hiện quyền, nghĩa vụ về tài sản, tài chính của mình phù hợp với mục đích hoạt động của Hội đó.

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
· Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

Mẫu 10 - Đơn đề nghị tách hội
(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Tách Hội ... (1)... thành Hội và Hội ... (2)...

Kính gửi: ……………….. (3)……………………..

Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội ... (1)... thông qua việc tách Hội ... (1)... thành Hội ... (1)... và Hội ... (2)... như sau:

1. Lý do tách hội
…………………………… (4)………………………….…………………

2. Hồ sơ gồm:
…………………………… (5)……………………………………………

- Các tài liệu có liên quan (nếu có).
Thông tin liên hệ:
Họ và tên: …………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………….

Số điện thoại: ………………………………..…………………………….

Hội ... (1)... đề nghị ... (3)... xem xét, quyết định cho phép tách Hội ... (1)... thành Hội ... (1)... và Hội ... (2)…./.

 

	 Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu …
	…, ngày ... tháng ... năm ...
TM. BAN THƯỜNG VỤ (6)
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, dấu)


Họ và tên


Ghi chú:
 (1) Tên Hội bị tách;
 (2) Tên Hội được thành lập mới do tách hội;
 (3) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tách hội;
 (4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết phải tách hội và việc tách phù hợp quy định của pháp luật;
 (5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;
 (6) Tên gọi khác quy định về thẩm quyền ký văn bản theo điều lệ hội bị tách.
Mẫu 9 - Điều lệ hội (*)

  (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


	… (1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




 
ĐIỀU LỆ HỘI... (2)...
 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-… ngày ... tháng … năm …)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: …………………………………………………………

2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….

3. Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………….............

4. Biểu tượng (nếu có): …………………………………………………..

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội ... (2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ... (3)... của ... (4)..., tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại …………………………………………………..

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi … (5)..., trong lĩnh vực... (6)…

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ... (7)... và ... (8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước)

Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ... (6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết (nếu có) ……………….. (10)………………………..

c) Hội viên danh dự (nếu có)……………….. (11)………………………..

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: ……………….. (12)………………….
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
……………………………… 13)…………………………………………

Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác).

3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác).

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có).

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).

Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ... (14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ... (15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. ……………………….. (16) …………………………………….

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. ………………………… (17)…………………………………..

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: …………………… (18) ……………………………………………
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội ... (2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ... số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội ... (2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ... (19)... Hội ... (2)... thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ... (2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên


Ghi chú:
 (*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về Hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức... của Hội, hội có thể bổ sung quy định cho phù hợp;

 (1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ;

 (2) Tên Hội;

 (3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội...;

 (4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của Hội;

 (5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của Hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện …, trong xã...;

 (6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (8) Cơ quan nhà nước có liên quan;

 (9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có);

 (10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghi định số 45/2010/NĐ-CP;

 (12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của Hội;

 (13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên;

 (14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của Hội nhưng không quá 05 (năm) năm;

 (15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...;

 (16) Các tổ chức khác: Thường trực hội, ban thư ký... (nếu có);

 (17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có);

 (18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...;

 (19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất thường.
5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép sáp nhập Hội quần chúng.

  Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép sáp nhập Hội quần chúng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

  Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép sáp nhập Hội quần chúng;
Đơn đề nghị xin phép sáp nhập Hội (theo mẫu);

Đề án sáp nhập Hội;

Nghị quyết đại hội của Hội về việc sáp nhập Hội;

Dự thảo điều lệ Hội mới do sáp nhập Hội (theo mẫu);
Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do sáp nhập Hội;

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập Hội mới do sáp nhập Hội;

Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội hình thành mới do sáp nhập Hội.

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

  Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị sáp nhập hội theo mẫu 12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

· Điều lệ hội theo mẫu 9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Hội được sáp nhập vào hội khác thì tài sản, tài chính của Hội được chuyển giao cho Hội sáp nhập;


· Hội sáp nhập được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp về tài sản, tài chính hiện có của Hội được sáp nhập, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán về tài sản, tài chính và các hợp đồng dịch vụ đang thực hiện.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

·  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

·  Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

·  Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
·  Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

 Mẫu 12 - Đơn đề nghị sáp nhập hội

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Sáp nhập Hội ... (1)... vào Hội … (2)...
Kính gửi: ………….. (3)……………..
Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hội ... (1)... và Hội ... (2)... đã thông qua việc sáp nhập Hội ... (1)... vào Hội ... (2)... như sau:
1. Lý do sáp nhập hội
………………………… (4)………………………..……………………………

2. Hồ sơ gồm:
………………………… (5)……………………………..………………………

- Các tài liệu có liên quan (nếu có)
Thông tin liên hệ:
Họ và tên: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: ………………………………………………………………….....

Đề nghị ... (3)... xem xét, quyết định cho phép sáp nhập Hội ... (1)… vào Hội … (2)…./.

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	…, ngày ... tháng ... năm ...

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (6)
HỘI … (1)…
CHỦ TỊCH 
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (6)
HỘI … (2)…
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký dấu)


Họ và tên


 

 Mẫu 9 - Điều lệ hội (*)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


	… (1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
ĐIỀU LỆ HỘI... (2)...
 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-… ngày ... tháng … năm …)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: …………………………………………………………

2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….

3. Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………….............

4. Biểu tượng (nếu có): …………………………………………………..

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội ... (2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ... (3)... của ... (4)..., tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại …………………………………………………..

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi … (5)..., trong lĩnh vực... (6)…

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ... (7)... và ... (8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước)

Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ... (6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết (nếu có) ……………….. (10)………………………..

c) Hội viên danh dự (nếu có)……………….. (11)………………………..

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: ……………….. (12)………………….
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
……………………………… (13)………………………………………
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác).

3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác).

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có).

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).

Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ... (14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ... (15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. ……………………….. (16) …………………………………….

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. ………………………… (17)…………………………………..

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.
2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: …………………… (18) ……………………………………………
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội ... (2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ... số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội ... (2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ... (19)... Hội ... (2)... thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ... (2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên


 

Ghi chú:
 (*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về Hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức... của Hội, hội có thể bổ sung quy định cho phù hợp;

 (1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ;

 (2) Tên Hội;

 (3) Ghi rõ hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội...;

 (4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của Hội;

 (5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của Hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện …, trong xã...;

 (6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (8) Cơ quan nhà nước có liên quan;

 (9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có);

 (10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghi định số 45/2010/NĐ-CP;

 (12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của Hội;

 (13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên;

 (14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của Hội nhưng không quá 05 (năm) năm;

 (15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...;

 (16) Các tổ chức khác: Thường trực hội, ban thư ký... (nếu có);

 (17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có);

 (18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...;

 (19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất thường.
6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép hợp nhất Hội quần chúng.

  Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép hợp nhất Hội quần chúng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

 Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép hợp nhất Hội quần chúng;
Đơn đề nghị xin phép hợp nhất Hội (theo mẫu);

Đề án hợp nhất Hội;

Nghị quyết đại hội của Hội về việc hợp nhất Hội;

Dự thảo điều lệ hội mới do hợp nhất Hội (theo mẫu);
Dự kiến chương trình hoạt động hội hình thành mới do hợp nhất Hội;

Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người dự kiến đứng đầu ban vận động thành lập Hội mới do hợp nhất Hội;

Danh sách những người trong ban vận động được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

Giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt trụ sở của Hội hình thành mới do hợp nhất Hội.

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị hợp nhất Hội theo mẫu 13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

· Điều lệ Hội theo mẫu 9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Sau khi hợp nhất Hội thành Hội mới, các Hội cũ chấm dứt tồn tại, Hội mới được hưởng các quyền, lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, các hợp đồng dịch vụ mà các Hội cũ đang thực hiện.

· Tài sản, tài chính của các Hội hợp nhất không được phân chia, chuyển dịch mà được chuyển giao toàn bộ cho Hội mới. 

  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
· Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

 Mẫu 13 - Đơn đề nghị hợp nhất hội
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Hợp nhất Hội ... (1)... và Hội ... (2)... thành Hội ... (3)…

Kính gửi: ……………... (4)….......………….
Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 45/2010/NĐ-CP; Hội ... (1)... và Hội … (2)... đã thông qua việc hợp nhất Hội ... (1)... và Hội ... (2)... thành Hội ... (3)... như sau:
1. Lý do sáp nhập Hội
………………………… (5)………………………………………..……………

2. Hồ sơ gồm:
………………………… (6)……………………………………………..………

- Các tài liệu có liên quan (nếu có).

Thông tin liên hệ:
Họ và tên: ………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………….

Đề nghị … (4)... xem xét, quyết định cho phép hợp nhất Hội … (1)… và Hội ... (2)… thành Hội … (3)…./.

	 
 Nơi nhận:
- Như trên;
- …;
- Lưu: …
	………, ngày …… tháng…… năm………

	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (7)
HỘI … (1)…
CHỦ TỊCH 
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên
	TM. BAN THƯỜNG VỤ (7)
HỘI … (2)…
CHỦ TỊCH
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên




Mẫu 9 - Điều lệ hội (*)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2013/TT-BNV 

ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)


	… (1)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 
ĐIỀU LỆ HỘI... (2)...
 (Phê duyệt kèm theo Quyết định số /QĐ-… ngày ... tháng … năm …)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
1. Tên tiếng Việt: …………………………………………………………

2. Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ……………………………………….

3. Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………….............

4. Biểu tượng (nếu có): …………………………………………………..

Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội ... (2)... (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức ... (3)... của ... (4)..., tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Trụ sở của Hội đặt tại …………………………………………………..

Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
1. Hội hoạt động trên phạm vi … (5)..., trong lĩnh vực... (6)…

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của ... (7)... và ... (8)... có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương II
QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ

Điều 6. Quyền hạn
1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.

4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội, tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.

5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật và được cấp chứng chỉ hành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

6. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.

7. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

8. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.

9. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí đối với những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Nhà nước giao.

10. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế. (đối với hội có phạm vi hoạt động cả nước)

Điều 7. Nhiệm vụ
1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không được lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.

4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.

6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.

7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Chương III
HỘI VIÊN

Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức, hội viên liên kết và hội viên danh dự:

a) Hội viên chính thức (9): Công dân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ... (6)..., có đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội.

b) Hội viên liên kết (nếu có) ……………….. (10)………………………..

c) Hội viên danh dự (nếu có)……………….. (11)………………………..

2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức: ……………….. (12)………………….
Điều 9. Quyền của hội viên
1. Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội.

5. Được giới thiệu hội viên mới.

6. Được khen thưởng theo quy định của Hội.

7. Được cấp thẻ hội viên (nếu có).

8. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

9. Hội viên liên kết, hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
1. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành Điều lệ, quy định của Hội.

2. Tham gia các hoạt động và sinh hoạt của Hội; đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để xây dựng Hội phát triển vững mạnh.

3. Bảo vệ uy tín của Hội, không được nhân danh Hội trong các quan hệ giao dịch, trừ khi được lãnh đạo Hội phân công bằng văn bản.

4. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của Hội.

5. Đóng hội phí đầy đủ và đúng hạn theo quy định của Hội.

Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
……………………………… (13)………………………………………
Chương IV
TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG

Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
1. Đại hội.

2. Ban Chấp hành (hoặc tên gọi khác).

3. Ban Thường vụ (hoặc tên gọi khác).

4. Ban Kiểm tra.

5. Văn phòng, các ban chuyên môn (nếu có).

6. Các tổ chức thuộc Hội (nếu có).

Điều 13. Đại hội
1. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội là Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường. Đại hội nhiệm kỳ được tổ chức ... (14)... một lần. Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 (hai phần ba) tổng số ủy viên Ban Chấp hành hoặc có ít nhất 1/2 (một phần hai) tổng số hội viên chính thức đề nghị.

2. Đại hội nhiệm kỳ hoặc Đại hội bất thường được tổ chức dưới hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu. Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu được tổ chức khi có trên 1/2 (một phần hai) số hội viên chính thức hoặc có trên 1/2 (một phần hai) số đại biểu chính thức có mặt.

3. Nhiệm vụ của Đại hội:

a) Thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ; Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới của Hội;

b) Thảo luận và thông qua Điều lệ; Điều lệ (sửa đổi, bổ sung); đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể Hội (nếu có);

c) Thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành và Báo cáo tài chính của Hội;

d) Bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra;
đ) Các nội dung khác (nếu có);
e) Thông qua nghị quyết Đại hội.
4. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Đại hội quyết định;

b) Việc biểu quyết thông qua các quyết định của Đại hội phải được quá 1/2 (một phần hai) đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.

Điều 14. Ban Chấp hành Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Ban Chấp hành Hội do Đại hội bầu trong số các hội viên của Hội. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:

a) Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội;

b) Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội;

c) Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội;

d) Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;

đ) Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá ... (15)... so với số lượng ủy viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Chấp hành:

a) Ban Chấp hành hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Chấp hành mỗi năm họp ... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên... tổng số ủy viên Ban Chấp hành;

c) Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 15. Ban Thường vụ Hội (hoặc tên gọi khác)

1. Ban Thường vụ Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành; Ban Thường vụ Hội gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các ủy viên. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Thường vụ do Ban Chấp hành quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Thường vụ cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Thường vụ:

a) Giúp Ban Chấp hành triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội; tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành; lãnh đạo hoạt động của Hội giữa hai kỳ họp Ban Chấp hành;

b) Chuẩn bị nội dung và quyết định triệu tập họp Ban Chấp hành;

c) Quyết định thành lập các tổ chức, đơn vị thuộc Hội theo nghị quyết của Ban Chấp hành; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các tổ chức, đơn vị thuộc Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Thường vụ:

a) Ban Thường vụ hoạt động theo Quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội;

b) Ban Thường vụ mỗi... họp... lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Chủ tịch Hội hoặc trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ;

c) Các cuộc họp của Ban Thường vụ là hợp lệ khi có ... ủy viên Ban Thường vụ tham gia dự họp. Ban Thường vụ có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Thường vụ quyết định;

d) Các nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ được thông qua khi có trên ... tổng số ủy viên Ban Thường vụ dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.

Điều 16. ……………………….. (16) …………………………………….

Điều 17. Ban Kiểm tra Hội
1. Ban Kiểm tra Hội gồm Trưởng ban, Phó trưởng ban (nếu có) và một số ủy viên do Đại hội bầu ra. Số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra cùng với nhiệm kỳ Đại hội.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm tra:

a) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Hội, nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các quy chế của Hội trong hoạt động của các tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội, hội viên;

b) Xem xét, giải quyết đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, hội viên và công dân gửi đến Hội.

3. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm tra: Ban Kiểm tra hoạt động theo quy chế do Ban Chấp hành ban hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 18. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội (hoặc tên gọi khác)
1. Chủ tịch Hội là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội. Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội:

a) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

b) Chịu trách nhiệm toàn diện trước cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập Hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động chính của Hội, trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội về mọi hoạt động của Hội. Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định Điều lệ Hội; nghị quyết Đại hội; nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội;

c) Chủ trì các phiên họp của Ban Chấp hành; chỉ đạo chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ;

d) Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội;

đ) Khi Chủ tịch Hội vắng mặt, việc chỉ đạo, điều hành giải quyết công việc của Hội được ủy quyền bằng văn bản cho một Phó Chủ tịch Hội.

3. Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành bầu trong số các ủy viên Ban Chấp hành Hội. Tiêu chuẩn Phó Chủ tịch Hội do Ban Chấp hành Hội quy định.

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch Hội chỉ đạo, điều hành công tác của Hội theo sự phân công của Chủ tịch Hội; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền. Phó Chủ tịch Hội thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội phù hợp với Điều lệ Hội và quy định của pháp luật.

Điều 19. ………………………… (17)…………………………………..

Chương V
CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ

Điều 20. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
Việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất; đổi tên và giải thể Hội thực hiện theo quy định của Bộ luật Dân sự, quy định của pháp luật về Hội, nghị quyết Đại hội và các quy định pháp luật có liên quan.

Chương VI
TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

Điều 21. Tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính của Hội:

a) Nguồn thu của Hội:

- Lệ phí gia nhập Hội, hội phí hàng năm của hội viên;

- Thu từ các hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật;

- Tiền tài trợ, ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật;

- Hỗ trợ của Nhà nước gắn với nhiệm vụ được giao (nếu có);

- Các khoản thu hợp pháp khác;

b) Các khoản chi của Hội:

- Chi hoạt động thực hiện nhiệm vụ của Hội;

- Chi thuê trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện làm việc;

- Chi thực hiện chế độ, chính sách đối với những người làm việc tại Hội theo quy định của Ban Chấp hành Hội phù hợp với quy định của pháp luật;

- Chi khen thưởng và các khoản chi khác theo quy định của Ban Chấp hành.

2. Tài sản của Hội: Tài sản của Hội bao gồm trụ sở, trang thiết bị, phương tiện phục vụ hoạt động của Hội. Tài sản của Hội được hình thành từ nguồn kinh phí của Hội; do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến, tặng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước hỗ trợ (nếu có).

Điều 22. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
1. Tài chính, tải sản của Hội chỉ được sử dụng cho các hoạt động của Hội.

2. Tài chính, tài sản của Hội khi chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và giải thể được giải quyết theo quy định của pháp luật.

3. Ban Chấp hành Hội ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm phù hợp với quy định của pháp luật và tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội.

Chương VII
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 23. Khen thưởng
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên có thành tích xuất sắc được Hội khen thưởng hoặc được Hội đề nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể hình thức, thẩm quyền, thủ tục khen thưởng trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Điều 24. Kỷ luật
1. Tổ chức, đơn vị thuộc Hội, hội viên vi phạm pháp luật; vi phạm Điều lệ, quy định, quy chế hoạt động của Hội thì bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng các hình thức: …………………… (18) ……………………………………………
2. Ban Chấp hành Hội quy định cụ thể thẩm quyền, quy trình xem xét kỷ luật trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 25. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
Chỉ có Đại hội Hội ... (2)... mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội phải được ... số đại biểu chính thức có mặt tại Đại hội tán thành.
Điều 26. Hiệu lực thi hành
1. Điều lệ Hội ... (2)... gồm ... Chương, ... Điều đã được Đại hội ... (19)... Hội ... (2)... thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và có hiệu lực thi hành theo Quyết định phê duyệt của ...

2. Căn cứ quy định pháp luật về Hội và Điều lệ Hội, Ban Chấp hành Hội ... (2)... có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Điều lệ này./.

	QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƯỜI KÝ
 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên


 

Ghi chú:
 (*) Mẫu này hướng dẫn nội dung chính của điều lệ Hội; nếu sửa đổi, bổ sung thì ghi: Điều lệ (sửa đổi, bổ sung). Căn cứ quy định của pháp luật về Hội và pháp luật có liên quan; căn cứ tính chất, phạm vi, lĩnh vực hoạt động, tổ chức... của Hội, Hội có thể bổ sung quy định cho phù hợp;

 (1) Tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt điều lệ;

 (2) Tên Hội;

 (3) Ghi rõ Hội là tổ chức chính trị - xã hội hoặc chính trị - xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội - nghề nghiệp hoặc xã hội...;

 (4) Ghi rõ đối tượng tập hợp của Hội;

 (5) Ghi rõ phạm vi hoạt động của Hội: Cả nước hoặc liên tỉnh hoặc trong tỉnh …, trong huyện …, trong xã...;

 (6) Ghi rõ lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (7) Cơ quan nhà nước quản lý lĩnh vực hoạt động chính của Hội;

 (8) Cơ quan nhà nước có liên quan;

 (9) Quy định cụ thể hội viên tổ chức (nếu có);

 (10) (11) Quy định cụ thể hội viên liên kết, hội viên danh dự (nếu có) phù hợp với quy định tại Điều 17 Nghi định số 45/2010/NĐ-CP;

 (12) Quy định cụ thể tiêu chuẩn hội viên chính thức của Hội;

 (13) Quy định cụ thể thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra hội đối với hội viên;

 (14) Quy định cụ thể nhiệm kỳ đại hội của Hội nhưng không quá 05 (năm) năm;

 (15) Quy định cụ thể số ủy viên Ban Chấp hành được bầu bổ sung: 1/3, 20%, 30%...;

 (16) Các tổ chức khác: Thường trực Hội, ban thư ký... (nếu có);

 (17) Các chức danh khác: Tổng thư ký, thư ký... (nếu có);

 (18) Ghi rõ các hình thức kỷ luật: Khiển trách, cảnh cáo, khai trừ...;

 (19) Đại hội thành lập hoặc đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu lần thứ... hoặc đại hội bất thường.
7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép đổi tên Hội.
  Trình tự thực hiện:

·  Bước 1: Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép đổi tên Hội.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
  Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nội vụ về việc cho phép đổi tên Hội;

Đơn đề nghị đổi tên hội;

Nghị quyết của đại hội về việc đổi tên hội;

Dự thảo điều lệ sửa đổi bổ sung;

Biên bản bầu ban lãnh đạo (nếu có thay đổi về ban lãnh đạo). 

·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ tỉnh An Giang.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 Phí, lệ phí: Không.

 Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Việc đổi tên hội phải được trình ra đại hội của hội xem xét, quyết định.

· Tên của hội được viết bằng tiếng Việt, có thể được phiên âm, dịch ra tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài; tên, biểu tượng của hội không được trùng lặp, gây nhầm lẫn với tên của hội khác đã được thành lập hợp pháp; không vi phạm đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hoá dân tộc.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân số 11/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP.

· Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

X. LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm theo danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Cờ Thi đua, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị (theo mẫu);
Biên bản họp xét (của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cùng cấp, Cụm khối Thi đua tỉnh - theo mẫu);

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét (theo mẫu);

Báo cáo biên chế (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 

Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ;
Các Sở, ban, ngành tỉnh;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.     

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 1, 2 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.

· Báo cáo biên chế theo Mẫu 05/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng, bằng công nhận, Cờ thi đua, Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chế độ thưởng theo quy định.       

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có đăng ký thi đua, tham gia thi đua, báo cáo thi đua đúng hạn.

·  Đạt tiêu chuẩn thi đua, điều kiện xét khen và tỉ lệ phiếu bầu theo quy định (từ 75% trở lên đối với danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, từ 80% trở lên đối với cờ thi đua, từ 75% trở lên đối với bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh).

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................         (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:

-........................;

- ........................
                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


             ĐƠN VỊ ….                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước
.
2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN       

(Ký, đóng dấu)

                                    
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           




Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán
:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân
:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ                    

(Ký, đóng dấu)                                                  
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN  

(Ký, đóng dấu)         

Mẫu 05/TĐKT

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

	
	MẪU 5 a THỐNG KÊ BIÊN CHẾ VÀ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

	
	Huyện  (thị xã, thành phố): …………….
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên Đơn vị
	Biên chế 
đơn vị; số TV cụm, khối
	Số Hoàn thành
nhiệm vụ
	Đạt LĐTT
	Đạt CS
TĐ CS
	Số bị kỷ luật 
từ cảnh cáo trở lên

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	
	

	I
	Khối QLNN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng B
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối Sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ban A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Ban B
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Cụm 1
	
	
	
	
	
	
	

	1
	 UBND Xã A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 UBND Xã B
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Cụm 2
	
	
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	  UBND Xã D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 UBND  Xã E
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	CT.UBND …
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	
	MẪU 5b THỐNG KÊ BIÊN CHẾ VÀ KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

	
	Sở (ban, ngành, đoàn thể…: …………………
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Tên Đơn vị
	Biên chế 
đơn vị
	Số hoàn thành
nhiệm vụ
	Đạt LĐTT
	Đạt CS
TĐ CS
	Số bị kỷ luật 
từ cảnh cáo trở lên

	
	
	
	Số lượng
	%
	Số lượng
	%
	
	

	I
	Khối QLNN
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Phòng A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Phòng B
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Khối Sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đơn vị A
có 4 đơn vị trực thuộc
	
	
	
	
	
	
	

	A
	Phòng a thuộc ĐV A
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Phòng b thuộc ĐV A
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đơn vị B
Có 3 tập thể trực thuộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Xí nghiệp a thuộc ĐV B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ghi chú: Các đơn vị có tập thể trực thuộc cần nêu rõ số lượng
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình có kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”;
Biên bản họp xét của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (theo mẫu);

Báo cáo thành tích của cá nhân được đề nghị xét (theo mẫu);

Báo cáo tóm tắt nội dung đề tài sáng kiến, giải pháp (theo mẫu);

Quyết định công nhận sáng kiến.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

·  Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND. 

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.

· Báo cáo tóm tắt đề tài sáng kiến, giải pháp theo Mẫu 04/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở theo Mẫu 03/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng, bằng công nhận, huy hiệu, chế độ thưởng theo quy định.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

· Đạt tiêu chuẩn thi đua, điều kiện xét khen.

·  Đạt tỉ lệ phiếu bầu theo quy định (từ 80% trở lên). 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

· Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................         (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
                                                                                            

-........................;
                                 

- ........................                                                                                

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


            ĐƠN VỊ ….                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.

                                                            TM. HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán
:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân
:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN  

(Ký, đóng dấu)         

Mẫu 03/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


Đơn vị: ………………….          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

……………………………                           Độc lập – Tự do – Hanh phúc


      Số:…………/QĐ-HĐSK                        ………, ngày…… tháng…… năm……

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ……………………


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN

Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.;

Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ phiên họp Hội đồng sáng kiến đơn vị ngày....../…../….., về việc  xét công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,

CÔNG NHẬN:

Ông (Bà): ………………………………………………………….

Nội dung sáng kiến, cải tiến kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích được công nhận: ……………………………………………………………………

………………………………để nâng cao năng suất lao động, hiệu suất công tác cho cơ quan, đơn vị.

Tập thể Hội đồng nhất trí đồng ý, kết quả bỏ phiếu tín nhiệm …..../……. đạt (….%)
                                                                                                         CHỦ TỊCH                                               
Mẫu 04/ TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


	       UBND TỈNH AN GIANG

HĐ XÉT SÁNG KIẾN
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


                     ………, ngày…… tháng…… năm……


BÁO CÁO TÓM TẮT

ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, GIẢI PHÁP QUẢN LÝ

Đề nghị công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua (tỉnh, toàn quốc)

I- Sơ lược lý lịch:


- Họ và tên:
………… Bí danh: …………… Nam, nữ:…………


- Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………….


- Nơi thường trú: ……………………………………………………


- Đơn vị công tác: ……………………………………………………..


- Chức vụ hiện nay: ……………………………………………………


- Trình độ chuyên môn: ……………………………………………….

    II- Sơ lược đặc điểm tình hình đơn vị: Nêu tóm tắt tình hình đơn vị, những thuận lợi, khó khăn của đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Tên đề tài giải pháp: ………………………………………………..

III- Mục đích yêu cầu của đề tài, sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật.

IV- Nêu hiệu quả và đánh giá những ảnh hưởng trong phạm vi toàn quốc, các tỉnh do đề tài, sáng kiến cải tiến, giải pháp có thể mang lại.

V- Kết luận: về tính mới, tính sáng tạo, tính khả thi và khả năng áp dụng…

          Hội đồng xét sáng kiến tỉnh    
        Người viết sáng kiến

              ……………………..                      ………………………

Ghi chú: Báo cáo tóm tắt đối với CSTĐ cấp tỉnh 1 trang, CSTĐTQ 2 trang; đi sâu mục III, IV, V.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, tặng thưởng Huân chương các loại. 

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, tặng thưởng Huân chương các loại.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc đề nghị Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”, tặng thưởng Huân chương các loại;

Biên bản họp xét (theo mẫu);

Báo cáo thành tích (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ bản chính).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
Các Sở, ban, ngành;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.
· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/ TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.  

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 1, 2, 4, 5 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.  

· Phí, lệ phí: Không.           

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ.

 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đạt tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện xét khen và tỉ lệ phiếu bầu theo quy định (từ 90% trở lên đối với danh hiệu Anh hùng lao động, từ 85% trở lên đối với Huân chương các loại).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

·  Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

·  Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................          (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


             ĐƠN VỊ ….                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước
.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN       

(Ký, đóng dấu)

                                    
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)           




Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán
:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân
:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN  

(Ký, đóng dấu)        

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày......tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ PHONG TẶNG DANH HIỆU ANH HÙNG….....

____________

Tên tập thể đề nghị

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:

- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ cấu tổ chức bộ máy, tổ chức đảng, đoàn thể); những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ
.

2. Chức năng nhiệm vụ được giao: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Nêu rõ những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo (về năng suất, chất lượng, hiệu quả hoặc lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…)
.

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu
.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
. 

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                                            (Ký tên, đóng dấu) 

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)




Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG (TRUY TẶNG) DANH HIỆU ANH HÙNG…..........

_____________

Họ tên, chức vụ và đơn vị công tác của cá nhân đề nghị khen thưởng
(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

1. Sơ lược lý lịch:
- Ngày, tháng, năm sinh:                                       Giới tính:

- Quê quán
:

- Nơi thường trú:

- Chức vụ, đơn vị công tác (hoặc trước khi hy sinh, từ trần):

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia đoàn thể):

- Ngày, tháng, năm hy sinh (hoặc từ trần):

2. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Những thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động sáng tạo, công tác (chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…)
.

2. Các giải pháp, biện pháp để đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu
.

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN                                    

(Ký tên, đóng dấu)                                             
	NGƯỜI BÁO CÁO

(Ký, ghi rõ họ và tên)


THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, tặng Bằng khen;

Biên bản họp xét (theo mẫu);

Báo cáo thành tích (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ bản chính).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

· Cơ quan phối hợp: 

Các Sở, ban, ngành;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/ TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.  

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 1, 2 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.  

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đạt tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện xét khen và tỉ lệ phiếu bầu theo quy định (từ 90% trở lên đối với danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc, từ 80% trở lên đối với bằng khen).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

· Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................        (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................         (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


             ĐƠN VỊ ….                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước
.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)




Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày..... tháng.....năm.......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG...….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

_____________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 
- Sinh ngày, tháng, năm:                              Giới tính:

- Quê quán
:

- Trú quán:

- Đơn vị công tác:

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

2. Thành tích đạt được của cá nhân
:

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ
(Ký, đóng dấu)
	NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

(Ký, ghi rõ họ và tên)



THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN  

(Ký, đóng dấu)        

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. 

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua;

Biên bản họp xét (theo mẫu);

Báo cáo thành tích (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ bản chính). 

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
·  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
Các Sở, ban, ngành;

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/ TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.  

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.  

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đạt tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện xét khen và tỉ lệ phiếu bầu theo quy định (từ 85% trở lên).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

· Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................          (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


             ĐƠN VỊ ….                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN….....

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể)

___________

Tên tập thể đề nghị

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

1. Đặc điểm, tình hình:
- Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử;

- Quá trình thành lập và phát triển;
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất), các tổ chức đảng, đoàn thể
.

2. Chức năng, nhiệm vụ: Chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Báo cáo thành tích căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan (đơn vị) và đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. 

Nội dung báo cáo nêu rõ những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với các năm trước (hoặc so với lần khen thưởng trước đây); việc đổi mới công tác quản lý, cải cách hành chính; các giải pháp công tác, sáng kiến, kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học và việc ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước
.

2. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng trong thực tiễn sản xuất, công tác.  

3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước
.

4. Hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể
.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN
(Ký, đóng dấu)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)




6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. 

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài;

Biên bản họp xét (của Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, Ban chỉ đạo, Ban lãnh đạo- theo mẫu);

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét hoặc bản xác nhận thành tích nhân dân (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết:

· 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với khen thưởng đột xuất.

· 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với khen thưởng phong trào theo đợt, chuyên đề.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 6, 7, 8 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định khen thưởng, cờ thi đua, bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương, chế độ thưởng theo quy định.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Đối với phong trào thi đua theo đợt: Có kế hoạch phát động thi đua được UBND tỉnh phê duyệt.

· Đối với chuyên đề có chủ trương khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp trên.

· Đối với khen đột xuất: thành tích tiêu biểu, nổi bật mang tính nêu gương trong toàn huyện, toàn ngành.   

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

·  Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................        (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                      (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................        (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:
    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:
    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


             ĐƠN VỊ ….                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:    /BB-TĐKT                             ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày......tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)…....

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong.......)

_____________

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…).

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)            


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…

_______________

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…
.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày......tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)..........

______________

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của tập thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán…) và các hoạt động từ thiện, nhân đạo...
.

- Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Việt Nam
.  

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẶNG THƯỞNG
 

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký tên, đóng dấu)

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)


7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài. 

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng phong trào, chuyên đề, đột xuất; khen thưởng tập thể, cá nhân người nước ngoài, tập thể, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài;

Biên bản họp xét của Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, Ban chỉ đạo, Ban lãnh đạo (theo mẫu);

Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân được đề nghị xét hoặc bản xác nhận thành tích nhân dân (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:  03 (bộ).
Huân chương các loại: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước (không kể thời gian chờ kết quả của Trung ương).

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp:

Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ; 

Ban Thi đua -Khen thưởng Trung ương; 

Văn phòng Thủ tướng Chính phủ; 

Văn phòng Chủ tịch nước.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Biên bản họp xét theo Mẫu 02/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.     

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 6, 7, 8 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP. 

· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình và hồ sơ khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Đối với chuyên đề có chủ trương khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp trên.

· Đối với khen đột xuất: thành tích tiêu biểu, nổi bật mang tính nêu gương trong toàn huyện, toàn ngành.   

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:   

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    
     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................          (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:

    1. ............................................................................

    2. ............................................................................

  b) Cá nhân:

    1. ...........................................................................

    2. ...........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu  02/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


            ĐƠN VỊ ….               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KT                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

     Số:    /BB-TĐKT                                 ………, ngày…… tháng…… năm……

BIÊN BẢN

Họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ….


        Vào lúc…giờ…, ngày…tháng…năm…, tại… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng … họp để xét khen thưởng …..năm …., xét khen thưởng…….
  

        Thành phần dự họp:

- Ông (bà)……… Chủ tịch HĐTĐKT …;


- Ông (bà) ……...Phó Chủ tịch HĐTĐKT;


- Ông (bà)……….thành viên Hội đồng TĐKT… ;

               - Ông (bà)………. Thư ký.

         Tổng số Thành viên Hội đồng ….vắng … đ/c, có lý do: gồm Ông (bà)…. 

NỘI DUNG:

         Ông (bà) … thay mặt Hội đồng TĐ-KT … thông qua Báo cáo số lượng hồ sơ đề nghị khen thưởng, giới thiệu tiêu chuẩn, điều kiện xét khen thưởng.


Các ý kiến của thành viên:…. 

         Sau khi thảo luận Hội đồng thống nhất, bỏ phiếu kín đề nghị khen thưởng từng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng như sau: 


1. Danh sách đề  nghị danh hiệu thi đua…..: có … tập thể, ….cá nhân.


2. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp tỉnh…..: có … tập thể, ….cá nhân.

         3. Danh sách đề  nghị khen thưởng cấp nhà nước..: có … tập thể, .cá nhân.


 (Danh sách kèm theo, thể hiện tỷ lệ phiếu tín nhiệm)

         Hội nghị kết thúc lúc … giờ… cùng ngày.




                  TM.HỘI ĐỒNG THI ĐUA-KHEN THƯỞNG …  

        THƯ KÝ                                                        CHỦ TỊCH

Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày......tháng......năm.....


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)…....

(Về thành tích xuất sắc đột xuất trong.......)

_____________

Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi rõ đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

- Đối với đơn vị ghi sơ lược năm thành lập, cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức. Chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

Báo cáo nêu ngắn, gọn nội dung thành tích xuất sắc đột xuất đã đạt được (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu; phòng, chống tội phạm; phòng, chống bão lụt; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ tài sản của nhà nước; bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân…).

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.....tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG..........…

_______________

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG

- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ: Họ và tên (bí danh), ngày, tháng, năm sinh; quê quán; nơi thường trú; nghề nghiệp; chức vụ, đơn vị công tác… 
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Báo cáo thành tích phải căn cứ vào mục tiêu (nhiệm vụ), các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả… đã được đăng ký trong đợt phát động thi đua hoặc chuyên đề thi đua; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, dẫn đầu phong trào thi đua; những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua…
.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, đóng dấu)


Mẫu số 08

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)


	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN

_______

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày......tháng.....năm......


BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG)..........

______________

Tên đơn vị hoặc cá nhân và chức vụ, đơn vị đề nghị khen thưởng

(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH
- Đối với đơn vị: Địa điểm trụ sở chính, điện thoại, fax; địa chỉ trang tin điện tử; cơ cấu tổ chức, tổng số cán bộ, công chức và viên chức; chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Đối với cá nhân ghi rõ họ và tên, năm sinh, giới tính, đơn vị, chức vụ, trình độ chuyên môn...

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Báo cáo nêu rõ kết quả đã đạt được trong sản xuất, công tác; những đóng góp của tập thể (cá nhân) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Bộ, ngành, địa phương hoặc đối với đất nước Việt Nam.

- Việc chấp hành chính sách, pháp luật Việt Nam (nghĩa vụ nộp ngân sách, bảo đảm quyền lợi người lao động, bảo vệ môi trường, tôn trọng phong tục tập quán…) và các hoạt động từ thiện, nhân đạo...
.

- Những đóng góp trong việc xây dựng, củng cố tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với Việt Nam
.  

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TẶNG THƯỞNG
 

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	


	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG XÁC NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)


8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục khen thưởng quá trình cống hiến.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình đề nghị khen thưởng kèm danh sách Tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc khen thưởng quá trình cống hiến;
Báo cáo tóm tắt quá trình công tác (theo mẫu);

Bản sao lý lịch đảng viên (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch nước.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 
Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Tờ trình đề nghị khen thưởng theo Mẫu 01/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Báo cáo thành tích theo Mẫu số 3 ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình và hồ sơ khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trình Thủ tướng Chính phủ.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đạt tiêu chuẩn khen thưởng, điều kiện xét khen.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ. 

Mẫu 01/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55 /2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


     Số:        /TTr-…..                         ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc khen thưởng ..............................(1)

                         Kính gửi:…………………………………….

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

 Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ  và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Căn cứ ............................................................................................................;

Căn cứ biên bản cuộc họp ......................................................................... (2) 

...............................................................đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét khen thưởng, trình khen thưởng:

 ............................................................................................................         (3) 




(Có danh sách và hồ sơ kèm theo)                                       (4)

Đã có thành tích xuất sắc ....................................................................          (5)
                                                                        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
-........................;

- ........................

                             
                                       ..................................

Ghi chú:

(1) Loại khen thưởng, thí dụ:

- về việc khen thưởng tổng kết năm 20...,

- về việc khen thưởng thực hiện phong trào thi đua .................... năm 20... 

- về việc khen thưởng thành tích Xây dựng GTNT (chuyên đề, đột xuất) 

    (2) Căn cứ đề nghị khen thưởng:

Ngoài các văn bản chung đã nêu, nếu là khen chuyên đề cần ghi thêm văn bản về chỉ đạo, chủ trương của loại khen này ví dụ thực hiện kế hoạch phát động thi đua số…).

Biên bản cuộc họp gồm:

- Họp xét khen thưởng đột xuất, phong trào, chuyên đề, ...

* Biên bản ghi cụ thể những trường hợp được xét đề nghị theo tiêu chuẩn, điều kiện, tỷ lệ phiếu bầu của thành viên Hội đồng xét khen thưởng; 

   (3) Nội dung đề nghị: Ghi số lượng… hình thức khen, ví dụ:

   - 05 Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 03 cá nhân;

   - 01 CSTĐ tỉnh; 

   - 03 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ cho 01 tập thể, 02 cá nhân..

(4) Danh sách kèm theo: Ghi theo thứ tự như ở phần số lượng tập thể trước, cá nhân sau trong cùng hình thức khen: 

I. Bằng khen Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 

  a) Tập thể:

    1. ............................................................................

    2. ...........................................................................

  b) Cá nhân:

    1. ..........................................................................

    2. .........................................................................

    Nếu đề nghị khen đột xuất với số lượng ít có thể ghi thẳng vào tờ trình không cần danh sách kèm theo.

(5) Thành tích khen: Ghi ngắn gọn trong hai dòng trở lại (để ghi vào bằng khen) thể hiện thành tích chính đề nghị khen thưởng. Ví dụ:

 - Đã có thành tích xuất sắc trong ..... năm 20...;

     - Đã có thành tích xuất sắc phòng, chống lũ lụt năm 20....

Mẫu số 03

(Ban hành kèm theo Nghị định số 39/2012/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tỉnh (thành phố), ngày.......tháng......năm.......

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG (TRUY TẶNG) HUÂN CHƯƠNG…....

______________

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt): 

  Bí danh
:                                                   Nam, nữ:

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Quê quán
:

- Nơi thường trú: 

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu, từ trần):

- Chức vụ đề nghị khen thưởng (Ghi chức vụ cao nhất đã đảm nhận):

- Ngày, tháng, năm tham gia công tác:

- Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia các đoàn thể):

- Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần):                                   

II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng và đánh giá tóm tắt thành tích quá trình công tác
.

	Từ tháng, năm

đến tháng, năm
	Chức vụ (đảng, chính quyền, đoàn thể)
	Đơn vị công tác
	Số năm, tháng giữ chức vụ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

	Năm
	Danh hiệu

thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng:

	Năm
	Hình thức 

khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

	
	
	

	
	
	

	
	
	


IV. KỶ LUẬT

	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

QUẢN LÝ CÁN BỘ XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)


	NGƯỜI BÁO CÁO 

(Ký, ghi rõ họ và tên)




THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục hiệp y khen thưởng.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục hiệp y.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc hiệp y;
Công văn đề nghị hiệp y;

Báo cáo thành tích (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị hiệp y khen thưởng (tính theo dấu bưu điện), Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho cơ quan đề nghị.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;
Các sở, ban, ngành tỉnh;
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Công văn hiệp y.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003. 

· Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.  

· Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

· Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng. 

10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, sao chụp hồ sơ khen thưởng kháng chiến, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, sao chụp hồ sơ khen thưởng kháng chiến, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Thi đua Khen thưởng - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình đề nghị cấp đổi hiện vật có kèm danh sách của Ban Thi đua Khen thưởng về việc xác nhận khen thưởng, trích sao quyết định, sao chụp hồ sơ khen thưởng kháng chiến, cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất;  

Phiếu cấp đổi hiện vật của cá nhân có xác nhận của địa phương (theo mẫu);  

Mẫu hiện vật hư hỏng (nếu có). 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 

· 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với thủ tục sao lục hồ sơ khen thưởng kháng chiến.

· Trình Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Trung ương cấp đổi một năm 02 lần vào tháng 6 và tháng 10.

 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh.
 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức. 

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Tờ trình đề nghị cấp đổi hiện vật theo Mẫu 07/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.   

· Phiếu cấp đổi hiện vật theo Mẫu 06/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND. 

· Danh sách cấp đổi theo Mẫu 08/TĐKT ban hành kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương, Huy chương, hiện vật.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hiện vật mất mát, hư hỏng cần cấp đổi.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Công văn số 6400/TCCP ngày 15 tháng 11 năm 1994 của Văn phòng Chính phủ. 

· Công văn số 24/TĐKT ngày 03 tháng 3 năm 1995 của Viện Thi đua Khen thưởng về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị mất, hư hỏng.

·  Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.

Mẫu số 06/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND

 ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI HIỆN VẬT KHEN THƯỞNG


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang

Họ  và tên (hoặc tên đơn vị): ………………………………………………


Năm sinh (nếu là cá nhân): ……………………………………………….


Quê quán:…………………………………………………………………..


Trú quán: …………………………………………………………………..


Đã được tặng thưởng: ……………………………………………………..


Theo Quyết định số: …………...    ngày……. tháng …….  năm ………..


Của: …………………………….   Số sổ vàng:  ………………………….   


Lý do xin cấp đổi: …………………………………………………………


Hiện vật (ghi rõ xin cấp hay đổi bằng, giấy chứng nhận, dải cuống huy hiệu):                         


……………………………………………………………………………


Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu khai sai tôi xin  hoàn toàn  chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận của chính quyền địa phương        ………, ngày…… tháng…… năm……
      hoặc cơ quan quản lý                                       Người đề nghị ký tên

Ghi chú:

- Mục họ tên, quê quán cần ghi đúng với ghi trong bằng cũ. Không ghi quê quán theo địa danh mới hiện nay.

- Phần người đề nghị ký tên: nếu đề nghị cho thân nhân, cần ghi rõ họ tên, địa chỉ người đứng ra đề nghị.

- Nếu xin đổi lại hiện vật khen thưởng thì phải nộp kèm theo hiện vật cũ đã hư hỏng.

Mẫu 07/TĐKT

 (Ban hành Kèm theo Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND 

ngày 21 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh An Giang)


Đơn vị….. …               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                   ……………..


   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  …../ TTr -…

                   ………, ngày…… tháng…… năm……
TỜ TRÌNH

Về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất 


Kính gửi: …………………………..

Căn cứ Công văn số 6400/TCCP ngày 15 tháng 11 năm 1994 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 24/TĐKT ngày 23 tháng 3 năm 1995 của Viện Thi đua Khen thưởng (nay là Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương) về việc hướng dẫn cấp đổi hiện vật khen thưởng kháng chiến hư hỏng, bị mất;

Căn cứ Công văn số 06/BTĐKT-VP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc cấp đổi hiện vật khen thưởng;

Xét yêu cầu cấp đổi hiện vật khen thưởng của các tập thể, gia đình và cá nhân.

UBND cấp huyện (hoặc Sở, ban ngành tỉnh) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình  về trên cấp đổi hiện vật khen thưởng bị hư hỏng, bị mất cho các tập thể, gia đình và cá nhân. 

    (Kèm theo danh sách)

                                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:
- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh;

- Lưu
Mẫu 08/TĐKT
(Ban hành Kèm theo Công văn số 06/BTĐKT-VP ngày 04/01/2012 của Ban Thi đua –Khen thưởng Trung ương)
	
	ỦY BAN NHÂN DÂN
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	

	
	
	
	Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI  HIỆN VẬT, BẰNG, 

	GIẤY CHỨNG NHẬN, HUÂN, HUY CHƯƠNG 

	(Kèm theo công văn số             /UBND-..  ngày            / 6/ 2012 của UBND …)

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Họ và tên
	Quê quán
	Chỗ ở hiện nay
	Hiện vật đề nghị cấp đổi
	Số QĐ ngày, tháng, năm ban hành 
	Số sổ vàng
	Người ký quyết định khen thưởng
	Đơn vị trình
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	HUÂN CHƯƠNG …  HẠNG NHẤT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ông Nguyễn Văn A
	Xã, huyện, tỉnh
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Bà Trần Thị B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HUÂN CHƯƠNG …  HẠNG NHÌ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HUÂN CHƯƠNG …  HẠNG  BA
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG NHẤT
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	HUY CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN HẠNG NHÌ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


XI. LĨNH VỰC TÔN GIÁO.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.

 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
 Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ tỉnh An Giang về việc thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi 01 huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh;

Văn bản thông báo tổ chức quyên góp (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan phối hợp: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo tổ chức quyên góp theo Mẫu hướng dẫn B30 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNV.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Bản thông báo tổ chức quyên góp phải nộp trước 07 ngày trước khi tiến hành quyên góp.

· Phải bảo đảm tính công khai, minh bạch đối với các khoản quyên góp, kể cả việc phân bổ; không được lợi dụng danh nghĩa cơ sở, tổ chức tôn giáo để quyên góp phục vụ lợi ích cá nhân hoặc những mục đích trái pháp luật.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Mẫu B30

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            ………(1), ngày……tháng……năm……


THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo


Kính gửi:(2)……….………………………..………………………………….

Tên cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo: …...………..……………………......

Địa chỉ: .…………………………………………........……………………...

Người đại diện:

Họ và tên………..…………………………………………………..…

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với nội dung sau:

Mục đích quyên góp:..………………………………………………………..

Phạm vi tổ chức quyên góp:.………………………………………………….

Cách thức quyên góp:..……………………………………………………….

Thời gian thực hiện quyên góp:………………………………………………

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản được quyên góp:…………………….………

………………………………………………………..………………………

…………………………………………………..……………………………

	NGƯỜI ĐẠI DIỆN

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện); Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong phạm vi một xã). 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
  Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc;

Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: 

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;
Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Công an tỉnh;
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc  theo Mẫu hướng dẫn B7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV.

· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.

· Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B7

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……


ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC 

Kính gửi: (2) ..……………………………..……………………………….

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc: …….……………….………………………………………………….……

Trụ sở: ……………...………………………………………………….…...

Đề nghị được thành lập  tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc dự kiến thành lập: …………..…….……..

…………….…………………………………………………….…….……

Lý do thành lập:……………………...…..………………………...……….

Phạm vi hoạt động tôn giáo:…………………………………..….………...

Số lượng tín đồ hiện có tại thời điểm thành lập:…………………..……….

Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi thành lập:…………….………..

…………….………………………………………………..………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc khi được thành lập.

	     TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Thủ tướng Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở. 
3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.
 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở;

Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;

Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Công an tỉnh;

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.  

· Tổ chức. 

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc  theo Mẫu hướng dẫn B8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có văn bản đề nghị của tổ chức tôn giáo.

· Tổ chức tôn giáo được sáp nhập, hợp nhất vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận. 

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……


ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: (3) ……………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: …………………………..……………….……………………………

Trụ sở: …………………….………………………………………………..

Đề nghị được …(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2) ……………..……..………..
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2)………………..……………....
Lý do (2):…………………..........………………………………..………...
Phạm vi hoạt động tôn giáo:……………………………………..………...

Số lượng tín đồ trước khi (2) …………………………….………………..

Số lượng tín đồ sau khi (2) ……………………………….…………...…..
Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):…….……..……….………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

	               TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo cơ sở.
4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
 Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
 Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động trong tỉnh;

Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo (theo mẫu);

Giáo lý, giáo luật của tổ chức;

Hiến chương, điều lệ của tổ chức;

Bản đăng ký hoạt động tôn giáo của tổ chức do Ban Tôn giáo;

Văn bản của Ban Tôn giáo xác nhận hoạt động tôn giáo ổn định.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;

Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Công an tỉnh.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo theo Mẫu hướng dẫn B6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV.
· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Sau 03 năm kể từ ngày được cấp phép hoạt động, không vi phạm các quy định của Nghị định số 92/2012/NĐ-CP và đáp ứng các điều kiện:
Là tổ chức của những người có cùng tín ngưỡng, có giáo lý, giáo luật, lễ nghi không trái với thuần phong, mỹ tục, lợi ích của dân tộc.

Có hiến chương, điều lệ thể hiện tôn chỉ, mục đích, đường hướng hành đạo gắn bó với dân tộc và không trái với quy định của pháp luật.

Có đăng ký hoạt động tôn giáo và hoạt động tôn giáo ổn định.

Có trụ sở, tổ chức và người đại diện hợp pháp.

Có tên gọi không trùng với tên gọi của tổ chức tôn giáo đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004. 

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B6

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……


ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC TÔN GIÁO


Kính gửi: (2) ……………………………………………………………

Tên tổ chức (chữ in hoa):…..………..………………………………...

Tên tôn giáo: …………………………………………………………..

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo: 

Tên tổ chức: (3)…..…………………………………………………….

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):….…………………………………….

Trụ sở chính: …………….………..…………………………………...

Người đại diện:

Họ và tên: …………Tên gọi khác………Năm sinh……………

Giấy CMND số:……..Ngày cấp:…………Nơi cấp:……………

Chức vụ trong tổ chức (nếu có):………………………………...

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo số:.../… ngày cấp: ../../

Cơ quan cấp:…………………………………………………………...

Số lượng tín đồ:…………………..……………………………………

Phạm vi hoạt động:………………..……………………………..…….

Cơ cấu tổ chức:………………..…………………………………….…

Kèm theo văn bản gồm: báo cáo tóm tắt quá trình hoạt động của tổ chức từ khi được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo;  giáo lý, giáo luật, lễ nghi; hiến chương, điều lệ của tổ chức. 

	              TM. TỔ CHỨC 

                (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức.

(2) Thủ tướng Chính phủ (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (đối với tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).
 (3) Tên tổ chức đã được cấp đăng ký hoạt động tôn giáo (bằng chữ in hoa).

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc chia, tách tổ chức tôn giáo cơ sở;

Văn bản đề nghị chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc (theo mẫu).

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;

Ban Dân vận Tỉnh ủy;

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;

Công an tỉnh;

Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chia tách tổ chức tôn giáo trực thuộc theo Mẫu hướng dẫn B8 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT- BNV.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Có văn bản đề nghị cho chia, tách của tổ chức tôn giáo.

· Số lượng tín đồ của tổ chức tôn giáo trực thuộc đông, rộng khó quản lý và tổ chức hoạt động tôn giáo.

· Tổ chức sau khi chia tách, vẫn thuộc hệ thống tổ chức quy định trong hiến chương, điều lệ đã được Nhà nước chấp thuận. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


………(1), ngày……tháng……năm……


ĐỀ NGHỊ …(2) TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC


Kính gửi: (3) ……………………………………………………………

Tên tổ chức tôn giáo đề nghị………………………(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc: ……………………………………………..…………………………

Trụ sở: ……..……………………………………………………………….

Đề nghị được …(2) tổ chức tôn giáo trực thuộc:

Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc trước khi (2)………………………..……..
Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi (2):..……….…..…………..……..
Lý do (2): ………………………….............…………..…………………...
Phạm vi hoạt động tôn giáo:…………………………..…………………...

Số lượng tín đồ trước khi (2)…..………………………..…………………

Số lượng tín đồ sau khi (2) ……………………………..…………………..
Dự kiến nơi đặt trụ sở của tổ chức sau khi (2):……..……………………

Kèm theo đề nghị gồm: danh sách dự kiến những người đại diện tổ chức tôn giáo trực thuộc.

	                       TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

                        (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



(1) Địa danh nơi có trụ sở của tổ chức tôn giáo đề nghị chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc).

(2) Chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất).

(3) Thủ tướng Chính phủ đối với việc chia (hoặc tách, sáp nhập, hợp nhất) tổ chức tôn giáo trực thuộc không phải là tổ chức tôn giáo cơ sở; Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với việc chia (hoặc tách) tổ chức tôn giáo cơ sở.
6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xử lý vi phạm hành chính hoặc đã bị xử lý hình sự;

Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành (theo mẫu);

Quyết định của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được thuyên chuyển có hộ khẩu thường trú.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;

Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Công an tỉnh;
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi người được thuyên chuyển đang hoạt động tôn giáo.

 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành theo Mẫu hướng dẫn B19 ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT- BNV. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Mẫu B19

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                ………(1), ngày……tháng……năm……


THÔNG BÁO

Về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo

của chức sắc, nhà tu hành


Kính gửi: (2)………………………….…………………………………

Tên tổ chức tôn giáo: …...…………….…...……..……………………

Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………..

Trụ sở chính: …………………………………………………………..

Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành với nội dung sau:

Họ và tên:.………………………..………………Năm sinh………….

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có): ………………………………………

Giấy CMND số:……………...Ngày cấp:………….Nơi cấp:…………

Chức vụ, phẩm trật (nếu có): ………………………………………….

Nơi hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển:……………………..

Nơi thuyên chuyển đến:……………. …………………………………

Lý do thuyên chuyển:………….………………………………………

	TM. TỔ CHỨC TÔN GIÁO

 (Ký, đóng dấu,  ghi rõ họ tên, chức vụ)



(1) Địa danh nơi có trụ sở chính của tổ chức tôn giáo.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi chức sắc, nhà tu hành hoạt động tôn giáo trước khi thuyên chuyển.

7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ về việc chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang;
Văn bản đề nghị sinh hoạt tôn giáo (theo mẫu) nêu rõ họ tên, quốc tịch, tôn giáo của người đại diện, lý do, thời gian, số lượng người tham gia, cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt;
Bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện;

Văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo.

·  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

 Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ;

Ban Dân vận Tỉnh ủy;
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh;
Công an tỉnh;
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thực hiện việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại An Giang theo mẫu hướng dẫn B35 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV.
· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.

· Tổ chức được thành lập thuộc hệ thống của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước chấp thuận.

· Số lượng tín đồ tại địa bàn đáp ứng điều kiện quy định tại hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo.

 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo số 21/2004/PL-UBTVQH/QH11 ngày 18 tháng 6 năm 2004.

· Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.
· Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, ban hành quy định thẩm quyền của cơ quan nhà nước trong thực hiện quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
· Thông tư số 01/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng các biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.
Mẫu B35

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT- BNV 

ngày 25 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 ………(1), ngày……tháng……năm……


     ĐỀ NGHỊ SINH HOẠT TÔN GIÁO CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TẠI CƠ SỞ TÔN GIÁO HỢP PHÁP Ở VIỆT NAM


Kính gửi: (2) ……………………………………………………………

Người đại diện: 

Họ và tên: ………….Tên gọi khác..………Năm sinh….………

Quốc tịch: ……………………Tôn giáo: ………………………


Đề nghị sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam với nội dung sau:

Lý do đề nghị sinh hoạt tôn giáo:......………………………………….

Thời gian sinh hoạt tôn giáo:...………………………………………...

Số lượng người tham gia: ….………….………………………………

Cơ sở tôn giáo dự kiến đăng ký sinh hoạt tôn giáo:……………………


Địa chỉ:…………………………………………………………………

Kèm theo đề nghị gồm: bản sao có chứng thực giấy tờ chứng minh việc cư trú hợp pháp tại Việt Nam của người đại diện; văn bản đồng ý của tổ chức tôn giáo có cơ sở hợp pháp nơi nhóm người nước ngoài dự kiến sinh hoạt tôn giáo. 

	                                            NGƯỜI ĐẠI DIỆN

  (Ký, ghi rõ họ tên)



(1) Địa danh nơi đăng ký sinh hoạt tôn giáo.


(2) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở tôn giáo hợp pháp mà người nước ngoài chọn làm địa điểm sinh hoạt tôn giáo.

XII. LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Thanh tra tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ tình của Thanh tra tỉnh (trong trường hợp quyết định hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đúng pháp luật) về việc trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai);

Dự thảo Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

· Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.
· Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
· Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Thanh tra tỉnh bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Thanh tra tỉnh nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ tình của Thanh tra tỉnh (trong trường hợp quyết định hành chính, hành vi hành chính là đúng, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của UBND cấp huyện đã giải quyết đúng pháp luật) về việc trình Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai (đối với quyết định thu hồi đất, quyết định bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo khoản 1 Điều 38 Luật Đất đai);

Dự thảo quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Thời hiệu khiếu nại là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

· Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011.

· Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.

· Quyết định số 1095/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công thụ lý đơn khiếu nại.

XIII. LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ bao gồm: 

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị (trừ loại đặc biệt);
Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt của Sở Xây dựng - (01 bản chính);
Văn bản góp ý của Bộ Xây dựng hoặc các đơn vị có liên quan (nếu có) - (01 bản chính);
* Phần thuyết minh - (01 bộ bản chính):

· Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị;
· Biên bản lấy ý kiến nhân dân trong khu vực quy hoạch;
· Báo cáo tổng hợp gồm: thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan. 

* Phần Bản vẽ - (01 bộ bản chính):

· Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 - 1/250.000;
· Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;
· Bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nguồn nước, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;
· Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị, tỷ lệ 1/10.000 - 1/25.000;
· Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch cấp nước đô thị.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị đã được phê duyệt.

· Thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 09 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm  2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

· Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch. 

· Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ. 

· Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng  dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị (trừ loại đăc biệt);
Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt của Sở Xây dựng - (01 bản chính);
Văn bản góp ý của Bộ Xây dựng hoặc các đơn vị có liên quan (nếu có) - (01 bản chính);
* Thuyết minh - (01 bản chính):

· Tờ trình phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước;
· Báo cáo tổng hợp gồm: thuyết minh, các văn bản pháp lý có liên quan. 

* Bản vẽ - (01 bản chính):

Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng.

· Đối với quy hoạch thoát nước vùng: tỷ lệ 1/100.000 - l/500.000; 

· Đối với quy hoạch thoát nước đô thị: tỷ lệ 1/25.000 - 1/100.000.

Bản đồ địa hình - (01 bản chính).

· Đối với quy hoạch thoát nước vùng: tỷ lệ 1/25.000 đến l/250.000; 

· Đối với quy hoạch thoát nước đô thị: tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật - (01 bản chính).
· Đối với quy hoạch thoát nước vùng: tỷ lệ 1/25.000 đến l/250.000; 

· Đối với quy hoạch thoát nước đô thị: tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

Bản đồ phân chia lưu vực thoát nước - (01 bản chính);

· Đối với quy hoạch thoát nước vùng: tỷ lệ 1/25.000 đến l/250.000; 

· Đối với quy hoạch thoát nước đô thị: tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000.

Bản đồ vị trí các trạm bơm, nhà máy xử lý, các tuyến truyền dẫn chính - (01 bản chính).

· Đối với quy hoạch thoát nước vùng: tỷ lệ 1/25.000 đến l/250.000; 

· Đối với quy hoạch thoát nước đô thị: tỷ lệ 1/5.000 - 1/25.000;
· Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch thoát nước vùng tỉnh; quy hoạch thoát nước đô thị.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển ngành liên quan (nếu có).

· Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và các định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

· Các kết quả điều tra, khảo sát và các số liệu, tài liệu có liên quan.

· Quy chuẩn, tiêu chuẩn về thoát nước.

· Nhiệm vụ quy hoạch thoát nước đã được phê duyệt.

· Thời gian lập đồ án quy hoạch thoát nước vùng không quá 18 tháng, quy hoạch thoát nước đô thị, khu công nghiệp không quá 12 tháng kể từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

· Thông tư số 09/2009/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết thực hiện một số nội dung của Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ.

· Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

·  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc thẩm định quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh;
Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt của Sở Xây dựng - (01 bản chính);
Văn bản góp ý của Bộ Xây dựng hoặc các đơn vị có liên quan (nếu có) - (01 bản chính).

* Phần Thuyết minh - (01 bộ bản chính):

Đánh giá hiện trạng, gồm các nội dung: 

· Hiện trạng các nguồn và lượng chất thải rắn phát sinh từ các đô thị, cơ sở sản xuất công nghiệp, làng nghề, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, di tích lịch sử - văn hóa, khu du lịch; thành phần, tính chất và tổng khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại. 

· Hiện trạng về tỷ lệ thu gom, phân loại chất thải rắn; phương tiện và phương thức thu gom; vị trí, quy mô các trạm trung chuyển và các cơ sở xử lý chất thải rắn; đánh giá công nghệ xử lý chất thải rắn.

· Hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.

Thuyết minh tính toán và dự báo về nguồn và khối lượng chất thải rắn thông thường và nguy hại trên cơ sở hiện trạng, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch ngành liên quan khác.

Đánh giá khả năng phân loại, tái chế và tái sử dụng chất thải rắn thông thường phát thải từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp và dịch vụ. 

Thuyết minh việc lựa chọn vị trí, quy mô các trạm trung chuyển chất thải rắn; vị trí, quy mô các cơ sở xử lý chất thải rắn; phạm vi tiếp nhận chất thải rắn của các cơ sở xử lý; phương thức thu gom chất thải rắn (bằng thiết bị cơ giới, các phương tiện thô sơ khác,…). Khi xác định vị trí, quy mô của trạm trung chuyển và cơ sở xử lý chất thải rắn, cần thuyết minh sự phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt (nếu có). Đối với cơ sở xử lý chất thải rắn, cần thuyết minh khả năng mở rộng quy mô trong tương lai.

Đề xuất lựa chọn công nghệ thích hợp để xử lý các loại chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại nhằm đảm bảo xử lý triệt để chất thải rắn, hạn chế chôn lấp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường.

Xây dựng kế hoạch và nguồn lực thực hiện để đảm bảo thống kê đầy đủ và xử lý triệt để tất cả các loại chất thải rắn. Khi xác định nguồn lực thực hiện quy hoạch, phải thuyết minh nguồn từ ngân sách địa phương, trung ương và các nguồn vốn đầu tư khác từ xã hội hóa công tác quản lý chất thải rắn.

Các kết luận và kiến nghị.

* Phần bản vẽ - (01 bản chính):

Hiện trạng vị trí các nguồn phát thải, thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường và chất thải rắn nguy hại.

Hiện trạng phạm vi thu gom; hiện trạng vị trí, quy mô các trạm trung chuyển; hiện trạng vị trí, quy mô và công nghệ của cơ sở xử lý chất thải rắn.

Khu vực phát thải (các điểm dân cư, khu công nghiệp tập trung, khu thương mại - dịch vụ, khu du lịch,…) kèm theo thống kê khối lượng chất thải rắn thông thường, chất thải rắn nguy hại được dự báo theo thời gian quy hoạch.

Quy hoạch vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý chất thải rắn và công nghệ xử lý được đề xuất; phạm vi địa giới thu gom và xử lý chất thải rắn thông thường, nguy hại đối với cơ sở xử lý chất thải rắn.

Dự thảo quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch quản lý chất thải rắn cấp vùng tỉnh. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn.

· Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ.

· Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

XIV. LĨNH VỰC QUY HOẠCH XÂY DỰNG.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
·  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu;
Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt của Sở Xây dựng - (bản chính);
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch phân khu - (bản chính);
Sơ đồ vị trí khu vực quy hoạch trích từ quy hoạch chung đô thị - (bản chính);
Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch - (bản chính);
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

        Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung;
Thuyết minh nhiệm vụ quy hoạch chung - (bản chính);
Sơ đồ vị trí, mối liên hệ vùng, tỷ lệ 1/50.000 hoặc 1/100.000 - (bản chính);
Bản đồ ranh giới nghiên cứu, phạm vi khu vực lập quy hoạch đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 hoặc 1/50.000 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch;
Dự thảo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

       Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thị trấn, đô thị loại V chưa được công nhận là thị trấn);

Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng - (bản chính);
Thuyết minh tổng hợp có kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 - (bản chính);
Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 - (bản chính);
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 - (bản chính);
Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch - (bản chính);
Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị;
Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị.
· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

       Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh).

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chung.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chung (Đối với thành phố, thị xã thuộc tỉnh);
Thuyết minh tổng hợp có kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 - (bản chính);
Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 - (bản chính);
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn quy hoạch, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 - (bản chính);
Bản đồ định hướng phát triển hệ thống giao thông, tỷ lệ 1/10.000 hoặc 1/25.000 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch - (bản chính);
Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chung đô thị;
Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

       Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu;
Thuyết minh tổng hợp có kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ khổ A3 - (bản chính).

Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000;

Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, tỷ lệ 1/2.000 hoặc 1/5.000 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch;
Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu;
Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

       Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.
· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết;
Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất, tỷ lệ 1/500 - (bản chính);
Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan - (bản chính);
Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật, tỷ lệ 1/500 - (bản chính);
Bảng tổng hợp nội dung lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư có liên quan đến đồ án quy hoạch;
Dự thảo Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết;
Dự thảo Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

       Quy hoạch xây dựng phải bảo đảm các yêu cầu chung sau đây:

· Cụ thể hoá định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan; phù hợp với mục tiêu của chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo đảm tính thống nhất với quy hoạch phát triển các ngành trong phạm vi đô thị; bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hoà giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân.

· Dự báo khoa học, đáp ứng được yêu cầu thực tế và phù hợp với xu thế phát triển của đô thị; tuân thủ quy chuẩn về quy hoạch đô thị và quy chuẩn khác có liên quan.

· Bảo vệ môi trường, phòng ngừa hiểm hoạ ảnh hưởng đến cộng đồng, cải thiện cảnh quan, bảo tồn các di tích văn hoá, lịch sử và nét đặc trưng địa phương thông qua việc đánh giá môi trường chiến lược trong quá trình lập quy hoạch đô thị.

· Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hạn chế sử dụng đất nông nghiệp, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả đất đô thị nhằm tạo ra nguồn lực phát triển đô thị, tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.

· Bảo đảm tính đồng bộ về không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị và không gian ngầm; phát triển hài hoà giữa các khu vực trong đô thị.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng nhà ở, công trình y tế, giáo dục, văn hoá, thể thao, thương mại, công viên, cây xanh, mặt nước và công trình hạ tầng xã hội khác.

· Đáp ứng nhu cầu sử dụng hạ tầng kỹ thuật gồm hệ thống giao thông, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác; bảo đảm sự kết nối, thống nhất giữa các hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị và sự liên thông với các công trình hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, quốc gia và quốc tế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 17/2010/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và đô thị.

7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung). 

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung;
Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung (theo mẫu);
Dự thảo giấy phép quy hoạch.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung theo mẫu số 1 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

         Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch:

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch. 

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4  năm 2010 của Chính phủ)


Mẫu 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung)


Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ..........................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ..............................................

- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................................

- Số điện thoại: .........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô khu vực dự kiến đầu tư: ................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................... 

- Phạm vi dự kiến đầu tư:..........................................................................................

- Quy mô, diện tích:.......................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất............................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................................

- Chức năng dự kiến: ................................................................................................

- Cơ cấu sử dụng đất dự kiến:...................................................................................

4. Tổng mức đầu tư dự kiến:.....................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ). 

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc cấp giấy phép quy hoạch (sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ);

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ (theo mẫu);
Dự thảo giấy phép quy hoạch;

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ theo mẫu 3 phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

         Trường hợp cấp giấy phép quy hoạch:

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung tại khu vực trong đô thị có quy hoạch phân khu, nhưng chưa đủ các căn cứ để lập quy hoạch chi tiết.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ tại khu vực trong đô thị chưa có quy hoạch chi tiết hoặc thiết kế đô thị, trừ nhà ở.

· Dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung hoặc riêng lẻ trong khu vực đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng cần điều chỉnh ranh giới hoặc một số chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị đối với một lô đất.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

· Thông tư số 23/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
Phụ lục III

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2010/NĐ-CP 

ngày 07 tháng 4  năm 2010 của Chính phủ)


Mẫu 3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH

(Sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ)


Kính gửi: ..............................................................

1. Chủ đầu tư: ...........................................................................................................

- Người đại diện: .............................................Chức vụ: ..........................................

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................................................................

- Số nhà:................ Đường ....................Phường (xã) ..............................................

- Tỉnh, thành phố: .....................................................................................................

- Số điện thoại: .........................................................................................................

2. Vị trí, quy mô xây dựng công trình: .....................................................................

- Phường (xã) ..........................................Quận (huyện) ..........................................

- Tỉnh, thành phố: ..................................................................................................... 

- Phạm vi ranh giới:...................................................................................................

- Quy mô, diện tích:.......................................................................................... (ha). 

- Hiện trạng sử dụng đất:...........................................................................................

3. Nội dung đầu tư: ...................................................................................................

- Chức năng công trình:.............................................................................................

- Mật độ xây dựng:…………………%

- Chiều cao công trình: ........................................................................................m.

- Số tầng: ..................................................................................................................

- Hệ số sử dụng đất: .................................................................................................

- Dự kiến tổng diện tích sàn: ...............................................................................m2.

4. Tổng mức đầu tư dự kiến: ....................................................................................

5. Cam kết: tôi xin cam đoan thực hiện đúng theo giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

......... ngày ......... tháng ......... năm .........
Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép xây dựng các công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp phép xây dựng các công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản của Sở Xây dựng về việc cấp phép xây dựng các công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa;
Bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất đối với trường hợp đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quyền sở hữu nhà (nếu có) và một trong những giấy tờ được quy định tại Điều 8 Phụ lục I Quyết định 05/2011/QĐ-UBND - (bản sao);
Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình - (bản sao).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).  

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

 * Việc cấp giấy phép xây dựng công trình phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây:

· Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt; Trong trường hợp công trình không phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt thuộc địa bàn thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc và thị xã Tân Châu phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng (trừ nhà ở riêng lẻ).

· Công trình xin phép xây dựng phải phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định theo quy định của Luật Đất đai.

· Căn cứ Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

· Bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; thiết kế đô thị (tại những khu vực đã có thiết kế đô thị); các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa và khu vực các công trình khác theo quy định của pháp luật.

· Các công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa phải bảo đảm mật độ xây dựng, đất trồng cây xanh, nơi để các loại xe, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường.

· Công trình sửa chữa, cải tạo không được làm ảnh hưởng đến công trình lân cận về kết cấu, khoảng cách đến công trình xung quanh, cấp nước, thoát nước, thông gió, ánh sáng, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy, nổ.

· Bảo đảm khoảng cách theo quy định đối với công trình vệ sinh, kho chứa hóa chất độc hại, các công trình khác có khả năng gây ô nhiễm môi trường, không làm ảnh hưởng đến người sử dụng ở các công trình liền kề xung quanh.

· Khi xây dựng, cải tạo các đường phố phải xây dựng hệ thống tuynel ngầm để lắp đặt đồng bộ hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật; cốt xây dựng mặt đường phải tuân theo cốt xây dựng của quy hoạch xây dựng và thiết kế đô thị.

· Đối với công trình nhà cao tầng cấp đặc biệt, cấp I phải có thiết kế tầng hầm, trừ các trường hợp khác có yêu cầu riêng về thiết kế tầng hầm.

· Nếu diện tích khu đất nhỏ hơn 15m2 và có chiều rộng mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng nhỏ hơn 3m thì không được phép xây dựng. Nếu diện tích khu đất từ 15m2 đến 40m2 có chiều rộng mặt tiền từ 3m trở lên và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên thì được phép xây dựng không quá 2 tầng.

· Đối với nhà ở liên kế thuộc khu cải tạo xây chen trong đô thị:

Trong trường hợp lô đất là bộ phận cấu thành của cả dãy phố, diện tích đất tối thiểu của lô đất xây dựng nhà liên kế là 25m²/căn nhà với chiều sâu lô đất và bề rộng lô đất không nhỏ hơn 2,5m, quy định về tầng cao xây dựng của ngôi nhà đó được áp dụng theo quy định chung cho toàn dãy phố;

Về khối tích công trình: đối với các công trình đơn lẻ được xây dựng trên các lô đất đơn lẻ có kích thước bề rộng hoặc bề sâu từ 10m trở xuống, tỷ lệ giữa chiều cao của công trình với bề rộng của công trình cũng như tỷ lệ giữa chiều cao của công trình với bề sâu của công trình (bề sâu so với mặt tiền không lớn quá 3 lần kích thước cạnh nhỏ hơn của công trình), ngoại trừ các công trình có giá trị điểm nhấn đặc biệt được xác định trong quy định quản lý xây dựng đô thị theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt.

* Trong hoạt động xây dựng nghiêm cấm các hành vi sau đây:

· Xây dựng công trình nằm trong khu vực cấm xây dựng, xây dựng công trình vi phạm hành lang bảo vệ các công trình như: giao thông, thủy lợi, đê điều, các công trình cung cấp và truyền tải điện, khu di tích lịch sử-văn hóa và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, trừ những công trình xây dựng nhằm mục đích khắc phục những nguy cơ này.

· Xây dựng công trình sai quy hoạch (ngoại trừ các trường hợp cấp phép xây dựng công trình tạm), vi phạm chỉ giới xây dựng, cao trình xây dựng; không có giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng hoặc xây dựng công trình sai phạm so với giấy phép xây dựng được cấp.

· Nhà thầu hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng; chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc.

· Xây dựng công trình không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và điều lệ quản lý xây dựng được cơ quan cấp có thẩm quyền ban hành và công bố.

· Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng con người, tài sản, an toàn về phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường trong xây dựng.

· Cơi nới, lấn chiếm không gian, khu vực công cộng, lối đi và các sân bãi đã có quy hoạch xây dựng được duyệt và công bố.

· Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

· Cản trở hoạt động xây dựng đúng pháp luật.

· Cơ quan cấp phép xây dựng chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho người xin cấp Giấy phép xây dựng.

· Các hành vi khác vi phạm pháp luật về xây dựng.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

· Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 17 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang và Quyết định số 52/2011/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

· Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thay đổi thiết kế xây dựng công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản của Sở Xây dựng về việc thay đổi thiết kế xây dựng công trình Tôn giáo, tượng đài, tranh hoành tráng, di tích lịch sử - văn hóa;
Bản vẽ thiết kế điều chỉnh - (bản sao);
Giấy tờ chứng minh về quyền sử dụng đất và bản đồ trích đo khu đất hoặc hồ sơ kỹ thuật khu đất (trong trường hợp thiết kế có thay đổi về diện tích sử dụng đất) - (bản sao).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).  

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Khi có nhu cầu điều chỉnh thiết kế xây dựng công trình khác với nội dung giấy phép xây dựng đã cấp về vị trí xây dựng công trình, cốt nền xây dựng công trình; các chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; diện tích xây dựng; tổng diện tích sàn; chiều cao công trình; số tầng (đối với công trình dân dụng) và những nội dung khác được ghi trong giấy phép xây dựng thì chủ đầu tư phải xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước khi thi công xây dựng công trình theo nội dung điều chỉnh.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.

· Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.

· Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Quyết định số 63/2007/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

XVI. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên;
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - (bản sao);
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt - (bản sao);
Dự án đầu tư - (bản chính);
Dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư khu đô thị có quy mô sử dụng đất trên 200 ha. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Dự án khu đô thị mới phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị;

Đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu đô thị;

Đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường về cấp, thoát nước và vệ sinh đô thị;

Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đô thị;

Có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ công cộng đô thị.

· Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt là cơ sở hình thành cho việc phát triển đô thị.

· Chủ đầu tư căn cứ vào quy hoạch xây dựng tại nơi dự kiến đầu tư để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án khu đô thị mới, trình cơ quan có thẩm quyền để được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư.

· Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đô thị đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh thực hiện việc giao đất đề thực hiện từng dự án theo quyết định cho phép đầu tư, kết quả đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất được được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào phân kỳ đầu tư, kế hoạch thực hiện đầu tư.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế khu đô thị mới.

· Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha. 
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Xây dựng về việc chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha;
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư dự án khu đô thị mới của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh - (bản sao);
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt - (bản sao);
Dự án đầu tư - (bản chính);
Dự thảo Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị có quy mô sử dụng đất dưới 200 ha.    

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Dự án khu đô thị mới phải bảo đảm các yêu cầu sau:

Phù hợp với quy hoạch xây dựng và kế hoạch phát triển đô thị;

Đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong khu đô thị;

Đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường về cấp, thoát nước và vệ sinh đô thị;

Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng đô thị;

Có khả năng đáp ứng đầy đủ các dịch vụ công cộng đô thị.

· Quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt là cơ sở hình thành cho việc phát triển đô thị.

· Chủ đầu tư căn cứ vào quy hoạch xây dựng tại nơi dự kiến đầu tư để lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và lập dự án khu đô thị mới, trình cơ quan có thẩm quyền để được quyết định đầu tư hoặc cho phép đầu tư.

· Căn cứ vào quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch sử dụng đất đô thị đã được phê duyệt, UBND cấp tỉnh thực hiện việc giao đất đề thực hiện từng dự án theo quyết định cho phép đầu tư, kết quả đấu thầu dự án có sử dụng đất hoặc kết quả đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Việc giao đất được được thực hiện một lần hoặc nhiều lần tùy thuộc vào phân kỳ đầu tư, kế hoạch thực hiện đầu tư.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới.

· Thông tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị mới ban hành theo Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ.

XVII. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng - (bản chính);
* Hồ sơ của chủ đầu tư cũ, gồm:

Đơn xin chuyển nhượng toàn bộ dự án của chủ đầu tư cũ - (bản chính);
Văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền - (bản sao);
Hồ sơ dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật - (bản sao);
Quyết định phê duyệt dự án - (bản sao);
Hợp đồng thuê đất hoặc Quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - (bản sao);
Báo cáo quá trình thực hiện dự án đến thời điểm chuyển nhượng - (bản sao);
* Hồ sơ của chủ đầu tư mới, gồm:

Đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản - (bản sao);
Cam kết của chủ đầu tư mới khi được nhận chuyển nhượng dự án, trong đó có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước và khách hàng mà chủ đầu tư cũ đã cam kết - (bản sao);
Văn bản xác định năng lực tài chính của chủ đầu tư mới theo quy định tại điểm 2 Phần I của Thông tư số 13/2008/TT-BXD - (bản sao);
Dự thảo Văn bản xác nhận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Dự án không thuộc đối tượng bị xử lý theo quy định tại điều 10 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ.

· Dự án được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

· Chủ đầu tư đã có quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng thuê đất hoặc quyết định giao đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Phải hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của toàn bộ dự án hoặc theo giai đoạn và phải có các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với nội dung, tiến độ thực hiện dự án đã phê duyệt. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

· Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

XVIII. LĨNH VỰC NHÀ Ở VÀ CÔNG SỞ.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư;
Biên bản họp Tổ chuyên gia xem xét, đánh giá - (bản chính);
Dự thảo Quyết định lựa chọn chủ đầu tư trúng thầu;    

* Hồ sơ dự thầu gồm: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã - (bản sao);
Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư - (bản sao);
Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên - (bản sao);
Bản thuyết minh và sơ đồ thể hiện các giải pháp về kinh tế - kỹ thuật để thực hiện các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP; các nội dung theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu thuộc diện quy định tại khoản 11 Điều 14 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP - (bản chính);
Giấy tờ chứng minh năng lực và những lợi thế khác của chủ đầu tư (nếu có) khi được giao làm chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở - (bản sao);
Các nội dung khác (nếu có) theo yêu cầu trong hồ sơ mời thầu.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Có từ hai nhà đầu tư trở lên;

· Có quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được phê duyệt;

· Có phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; 
· Có phương án tổ chức đấu thầu;
· Chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

Phải có chức năng kinh doanh bất động sản đối với doanh nghiệp trong nước hoặc có hoạt động đầu tư bất động sản đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài; chủ đầu tư phải có đủ số vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên;

Có tổng mức đầu tư của dự án do nhà đầu tư tự đề xuất trong hồ sơ dự thầu không thấp hơn tổng mức đầu tư tạm tính của dự án nêu trong hồ sơ mời thầu (giá sàn);

Có các đề xuất về nội dung dự án theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 7 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Có khả năng huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện dự án;

Nộp bảo đảm dự thầu tương đương 3% giá sàn quy định trong hồ sơ mời thầu.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 tháng 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

· Thông tư số 03/2009/TT-BKH ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư (trường hợp một khu đất chỉ có một nhà đầu tư đăng ký);
Biên bản họp xét của Tổ chuyên gia - (bản chính);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã - (bản sao);
Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư - (bản sao có);
Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên - (bản sao);
Hồ sơ kinh nghiệm của nhà đầu tư - (bản sao); 

Các đề xuất của nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính của dự án - (bản chính);
Dự thảo Văn bản công nhận chủ đầu tư theo mẫu phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.      

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.      

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận chủ đầu tư theo mẫu phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Chủ đầu tư phải có chức năng kinh doanh bất động sản nếu là doanh nghiệp, hợp tác xã trong nước hoặc có hoạt động đầu tư bất động sản nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài và có đủ số vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Chủ đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC SỐ 01

Mẫu Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ...........
Số:……………....

V/v:…………………....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

               ........, ngày......... tháng......... năm.........


Kính gửi: Tên nhà đầu tư được công nhận là chủ đầu tư….
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của (tên nhà đầu tư) ….., biên bản họp Tổ chuyên gia xét chọn chủ đầu tư và trên cơ sở Tờ trình số ….. ngày…... của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh …….. ….… công nhận (tên nhà đầu tư) ........ được làm chủ đầu tư dự án (tên dự án)1..................................................................................

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư) ........... có trách nhiệm thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án (tên dự án phát triển nhà ở) ….. theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật./. 

	Nơi nhận:

- Như​ trên;

- Sở Xây dựng;

- Lư​u: ……......
	TM. UBND………...

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Ghi chú: 
  (1) Ghi rõ tên dự án là dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển Nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở);
Biên bản họp xét của Tổ chuyên gia - (bản chính);
Bản sao giấy tờ chứng minh có quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai; 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã - (bản sao);

Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư - (bản sao);

Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên - (bản sao);
Các đề xuất của nhà đầu tư và tổng mức đầu tư tạm tính của dự án - (bản chính);
Dự thảo Văn bản công nhận chủ đầu tư theo mẫu phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.      

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.      

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản công nhận chủ đầu tư theo mẫu phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Chủ đầu tư phải có chức năng kinh doanh bất động sản nếu là doanh nghiệp trong nước hoặc có hoạt động đầu tư bất động sản nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài và có đủ số vốn pháp định theo quy định của pháp luật Việt Nam;

· Chủ đầu tư phải có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC SỐ 01

Mẫu Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH .............
Số:……………....

V/v:…………………....
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  

               ........, ngày......... tháng......... năm.........


Kính gửi: Tên nhà đầu tư được công nhận là chủ đầu tư….
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở và căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ năng lực của (tên nhà đầu tư) ….., biên bản họp Tổ chuyên gia xét chọn chủ đầu tư và trên cơ sở Tờ trình số ….. ngày…... của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh …….….… công nhận (tên nhà đầu tư) ........ được làm chủ đầu tư dự án (tên dự án)1..................................................................................

Chủ đầu tư (tên chủ đầu tư) ........... có trách nhiệm thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện dự án (tên dự án phát triển nhà ở) ….. theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật./. 

	Nơi nhận:

- Như​ trên;

- Sở Xây dựng;

- Lư​u: …….....
	TM. UBND………...

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Ghi chú: 
   (1) Ghi rõ tên dự án là dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Xây dựng về việc chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn (trường hợp không phải đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án);
Biên bản họp xét của Tổ chuyên gia - (bản chính);
Tờ trình của Chủ đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD - (bản chính);
Văn bản công nhận chủ đầu tư dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang - (bản sao);
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản (trong trường hợp là doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, là Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã) - (bản sao);
Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản (trong trường hợp là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư) - (bản sao);
Giấy tờ chứng minh vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha, không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên (bản sao);
Quyết định phê duyệt quy hoạch tỷ lệ 1/2000 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực dự án chưa có quy hoạch tỷ lệ 1/2000) hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và các bản vẽ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với khu vực dự án đã có quy hoạch tỷ lệ 1/2000); trong trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản sao bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận - (bản sao);
Dự thảo Văn bản chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình theo mẫu Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC SỐ 05

Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển
nhà ở được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách 
nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 căn đến dưới 2500 căn. 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ


Số:.................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH 

Đề nghị chấp thuận đầu tư dự án phát triển khu nhà ở 

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)................. 


                          Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh …………...
Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan………………………………………………

Chủ đầu t​ư (tên chủ đầu tư) …. đề nghị UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..có văn bản chấp thuận đầu tư dự án (tên dự án) ......với các nội dung chính sau đây: 

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):…………………………………………………………………………………..…..

2. Chủ đầu t​ư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư​:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Diện tích sử dụng đất:

7. Quy mô dân số:

8. Mật độ xây dựng:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, trong đó nêu rõ công trình hạ tầng xã hội do chính quyền đầu tư:

11. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:

- Nhà biệt thự:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng....... m2
- Nhà ở riêng lẻ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
- Căn hộ chung cư:..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng:...... m2
12. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Bán:......căn, với tổng diện tích sàn.......m2
- Cho thuê:.......căn, với tổng diện tích sàn.......m2
- Cho thuê mua....căn, với tổng diện tích sàn.......m2
13. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

14. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội.........m2 (nếu có):

15. Tổng mức đầu tư của dự án:

16. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn):

17. Các đề xuất ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

18. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

19. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

20. Kết luận:

Chủ đầu tư​......... trình UBND tỉnh, thành phố (huyện...).... xem xét, chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở nêu trên./. 
	Nơi nhận:

- Như​ trên;

- Lư​u:
	Chủ đầu t​ư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




PHỤ LỤC SỐ 07

Mẫu văn bản chấp thuận đầu tư đối với dự án phát triển nhà ở 

được xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước 

có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng).


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ................
Số:.........................
V/v Chấp thuận đầu tư dự án
phát triển nhà ở.

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

An Giang, ngày ..... tháng .... năm ...... 


Kính gửi:  Tên chủ đầu tư

Căn cứ Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình số……...của (tên chủ đầu tư)........... đề nghị được đầu tư dự án (tên dự án)..................................................................................

Trên cơ sở Tờ trình số...., ngày ... của (tên cơ quan thẩm định) ..... và ý kiến của các cơ quan có liên quan (nêu tên cơ quan có ý kiến và số văn bản góp ý)…............................................................................................................................…...

UBND tỉnh, thành phố (huyện…)....... chấp thuận cho phép (tên chủ đầu tư)............ nghiên cứu lập dự án (tên dự án) ......... với các tiêu chí sau đây:

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập):…………....................................................................................................................

2. Chủ đầu t​ư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư​ xây dựng:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án: 

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Quy mô dân số:

10. Mật độ xây dựng:

11. Hệ số sử dụng đất:

12. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng:.......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:........ m2, trong đó:

- Nhà biệt thự: .......... căn, tổng diện tích sàn xây dựng ........  m2
- Nhà ở riêng lẻ ......... căn, tổng diện tích sàn xây dựng: ...... m2
- Căn hộ chung cư: ......... căn, tổng diện tích sàn xây dựng: ...... m2
13. Phương án tiêu thụ sản phẩm:

- Bán: ...... căn, với tổng diện tích sàn ....... m2
- Cho thuê: ....... căn, với tổng diện tích sàn.......m2
- Cho thuê mua .... căn, với tổng diện tích sàn.......m2
14. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân:

15. Các công trình hạ tầng kỹ thuật:

16. Các công trình hạ tầng xã hội, gồm:

a) Công trình hạ tầng xã hội do chủ đầu tư xây dựng:

b) Công trình hạ tầng xã hội do chính quyền chịu trách nhiệm xây dựng và thời gian phải hoàn thành việc xây dựng (nếu quá thời hạn này mà chính quyền chưa xây dựng thì xử lý theo quy định của Thông tư số 16/2010/TT-BXD):

17. Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội... ......m2 (nếu có):

18. Tổng mức đầu tư của dự án:

19. Thời gian và tiến độ thực hiện:

20. Ưu đãi của Nhà nước (nếu có):

21. Trách nhiệm chủ yếu của chủ đầu tư:

22. Trách nhiệm của chính quyền địa phương:

23. Những vấn đề liên quan khác:

Đề nghị chủ đầu tư căn cứ vào nội dung của văn bản này, tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án và triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật và theo nội dung của văn bản này./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ....;
	TM. UBND........
(Ký tên, đóng dấu)


5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấp thuận bổ sung nội dung dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước có số lượng nhà ở từ 500 đến dưới 2.500 căn.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng - (bản chính);
Biên bản họp xét của Tổ chuyên gia - (bản chính);
Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chấp thuận bổ sung nội dung dự án - (bản chính);
Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền kèm theo hồ sơ dự án đã được phê duyệt - (bản sao);
Dự thảo Văn bản chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở theo Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư 16/2010/TT-BXD.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Xây dựng chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Xây dựng bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án phát triển nhà ở bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước có mức vốn từ 30 tỷ đồng trở lên (không tính tiền sử dụng đất).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Xây dựng nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Văn bản báo cáo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng - (bản chính);
Biên bản họp xét của Tổ chuyên gia - (bản chính);
Tờ trình của Chủ đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở - (bản chính);
Hồ sơ dự án phát triển nhà ở được lập theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP - (bản chính);
Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và các bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp không phải lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì phải có bản vẽ tổng mặt bằng đã được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch chấp thuận theo quy định của pháp luật về quy hoạch - (bản sao);
Văn bản giao chủ đầu tư dự án do cơ quan có thẩm quyền cấp - (bản sao);
Dự thảo Quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình của Chủ đầu tư trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo mẫu quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt theo mẫu quy định tại Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở. 

· Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

· Quyết định số 377/QĐ-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.

PHỤ LỤC SỐ 02

Mẫu Tờ trình của chủ đầu tư đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


	TÊN CHỦ ĐẦU TƯ​.........


       Số:......./................


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   .........., ngày...... tháng....... năm......


TỜ TRÌNH 

Đề nghị thẩm định và phê duyệt dự án phát triển khu nhà ở 

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)...............
          

                         Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
Căn cứ Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan: ……………………………………………..

Chủ đầu t​ư (tên chủ đầu tư)…….... trình Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố (huyện….)……..tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án (tên dự án) ........ với các nội dung chính sau đây: 

1. Tên dự án (dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập)……:

2. Tên chủ đầu t​ư:

3. Hình thức đầu tư:

4. Mục tiêu đầu tư:

5. Địa điểm xây dựng:

6. Quy mô dự án:

7. Diện tích sử dụng đất:

8. Ranh giới sử dụng đất:

9. Hệ số sử dụng đất:

10. Mật độ xây dựng:

11. Quy mô dân số:

12. Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án:

13. Tỷ lệ và số lượng các loại nhà ở:

Tổng số lượng: .......căn, tổng diện tích sàn xây dựng:..... m2, trong đó:

- Nhà biệt thự: ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng: …………........ m2
- Nhà ở riêng lẻ: .......... căn, tổng diện tích sàn xây dựng: .................... m2
- Căn hộ chung cư: ..........căn, tổng diện tích sàn xây dựng: ……….... m2
14. Đối tượng được thuê: …………………………………………………..…

15. Giá cho thuê: …………………………………………………………..….

16. Khu vực để xe công cộng và để xe cho các hộ gia đình, cá nhân: …..……

17. Tổng mức đầu t​ư của dự án: ……………………………………………….

18. Thời gian và tiến độ thực hiện (phân theo giai đoạn): ……………………..

19. Phương án quản lý, vận hành nhà ở: ……………………………………….

20. Quyền và nghĩa vụ chủ yếu của chủ đầu tư: ……………………………….

21. Các đề xuất của chủ đầu tư: ………………………………………………..

22. Kết luận: ……………………………………………………………………

Chủ đầu tư ​......... trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở (tên dự án)1...................................................

	Nơi nhận:

- Như​ trên;

- Lư​u:.......
	Chủ đầu t​ư  

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Ghi chú: 
(1) Ghi rõ tên dự án là dự án phát triển khu nhà ở hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập.

PHỤ LỤC SỐ 04

Mẫu quyết định phê duyệt dự án phát triển nhà ở 
được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2010/TT-BXD 

ngày 01 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ...........
      Số: …....../……..


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ........, ngày......... tháng......... năm.........


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH …………
Về việc phê duyệt dự án phát triển khu nhà ở 

(hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập).........


Căn cứ Luật Nhà ở và Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; 

Căn cứ Thông tư số 16/2010/TT-BXD ngày 01/9/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ pháp lý khác có liên quan ……………………………………..………...

Sau khi xem xét Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (tên dự án)…...số........của (tên chủ đầu tư)…… và hồ sơ kèm theo.

Trên cơ sở Tờ trình số ... ngày …... của (tên cơ quan thẩm định dự án) ....… và ý kiến góp ý của các cơ quan  liên quan (nêu tên cơ quan có ý kiến và số văn bản góp ý)...................................................................................................................................,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. phê duyệt dự án phát triển nhà ở (tên dự án)................ với các nội dung chủ yếu sau đây:

Phê duyệt các nội dung mà chủ đầu tư, cơ quan chủ trì thẩm định đã trình tại Tờ trình và theo nội dung quy định tại điểm c khoản 1 Điều 7 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP.

Điều 2. Tổ chức thực hiện………………………………………………………...

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nêu trách nhiệm của các cơ quan liên quan thi hành quyết định....../. 

	Nơi nhận:

- Như​ Điều 3;

- Lư​u:……....
	TM. UBND......

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


XIX. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao rừng đối với tổ chức.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giao rừng đối với tổ chức.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao rừng đối với tổ chức;
Đơn đề nghị giao rừng (theo mẫu);
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện);
Dự án đầu tư khu rừng.
· Số lượng hồ sơ:  02 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giao rừng theo mẫu Phụ lục 05  ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT.

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

· Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ, phát triển rừng.

· Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phụ lục 05
Mẫu đơn đề nghị giao rừng dùng cho tổ chức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIAO RỪNG

 (dùng cho tổ chức)


Kính gửi: .............................................................................................                                                                  

1. Tên tổ chức đề nghị giao rừng (Viết chữ in hoa)(1) 

......................................................................................................................
2. Địa chỉ trụ sở chính..................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ..............................................Điện thoại............................
4. Địa điểm khu rừng đề nghị giao (2).........................................................
5. Diện tích đề nghị giao rừng (ha)..............................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (3)...................................................................
7. Thời hạn sử dụng (năm)...........................................................................
8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)...........................................
9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn...........................................................................................................
Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................
.............,ngày..........tháng.......năm........... 

                                                                                       Giám đốc

                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)

........................................................................................

1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị giao ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.
2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho thuê rừng đối với tổ chức.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định cho thuê rừng đối với tổ chức.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cho thuê rừng đối với tổ chức;

Đơn đề nghị thuê rừng (theo mẫu);
Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao chụp mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện);
Dự án đầu tư khu rừng.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thuê rừng theo mẫu Phụ lục 08  ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT.

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

· Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

· Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phụ lục 08: Mẫu đơn đề nghị thuê rừng dùng cho tổ chức

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THUÊ RỪNG

 (dùng cho tổ chức)

Kính gửi: ...................................................................................

1. Tên tổ chức đề nghị thuê rừng (Viết chữ in hoa) (1) ...............................

......................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính .................................................................................

......................................................................................................................
3. Địa chỉ liên hệ.......................................................



Điện thoại..................................
4. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê(2)..........................................................
5. Diện tích đề nghị thuê rừng (ha)..............................................................
6. Để sử dụng vào mục đích (3)...................................................................
7. Thời hạn sử dụng (năm)...........................................................................
8. Phương thức nộp tiền sử dụng rừng (nếu có)...........................................
9. Cam kết sử dụng rừng đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, nộp tiền sử dụng rừng (nếu có) đầy đủ, đúng hạn ..........................................................................................................
Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................
                                                                     .............,ngày..........tháng.......năm........... 

                                                                                      Giám đốc

                                                                (Ký và ghi rõ họ, tên chức danh và  đóng dấu)

................................................................................................................................
1. Đối với tổ chức phải ghi rõ tên tổ chức, ngày thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

2. Địa điểm khu rừng đề nghị thuê ghi rõ tên xã (phường, thị trấn; huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) và tên tiểu khu, khoảnh, lô.

3. Mục đích để quản lý, bảo vệ, sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, dịch vụ du lịch, nghiên cứu khoa học.
3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài).
· Trình tự thực hiện
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước hoặc gửi qua đường bưu điện.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh; 

Văn bản trả lại rừng của chủ rừng kèm theo quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.  

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.
· Phí, lệ phí: Không.     

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

· Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

· Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thu hồi rừng của tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay giải thể, phá sản;

Quyết định giải thể, phá sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan phối hợp:
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện; 
Ủy ban nhân dân cấp xã.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 
· Cá nhân.

· Tổ chức.
· Phí, lệ phí: Không. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.

· Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

· Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập. 
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loại rừng đối với những khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác lập;
Giấy đề nghị của tổ chức, cá nhân;
Báo cáo hiện trạng rừng; các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý rừng.

· Quyết định số 34/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý rừng.
· Quyết định số 2541/QĐ-BNN-TCLN ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý).
· Trình tự thực hiện
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyêt định thủ tục cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý);
Đơn đề nghị cho phép cải tạo rừng (theo mẫu);
Dự án cải tạo rừng (theo mẫu).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Chi cục Kiểm lâm.
·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
· Mẫu đơn đề nghị cải tạo rừng theo mẫu Phụ lục 16 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT.
· Mẫu Dự án cải tạo rừng theo mẫu Phụ lục 17 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Thông tư số 99/2006/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn một số điều về Quy chế quản lý rừng.

· Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 6 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ phát triển rừng.

Phụ lục 16

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG CỦA TỔ CHỨC

(Ban hành kèm theo Thông tư số  25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc


      .............,ngày..........tháng.......năm...........         
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẢI TẠO RỪNG

Kính gửi: ……………….........................................


Tên tổ chức:................................................................................................


Địa chỉ:........................................................................................................

 Căn cứ Thông tư 99/2006/TT-BNN ngày 06/11/2006  về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng, tôi làm đơn này đề nghị (Bộ NN và PTNT/ UBND tỉnh) cho phép  cải tạo rừng tự nhiên.

Thuộc lô……… khoảnh.........….diện tích.…….ha; diện tích cải tạo:…..ha

trữ lượng:…………./ha; loài cây chính:…………………………………..


Phương án cải tạo:

- Khai thác: ………………………………………………………..………

- Vận chuyển:………………………………………………………..…….

- Sử dụng sản phẩm:……………………………………………..…….…..

- Trồng lại rừng:  .................................................................................……

Thời gian thực hiện: từ ngày…tháng…năm 201...đến ngày…tháng…năm 201…

Chúng  tôi cam đoan thực hiện đúng phương án cải tạo trên./.

                                                                  Người đại diện của tổ chức

                                                                  (ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục 17

MẪU DỰ ÁN CẢI TẠO RỪNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06  tháng 04  năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


Phần I. Khái quát dự án

1. Tên dự án

2. Địa điểm thực hiện.

3. Thời gian thực hiện.

4. Chủ quản dự án (cấp quyết định đầu tư).

5. Chủ dự án.

6. Cơ quan lập dự án và phối hợp.

7. Tổng vốn và nguồn vốn.
Phần II. Nội dung dự án.

1. Cơ sở pháp lý.

2. Sự cần thiết phải đầu tư dự án.

3. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

4. Mục tiêu dự án.

5. Phạm vi, quy mô dự án.

6. Hiện trạng khu vực dự án (có bản đồ kèm theo).
7. Phương án cải tạo và các giải pháp lâm sinh (có bản đồ kèm theo).
7.1 . Điều tra trữ lượng lô rừng cải tạo

7.2. Điều tra loài cây theo cỡ kính

7.3. Phương án cải tạo 

· Khai thác; Vận chuyển;Vệ sinh rừng sau khai thác.

· Trồng rừng; Chăm sóc; Bảo vệ rừng

8. Lập dự toán

· Chi phí thực hiện các hoạt động điều tra

· Chi phí hoạt động khai thác, vận chuyển.

· Chi phí hoạt động trồng lại rừng.

· Tổng mức đầu tư của dự án.

9. Các nội dung khác của dự án: 

· Nguồn vốn  

· Kế hoạch tiến độ thực hiện.

· Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội và hiệu quả đầu tư của dự án.

· Đánh giá tác động môi trường.

· Kế hoạch giám sát, đánh giá thực hiện

· Rủi ro và những biện pháp giảm thiểu.

· Tính bền vững của dự án.

· Hình thức quản lý dự án.
· Kết luận và kiến nghị.
XX. LĨNH VỰC THỦY SẢN.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng. 
· Trình tự thực hiện: 
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:
· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng;
Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá (theo mẫu);
Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính);
Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính);
Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng Phòng Tư pháp cấp huyện, Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức. 

· Cá nhân.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá theo mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP. 

· Phí và lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Có nguồn gốc hợp pháp. 

· Có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên (trừ trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam không quy định tổng công suất máy chính của tàu).
· Có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến (đối với tàu khai thác và dịch vụ khai thác thủy sản).

· Tuổi của tàu (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu):

Không quá 5 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ gỗ.

Không quá 8 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ thép.

· Máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không nhiều hơn 2 năm so với tuổi của tàu.

· Được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá.

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp thì phải được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.
· Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
· Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PHỤ LỤC I
Annex I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ 
(Application for Import Fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import of Fishing Vessel) 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

...............................................................................................................

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Nơi thường trú (Residential Address)


Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:
(Proposed contents and import mode of fishing vessel)

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)

Tàu cá số 1:
(Fishing vessel No 1)

Tên tàu: 

Name of Fishing Vessel 

Vật liệu: 

Materials

Kiểu tàu: 

Type of Vessel

Công dụng:

Used for

Năm và nơi đóng 

Year and Place of Build 

Chủ tàu

Vessel owner

Quốc tịch: 

Flag

Nơi thường trú 

Residential Address

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:
(Basic specifications of fishing vessel)

	Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall 
	Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length 

	Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall
	Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth 

	Chiều cao mạn D ……………………………
Draught 
	Chiều chìm d ………………………………..
Depth

	Số lượng máy ………………………………..
Number of engines 
	Tổng công suất………………………………
Total Power


	Kiểu máy 
Type
	Số máy 
Number
	Công suất
Power
	Năm chế tạo
Year of Build 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tàu số 2:
(Fishing vessel No 2)

Tàu số 3:
(Fishing vessel No 3) 

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
This is to kindly request: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

....


Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
To review and authorize (name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.
to import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam. 

	
	Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(sign, full name and seal if any) 


Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (*)
(Confirmation of the fisheries management agency)

	
	……, ngày …. tháng …. năm ………
………, date……………………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
Head of Agency
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)


Ghi chú (note): 

(*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration)    

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhập khẩu tàu cá đóng mới.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định nhập khẩu tàu cá đóng mới.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu tàu cá đóng mới; 

Đơn đề nghị nhập khẩu (theo mẫu);
Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính);
Hồ sơ xuất xưởng của tàu do cơ sở đóng tàu cấp (bản chính);
Lý lịch máy tàu (bản chính);
Lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức. 

· Cá nhân.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá theo mẫu Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP. 

· Phí và lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Có nguồn gốc hợp pháp. 

· Có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên (trừ trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam không quy định tổng công suất máy chính của tàu).
· Có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến (đối với tàu khai thác và dịch vụ khai thác thủy sản).

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.
· Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
· Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PHỤ LỤC I
Annex I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ 
(Application for Import Fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
------------
……….., ngày….. tháng …. năm …….
……….., date……………………………...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
NHẬP KHẨU TÀU CÁ
(Application for Import of Fishing Vessel) 

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

...............................................................................................................

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Nơi thường trú (Residential Address)


Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:
(Proposed contents and import mode of fishing vessel)

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:
(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)

Tàu cá số 1:
(Fishing vessel No 1)

Tên tàu: 

Name of Fishing Vessel 

Vật liệu: 

Materials

Kiểu tàu: 

Type of Vessel

Công dụng:

Used for

Năm và nơi đóng 

Year and Place of Build 

Chủ tàu

Vessel owner

Quốc tịch: 

Flag

Nơi thường trú 

Residential Address

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:
(Basic specifications of fishing vessel)

	Chiều dài lớn nhất Lmax ……………………..
Length overall 
	Chiều dài thiết kế Ltk ………………………..
Length 

	Chiều rộng lớn nhất Bmax ……………………
Breadth overall
	Chiều rộng thiết kế Btk ………………………
Breadth 

	Chiều cao mạn D ……………………………
Draught 
	Chiều chìm d ………………………………..
Depth

	Số lượng máy ………………………………..
Number of engines 
	Tổng công suất………………………………
Total Power


	Kiểu máy 
Type
	Số máy 
Number
	Công suất
Power
	Năm chế tạo
Year of Build 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Tàu số 2:
(Fishing vessel No 2)

Tàu số 3:
(Fishing vessel No 3) 

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)
This is to kindly request: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):
To review and authorize (name of individual or organization applying for import of fishing vessel)

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.
to import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam. 

	
	Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
(sign, full name and seal if any) 


Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (*)
(Confirmation of the fisheries management agency)

	
	……, ngày …. tháng …. năm ………
………, date……………………….
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
Head of Agency
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)


Ghi chú (note): 

(*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration)    
3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá không thời hạn.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định đăng ký tàu cá không thời hạn.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

·  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký tàu cá không thời hạn;
* Hồ sơ phải nộp tại cơ quan đăng ký tàu cá:

Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);

Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);

Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã);

Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã);

Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

* Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:

Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;

Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức. 

· Cá nhân.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP.

· Phí và lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Tàu cá đã được đưa về Việt Nam. 

· Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

· Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

· Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.
· Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
· Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)



Trọng tải toàn phần:

Dead 

	eight

	Tổng dung tích:

Gross tonnage 


	Số lượng máy ………………………………..
Number of Engines 

	Tổng công suất………………………………
Total Power



	Kiểu máy 
Type

Số máy 
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build 

Chủ tàu: 

Vessel Owner

Nơi thường trú 

Residential Address
Cơ quan đăng ký 

Vessel Registration Agency

Cơ quan đăng kiểm

Register of Vessels 

Cảng đăng ký 

Registry Port

Hình thức đăng ký: 

Type of registration

Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)  

Ghi chú: (note): 

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)    


4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời (tàu nhập khẩu).
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định đăng ký tàu cá tạm thời (tàu nhập khẩu).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
·  Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

·  Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký tàu cá tạm thời (tàu nhập khẩu);
* Hồ sơ phải nộp tại cơ quan đăng ký tàu cá:

Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu);

Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);

Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng của Phòng Tư pháp cấp huyện hoặc Phòng Công chứng hoặc Văn phòng Công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã);

Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

* Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:

Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;

Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;

Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời gian giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. 

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức. 

· Cá nhân.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký tàu cá theo mẫu Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP.
· Phí và lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Tàu cá đã được đưa về Việt Nam. 

· Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

· Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

· Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003.
· Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về nhập khẩu tàu cá.
· Quyết định số 876/QĐ-BNN-TCTS ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
PHỤ LỤC II
(Annex II)

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ
(Application for registration of import fishing vessel) 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)



Tổng công suất………………………………
Tot

	l Power

	

	Kiểu máy 
Type

Số máy 
Number

Công suất
Power

Năm chế tạo
Year of Build 

Chủ tàu: 

Vessel Owner

Nơi thường trú 

Residential Address
Cơ quan đăng ký 

Vessel Registration Agency

Cơ quan đăng kiểm

Register of Vessels 

Cảng đăng ký 

Registry Port

Hình thức đăng ký: 

Type of registration

Người đề nghị 
Applicant
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
(sign, full name and seal)  

Ghi chú: (note): 

(*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;
(Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)

- Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
(Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection)    


XXI. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (đối với trường hợp tổ chức vi phạm pháp luật đất đai hoặc đất được giao, cho thuê mà không được gia hạn khi hết hạn).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (đối với trường hợp tổ chức vi phạm pháp luật đất đai hoặc đất được giao, cho thuê mà không được gia hạn khi hết hạn)

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (đối với trường hợp tổ chức vi phạm pháp luật đất đai hoặc đất được giao, cho thuê mà không được gia hạn khi hết hạn);
Văn bản chỉ đạo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có);

Bản trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01(bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Người sử dụng đất không đúng mục đích, sử dụng đất không hiệu quả.
· Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất.
· Đất được giao không đúng đối tượng hoặc không đúng thẩm quyền.
· Đất bị lấn, chiếm trong các trường hợp: đất chưa sử dụng bị lấn, chiếm; đất không được chuyển quyền theo quy định mà người sử dụng đất do thiếu trách nhiệm để bị lấn, chiếm.
· Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước.
· Đất trồng cây hàng năm không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền, đất trồng cây lâu năm không được sử dụng trong thời hạn 18 tháng liền, đất rừng không được sử dụng trong thời hạn 24 tháng liền.
· Đất được giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không sử dụng trong 12 tháng liền hoặc chậm hơn 24 tháng liền so với tiến độ ghi trong dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.
· Đất được nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết hạn.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.
· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.
· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 
2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình tôn giáo. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình tôn giáo.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình tôn giáo;

Đơn xin giao đất (theo mẫu 04) hoặc đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu 09);

Văn bản xác định tư cách pháp nhân của cơ sở tông giáo (nếu có);

Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình tôn giáo;

Văn bản chấp thuận chủ trương cho xây dựng hoặc quy mô công trình tôn giáo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Văn bản hiến đất hoặc văn bản thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Bản trích đo địa chính khu đất.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang;
Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo mẫu số 04 ban hànhh kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu số 09 ban hànhh kèm theo quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.
Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................

…………, ngày …… tháng…… năm ………

Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… /..… /....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	Kính gửi: UBND.........................................................................
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………….....       

 ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

	3. Nội dung biến động 

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

	4. Lý do biến động

  .............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;                                                                               ..............................................................................................................................................;

	5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
     .........................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................... 

     .........................................................................................................................................

     .........................................................................................................................................      


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


 …………, ngày …… tháng…… năm ………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

	II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



	III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp gia hạn sử dụng đất)

	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)




3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, thuê đất (thực hiện theo hình thức thu hồi đất - giao đất, thuê đất).
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất, thuê đất (thực hiện theo hình thức thu hồi đất - giao đất, thuê đất).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất, thuê đất (thực hiện theo hình thức thu hồi đất - giao đất, thuê đất); 
Đơn đề nghị giao đất (theo mẫu số 04) hoặc Đơn đề nghị thuê đất (theo mẫu số 05); 

Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức trong nước (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh). Trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu;

Dự án đầu tư kèm quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Đối với dự án không phải do cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì phải được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
Đối với dự án sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng thì có trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Giấy xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường về việc hoàn tất công tác thu hồi đất chi tiết của các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo mẫu số 04 ban hànhh kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Đơn xin thuê đất (dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) theo mẫu số 05 ban hành theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................

…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa):.........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............

7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................

8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

........................................................................................................................................


…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất, thuê đất đối với dự án đã có sẵn mặt bằng.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất, thuê đất đối với dự án đã có sẵn mặt bằng.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất, thuê đất đối với dự án đã có sẵn mặt bằng;

Đơn xin giao đất (theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND) hoặc Đơn xin thuê đất (theo mẫu số 05 ban hành theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND); 

Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu;

Dự án đầu tư kèm quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Đối với dự án không phải do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);
Đối với dự án sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng thì có trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất;

Các loại giấy tờ chứng minh đã tạo xong quỹ đất:

· Trường hợp quỹ đất sẵn có là đất công do Nhà nước quản lý thì phải có văn bản bàn giao đất của cơ quan đang quản lý quỹ đất đó. Trường hợp giao cho tổ chức kinh tế còn phải bổ sung văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương giao đất đối với quỹ đất đó.

· Trường hợp quỹ đất sẵn có do trước đây đã thu hồi đất và hoàn tất giải phóng mặt bằng thì phải có văn bản xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất về các nội dung sau: 

Đã hoàn tất công tác thu hồi đất chi tiết đối với các hộ gia đình, cá nhân;

Đã hoàn tất công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Khu đất không có tranh chấp, khiếu nại.

· Kèm theo văn bản xác nhận là phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được duyệt và chứng từ chi trả tiền bồi thường.

· Trường hợp quỹ đất sẵn có do chủ đầu tư là tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho tạo quỹ đất bằng hình thức thỏa thuận chuyển nhượng) thì phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công chứng hoặc chứng thực kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Trường hợp quỹ đất sẵn có do tổ chức (cơ quan nhà nước, trung tâm phát triển quỹ đất) thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất phải có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được UBND cấp xã xác nhận kèm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo mẫu số 04 ban hànhh kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.

· Đơn xin thuê đất (dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) theo mẫu số 05 ban hành theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................

…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa):.........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............

7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................

8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

........................................................................................................................................


…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

     5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức thu hồi đất).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức thu hồi đất).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức thu hồi đất);
Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (theo mẫu); 

Thông báo thu hồi đất;

Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được chấp thuận;

Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt;

Văn bản chấp thuận chủ trương tạo quỹ đất của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền;

Giấy xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc hoàn tất công thu thu hồi đất chi tiết của các hộ gia đình, cá nhân;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo mẫu số 04 ban hànhh kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................

…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc giao đất cho tổ chức phát triển quỹ đất (theo hình thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất);
Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) (theo mẫu);
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất) và giấy tờ về quyền sử dụng đất;

Văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về chủ trương tạo quỹ đất theo hình thức thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

Bản trích lục hoặc bản trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin giao đất (dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) theo mẫu số 04 ban hànhh kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

thán 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, 

người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin giao đất (viết chữ in Hoa)..........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:....................................................................Điện thoại:…..................

4. Địa điểm khu đất xin giao:.........................................................................................

5. Diện tích xin giao (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:..........................................................................................

7. Thời hạn sử dụng (năm):…………………………………………..........…………..

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các cam kết khác (nếu có).............................................................................................

........................................................................................................................................

…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin giao đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho thuê đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho thuê đất đối với trường hợp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất;
Đơn xin thuê đất (dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp nộp bản sao không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu;

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực kèm giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 200.000 đồng/hồ sơ.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin thuê đất (dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) theo mẫu số 05 ban hành theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật đất đai số 13/2003/QH11.

· Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về việc thi hành Luật Đất đai.

· Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

· Nghị định số 38/2011/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004, Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005.

· Thông tư số 01/2005/TT-BTNMT ngày 13 tháng 04 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai.

· Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành khung mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất.

· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

(Dùng cho tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư 

ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang.

1. Người xin thuê đất (viết chữ in hoa):.........................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:...................................................................................................

3. Địa chỉ liên hệ:.....................................................................Điện thoại:….................

4. Địa điểm khu đất xin thuê:.........................................................................................

5. Diện tích xin thuê (m2):.............................................................................................

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................….............

7. Thời hạn thuê đất (năm):............................................................................................

8. Phương thức trả tiền thuê đất:....................................................................................

9. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn;

    Các cam kết khác (nếu có).........................................................................................

........................................................................................................................................


…………, ngày …… tháng…… năm ………


Người xin thuê đất

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

     8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục gia hạn thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời hạn sử dụng đất, thời hạn sở hữu tài sản gắn liền với đất;
Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo mẫu);

Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

Dự án đầu tư đã thay đổi thời gian thực hiện dự án;

Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thay đổi hoặc gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư;

Trường hợp thay đổi thời hạn sở hữu tài sản thì phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng cùng cấp về sự phù hợp quy hoạch;
Bản trích đo địa chính thửa đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: 

   Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí:

· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/hồ sơ (chỉ có đất), 500.000 đồng/hồ sơ (có tài sản gắn liền với đất).

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký biến động theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… /..… /....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	Kính gửi: UBND.........................................................................
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………….....       

 ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

	3. Nội dung biến động 

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

	4. Lý do biến động

  .............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;                                                                               ..............................................................................................................................................;

	5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
     .........................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................... 

     .........................................................................................................................................

     .........................................................................................................................................      


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


 …………, ngày …… tháng…… năm ………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

	II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



	III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp gia hạn sử dụng đất)

	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)




9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển mục đích sử đất đối với trường hợp phải xin phép (trừ chuyển mục đích để xây dựng công trình tôn giáo).
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chuyển mục đích sử đất đối với trường hợp phải xin phép (trừ chuyển mục đích để xây dựng công trình tôn giáo).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử đất đối với trường hợp phải xin phép (trừ chuyển mục đích để xây dựng công trình tôn giáo); 

Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (theo mẫu);

Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất (bản chính);

Bản sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp nộp bản sao thì mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

Dự án đầu tư kèm văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

Một trong các văn bản thể hiện sự phù hợp quy hoạch theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 9 của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: 

    Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí:

· Lệ phí thẩm định: 200.000 đồng/hồ sơ.

· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/01 giấy.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… /..… /....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	Kính gửi: UBND.........................................................................
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………….....       

 ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

	3. Nội dung biến động 

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

	4. Lý do biến động

  .............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;                                                                               ..............................................................................................................................................;

	5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
     .........................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................... 

     .........................................................................................................................................

     .........................................................................................................................................      


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


 …………, ngày …… tháng…… năm ………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

	II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

	................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



	III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp gia hạn sử dụng đất)

	............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)




10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển từ thuê đất sang thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chuyển từ thuê đất sang thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển từ thuê đất sang thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;  

Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất (theo mẫu);

Quyết định cho thuê đất, hợp đồng thuê đất và giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 
· Phí, lệ phí: 

   Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí:

· Lệ phí thẩm định: 200.000 đồng/hồ sơ.

· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/01 giấy.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển từ hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

       (Ký, ghi rõ họ tên)

	ĐƠN XIN CHUYỂN TỪ HÌNH THỨC THUÊ ĐẤT

SANG GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT


	

	Kính gửi:......................................................................
	

	I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết)

	1. Người sử dụng đất:
  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):........................................................................

.................................................................................................................................................          .................................................................................................................................................    

  1.2 Địa chỉ............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................

	2. Xin được chuyển từ hình thức thuê đất sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với thửa đất sau:

   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số:.............................................;

   2.3. Địa chỉ tại:....................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................;

   2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:..................................;                      

   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;

   2.7. Tài sản gắn liền với đất.................................................................................................

................................................................................................................................................          ................................................................................................................................................

   2.8. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 

        - Số phát hành:....................................... (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)

        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:........................, ngày cấp...../...../........

   2.9. Hiện đã trả tiền thuê đất đến:....................................................................................

	3- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên;

      -....................................................................................................................................... 

      -......................................................................................................................................

      -.......................................................................................................................................

      -.......................................................................................................................................



Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.

                                    …………, ngày …… tháng…… năm ………
                                                   Người viết đơn
                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 
	II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

	.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..
Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

 (Ký tên, đóng dấu)




Hướng dẫn viết đơn 
-  Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.   

-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 (từ 2.1 đến 2.8) ghi các thông tin về thửa đất đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.
11. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục nhận chuyển nhượng và chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư;
 Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất (theo mẫu);

 Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã quyết định thành lập đơn vị hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp nộp bản sao thì mang theo bản chính để đối chiếu khi nộp hồ sơ;

Dự án đầu tư kèm văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư);

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực kèm giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất;

Một trong các văn bản thể hiện sự phù hợp quy hoạch theo quy định tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 9 của Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND;

Bản trích lục hoặc trích đo khu đất.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: 

   Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu:

· Lệ phí thẩm định: 200.000 đồng/hồ sơ.

· Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 100.000 đồng/1 giấy.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND;

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
Mẫu số 09

(Ban hành kèm theo Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30

tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… /..… /....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

	ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG 

VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
	

	Kính gửi: UBND.........................................................................
	

	I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT         (Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

	1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

  1.1. Họ và Tên (viết chữ in hoa):………………………………………………………….....       

 ................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................

 1.2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………

       (Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

	2. Giấy chứng nhận đã cấp

  2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………;  2.2. Số phát hành GCN:…………..……………; 

  2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;   

	3. Nội dung biến động 

	 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

  -.…………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;

……………………………………………….;
	 3.2. Nội dung sau khi biến động:

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

  -….……………………………………….;

……………………………….….………...;

………………………….……….………...;

………………………….…………………;

…………………….………………………;

	4. Lý do biến động

  .............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;                                                                               ..............................................................................................................................................;

	5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:
     .........................................................................................................................................

     ......................................................................................................................................... 

     .........................................................................................................................................

     .........................................................................................................................................      


Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


 …………, ngày …… tháng…… năm ………

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

	II- Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ  DỤNG ĐẤT

	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..

Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)



	III- Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Áp dụng trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép và trường hợp gia hạn sử dụng đất)

	...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

	Ngày….. tháng…. năm …..
Người thẩm tra

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)


	Ngày….. tháng…. năm …..
Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường

(Ký tên, đóng dấu)




12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục ban hành thông báo thu hồi đất;
Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc văn bản giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện thu hồi đất theo quy hoạch đã được duyệt và công bố;

Sơ đồ vị trí dự kiến của khu đất thu hồi thể hiện các nội dung: diện tích, tứ cận;

Biên bản làm việc giữa chủ đầu tư và tổ chức thực hiện công tác bồi thường về các mốc thời gian triển khai việc bồi thường, nguồn vốn triển khai.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi đất.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định số 45/2011/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy định về đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong quản lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang.
XXII. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản;
Công văn trình thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

Đề án thăm dò và bản sao giấy phép thăm dò khoáng sản có chứng thực của công chứng nhà nước;

Biên bản nghiệm thu khối lượng và chất lượng công trình thăm dò đã thi công của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;

Bốn bộ tài liệu, trong đó có ba bộ bản in và một bộ ghi trên đĩa CD bao gồm: bản thuyết minh báo cáo thăm dò, các phụ lục, các bản vẽ và tài liệu nguyên thuỷ có liên quan, (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản);

Bốn bộ báo cáo tóm tắt (cụ thể về hình thức và nội dung theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT).
· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu phí thẩm định xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản được thực hiện theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC.

	STT
	Tổng chi phí thăm dò địa chất
	Mức thu

	01
	Đến 200.000.000 đồng
	4.000.000 đồng

	02
	Trên 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng
	2%

	03
	Trên 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng
	1%

	04
	Trên 1.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng
	10.000.000 đồng + (0,5% x phần vượt trên 1 tỷ đồng)

	05
	Trên 10.000.000.000 đồng đến 20.000.000.000 đồng
	55.000.000 đồng + (0,3% x phần vượt trên 10 tỷ đồng)

	06
	Trên 20.000.000.000 đồng
	85.000.000 đồng + (0,2% x phần vượt trên 20 tỷ đồng)


· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.
· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.
· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 
· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản;
Đơn xin cấp giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản (theo mẫu);

Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định;

Bản đồ khu vực thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng Nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 2.000.000 đồng/01 giấy phép.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 
· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MẪU SỐ 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                   

  …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:.............................. Điện thoại:..................... Fax:…………..................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu có)

Xin được thăm dò (khảo sát) khoáng sản (tên khoáng sản) ............ tại xã.............., huyện.................. tỉnh...................

Diện tích là.....................(ha, km2) 

Được giới hạn bởi các điểm góc................ có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Thời gian là....... tháng, từ tháng.... năm...... đến tháng ....... năm ........

Dự toán chi phí: ....................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

-

-

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.
Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản (theo mẫu);

Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;

Bản đồ khu vực thăm dò, trong đó đã loại trừ ít nhất 30% diện tích theo giấy phép được cấp trước đó. Bản đồ lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không. 
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 1.000.000 đồng/01 giấy phép gia hạn.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 
· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.


MẪU SỐ 03

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

     …………, ngày…… tháng…… năm……

ĐƠN XIN GIA HẠN (CẤP LẠI) GIẤY PHÉP 

THĂM DÒ (KHẢO SÁT) KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
 Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................

Điện thoại:............................................... Fax........................................................

Được phép thăm dò (khảo sát) (tên khoáng sản)............. tại xã............, huyện ......., tỉnh........ theo Giấy phép thăm dò (khảo sát) khoáng sản số......... ngày ..... tháng ........ năm .....

Xin được gia hạn (cấp lại) Giấy phép thăm dò (khảo sát)....... tháng, từ ngày.... tháng.... năm.... đến ngày.... tháng..... năm.....

Đối với trường hợp xin gia hạn giấy phép thăm dò cần ghi rõ diện tích xin trả lại là ........... (ha, km2).

Diện tích tiếp tục thăm dò (khảo sát).......... (ha, km2), được giới hạn bởi các điểm góc....... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Dự toán chi phí thăm dò (khảo sát):........... ĐVN .

Lý do xin gia hạn (cấp lại) giấy phép thăm dò (khảo sát): ....................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

 (Tên tổ chức, cá nhân)............. cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản;
Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản (theo mẫu);

Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép; 

Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/10.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960); Khối lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép).
· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 1.000.000 đồng/01 giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MẪU SỐ 04

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

 …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ (KHẢO SÁT) 

KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH 

THĂM DÒ KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:............................................., Fax:........................................................

Xin được trả lại (tên giấy phép, số giấy phép, ngày cấp, cơ quan cấp)…………………………………………………………………………….

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò cần làm rõ các nội dung sau:

- Diện tích xin trả lại  là….. (ha, km2) thuộc Giấy phép thăm dò số.... ngày... tháng... năm..... 

- Diện tích khu vực tiếp tục thăm dò là....................... (ha, km2). 

(Các diện tích xin trả lại và xin tiếp tục thăm dò phải có toạ độ các điểm khép góc xác định trên bản đồ kèm theo.)

- Dự toán chi phí thăm dò tiếp tục...................... ĐVN.)

Lý do xin trả lại .....................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................ 


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

-

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản;
Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (theo mẫu) và kèm hợp đồng chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản và bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đã thực hiện và các nghĩa vụ liên quan theo quy định đã hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có Chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài;

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản theo mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 1.000.000 đồng/01 giấy phép. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 
· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MẪU SỐ 05

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                   

  …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:............................................. Fax:......................................................... 

Xin được chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (tên khoáng sản) ............... theo Giấy phép thăm dò số......, ngày.... tháng.... năm.....để hoạt động thăm dò tại xã..........., huyện..............., tỉnh....................

Thời hạn thăm dò....... tháng, từ tháng.... năm.... đến tháng.... năm.....

Tổ chức nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)..........................................

Trụ sở tại:................................................................................................................

Điện thoại:................................................. Fax:..................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)……….(nếu có)

Kèm theo hợp đồng chuyển nhượng số........... ngày.... tháng.... năm...... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền thăm dò: …………………………..................

............................................................................................................................... 

................................................................................................................................ 

Thời gian bắt đầu được chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng.... năm....


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản;
Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);

Bản đồ khu vực khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản;

Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản được phê duyệt;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT. 

· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 4.000.000 đồng/01 giấy phép.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
MẪU SỐ 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:........                   

…………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:.................................................... Fax:.................................................. 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm....của.....

Xin được khai thác (tên khoáng sản).......... tại mỏ............. thuộc xã............. huyện............ tỉnh..........................

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

 

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) 

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:

      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú

     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         ……

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản (theo mẫu);

Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn; trữ lượng khoáng sản còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản theo mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 2.000.000 đồng/01 giấy phép. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn chín mươi (90) ngày.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
MẪU SỐ 08

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

 …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP 

KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................

Điện thoại:........................................., Fax………………………………….........

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã...... huyện......., tỉnh........ theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) 

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác:................................................................... 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;
Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản (theo mẫu);

Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;
Đề án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác khoáng sản.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản theo mẫu số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu Lệ phí trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản là 2.000.000 đ/01 giấy phép. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
MẪU SỐ 09

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:........                   

     …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)


Kính gửi: 
Bộ Tài nguyên và Môi trường 



(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:............................................., Fax.........................................................

Xin được trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... (một phần diện tích khai thác khoáng sản theo Giấy phép số....... ngày..... tháng..... năm......)

Đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khai thác cần bổ sung các thông tin sau:

- Khu vực xin trả lại có diện tích.............. (ha, km2).

- Diện tích khu vực khai thác được tiếp tục hoạt động là...... (ha, km2). Khu vực xin trả lại và khu vực tiếp tục khai thác phải có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.

Lý do xin trả lại ..................................................................................................... 

................................................................................................................................ 


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản;
Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu) và hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

Bản đồ hiện trạng khai thác mỏ tại thời điểm xin chuyển nhượng, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền khai thác;
Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư (nếu có) có Chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.
· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản theo mẫu số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 2.000.000 đồng/01 giấy phép. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

MẪU SỐ 10

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT 

ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


   (TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        



   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:........                   

  …………, ngày…… tháng…… năm………
ĐƠN XIN CHUYỂN NHƯỢNG 

QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Uỷ ban nhân dân tỉnh.........)
(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:.................................................., Fax....................................................

Xin được chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... theo Giấy phép khai thác số... ngày... tháng... năm... để hoạt động khai thác mỏ (tên mỏ)........, thuộc xã..... huyện....., tỉnh......

Thời hạn được khai thác.... năm, từ tháng... năm... đến tháng.... năm....

Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng: (Tên tổ chức, cá nhân)…………………………..……………………………………………........

Trụ sở tại:................................................................................................................

Điện thoại:......................................................, Fax:...............................................

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm....(Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).
Kèm theo Hợp đồng chuyển nhượng số.... ký ngày... tháng... năm... và các văn bản khác liên quan.

Lý do xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản: ......................................

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

Thời gian bắt đầu chuyển nhượng kể từ ngày.... tháng... năm...


(Tổ chức, cá nhân làm đơn)


Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

- 

10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu);

Bản đồ khu vực khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Văn bản chấp thuận của ủy ban nhân dân cấp huyện về vị trí khai thác;

Báo cáo nghiên cứu khả thi khai thác khoáng sản;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Bản sao văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức trong nước hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng thực của Công chứng nhà nước đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức có bên liên doanh nước ngoài.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 500.000 đồng/01 giấy phép.

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép khai thác tận thu còn hiệu lực không ít hơn ba mươi (30) ngày.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Mẫu số 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/ 2010 /QĐ-UBND 

 ngày 14  tháng 10  năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…………, ngày…… tháng…… năm………


ĐƠN XIN KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 (Uỷ ban nhân dân tỉnh.................) 

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:................................................................................................................ 

Điện thoại:............................................... Fax:....................................................... 

Quyết định thành lập doanh nghiệp số...., ngày.... tháng... năm.... (Đăng ký kinh doanh số... ngày... tháng... năm...).

Giấy phép đầu tư số.... ngày.... tháng.... năm... của (Cơ quan cấp giấy phép đầu tư)…………….(nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài).

Giấy phép thăm dò số....... ngày.... tháng.... năm....

Báo cáo kết quả thăm dò.............. do............ thành lập năm........ đã được............ phê duyệt theo Quyết định số........ ngày.... tháng.... năm.... của............................

Xin được khai thác (tên khoáng sản)....... tại mỏ........... thuộc xã........ huyện...... tỉnh.....

Diện tích khu vực xin khai thác:.................. (ha, km2).

Được giới hạn bởi các điểm góc:................... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng xin khai thác: .................... (tấn, m3,...)

Công suất khai thác:................. (tấn, m3,...) 

Thời hạn khai thác............... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng..... năm.......

Đối với trường hợp xin khai thác nước khoáng, nước nóng cần bổ sung thông tin về công trình khai thác theo các thông số:

      Số hiệu  C.sâu      Tọa độ   Lưu lượng    Hạ thấp        Mức nước    Ghi chú

     GK     GK(m)    X    Y   (m3/ngày)     Smax (m)         tĩnh (m)         ……

(Tên tổ chức, cá nhân)................... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

11. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;
Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu);

Bản đồ hiện trạng khai thác, lập trên nền bản đồ địa hình tỉ lệ 1/5.000, phép chiếu UTM, hệ toạ độ VN2000 (các điểm góc khu vực thăm dò thể hiện thêm toạ độ theo hệ Indian 1960);

Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin gia hạn.

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

·  Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
·  Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
·  Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

·  Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo mẫu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND.
· Phí, lệ phí: Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp thu 250.000 đồng/01 giấy phép. 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 01/2006/TT-BTNMT ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản.

· Quyết định số 27/2005/QĐ-BTC ngày 13 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản. 

· Quyết định số 14/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm định, xét và phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong báo cáo thăm dò khoáng sản. 

· Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Mẫu số 02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 42/ 2010 /QĐ-UBND  

ngày 14  tháng 10  năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)


	(TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN)

Số:........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


…………, ngày…… tháng…… năm………


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP 

KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường 

(Uỷ ban nhân dân tỉnh...............)

(Tên tổ chức, cá nhân)............................................................................................ 

Trụ sở tại:...............................................................................................................

Điện thoại:......................................, Fax…………………………........................

Được phép khai thác khoáng sản (tên khoáng sản)........... tại: xã......   huyện......., tỉnh............. theo Giấy phép khai thác số...... ngày.... tháng... năm....

Nay xin được gia hạn giấy phép khai thác......... năm, từ tháng.... năm.... đến tháng... năm......

Diện tích khu vực khai thác xin gia hạn là .... ha.

Được giới hạn bởi các điểm góc..... có toạ độ xác định trên bản đồ kèm theo.

Trữ lượng:...... (tấn, m3,...) Thân khoáng................

Công suất khai thác:......... (tấn, m3,...) 

Lý do xin gia hạn giấy phép khai thác: ..................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

(Tổ chức, cá nhân làm đơn)

Ký tên, đóng dấu

Tài liệu gửi kèm theo:

- 

12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị trả lại giấy phép tận thu. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị trả lại giấy phép tận thu.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục đề nghị trả lại giấy phép tận thu;

Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản (theo mẫu);

Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản;

Báo cáo kết quả khai thác tận thu khoáng sản đến thời điểm trả lại Giấy phép;

Đề án đóng cửa mỏ; 

Các văn bản chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c, đ, e và g khoản 2 Điều 55 Luật Khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị trả lại.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cấp phép
· Phí, lệ phí: Không

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản theo mẫu 13 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Mẫu 13

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT 

ngày 29 tháng 11 năm 200 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

………, ngày …… tháng …… năm 20 ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI 
GIẤY PHÉP KHAI THÁC TẬN THU KHOÁNG SẢN 


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh ............
(Tên tổ chức, cá nhân).................................................................................. 

Trụ sở tại:..................................................................................................... 

Điện thoại:....................................., Fax.......................................................

Đề nghị được trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... do UBND tỉnh ... cấp tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ..... kể từ ngày.... tháng..... năm..... 

Lý do đề nghị trả lại:....................................................................................

......................................................................................................................

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                             Tổ chức, cá nhân làm đơn

                                                                                   (Ký tên, đóng dấu)

13. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài nguyên và Môi trường nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài nguyên và Môi trường nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ đóng cửa mỏ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thủ tục đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản; 

Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản;

Giấy phép khai thác khoáng sản;

Bản đồ hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản;

Các văn bản chứng minh thực hiện nghĩa vụ liên quan đến khai thác  khoáng sản tính đến thời điểm đóng cửa mỏ khoáng sản.

Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản kèm theo Quyết định phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; báo cáo kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ của tổ chức, cá nhân đề ghị đóng cửa mỏ khoáng sản;

Biên bản kiểm tra thực địa và kết quả nghiệm thu đề án đóng cửa mỏ khoáng sản của cơ quan tiếp nhận hồ sơ;

Dự thảo quyết định đóng cửa mỏ.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết:  08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đóng cửa mỏ khoáng sản theo mẫu 15 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12.

· Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

· Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản.

Mẫu 15

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT 

ngày 29 tháng 11 năm 200 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

………, ngày …… tháng …… năm 20 ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN 
(ĐÓNG CỬA MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An  Giang

(Tên tổ chức, cá nhân).................................................................................. 

Trụ sở tại:..................................................................................................... 

Điện thoại:....................................., Fax.......................................................

Thực hiện Quyết định số...............ngày......tháng........năm .......của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản; biên bản kiểm tra thực địa ngày......tháng........năm .......của .....

Đề nghị được đóng cửa mỏ khoáng sản (đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản) theo Giấy phép khai thác khoáng sản số...... ngày.... tháng..... năm...... của Bộ Tài nguyên và Môi trường (UBND tỉnh...) tại mỏ (tên mỏ) ........ thuộc xã ......... huyện ..... tỉnh ....
(Đối với trường hợp đóng cửa một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản, cần bổ sung các thông tin sau):

- Diện tích đề nghị đóng cửa là:.............. (ha, km2).

- Diện tích đề nghị được tiếp tục hoạt động khai thác là:...... (ha, km2).

Diện tích khu vực đề nghị đóng cửa và khu vực tiếp tục được hoạt động khai thác có toạ độ các điểm khép góc thể hiện trên bản đồ kèm theo.

(Tên tổ chức, cá nhân)............... cam đoan thực hiện đúng quy định của pháp luật về khoáng sản và quy định của pháp luật khác có liên quan.

                                                                           Tổ chức, cá nhân làm đơn

                                                                                 (Ký tên, đóng dấu)

XXIII. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ..

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 7 Nghị định số 29/2011/NĐ-CP;
* Hồ sơ chủ đầu tư gửi Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường trình thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:
- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng gồm:

Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.1 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch được đóng thành quyển với hình thức trang bìa, trang phụ bìa và yêu cầu về cấu trúc, nội dung thực hiện theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

Chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch gồm:
Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.4 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

Chín (09) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết. Yêu cầu về cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.5 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;
Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn chín (09) người, hoặc trong trường hợp cần thiết khác theo yêu cầu của công tác thẩm định, chủ dự án cung cấp thêm dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

- Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn gồm:
Một (01) văn bản đề nghị thẩm định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.6 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

Năm (05) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lồng ghép báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn. Yêu cầu về cấu trúc và nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.7 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

* Hồ sơ chủ đầu tư gửi Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường sau khi thẩm định:

Ba (03) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa và văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.8 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết thực hiện dưới hình thức báo cáo riêng;

Ba (03) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD; văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục 1.8 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT trong trường hợp báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết thực hiện dưới hình thức lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hoặc báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn.

* Hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình quyết định thành lập Hội đồng thẩm định:

Một (01) văn bản đề nghị thẩm định;
Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
Một (01) bản dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Một (01) bản dự thảo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định;
Một (01) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định.

* Hồ sơ Văn phòng Đăng ký đất và Thông tin Tài nguyên Môi trường gửi Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trình ban hành Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược:

Một (01) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đã được chỉnh sửa, bổ sung kèm theo một (01) bản được ghi trên đĩa CD;

Một (01) dự thảo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được chỉnh sửa;

Một (01) văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

Một (01) dự thảo Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;
Một (01) Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề nghị ban hành Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Mẫu văn bản giải trình về việc tiếp thu ý kiến của cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược theo mẫu Phụ lục 1.8 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;
· Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng theo mẫu Phụ lục 1.1 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT; Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng theo mẫu Phụ lục 1.2 và Phụ lục 1.3 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

Hoặc Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo mẫu Phụ lục 1.4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT; Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết lồng ghép trong báo cáo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch theo mẫu Phụ lục 1.5 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT; 

Hoặc Mẫu văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn theo mẫu Phụ lục 1.6 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT; Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược rút gọn theo mẫu Phụ lục 1.7 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT;

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
PHỤ LỤC 1.8
MẪU VĂN BẢN GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC TIẾP THU  Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT 
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	(1)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ...

V/v giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của (2)
	(Địa danh), ngày……  tháng …… năm ……


Kính gửi: (3)………………

Căn cứ kết quả họp hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của (2) tổ chức ngày …  tháng … năm … , (1) xin giải trình về việc tiếp thu ý kiến thẩm định báo cáo ĐMC của (2) như sau:

1. Về việc chỉnh sửa, bổ sung báo cáo ĐMC:

1.1. Các nội dung đã được tiếp thu, chỉnh sửa trong báo cáo ĐMC (giải trình rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo ĐMC) 

1.2 Các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa (giải trình rõ các nội dung không được tiếp thu, chỉnh sửa và lý do không tiếp thu, chỉnh sửa)

2. Về việc điều chỉnh dự thảo (2) 

2.1. Các nội dung của dự thảo (2) đã được tiếp thu, chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng thẩm định (giải trình rõ các nội dung đã chỉnh sửa, chỉ rõ số trang trong báo cáo (2))

2.2. Các nội dung của dự thảo (2) đề xuất được giữ nguyên (giải trình rõ các nội dung đề xuất được giữ nguyên và lý do)
	Nơi nhận:

- Như trên;

-
- Lưu …
	(4)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Chủ dự án;  

(2) Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo ĐMC;

(4) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

PHỤ LỤC 1.1

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT DƯỚI HÌNH THỨC BÁO CÁO RIÊNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT
 ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	(1)
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: ...

V/v đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của  (2)
	(Địa danh), ngày……  tháng …… năm ………


Kính gửi: (3)

Chúng tôi là: (1), Chủ dự án: (2), thuộc mục… Phụ lục I Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

(2) sẽ do (4) phê duyệt.

Địa chỉ liên hệ: …

Điện thoại: …; Fax: …; E-mail: …

Xin gửi đến (3) hồ sơ gồm:

- Chín (09) bản dự thảo (2);

- Chín (09) bản báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của (2) bằng tiếng Việt.

Chúng tôi xin bảo đảm về độ trung thực của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

Đề nghị (3) thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược chi tiết dưới hình thức báo cáo riêng của (2).

	
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu …
	(5)

(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Cơ quan chủ dự án;

(2) Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

(3) Cơ quan tổ chức việc thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược;

(4) Cơ quan phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

(5) Thủ trưởng cơ quan chủ dự án.

PHỤ LỤC 1.2
MẪU BÌA VÀ TRANG PHỤ BÌA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT DƯỚI HÌNH THỨC BÁO CÁO RIÊNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT 
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

	(Tên cơ quan chủ quản)

(Chủ dự án)

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

của (1)

CHỦ DỰ ÁN (*)

(Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án ký, ghi họ tên, đóng dấu)

ĐƠN VỊ TƯ VẤN (nếu có) (*)

(Đại diện có thẩm quyền của đơn vị ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Tháng… năm…




Ghi chú: 

(1): Tên đầy đủ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

(*): Chỉ thể hiện ở trang phụ bìa.

PHỤ LỤC 1.3

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC CHI TIẾT DƯỚI HÌNH THỨC BÁO CÁO RIÊNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT 
ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)


MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

- Tóm tắt về xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch (CQK), trong đó nêu rõ là loại CQK mới, CQK điều chỉnh bổ sung hay loại khác.

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thẩm định CQK. 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt CQK.

2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

2.1. Căn cứ pháp luật
- Liệt kê các văn bản pháp luật làm căn cứ để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) của CQK, trong đó nêu đầy đủ chính xác: mã số, tên, ngày ban hành, cơ quan ban hành của từng văn bản.

- Liệt kê các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng được sử dụng để thực hiện ĐMC của CQK (nếu có).

2.2. Căn cứ kỹ thuật và tài liệu tham khảo 
- Liệt kê các tài liệu trong nước, ngoài nước hướng dẫn về kỹ thuật ĐMC đã sử dụng để thực hiện ĐMC của CQK, trong đó nêu đầy đủ, chính xác: tên, tác giả, thời gian ban hành, nơi ban hành hoặc nơi lưu giữ của từng tài liệu.

- Liệt kê các tài liệu tham khảo của các cá nhân, cơ quan khác có những thông tin, dữ liệu được sử dụng để thực hiện ĐMC.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của căn cứ kỹ thuật và thông tin tham khảo.

2.3. Thông tin tự tạo lập
- Liệt kê các tài liệu của cơ quan chịu trách nhiệm lập CQK; của cá nhân, đơn vị tư vấn về ĐMC (nếu có) có những thông tin, dữ liệu được sử dụng để thực hiện ĐMC.

- Đánh giá mức độ chi tiết, tin cậy, tính cập nhật, tính đồng bộ của nguồn thông tin tự tạo lập.

3. Phương pháp sử dụng để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

3.1. Phương pháp ĐMC
Liệt kê đầy đủ các phương pháp ĐMC đã được sử dụng để thực hiện ĐMC, đồng thời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đối với bước nào của ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phương pháp dựa trên cơ sở của nguồn thông tin đã sử dụng.

3.2. Phương pháp khác
Liệt kê đầy đủ các phương pháp về điều tra, khảo sát, phân tích thí nghiệm và các phương pháp có liên quan khác đã được sử dụng trong quá trình thực hiện ĐMC, đồng thời, chỉ dẫn rõ ràng: từng phương pháp đã được sử dụng như thế nào, đối với bước nào của báo cáo ĐMC; mức độ phù hợp và độ tin cậy của từng phương pháp. 

4. Tổ chức thực hiện ĐMC

- Mô tả mối liên kết giữa quá trình lập CQK và quá trình thực hiện ĐMC, trong đó nêu rõ các bước thực hiện ĐMC được gắn kết như thế nào với các bước lập CQK, kèm theo trình bày dưới dạng sơ đồ dòng hoặc dạng bảng.

- Nêu tóm tắt về việc tổ chức, cách thức hoạt động của tổ chuyên gia về ĐMC do cơ quan lập CQK thành lập hoặc cơ quan tư vấn thực hiện ĐMC.

- Danh sách và vai trò của những người trực tiếp tham gia trong quá trình thực hiện ĐMC và trong việc lập báo cáo ĐMC.

- Mô tả cụ thể về quá trình làm việc, thảo luận của tổ chuyên gia về ĐMC với tổ chuyên gia về lập CQK nhằm lồng ghép các nội dung về môi trường vào trong từng giai đoạn của quá trình lập CQK.

Chương 1

MÔ TẢ TÓM TẮT CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH 

1. Tên của CQK

Nêu đầy đủ, chính xác tên của CQK.

Lưu ý: tên của CQK phải được thống nhất tại trang bìa, phụ bìa, nội dung báo cáo ĐMC và các tài liệu liên quan khác.  

2. Cơ quan được giao nhiệm vụ lập CQK

Nêu đầy đủ, chính xác thông tin về cơ quan chủ quản và cơ quan được giao nhiệm vụ lập CQK: tên gọi, địa chỉ, phương tiện liên hệ (điện thoại, fax, thư điện tử và các phương tiện khác).

3. Mô tả tóm tắt CQK

Mô tả tóm tắt về nội dung CQK: 

- Phạm vi không gian và thời kỳ của CQK.

- Các mục tiêu, quan điểm và phương hướng phát triển; cơ cấu tổ chức kinh tế.

- Luận chứng các phương án phát triển của CQK và phương án chọn.
- Phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội trên lãnh thổ, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, định hướng quy hoạch sử dụng đất (nếu có).
- Luận chứng danh mục dự án ưu tiên đầu tư.
- Các định hướng, giải pháp chính về bảo vệ môi trường của CQK.
- Các giải pháp về cơ chế, chính sách.
- Các chương trình, dự án đầu tư trọng điểm.
- Phương án tổ chức thực hiện CQK.
- Các bản đồ, sơ đồ liên quan (nếu có).
Chương 2

XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC VÀ MÔ TẢ DIỄN BIẾN MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN CQK

1. Xác định phạm vi của ĐMC và các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK

1.1. Phạm vi thực hiện ĐMC

- Phạm vi không gian, trong đó chỉ rõ những vùng lãnh thổ đã xác định để thực hiện ĐMC.

- Phạm vi thời gian thực hiện ĐMC.

1.2. Các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK

- Nêu rõ các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK cần xem xét trong ĐMC.

- Nêu rõ các mục tiêu môi trường trong các văn bản pháp luật, chiến lược, chính sách, kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường có liên quan đến các vấn đề môi trường đã xác định ở trên.

Lưu ý:

- Các vấn đề môi trường chính cần được mã số hóa và sắp xếp theo thứ tự trước sau để thuận tiện cho việc theo dõi ở các phần tiếp theo. 

- Các vấn đề môi trường chính được tiếp tục xem xét trong các bước thực hiện ĐMC. 

- Trường hợp dự thảo CQK có nhiều phương án, phải xác định các vấn đề môi trường chính cho từng phương án.

2. Mô tả tóm tắt điều kiện tự nhiên, môi trường và kinh tế - xã hội vùng có khả năng bị tác động

2.1. Điều kiện về địa lý, địa chất
Mô tả tổng quát các điều kiện địa lý (bao gồm cả địa hình, địa mạo), địa chất thuộc vùng có khả năng bị tác động; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

2.2. Điều kiện về khí tượng - thủy văn

Mô tả tổng quát về các điều kiện khí tượng - thủy văn thuộc vùng có khả năng bị tác động; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

2.3. Hiện trạng các thành phần môi trường tự nhiên
Mô tả tổng quát về hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí, sinh vật, hệ sinh thái và các thành phần môi trường tự nhiên khác thuộc vùng có khả năng bị tác động; chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

2.4. Điều kiện về kinh tế
Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các ngành kinh tế chính thuộc vùng có khả năng bị tác động (công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, khai khoáng, du lịch, thương mại, dịch vụ và các ngành khác); chỉ dẫn nguồn tài liệu, dữ liệu tham khảo, sử dụng.

2.5. Điều kiện về xã hội
Mô tả tổng quát về hiện trạng hoạt động của các công trình văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử và các công trình liên quan khác thuộc vùng có khả năng bị tác động; chỉ dẫn nguồn tài liệu; dữ liệu tham khảo, sử dụng.

Lưu ý: Việc mô tả điều kiện tự nhiên, môi trường,kinh tế - xã hội cần tập trung vào các thành phần môi trường, đối tượng có khả năng bị tác động bởi CQK

3. Mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK

- Dựa trên các thông tin, dữ liệu đã có cần mô tả diễn biến trong quá khứ của các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK, so sánh với các mục tiêu, tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường liên quan. 

- Xác định các nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi của các vấn đề môi trường chính này.

4. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp không thực hiện CQK (Phương án 0)
- Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính liên quan đến CQK trong trường hợp không thực hiện CQK theo phạm vi thời gian bắt đầu từ thời điểm xây dựng CQK. 

- Xác định các nguyên nhân chính có thể tác động đến các vấn đề môi trường chính (như các quy hoạch, dự án đầu tư khác đang triển khai; các quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt nhưng chưa triển khai, các động lực thị trường, biến đổi khí hậu…).

Chương 3

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CQK ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

1. Đánh giá sự phù hợp giữa các quan điểm, mục tiêu của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường

- Đánh giá sự phù hợp hoặc mâu thuẫn giữa các quan điểm, mục tiêu của CQK với các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường đã được các cấp, các ngành xác lập trong các văn bản chính thống có liên quan, như: nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ môi trường; chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên; và các văn bản chính thống có liên quan khác.

- Dự báo tác động, ảnh hưởng của các quan điểm, mục tiêu của CQK đến các quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường liên quan trong các văn bản nêu trên.

2. Đánh giá, so sánh các phương án phát triển đề xuất và luận chứng phương án chọn
Đánh giá tác động đến môi trường của các phương án phát triển đề xuất (trong trường hợp có từ 02 phương án trở lên) và đưa ra khuyến nghị về lựa chọn, điều chỉnh phương án phát triển dựa trên quan điểm về bảo vệ môi trường.

Lưu ý: tùy thuộc mức độ chi tiết của các phương án đề xuất, việc đánh giá, so sánh các phương án đề xuất cần đảm bảo mức độ chi tiết tương ứng. Trường hợp dự thảo CQK chỉ có một phương án thì phải giải thích rõ.

3. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện CQK

3.1. Đánh giá tác động của CQK đến môi trường

3.1.1. Đánh giá tác động của từng thành phần CQK đến môi trường

- Xác định các thành phần của CQK (các quy hoạch thành phần,các chương trình, dự án, các hoạt động đầu tư và các hoạt động khác) có khả năng gây ra tác động môi trường.

- Đánh giá tác động của từng thành phần CQK đến môi trường: xác định rõ đối tượng chịu tác động, phạm vi không gian và thời gian của tác động, đặc tính tác động, xác suất, khả năng đảo ngược của tác động (cần đánh giá cả các đối tượng tích cực và tiêu cực, tác động trực tiếp và gián tiếp).

- Đánh giá sự phù hợp về quy mô, công nghệ, phân bố không gian, thời gian thực hiện của từng thành phần CQK, các dự án, các hoạt động của CQK.

3.1.2. Đánh giá tác động của toàn bộ CQK đến môi trường

Đánh giá tác động của toàn bộ CQK đến môi trường trên cơ sở tổng hợp các tác động của từng thành phần CQK.

3.2. Dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính 

Dự báo xu hướng của từngvấn đề môi trường chính đã được xác định theo không gian và thời gian cụ thể.

Lưu ý: việc đánh giá tác động của từng thành phần CQK và của toàn bộ CQK đến môi trường cần bám sát các vấn đề môi trường chính đã xác định.

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy và những vấn đề còn chưa chắc chắn của các dự báo 

- Việc nhận xét, đánh giá về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các dự báo, các nhận định đã đưa ra được thực hiện trên cơ sở các nhận xét, đánh giá về nguồn thông tin và các phương pháp (phương pháp ĐMC và phương pháp khác) đã được sử dụng trong ĐMC này.

- Trường hợp có những vấn đề còn thiếu độ tin cậy hoặc chưa chắc chắn trong các đánh giá, dự báo thì phải nêu cụ thể từng vấn đề và kèm theo sự giải thích rõ lý do (thiếu thông tin, dữ liệu; số liệu, dữ liệu hiện có đã bị lạc hậu; thiếu phương pháp; độ tin cậy của phương pháp có hạn; trình độ chuyên môn của các chuyên gia thực hiện ĐMC; các nguyên nhân khác).
Chương 4

THAM VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC 

1. Tổ chức việc tham vấn 

Mô tả quá trình tổ chức tham vấn các bên liên quan, trong đó nêu rõ việc tham vấn các bên liên quan đã được thực hiện ở các bước nào trong quá trình ĐMC, mục đích tiến hành tham vấn, đối tượng tiến hành tham vấn, phương pháp tham vấn.

2. Nội dung và kết quả tham vấn 

Nêu từng nội dung đã tham vấn kèm theo chỉ dẫn cụ thể về: đối tượng tham vấn, phương pháp tham vấn và tóm tắt kết quả tham vấn của quá trình tham vấn trong từng bước thực hiện ĐMC, trong đó cần làm rõ:

- Các thông tin thu thập được từ các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn.

- Các ý kiến đóng góp (bao gồm cả các ý kiến nhất trí và phản đối), các kiến nghị về điều chỉnh, bổ sung CQK của các bên liên quan.
Chương 5

CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN MÔI TRƯỜNG 
1. Các nội dung của CQK đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện ĐMC 

1.1. Các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh CQK của nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn thực hiện ĐMC và của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn

- Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh CQK của nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn thực hiện ĐMC.

- Nêu rõ các đề xuất, kiến nghị điều chỉnh CQK của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn.

1.2. Các nội dung của CQK đã được điều chỉnh trên cơ sở kết quả thực hiện ĐMC

Mô tả các nội dung CQK đã được cơ quan lập CQK điều chỉnh trên cơ sở các đề xuất, kiến nghị nêu tại phần 1.1: 

- Các điều chỉnh về quan điểm, mục tiêu, định hướng của CQK.

- Các điều chỉnh về phương án phát triển.

- Các điều chỉnh về phạm vi, quy mô, cơ cấu của phương án phát triển, các phương án tổng hợp về tổ chức kinh tế, xã hội hoặc phân bố ngành trên vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch sử dụng đất.

- Các điều chỉnh đối với các dự án thành phần, hoạt động cụ thể trong CQK (loại hình, phương án công nghệ, địa điểm, quy mô, thời gian thực hiện của các dự án thành phần, hoạt động phát triển được đề xuất).

- Các điều chỉnh liên quan đến giải pháp, phương án tổ chức thực hiện CQK.

1.3. Các đề xuất, kiến nghị chưa được tiếp thu

- Các đề xuất, kiến nghị của nhóm chuyên gia/đơn vị tư vấn thực hiện ĐMC chưa được cơ quan lập CQK tiếp thu, giải thích rõ lý do.

- Các đề xuất, kiến nghị của của các bên liên quan thông qua quá trình tham vấn chưa được cơ quan lập CQK tiếp thu, giải thích rõ lý do. 

2. Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện CQK

2.1. Giải pháp về công nghệ, kỹ thuật

Đề ra các giải pháp về công nghệ, kỹ thuật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường do việc thực hiện các hoạt động, dự án của CQK; nhận xét, đánh giá về tính khả thi; dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.
2.2. Giải pháp về quản lý

Đề ra các giải pháp về quản lý nhằm phòng ngừa, giảm thiểu và khắc phục các tác động tiêu cực đến môi trường do việc thực hiện các hoạt động, dự án của CQK; nhận xét, đánh giá về tính khả thi; dự kiến cách thức thực hiện, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp thực hiện đối với từng giải pháp.

2.3. Định hướng về đánh giá tác động môi trường (ĐTM)
Định hướng, yêu cầu về ĐTM đối với các dự án thành phần trong CQK, trong đó chỉ ra các vấn đề môi trường cần chú trọng, các vùng, ngành/lĩnh vực nào cần phải được quan tâm về ĐTM trong quá trình xây dựng các dự án thành phần; lý do chủ yếu.
2.4. Các giải pháp khác.

2.5. Các đề xuất, kiến nghị về điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khác có liên quan

3. Chương trình quản lý môi trường

Đề xuất chương trình quản lý và giám sát môi trường trong quá trình triển khai thực hiện CQK, trong đó chỉ rõ:

- Nội dung giám sát, các thông số/chỉ thị giám sát, địa điểm, trách nhiệm giám sát, cách thức thực hiện, nguồn lực cần thiết.

- Cách thức phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện.

- Chế độ báo cáo trong quá trình thực hiện.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Về mức độ tác động tiêu cực đến môi trường của CQK

- Kết luận chung về sự phù hợp/mâu thuẫn của các mục tiêu của CQK và các mục tiêu về bảo vệ môi trường.
- Mức độ tác động tiêu cực đến môi trường nói chung trong quá trình triển khai CQK.

- Các tác động môi trường tiêu cực không thể khắc phục được kèm theo nguyên nhân. 

2. Về hiệu quả của ĐMC 

Cần nêu tóm tắt: 
- Các nội dung chủ yếu của CQK đã được điều chỉnh.

- Các vấn đề còn chưa có sự thống nhất giữa các nội dung, yêu cầu về phát triển và về bảo vệ môi trường.
- Các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện CQK.

3. Về việc phê duyệt CQK

Dựa trên các kết quả của ĐMC, kiến nghị về việc thẩm định, phê duyệt CQK. 

4. Kết luận và kiến nghị khác

XXIV. LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương. 

· 
Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy phép cho đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP thuộc địa phương mời cá nhân là người nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương;
Đơn đề nghị Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);
Bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

Bản sao chứng thực văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

Bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo Mẫu 2 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đối tượng quy định tại các điểm a, c, d, và đ Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP bao gồm:
Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

· Không biểu diễn và Tổ chức biểu diễn chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Không kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc.

· Không truyền bá tư tưởng phản động, văn hoá đồi truỵ, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam.

· Không xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.

· Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.

· Không xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của Cá nhân.

· Đối với địa điểm nằm trong khu đô thị (thị trấn, thị xã, thành phố): Độ ồn bên ngoài khu vực biểu diễn không vượt quá tiêu chuẩn “Mức ồn tối đa cho phép” theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN số 5949-1998)

· Đối với địa điểm còn lại phải đảm bảo: Tiếng ồn không làm cản trở các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và nhân dân xung quanh nơi biểu diễn.

· Không thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

· Không quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung đã được cấp phép;

· Không sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

· Không sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

· Không thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại;

· Không tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn.

· Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu;

· Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

· Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

· Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm;

· Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép;

· Phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này).

· Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

· Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan;

· Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

· Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
Mẫu 2
(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)


	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




..........., ngày....... tháng...... năm.........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	Kính gửi:
	- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)


 

Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc thông tin cá nhân: Số hộ chiếu, địa chỉ liên hệ tại Việt Nam hay ở nước ngoài)

2. Nội dung chương trình: .....................................................................................

3. Thời lượng chương trình (số phút): ...................................................................

4. Người chịu trách nhiệm chương trình: ..............................................................

5. Thời gian: Từ ngày…. tháng... năm………… đến ngày…. tháng .... năm.........

6. Địa điểm:............................................................................................................

7. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

	  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);

Bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phác thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

Bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

Bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thuận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đối tượng quy định tại các điểm a, c, d, và đ khoản 1 Điều 8 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP bao gồm:
Nhà hát; Đoàn nghệ thuật; Nhà Văn hóa; Trung tâm Văn hóa, Thể thao;

Doanh nghiệp có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang;

Hội Văn học, nghệ thuật; cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật;

Cơ quan phát thanh, cơ quan truyền hình;

· Không thay đổi nội dung, thêm động tác diễn xuất khác với nội dung đã được phép biểu diễn;

· Không quảng cáo mạo danh nghệ sĩ, đoàn nghệ thuật; quảng cáo người biểu diễn không đúng nội dung đã được cấp phép;

· Không sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam.

· Không sử dụng bản ghi âm để thay cho giọng thật của người biểu diễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ biểu diễn;

· Không thực hiện hành vi thiếu văn hóa hoặc hành vi làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại;

· Không tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cấm biểu diễn.

· Không được phát hành vé quá số ghế hoặc quá sức chứa nơi tổ chức biểu diễn nhằm bảo đảm chất lượng chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu;

· Bảo đảm âm thanh biểu diễn không vượt quá quy định về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

· Bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ theo quy định;

· Phải có nội quy, quy định niêm yết tại địa điểm;

· Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau 12 giờ đêm đến 8 giờ sáng phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tại địa phương nơi tổ chức biểu diễn cho phép;

· Phải đề nghị cấp giấy phép theo quy định (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này).

· Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan;

· Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép được cấp và các quy định của pháp luật có liên quan;

· Thực hiện đúng quy định của pháp luật ở nước sở tại và có văn bản báo cáo kết quả với cơ quan cấp giấy phép trong thời hạn 07 ngày sau khi về nước (đối với trường hợp ra nước ngoài tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu);

· Chỉ được biểu diễn các bài hát, vở diễn đã được phép phổ biến; trình diễn các bộ sưu tập và thiết kế thời trang theo đúng nội dung giấy phép;

· Trường hợp diễn viên đi ra nước ngoài dưới mục đích khác, sau đó tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phải thực hiện: 

Làm thủ tục bổ sung hoặc chuyển đổi mục đích nhập cảnh tại cơ quan cấp thị thực ở nước sở tại

Có văn bản báo cáo tới Đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước sở tại, nội dung nêu rõ: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ cá nhân khi cần liên hệ; nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn; địa chỉ đối tượng tổ chức biểu diễn; thời gian, địa điểm biểu diễn. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày về nước, diễn viên phải báo cáo chương trình, tiết mục vở diễn đã biểu diễn ở nước ngoài cho Cục nghệ thuật biểu diễn.

· Không biểu diễn và Tổ chức biểu diễn chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

· Không kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc.

· Không truyền bá tư tưởng phản động, văn hoá đồi truỵ, hành vi tàn ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục Việt Nam.

· Không xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.

· Không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc.

· Không xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.

· Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.
Mẫu 3
(Ban hành kèm theo Nghị định số 79/2012/NĐ-CP

ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)

	​ TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




..........., ngày....... tháng...... năm.........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam 

ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

	Kính gửi:
	- Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(đối với tổ chức thuộc các cơ quan Trung ương)
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
(đối với các tổ chức thuộc địa phương)


 

Nhà hát (Đơn vị)…….. đề nghị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp giấy phép cho tổ chức (cá nhân) ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang:

1. Tên đoàn nghệ thuật (hoặc cá nhân):..................................................................

2. Nội dung chương trình: .....................................................................................

3. Người chịu trách nhiệm chương trình: ..............................................................

4. Thời gian: Từ ngày... tháng... năm………… đến ngày... tháng ... năm..............

5. Địa điểm:............................................................................................................

6. Chúng tôi xin cam kết:

- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
- Chịu trách nhiệm về mọi vi phạm pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

	  

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: Văn thư
	CÁ NHÂN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


XXV. LĨNH VỰC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH, TRIỂN LÃM.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). 

· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương;
Đơn đề nghị cấp phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật) (theo mẫu);
Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật;
Hồ sơ dự án được duyệt;
Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất là 15 x 18cm) và bản vẽ phương án thiết kế.
·  Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT. 

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Giấy phép thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng có hiệu lực trong thời gian mười hai (12) tháng kể từ ngày ký, quá thời hạn trên mà không thực hiện chủ đầu tư phải xin cấp lại.

· Các công trình tượng đài tranh hoành tráng được thể hiện phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

· Việc thể hiện tượng đài, tranh hoành tráng yêu cầu phải bảo đảm chất lượng nghệ thuật và chất lượng kỹ thuật.

· Nghiêm cấm những công trình tượng đài tranh hoành tráng có nội dung tư tưởng trái với đường lối văn hóa, nghệ thuật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần Mỹ thuật). 

· Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mẫu số 1

(Ban hành kèm theo Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT

ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN

Tên cơ quan, tổ chức

Số: …………………….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Tên tỉnh (thành phố), ngày....... tháng...... năm.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI, TRANH HOÀNH TRÁNG

(Phần mỹ thuật)

Kính gửi: …………………………………………………………….

Căn cứ quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành (phần Mỹ thuật) ban hành QĐ số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29 tháng 3 năm 2000 của Bộ Văn hóa thông tin.

- Căn cứ: ……………………………………………………………………..

- Chủ đầu tư: ………………………………………………………………...

+ Người đại diện: ………………………… Chức vụ: ……………………...

+ Địa chỉ: …………………………………. Điện thoại: ……………………

Xin được cấp phép xây dựng (Phần mỹ thuật)

- Công trình: …………………………………………………………………

- Đề tài, nội dung: …………………………………………………………...

- Khối lượng: ………………………………………………………………...

- Tượng (kích thước): ……………………… Chất liệu: ……………..……..

- Phù điêu (kích thước): ……………………. Chất liệu: …………..………..

- Tranh hoành tráng (kích thước): ………….. Chất liệu: ……….....………..

- Nguồn vốn: ………………………………………………………………..

- Dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền quyết định theo văn bản số ….

- Dự kiến thời gian khởi công công trình: …………………………………..

- Địa điểm xây dựng: ………………………………………………………..

+ Công trình xây dựng tại: …………………………………………………..

- Diện tích mặt bằng: ………………………………………………………..

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất ……… (Bản sao công chứng) số…….

- Hướng chính của tượng đài: ……………………………………………….

- Quan hệ tượng, phù điêu, tranh với các phần xây dựng cơ bản trong tổng thể không gian, môi trường và cảnh quan môi trường.

- Tác giả: …………………………………………………………………….

- Địa chỉ: ………………………………….. Điện thoại: …………………...

- Mẫu phác thảo được Hội đồng nghệ thuật duyệt chọn theo văn bản số …...

- Đơn vị thể hiện phần mỹ thuật……………………………………………..

Lời cam kết: ……………………. cam đoan thực hiện đúng giấy phép được cấp, nếu sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật./.
	Nơi nhận
	Cơ quan xin cấp phép

(ký tên đóng dấu)


XXVI. LĨNH VỰC VĂN HÓA QUẦN CHÚNG, VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ TUYÊN TRUYỀN CỔ ĐỘNG. 
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép tổ chức Lễ hội.
· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép tổ chức Lễ hội.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy phép tổ chức Lễ hội;
Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội (theo mẫu) (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống, thời gian, địa điểm tổ chức, dự định thành lập Ban Tổ chức lễ hội, cam kết đảm bảo chất lượng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm và các điều kiện cần thiết khác để đảm bảo an ninh, trật tự trong lễ hội).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ hội theo Mẫu 22 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/T-BVHTTDL.
· 
Phí, lệ phí: Không

· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép 

· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Lễ hội được tổ chức lần đầu.

· Lễ hội được khôi phục lại sau nhiều năm gián đoạn.

· Lễ hội được tổ chức định kỳ nhưng có thay đổi nội dung, thời gian, địa điểm so với truyền thống.

· Lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức Việt Nam tổ chức.

· Những lễ hội kéo dài quá 03 ngày (trừ lễ hội Đền Hùng (Phú Thọ), lễ hội chùa Hương (Hà Nội), lễ hội Phủ Dầy (Nam Định), lễ hội Xuân núi Bà Đen (Tây Ninh), lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam (An Giang)).

· Cơ quan, tổ chức muốn tổ chức lễ hội phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tới Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nơi tổ chức lễ hội trước ngày dự định khai mạc lễ hội ít nhất là 30 (ba mươi) ngày làm việc.

· Phải thành lập Ban tổ chức lễ hội.

· Nghi thức lễ hội phải được tiến hành trang trọng theo truyền thống có sự hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về Văn hoá Thông tin có thẩm quyền.

· Trong khu vực lễ hội, cờ Tổ quốc phải treo ở nơi trang trọng, cao hơn cờ hội.

· Việc tổ chức những trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, thể thao trong khu vực lễ hội phải có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô, tính chất, đặc điểm của lễ hội.

· Nguồn thu từ công đức, từ thiện, tài trợ và nguồn thu khác thu được từ việc tổ chức lễ hội phải được quản lý và sử dụng theo đúng quy định của pháp luật.
· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đồng. 

· Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo nghị định số 103/2009/NĐ-CP. 

· Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04/01/2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

· Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc ban hành Quy chế tổ chức lễ hội. 

Mẫu 22

(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL

ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

 ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP 


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




..........., ngày....... tháng...... năm.........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC LỄ HỘI

Kính gửi: (tên cơ quan cấp giấy phép) …………………………………

Tên cơ quan, tổ chức (đề nghị cấp phép): ...................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................

Đề nghị (tên cơ quan cấp giấy phép).................... cấp giấy phép tổ chức lễ hội.......................................................................................................................

Nội dung lễ hội (ghi rõ nội dung lễ hội hoặc nội dung thay đổi so với truyền thống)..........................................................................................................

Thời gian tổ chức: 


Địa điểm tổ chức: 


Thành phần Ban Tổ chức lễ hội: 


Cam kết: 


Thực hiện đúng nội dung ghi trong giấy phép, không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày  06  tháng  11  năm 2009 của Chính phủ./.

	ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTCỦA

CƠ QUAN, TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


XXVII. LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (đối với Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu). 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim (đối với Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy phép phổ biến phim (đối với Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu);
Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (theo mẫu);

Giấy chứng nhận bản quyền phim.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: 

· Lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh.

· Duyệt kịch bản phim, bao gồm phim của các hãng sản xuất phim, phim đặt hàng, tài trợ, hợp tác với nước ngoài và dịch vụ làm phim với nước ngoài:

Kịch bản phim truyện:

·  Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 1.200.000 (một triệu hai trăm nghìn) đồng/tập.

·  Độ dài từ 101-150 phút (1,5 tập): 1.800.000 (một triệu tám trăm nghìn) đồng/phim.

·  Độ dài từ 151-200 phút tính thành 02 tập.

Kịch bản phim ngắn, bao gồm: phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình:

·  Độ dài đến 60 phút: 500.000 (năm trăm nghìn đồng/tập).

·  Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.

c) Kịch bản phim được thực hiện từ hoạt động hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim với nước ngoài:

* Phim truyện: 

·  Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 2.000.000 (hai triệu) đồng/tập.

·  Độ dài từ 101 - 150 phút (1,5 tập): 3.000.000 (ba triệu) đồng/phim.

·  Độ dài từ 151 - 200 phút tính thành 02 tập.

 * Phim ngắn:

·  Độ dài đến 60 phút: 800.000 (tám trăm nghìn) đồng/tập.

·  Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện. 
· Duyệt phim:

Phim truyện:

·  Độ dài đến 100 phút (1 tập phim): 600.000 (sáu trăm nghìn) đồng/tập.

·  Độ dài từ 101 đến 150 phút (1,5 tập): 900.000 (chín trăm nghìn) đồng/phim.

·  Độ dài từ 151 đến 200 phút tính thành 02 tập.

Phim ngắn (tài liệu, khoa học, hoạt hình ...):

·  Độ dài đến 60 phút: 350.000 (ba trăm năm mươi nghìn) đồng/tập.

·  Độ dài từ 61 phút trở lên thu như phim truyện.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim theo mẫu số 01/PBP ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

+ Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đóng trên địa bàn cấp tỉnh đáp ứng các điều kiện sau:

Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến.

Nếu trong năm địa phương không đáp ứng được hai điều kiện trên, thì năm kế tiếp không còn thẩm quyền cấp giấy phép phổ biến phim.

Không dùng hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết phỉ báng, xúc phạm quốc huy, quốc kỳ, quốc ca, giá trị biểu trưng dân tộc, đất nước, miệt thị dân tộc, tôn giáo.

Không dùng hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thể hiện cảnh đánh đập, tra tấn, giết người dã man, khuyến khích tội ác, trừ trường hợp nhằm phê phán, lên án cái ác gắn với nội dung phim.

Không dùng hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết mang tính khiếu dâm đồi truỵ, loạn dâm, loạn luân trái với thuần phong mỹ tục.

Không dùng hình ảnh, âm thanh, lời thoại, chữ viết thể hiện sự dung thứ hoặc đồng tình với tệ nạn xã hội, gây cảm giác hoản loạn, mê muội trước các lực lượng siêu nhiên, ma quái.

Không đặt tên phim gây phản cảm, thô tục.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006
· Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh.

· Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim.

· Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức phí duyệt kịch bản phim và cấp phép hành nghề điện ảnh.

· Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy điụh chi tiết một số điều thi hành của Luật điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12.

· Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến lĩnh vực thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.
MẪU SỐ 01/PBP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL  

ngày 09 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).


	Tên cơ sở điện ảnh
đề nghị thẩm định phim
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	 
	..........., ngày....... tháng...... năm.........


 
PHIẾU ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM
Kính gửi: (Cục Điện ảnh hoặc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
 
Cơ sở điện ảnh (tên cơ sở) đề nghị thẩm định:

Bộ phim:

Tên gốc (đối với phim nước ngoài):

Thể loại (truyện, tài liệu, khoa học, hoạt hình):

Hãng sản xuất hoặc phát hành:

Nước sản xuất: ………………………………. Năm sản xuất: …………………
Nhập phim qua đối tác (đối với phim nước ngoài): 

Biên kịch:

Đạo diễn:

Quay phim:

Chất liệu phim trình duyệt (nhựa, băng hình, đĩa hình):

Độ dài (tính bằng phút): 

Màu sắc (màu hoặc đen trắng):…………………….Ngôn ngữ: …………………
Chủ sở hữu bản quyền:

Tóm tắt nội dung: 


	  
	GIÁM ĐỐC
Ký tên và đóng dấu


XXVIII. LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập bảo tàng cấp tỉnh.

·  
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập bảo tàng cấp tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh;
Bản đề nghị thành lập bảo tàng cấp tỉnh;

Giấy xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các điều kiện thành lập bảo tàng. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có sưu tập theo một hoặc nhiều chủ đề;

· Có nơi trưng bài, kho và phương tiện bảo quản;

· Có người am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập bảo tàng ngoài công lập.

· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập bảo tàng ngoài công lập.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· 
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· 
Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập bảo tàng tư nhân;
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng (theo mẫu);

Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt (theo mẫu);

Đề án hoạt động bảo tàng (theo mẫu);

Danh mục hiện vật trong sưu tập của chủ sở hữu đã được đăng ký;

Bản vẽ kiến trúc mặt đứng, mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, mặt bằng và vẽ phối cảnh nhà bảo tàng; bản kê về trang thiết bị kỹ thuật;

Sơ yếu lý lịch của người đứng ra thành lập bảo tàng có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú; bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người đứng ra thành lập bảo tàng;

Văn bản xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động bảo tàng của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
·  
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập theo mẫu phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP.

· Đơn đề nghị xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động theo mẫu phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP.

· Đề án hoạt động bảo tàng theo mẫu phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có sưu tập hiện vật về một hay nhiều chủ đề về lịch sử, văn hóa, khoa học kỹ thuật và thiên nhiên, đủ số lượng cần thiết để tổ chức trưng bày phù hợp với tên gọi và nội dung của bảo tàng.

· Nhà bảo tàng phải có diện tích chuyên dụng đáp ứng đầy đủ yêu cầu về bảo quản, trưng bày và tham quan của công chúng, không ảnh hưởng tới trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

· Trang thiết bị kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ, bảo quản và trưng bày hiện vật.

· Người đứng ra thành lập bảo tàng phải đảm bảo các điều kiện sau:

Đầy đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi.

Am hiểu chuyên môn phù hợp với hoạt động bảo tàng.

Cán bộ công chức đang công tác tại các bảo tàng thuộc sở hữu nhà nước và các ban quản lý di tích không được đứng ra thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý bảo tàng tư nhân.

· Hoàn chỉnh hồ sơ xin phép thành lập bảo tàng tư nhân theo quy định tại điều 7 của Quy chế tổ chức và hoạt động của bảo tàng tư nhân.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

· Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Phụ lục VII

(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ).

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	..........., ngày....... tháng...... năm.........


ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): ................................................. 

- Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): ............................................................. 

- Nơi sinh (đối với cá nhân): ..............Quốc tịch (đối với cá nhân): …………....
- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân người Việt Nam): Số .....................

Ngày cấp ………………….. Nơi cấp ...................................................................

- Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): Số .............................................

Ngày cấp ……………. Nơi cấp ………..…………… Ngày hết hạn................... 

- Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): ...........................................................

- Điện thoại: ........................................................................................................... 

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): 
- Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................................................ 

- Chức vụ: .............................................................................................................. 

- Quốc tịch: ……………………………..Điện thoại: ..........................................

3. Địa điểm đặt trụ sở bảo tàng đề nghị cấp giấy phép hoạt động: ........................

...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

(Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, làng, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).
4. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố …. cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập cho ….. (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép).
5. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ tổ chức các hoạt động của bảo tàng theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp giấy phép.

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


Phụ lục V

(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ).

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	..........., ngày....... tháng...... năm.........


 ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận đủ điều kiện được 

cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập


Kính gửi: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh …

1. Tên tổ chức/cá nhân đề nghị (viết chữ in hoa): ................................................. 

- Ngày tháng năm sinh (đối với cá nhân): ............................................................. 

- Nơi sinh (đối với cá nhân): …..……. Quốc tịch (đối với cá nhân): .................. 
- Chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân người Việt Nam): Số ….............…

Ngày cấp ……..................……….. Nơi cấp ......................................................... 

- Hộ chiếu (đối với cá nhân người nước ngoài): Số ............................................. 

Ngày cấp ………… Nơi cấp ……………….. Ngày hết hạn ................................ 

- Địa chỉ (nơi thường trú đối với cá nhân): ........................................................... 

- Điện thoại: ........................................................................................................... 

2. Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): 
- Họ và tên (viết chữ in hoa): ................................................................................ 

- Chức vụ: .............................................................................................................. 

- Quốc tịch: ………………………… Điện thoại: ................................................ 

3. Địa điểm đặt trụ sở bảo tàng đề nghị cấp giấy phép hoạt động: ........................ ................................................................................................................................

(Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, làng, xã/phường/thị trấn, huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương).
4. Căn cứ quy định của pháp luật về di sản văn hóa, trân trọng đề nghị Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh…. xác nhận đủ điều kiện được cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập cho … (tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp giấy phép).
5. Cam kết: Chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong đơn và sẽ tổ chức các hoạt động của bảo tàng theo đúng quy định của pháp luật sau khi được cấp giấy phép.

	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 01/2012/NĐ-CP

ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ).

	TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC 
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	..........., ngày....... tháng...... năm.........


ĐỀ ÁN
Hoạt động bảo tàng (tên bảo tàng) …………..

1. Tên gọi, địa chỉ, địa bàn hoạt động: .................................................................. 

2. Mục tiêu, nhiệm vụ của (tên bảo tàng): ............................................................. 

3. Nội dung trưng bày chính: ................................................................................. 

4. Danh sách hiện vật (sưu tập chính): .................................................................. 

5. Đối tượng phục vụ: ............................................................................................ 

6. Phương án và kế hoạch hoạt động của (tên bảo tàng): ...................................... 

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự: ................................................................................. 

8. Trụ sở làm việc (địa điểm, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà trưng bày, diện tích kho bảo quản, …) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ: ................................................................................................................................ 

9. Kinh phí: ............................................................................................................ 

10. Kiến nghị của tổ chức/cá nhân xây dựng đề án cấp giấy phép hoạt động (tên bảo tàng)................................................................................................................. 

(Đối với việc cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập thuộc doanh nghiệp, ngoài các nội dung trên đây, đề án còn có các nội dung khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hướng dẫn của các cơ quan có liên quan)

	 XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
NƠI ĐẶT TRỤ SỞ CỦA BẢO TÀNG
	TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên (đối với tổ chức)
Ký, ghi rõ họ tên (đối với cá nhân)


3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xếp hạng di tích cấp tỉnh.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xếp hạng di tích cấp tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh;
Đơn đề nghị xếp hạng của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc được giao quản lý di tích;

Lý lịch di tích;

Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích;

Bản vẽ mặt bằng tổng thể, các mặt cắt ngang, cắt dọc, bản vẽ những kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu của di tích tỷ lệ 1/50;

Tập ảnh mầu khảo tả di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích từ cỡ 9 x 12 trở lên (nếu có);

Bản thống kê di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích;

Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài liệu bằng các loại ngôn ngữ khác về di tích;

Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, của Sở Tài nguên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Tờ trình về việc xếp hạng di tích theo quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật di sản văn hoá. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu những sự kiện, những mốc lịch sử quan trọng của địa phương hoặc gắn với những nhân vật có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của địa phương trong các thời kỳ lịch sử.
· Công trình kiến trúc, nghệ thuật, tổng thể kiến trúc đô thị và đô thị có giá trị trong phạm vi địa phương.
· Địa điểm khảo cổ có giá trị trong phạm vi địa phương.
· Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc nghệ thuật có giá trị trong phạm vi địa phương.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật.

· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt thuộc nhóm B và C theo quy định của pháp luật;
Hồ sơ dự án và thiết kế, dự toán và tổng dự toán;

Công văn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc của tổ chức, cá nhân đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định hoặc phê duyệt (đối với di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt) kèm theo văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh;

Văn bản thẩm định hồ sơ dự án hoặc thiết kế của các tổ chức có tư cách pháp nhân về thẩm định dự án và thiết kế; 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 

· Phí, lệ phí: Không.


· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế:

Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.
Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có năng lực lập dự án và thiết kế được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức.

· Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế:
Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;

Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

· Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

· Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. 

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cấp tỉnh;
Hồ sơ dự án và thiết kế, dự toán và tổng dự toán;

Công văn của tổ chức, cá nhân đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt hoặc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc cơ quan quản lý di tích cấp tỉnh thẩm định (đối với di tích cấp tỉnh);

Văn bản thẩm định hồ sơ dự án hoặc thiết kế của các tổ chức có tư cách pháp nhân về thẩm định dự án và thiết kế;

Các tài liệu liên quan khác.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.
· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

  

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đối với tổ chức có chức năng lập dự án và thiết kế:

Có đăng ký hoạt động tư vấn tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Nhà nước.
Có đội ngũ kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng có năng lực lập dự án và thiết kế được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hoá - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức.

· Đối với cá nhân có chức năng lập dự án và thiết kế:

Là kiến trúc sư hoặc kỹ sư xây dựng được bồi dưỡng kiến thức bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích do Cục Bảo tồn Bảo tàng - Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Trường Đại học chuyên ngành về xây dựng tổ chức;

Đã có ít nhất hai lần tham gia lập dự án và thiết kế.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

· Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

· Quyết định số 05/2003/QĐ-BVHTT ngày 06 tháng 02 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh. 

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố. 

· 
Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xếp hạng bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố;
Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng;

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng;
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về việc thành lập Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng (thành phần Hội đồng bao gồm: đại diện Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch);
Biên bản làm việc của Hội đồng thẩm định xếp hạng bảo tàng;
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố đề nghị về việc xếp hạng bảo tàng;

Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố gửi Bộ VHTTDL đề nghị thỏa thuận xếp hạng bảo tàng hạng II.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

 

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 10.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất ba sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 80% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;

· Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 70% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

· Có công trình kiến trúc bền vững, không gian, môi trường và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.500m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 1.000m2  trở lên và được phân loại theo chất liệu;

· 80% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 30% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng;

· Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ 150.000 lượt người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề, ít nhất một năm 2 lần; tổ chức nghiên cứu các đề tài khoa học; hàng năm có ít nhất 1 xuất bản phẩm.
· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.
     7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố;
Đơn đề nghị xếp hạng bảo tàng;

Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của bảo tàng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có số lượng tài liệu, hiện vật gốc từ đủ 5.000 đầu tài liệu, hiện vật trở lên, trong đó có ít nhất là một sưu tập tài liệu, hiện vật quý hiếm và được kiểm kê khoa học từ đủ 70% tổng số tài liệu, hiện vật trở lên;

· Tài liệu, hiện vật được bảo quản và trưng bày với 50% phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại;

· Có công trình kiến trúc bền vững và hạ tầng kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của bảo tàng; diện tích trưng bày từ đủ 1.000 m2 trở lên; hệ thống kho bảo quản từ đủ 500m2 trở lên;

· 60% số công chức, viên chức, nhân viên trực tiếp làm chuyên môn có trình độ đại học, trong đó 25% trở lên có trình độ đại học chuyên ngành bảo tàng;

· Số lượng khách thăm quan bảo tàng hàng năm có từ 50.000 lượt người trở lên; tổ chức các triển lãm và hội thảo chuyên đề ít nhất một năm 1 lần.

· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích;

Văn bản đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (theo mẫu); 

* Hồ sơ hiện vật, gồm:

Bản thuyết minh hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, (theo mẫu); trong đó phải trình bày rõ đặc điểm của hiện vật theo các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa;

Ảnh: 01 ảnh tổng thể và 01 ảnh đặc tả chi tiết (ảnh màu, từ cỡ 9cm x 12cm trở lên), chú thích đầy đủ, đảm bảo thể hiện các đặc trưng cơ bản của hiện vật. Khuyến khích gửi kèm theo ảnh lưu trữ trên các phương tiện kỹ thuật số; 

Bản ghi âm, ghi hình (nếu có) phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét thể hiện sự độc đáo của hiện vật (ghi trên băng hoặc đĩa);

Bản sao, bản dập (nếu có), bản dịch đối với những hiện vật là sách, tài liệu chữ cổ hoặc hiện vật có hoa văn trang trí, có chữ viết thể hiện trên hiện vật; 

Tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gồm: Bài viết về hiện vật; xác nhận của nhân chứng đối với các hiện vật có giá trị lịch sử; giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL. 

· Số lượng hồ sơ: 04 (bộ) (01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân lập hồ sơ; 03 bộ hồ sơ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị công nhận bảo vật quốc gia). 

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.

· Lệ phí: Không.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Bản thuyết minh về hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL.

· Văn bản đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo Mẫu số 2a ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 
· Hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:

Là hiện vật gốc độc bản;

Là hiện vật có hình thức độc đáo;

Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

· Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. 

Mẫu số 1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN THUYẾT MINH VỀ HIỆN VẬT

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA

1. Tên hiện vật (tên gọi phổ thông):
2. Tên khác (nếu có):
3. Tên đơn vị và cá nhân lưu giữ hiện vật:

4. Số đăng ký: Do đơn vị, cá nhân đề nghị tự quy định.

5. Chất liệu: Chất liệu chính.

6. Kích thước (cm): ghi rõ 03 kích thước cơ bản: Đường kính miệng, Đường kính đáy, chiều cao; Đối với hiện vật thể khối dẹt: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. 

7. Trọng lượng (gram):

8. Số lượng: Nếu hiện vật là 1 đơn vị thì ghi 1, nếu là bộ hiện vật thì ghi các thành phần hợp thành của đơn vị hiện vật.

9. Miêu tả: Miêu tả ngắn gọn đặc điểm của hiện vật: hình dáng (từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài), mầu sắc, đề tài trang trí, kỹ thuật trang trí, dấu tích đặc biệt (có ảnh kèm theo).

10. Hiện trạng: Ghi rõ hiện trạng, nguyên, sứt, phai màu, mọt, đã sửa chữa, phong hóa.

11. Niên đại: ghi niên đại tuyệt đối, tương đối.

12. Nguồn gốc, xuất xứ: địa điểm sưu tầm; hình thức sưu tầm (hiến tặng, mua, khai quật, tặng, cho).

13. Ghi chú:

14. Lý do lựa chọn: Chứng minh các tiêu chí sau:

- Hiện vật gốc độc bản;

- Hiện vật có hình thức độc đáo;

- Hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu, hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định, hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên./.

                                                        ..........., ngày....... tháng...... năm.........





        TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 


  
            (Ký tên và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức

              thì phải đóng dấu, ghi rõ chức vụ người ký)

Mẫu số 2a

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 
(nếu có)

TÊN TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA
______________________

         Số:          
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..........., ngày....... tháng...... năm.........


	V/v làm thủ tục đề nghị 

công nhận bảo vật quốc gia    
	


                            Kính gửi:  ...........................................................................

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, sau khi nghiên cứu các tiêu chí và quy định đối với hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia,

(Tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghị ….. (như kính gửi) xem xét trình Thủ tướng Chính phủ công nhận bảo vật quốc gia cho … (số lượng) hiện vật thuộc quyền quản lý, sở hữu của..... (tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia). Danh sách hiện vật cụ thể như sau:

	STT
	Tên hiện vật
	Đặc điểm chính của hiện vật
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	...
	
	
	


(Tên tổ chức  đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan./.

	Tài liệu kèm theo
- Hồ sơ hiện vật;                            

- Văn bản thẩm định của Hội đồng khoa học của Bảo tàng (nếu có);               

- .....................................


	TỔ CHỨC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
 BẢO VẬT QUỐC GIA

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ người ký)


9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật;
Đơn đề nghị thẩm định và làm thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia (theo mẫu);

* Hồ sơ hiện vật, gồm:

Bản thuyết minh hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, trong đó phải trình bày rõ đặc điểm của hiện vật theo các tiêu chí quy định tại khoản 21 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa (theo mẫu);

Ảnh: 01 ảnh tổng thể và 01 ảnh đặc tả chi tiết (ảnh màu, từ cỡ 9cm x 12cm trở lên), chú thích đầy đủ, đảm bảo thể hiện các đặc trưng cơ bản của hiện vật. Khuyến khích gửi kèm theo ảnh lưu trữ trên các phương tiện kỹ thuật số; 

Bản ghi âm, ghi hình (nếu có) phải có âm thanh, hình ảnh rõ nét thể hiện sự độc đáo của hiện vật (ghi trên băng hoặc đĩa);

Bản sao, bản dập (nếu có), bản dịch đối với những hiện vật là sách, tài liệu chữ cổ hoặc hiện vật có hoa văn trang trí, có chữ viết thể hiện trên hiện vật; 

Tài liệu khác liên quan đến hiện vật (nếu có) gồm: Bài viết về hiện vật; xác nhận của nhân chứng đối với các hiện vật có giá trị lịch sử; giấy chứng nhận đăng ký di vật, cổ vật theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia. 

· Số lượng hồ sơ: 04 bộ (01 bộ hồ sơ lưu giữ tại tổ chức, cá nhân lập hồ sơ; 03 bộ hồ sơ gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo quy định).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị.
· Lệ phí: Không.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Bản thuyết minh về hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL.

· Đơn đề nghị thẩm định và làm thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia theo Mẫu số 2b ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:

Là hiện vật gốc độc bản;

Là hiện vật có hình thức độc đáo;

Là hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu; hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định; hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29 tháng 6 năm 2001.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa. 

· Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

Mẫu số 1

Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL

 ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________________________
BẢN THUYẾT MINH VỀ HIỆN VẬT

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA

1. Tên hiện vật (tên gọi phổ thông):
2. Tên khác (nếu có):
3. Tên đơn vị và cá nhân lưu giữ hiện vật:

4. Số đăng ký: Do đơn vị, cá nhân đề nghị tự quy định.

5. Chất liệu: Chất liệu chính.

6. Kích thước (cm): ghi rõ 03 kích thước cơ bản: Đường kính miệng, Đường kính đáy, chiều cao; Đối với hiện vật thể khối dẹt: chiều dài, chiều rộng, chiều cao. 

7. Trọng lượng (gram):

8. Số lượng: Nếu hiện vật là 1 đơn vị thì ghi 1, nếu là bộ hiện vật thì ghi các thành phần hợp thành của đơn vị hiện vật.

9. Miêu tả: Miêu tả ngắn gọn đặc điểm của hiện vật: hình dáng (từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài), mầu sắc, đề tài trang trí, kỹ thuật trang trí, dấu tích đặc biệt (có ảnh kèm theo).

10. Hiện trạng: Ghi rõ hiện trạng, nguyên, sứt, phai màu, mọt, đã sửa chữa, phong hóa.

11. Niên đại: ghi niên đại tuyệt đối, tương đối.

12. Nguồn gốc, xuất xứ: địa điểm sưu tầm; hình thức sưu tầm (hiến tặng, mua, khai quật, tặng, cho).

13. Ghi chú:

14. Lý do lựa chọn: Chứng minh các tiêu chí sau:

- Hiện vật gốc độc bản;

- Hiện vật có hình thức độc đáo;

- Hiện vật có giá trị đặc biệt liên quan đến một sự kiện trọng đại của đất nước hoặc liên quan đến sự nghiệp của anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu, hoặc là tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng về giá trị tư tưởng, nhân văn, giá trị thẩm mỹ tiêu biểu cho một khuynh hướng, một phong cách, một thời đại; hoặc là sản phẩm được phát minh, sáng chế tiêu biểu, có giá trị thực tiễn cao, có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển ở một giai đoạn lịch sử nhất định, hoặc là mẫu vật tự nhiên chứng minh cho các giai đoạn hình thành và phát triển của lịch sử trái đất, lịch sử tự nhiên./.

                                                              ..........., ngày....... tháng...... năm.........




                         TÊN ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 


  
                (Ký tên và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức

                  thì phải đóng dấu, ghi rõ chức vụ người ký)

Mẫu số 2b 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL 

ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH VÀ LÀM THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ 

CÔNG NHẬN BẢO VẬT QUỐC GIA

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ...................


- Họ và tên (viết bằng chữ in hoa):

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Số chứng minh thư: ……………. Ngày cấp …….. Nơi cấp…………...

- Chức danh trong tổ chức (nếu có):

là chủ sở hữu hiện vật/người đại diện của ..... (tên tổ chức đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) đang quản lý hợp pháp hiện vật.


Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, sau khi nghiên cứu các tiêu chí và quy định đối với hiện vật được đề nghị công nhận bảo vật quốc gia,

(Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận bảo vật quốc gia) trân trọng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  …. thẩm định và làm thủ tục đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét công nhận bảo vật quốc gia cho … (số lượng) hiện vật thuộc quyền sở hữu hợp pháp của ..... (Tên tổ chức, cá nhân đề nghị công nhận bảo vật quốc gia). Danh sách hiện vật cụ thể như sau:

	STT
	Tên hiện vật
	Đặc điểm chính của hiện vật
	Ghi chú

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	…
	
	
	


Tôi xin chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của hiện vật và tính chính xác, trung thực của nội dung Hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, và cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn nghiệp vụ trong quá trình làm thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia và các quy định của pháp luật có liên quan./.

	Tài liệu kèm theo
- Hồ sơ hiện hiện vật;                            

- .....................................

- .....................................
	..........., ngày....... tháng...... năm.........

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN
BẢO VẬT QUỐC GIA

(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu và ghi rõ họ, tên chức vụ người ký)


10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép khai quật  khảo cổ khẩn cấp.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp phép khai quật  khảo cổ khẩn cấp.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép khai quật  khảo cổ khẩn cấp;

Văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp của tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ;
Mẫu văn bản tiếp nhận thông tin về việc phát hiện địa điểm khảo cổ, di vật khảo cổ và giao nhận di vật khảo cổ;

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ (phụ lục 2);

Mẫu văn bản đề nghị cấp phép khai quật khẩn cấp;
Mẫu quyết định cấp phép khai quật khẩn cấp;


Mẫu “Phiếu hiện vật” (ghi thông tin hiện vật thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ);

Mẫu biên bản giao nhận di vật khảo cổ thu được từ thăm dò, khai quật khảo cổ;

Sơ đồ tỉ lệ 1:500, thể hiện rõ vị trí, diện tích địa điểm khảo cổ cần khai quật khẩn cấp;
Văn bản đề nghị cấp phép thăm dò, khai quật khảo cổ của tổ chức phối hợp khai quật khẩn cấp (nếu có).
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Trước khi tiến hành khai quật khẩn cấp, tổ chức chủ trì thăm dò, khai quật khảo cổ phải ghi chép mô tả chi tiết, thu thập tài liệu, lập sơ đồ và chụp ảnh hiện trường. Các bước khai quật tiếp theo thực hiện theo quy định tại Điều 17 của quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ ban hành kèm theo quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL.

· Các tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ

Cơ quan nghiên cứu khảo cổ học của Nhà nước.

Trường đại học có bộ môn khảo cổ học.

Bảo tàng và Ban Quản lý di tích của nhà nước có chức năng nghiên cứu khảo cổ.

Hội có chức năng nghiên cứu khảo cổ ở trung ương.

· Người chủ trì cuộc thăm dò, khai quật khảo cổ phải có các điều kiện sau đây:

Có bằng cử nhân chuyên ngành khảo cổ học hoặc bằng cử nhân chuyên ngành khác có liên quan đến khảo cổ học.

Có ít nhất 5 năm trực tiếp làm công tác khảo cổ.

Được tổ chức xin phép thăm dò, khai quật khảo cổ đề nghị bằng văn bản với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Trong trường hợp cần thay đổi người chủ trì thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Tổ chức có chức năng nghiên cứu khảo cổ của Việt Nam được hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành thăm dò, khai quật khảo cổ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001-QH10 ngày 29/6/2001.

· Luật Di sản văn hóa năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, số 32/2009-QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

· Quyết định số 86/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ban hành về quy chế thăm dò, khai quật khảo cổ.

· Nghị định số 01/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

XXIX. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO CHO MỌI NGƯỜI. 
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.
· 
Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

Bản tóm tắc tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh: 

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;
· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;
· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.  

· Tổ chức.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động.
· Có cơ sở vật chất trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao.

· Có nguồn tài chính hoạt động kinh doanh.

· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.

· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội.
· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao.

· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.  

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.


· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

Bản tóm tắc tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh: 

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Địa điểm tập luyện môn thể dục thể hình phải có mái che, diện tích từ 60m2 trở lên; khoảng cách giữa các thiết bị tập luyện thể dục thể hình từ 1m trở lên;

Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;

Có hệ thống chiếu sáng độ rọi từ 150Lux trở lên;

Có hệ thống thông gió đảm bảo thông thoáng;

Có âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 90dBA;

Có tủ thuốc sơ cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, vệ sinh, để xe;

Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện, không hút thuốc, uống rượu, bia;

Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

· Về dụng cụ, trang thiết bị: Trang thiết bị tập luyện phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, bảo đảm đáp ứng được yêu cầu tập luyện của người tập, không gây nguy hiểm, không gây các biến đổi không tốt cho sự phát triển của cơ thể người tập.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 16/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Thể dục thể hình.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Kích thước: Sàn tập có diện tích ít nhất là 60m2; Khoảng cách từ sàn tập đến trần nhà ít nhất là 03m; Sàn tập phải bằng phẳng, có thảm hoặc đệm mềm.

Điều kiện về không gian, âm thanh, ánh sáng: Đảm bảo không gian thoáng mát, có hệ thống thông gió; Có hệ thống loa đài đảm bảo chất lượng; cường độ âm thanh trong quá trình hoạt động không vượt quá 120 dBA; Bảo đảm ánh sáng có độ rọi ít nhất 150Lux.

Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 2m2/01 người.

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Phải có phòng vệ sinh, tủ đựng quần áo, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến tập luyện.

Phải bố trí ghế ngồi và gương soi. Số lượng và kích cỡ phù hợp với quy mô, địa điểm tập luyện.

Phải có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác.

Khuyến khích trang bị các dụng cụ bổ trợ phục vụ người tập như: máy chạy bộ, tạ, bục, gậy.
· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 30 người trong một giờ học.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 16/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt thể dục thẩm mỹ. 

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
·  Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Kích thức:

· Sàn gỗ khiêu vũ có kích thước ít nhất là 08m x 11m;

· Khoảng cách từ sàn nhà đến trần ít nhất là 03m

Điều kiện về không gian, âm thanh, ánh sáng:

· Sàn khiêu vũ phải đảm bảo không gian thoáng mát.

· Hệ thống âm thanh loa đài đảm bảo chất lượng, cường độ âm thanh trong khoảng từ 90 dBA đến 120 dBA;

· Có hệ thống chiếu sáng độ rọi từ 150Lux trở lên. 

Mật độ tập luyện trên sàn bảo đảm ít nhất 2m2/01 người.

Đảm bảo các quy định về thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

· Về trang thiết bị:

Phải có phòng tắm, phòng vệ sinh, tủ đựng quần áo, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến  tập luyện.

Phải bố trí ghế ngồi và gương soi. Số lượng và kích cỡ phù hợp với quy mô, địa điểm tập luyện.
Có bảng nội quy quy định giờ sinh hoạt tập luyện, không hút thuốc, uống rượu, bia trong khi tập luyện.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 35 người trong một giờ học.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 03/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao.

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· 
Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Địa điểm tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí đảm bảo các điều kiện sau:
· Địa điểm tập luyện môn vũ đạo giải trí phải có mái che, diện tích từ   30m2  trở lên;

· Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;

· Có hệ thống cách âm đảm bảo âm thanh vang ra ngoài địa điểm hoạt động không vượt quá quy định của nhà nước về tiêu chuẩn mức ồn tối đa cho phép;

· Có hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150Lux trở lên.

Phải có phòng vệ sinh, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến tập luyện.

Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

· Về dụng cụ, trang thiết bị:

Phải có bố trí trang thiết bị cho người tập, bao gồm: tấm lót khủy tay, tấm lót đầu gối, mũ đội đầu.

Bảng nội quy quy định giờ sinh hoạt tập luyện, không được tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, không hút thuốc, uống rượu, bia.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 01/2011/TT-BVHTTDL ngày 6 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí.

6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
·  Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Mặt sân quần vợt phẳng, không trơn trượt, có độ đốc thoát nước mặt sân và được phủ bằng sơn, cỏ, đất nện hoặc chất tổng hợp đặc biệt. Kích thước sân quần vợt phải đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn quốc tế.
Bảo đảm ánh sáng đồng đều trên sân với độ rọi từ 300 Lux trở lên.
Có cơ số thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, vệ sinh, để xe.
Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác.

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.
· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Có lưới chắn bóng bao quanh sân, bảo đảm khoảng cách từ mép biên ngang đến lưới chắn ít nhất là 4m và từ mép biên dọc đến lưới chắn ít nhất là 3m.

Có ghế trọng tài, dụng cụ đẩy nước.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 15/2011/TT-BVHTTDL ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quần vợt. 

7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Bể bơi:

· Kích thước: Bể bơi được xây dựng có kích thước tối thiểu 8m x18m hoặc có diện tích tương đương;

· Đáy bể có độ dốc đều, không gấp khúc, chênh lệch độ sâu không quá 1m đối với bể bơi có chiều dài trên 25m hoặc không quá 0,5m đối với bể bơi có chiều dài đến 25m;

· Thành bể, đáy bể sạch, gạch lát nền không nứt vỡ. Đối với bể nhảy cầu, đáy phải màu trắng.

Bục nhảy:

· Chỉ được lắp bục xuất phát bơi đối với bể bơi có độ sâu tối thiểu 1,35m;

· Đối với bể nhảy cầu, chiều sâu của bể ít nhất bằng nửa chiều cao tính từ mặt nước đến vị trí đặt bục nhảy.

Sàn: Sàn xung quanh bể bơi (kể cả khu vực vệ sinh và tắm tráng) phải phẳng không đọng nước, đảm bảo không trơn trượt.

Bồn nhúng chân:

· Bồn nhúng chân đặt tại vị trí trước khi người tập xuống bể;

· Chiều sâu bồn nhúng chân từ 0,15m - 0,2m;

· Lát gạch tráng men và đủ nước, độ trong và độ clo dư tốt.

Có nhà tắm, nhà vệ sinh và phòng thay đồ.

Âm thanh, ánh sáng:

· Âm thanh: Bể bơi phải có hệ thống âm thanh đủ công suất đảm bảo mọi khu vực trên mặt bể đều có thể nghe rõ những thông báo cần thiết;

· Ánh sáng: Bể bơi hoạt động phải có hệ thống ánh sáng không nhỏ hơn 300Lux ở mọi địa điểm trên mặt bể bơi. Khuyến khích có hệ thống đèn chiếu sáng dưới lòng bể.

Tiêu chuẩn về nước:

· Đảm bảo thay nước, cọ rửa và khử trùng nước theo quy định, ít nhất 1 lần/tuần nếu bể̀ bơi dùng nước giếng khoan, không có hệ thống lọc tuần hoàn và xử lý bằng hóa chất.

· Đối với các bể̀ bơi có hệ thống lọc tuần hoàn thì tối thiểu 1 lần/ngày phải làm vệ sinh thành bể̀ và hút cặn, bơm bù đủ nước.

· Nước bể bơi đáp ứng được chỉ tiêu chất lượng nước sinh hoạt theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN02:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tư số 05/2009/BYT ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các chỉ số cụ thể sau:

	Thông số
	Các chỉ tiêu cần đạt
	Ghi chú

	Độ trong
	Từ 25 độ Sneller trở lên
	Nhìn thấy đáy bể bơi

	Độ màu
	Không lớn hơn 5 – 6 đơn vị trong thang màu cơ bản
	Cho bể bơi ngoài trời

	
	Không lớn hơn 2 đơn vị trong thang màu cơ bản
	Cho bể bơi trong nhà

	Hàm lượng chất vẩn đục
	Không lớn hơn 2 mg/l
	Cho bể bơi ngoài trời

	
	Không lớn hơn 1 mg/l
	Cho bể bơi trong nhà

	Độ pH
	7,3 – 7,6
	

	Độ cứng (tính theo CaCO3)
	500 mg/l
	

	Clorua
	Không lớn hơn 0,5 mg/l
	

	Amoniac
	Không lớn hơn 0,5 mg/
	


·  Các chỉ số trên phải được kiểm tra ít nhất 01 lần/ngày, lưu mẫu nước (500 ml) mỗi lần kiểm tra tối thiểu 05 ngày. Tài liệu mỗi lần kiểm tra phải lưu hồ sơ và cung cấp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.

Y tế:

· Có phòng y tế, có giường nghỉ cho người bị mệt và cấp cứu, có đủ cơ số thuốc cấp cứu, dụng cụ cấp cứu ngạt nước;

· Đăng ký liên kết cấp cứu với cơ sở y tế gần nhất;

· Tổ chức nhỏ thuốc mắt, mũi, lau khô tai cho những người tham gia tập luyện trước khi rời khỏi bể bơi.

Mật độ: 01 người/m2 ở khu vực nước nông (độ sâu dưới 1,0m) hoặc 01 người/2m2 ở khu vực nước sâu (độ sâu từ 1,0m trở lên).

Đảm bảo các quy định về thời gian hoạt động, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

· Về dụng cụ, trang thiết bị:

Dây phao:

· Dây phao dọc: Được căng dọc theo đường bơi cho các bể bơi có độ sâu từ 1,40m trở lên dùng cho các đối tượng đã biết bơi;

· Dây phao ngang: Được căng ngang bể bơi để chia khu vực có độ sâu từ 1m trở xuống cho người chưa biết bơi ngăn với khu vực có độ sâu hơn 1m đối với bể bơi có độ sâu khác nhau.

Trang bị cứu hộ:

· Sào cứu hộ: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 sào cứu hộ dài 2,50m, sào cứu hộ được sơn màu đỏ - trắng, được đặt ở các vị trí thuận lợi trên thành bể dễ phát hiện để khi cần mọi người đều có thể sử dụng;

· Phao cứu sinh: Mỗi bể bơi phải có ít nhất 06 chiếc phao cứu sinh được đặt ở vị trí thuận lợi, dễ nhìn thấy;

· Ghế: Ghế cứu hộ phải có chiều cao ít nhất 1,50m (tính từ mặt bể), được đặt ở hai bên thành bể để đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho nhân viên cứu hộ.

Bảng biểu:

· Bảng nội quy: Mỗi bể bơi phải có bảng nội quy đặt ở vị trí dễ đọc, dễ xem. Nội dung nội quy phải quy định rõ trách nhiệm của cơ sở thể thao hoạt động bơi, lặn; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tập luyện; quy định khuyến cáo những người không nên tham gia bơi, lặn như: người mắc các bệnh truyền nhiễm có khả năng lây truyền qua tiếp xúc với nước bể bơi, người mắc các bệnh có nguy cơ cao dễ gây tai biến ảnh hưởng đến sức khoẻ theo chỉ định của bác sĩ, người uống rượu, ăn no, vừa làm việc quá mệt hoặc phơi ngoài nắng lâu; những người không được tham gia bơi, lặn; quy định về trang phục đối với người tập và các nhân viên làm việc tại bể bơi;

· Biển báo: Trong khu vực bể bơi phải có đầy đủ các bảng báo hiệu đặt ở các hướng khác nhau và ở vị trí thuận lợi nhất cho việc quan sát và chỉ dẫn người sử dụng bể bơi;

· Bảng báo hiệu khu vực dành cho người không biết bơi (có độ sâu từ 1m trở xuống) đặt trên thành bể sát khu vực cần khuyến cáo;

· Bảng cấm: Thông báo cấm các hành vi như nhảy chúi cắm đầu ở khu vực bể bơi có độ sâu ít hơn 1,40m;

· Biển báo khác: Có các bảng thông báo nguy hiểm; độ sâu nguy hiểm, khu vực dành cho những người biết bơi, có độ sâu từ 1,50m; khu vực hạn chế đi lại, khu vực ưu tiên dành cho người khuyết tật, người già yếu; các bảng đề nghị giữ vệ sinh chung, tắm sạch trước khi xuống bể bơi.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

Nhân viên cứu hộ:

· Điều kiện: Phải đảm bảo có nhân viên cứu hộ thường trực khi có người tham gia tập luyện; Số lượng nhân viên cứu hộ phải đảm bảo tỷ lệ 200m2 bể bơi/nhân viên hoặc khi có đông người tham gia tập luyện phải đảm bảo tỷ lệ 50 người bơi/nhân viên; Nhân viên cứu hộ phải có chứng nhận chuyên môn cứu hộ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam cấp.

· Yêu cầu đối với nhân viên cứu hộ: Nhân viên cứu hộ luôn ở tư thế sẵn sàng cứu hộ; Có trách nhiệm thường xuyên nhắc nhở người bơi thực hiện tốt nội quy của bể bơi về đảm bảo an toàn; Chọn vị trí ngồi không bị ngược sáng để quan sát, giám sát chặt chẽ khu vực được phân công; Phát hiện kịp thời mọi hiện tượng có biểu hiện đuối nước, tổ chức cứu hộ kịp thời và thông báo ngay với nhân viên y tế và cơ sở y tế gần nhất.

· Mỗi hướng dẫn viên chỉ được hướng dẫn tập luyện cho không quá 20 người đối với trẻ em dưới 10 tuổi, không quá 30 người trong một giờ học.

· Nhân viên y tế: Trong thời gian bể bơi hoạt động, phải có nhân viên y tế thường trực có trình độ từ trung cấp trở lên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 02/2011/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn. 

8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards và Snooker.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards và Snooker.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billards và Snooker;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Khu vực đặt bàn phải được bố trí trong khuôn viên có mái che.

Mỗi bàn được đặt có khoảng cách tối thiểu tính từ thành bàn tới tường là 1,5m. Trong trường hợp có từ 02 bàn trở lên, khoảng cách các bàn với nhau tối thiểu là 1,2m.

Ánh sáng: Độ sáng tới các điểm trên mặt bàn và thành băng tối thiểu từ 300Lux.

Đèn chiếu sáng: Trường hợp đèn được thiết kế cho mỗi bàn thì độ cao của đèn tính từ mặt bàn trở lên ít nhất là 1m.

Phải có phòng vệ sinh, tủ thuốc sơ cấp cứu phục vụ cho người đến tập luyện; bảng nội quy quy định giờ sinh hoạt tập luyện, không được tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, không hút thuốc, uống rượu bia.

Nơi hoạt động phải thoáng mát, nếu trang bị máy lạnh thì cửa ra vào không được sử dụng kính màu hoặc che chắn, bảo đảm nhìn thấy được toàn bộ bên trong phòng.

· Về dụng cụ, trang thiết bị:

Bàn: Bao gồm các loại bàn snooker, bàn pool dựa trên các tiêu chuẩn chung của quốc tế về từng loại bàn. Cụ thể:

· Bàn snooker: Kích thước lòng bàn 3,569m - 1,778m +/- 13mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 85 - 88mm.

· Bàn pool: Kích thước lòng bàn 2,54m - 1,27m +/- 3mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 74mm - 79mm.

· Bàn carom: Kích thước lòng bàn lớn 2,84m - 1,42m +/- 5mm, kích thước lòng bàn nhỏ 2,54m - 1,27m +/- 5mm. Chiều cao tính từ mặt sàn tới mặt băng 75mm - 80mm.

· Vải bàn: Các loại bàn phải được trải các tấm vải theo đúng chủng loại.

· Bi: Bi sử dụng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế theo chủng loại bàn.

· Các trang thiết bị khác: Cơ sở kinh doanh cung cấp các loại cơ, cầu nối, lơ, giá để cơ, bảng ghi điểm.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể dục thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 15/2010/TT-BVHTTDL ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Billiards và Snooker.

9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· 
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Sàn phải có diện tích từ 60m2 trở lên; mật độ tập luyện tối thiểu 3m2/người. Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt. Đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng.

Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Có cơ số thuốc thông thường và các dụng cụ sơ cứu ban đầu, khu vực vệ sinh, để xe.

Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng người.

Có bảng quy định 4 điều tâm niệm của võ sinh Taekwondo; bảng nội quy, quy định giờ tập luyện và các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện;

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Cơ sở hoạt động Taekwondo có tổ chức đào tạo để tham dự thi đấu các giải thi đấu do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Tổng cục Thể dục thể thao tổ chức phải đáp ứng các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện sau:

	TT
	Trang thiết bị, dụng cụ
	Định mức

	1
	Võ phục Taekwondo
	1 bộ/ 1 người tập

	2
	Thảm tập luyện 10m x 10m 
	1 bộ/điểm tập

	3
	Giáp tập luyện 
	1 chiếc/1 người tập

	4
	Đích đá các loại
	1 chiếc/1 người tập

	5
	Bao cát
	1 chiếc/điểm tập

	6
	Dây thun, dây nhảy
	1 chiếc/1 người tập

	7
	Bảo hộ tay, chân, gối
	1 bộ/1 người tập

	8
	Bảo vệ hạ bộ nam (nữ)
	1 chiếc/1 người tập

	9
	Mũ bảo hộ
	1 chiếc/2 người tập

	10
	Bịt răng
	1 chiếc/1 người tập

	11
	Gương soi lớn
	1 chiếc/điểm tập


Cơ sở hoạt động Taekwondo nhằm nâng cao sức khỏe cho người tập và không tham dự thi đấu đỉnh cao cần đáp ứng các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện sau:

	TT
	Trang thiết bị, dụng cụ
	Định mức

	1
	Võ phục Taekwondo
	1 bộ/ 1 người tập

	2
	Đích đá các loại
	1 chiếc/4 người tập


· Về cán bộ chuyên môn:

Huấn luyện viên: Có bằng tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao chuyên ngành Taekwondo. Có chứng nhận chuyên môn huấn luyện viên quốc gia do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp hoặc bằng huấn luyện viên quốc tế do Viện Hàn lâm Kukkiwon cấp.

Hướng dẫn viên: Có chứng nhận chuyên môn huấn luyện viên quốc gia do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp, có đai đen từ 3 đẳng trở lên do Liên đoàn Taekwondo Việt Nam cấp.

Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện ko quá 30 võ sinh trong một buổi tập.

Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 21/2011/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. 


10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quyền anh;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· 
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.
· Cá nhân.
· 
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· 
Phí, lệ phí: Không.
· 
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
· Về cơ sở vật chất:

Địa điểm tập luyện quyền anh phải có diện tích từ 60m2 trở lên; mật độ tập luyện tối thiểu 2m2 /người.

Mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt. Đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng.

Âm thanh, tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Có cơ số thuốc thông thường và các dụng cụ sơ cứu ban đầu.

Có khu vực vệ sinh, để xe.

Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng người.

Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện.

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định.

· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Găng tập luyện: 01 đôi/ 01 người.

Mũ bảo vệ: 01 chiếc/ 01 người.

Bao đấm (bao cát), gối đấm.

Người tập phải trang bị bịt răng, bảo vệ bộ hạ (kuki), băng đa, dây nhảy, giày tập luyện.

Hướng dẫn viên tập luyện phải có dụng cụ đỡ đòn (lăm pơ).

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên thể thao có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 20/2011/TT-BVHTTDL ngày 09 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động quyền anh. 

11. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ cổ truyền;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Về cơ sở vật chất:

Địa điểm tập luyện có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;

Mật độ tập luyện trên sàn đảm bảo ít nhất là 2,5m​​2/01người​​;

Điểm tập luyện phải đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng;

Âm thanh, tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;

Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu; 

Có khu vực vệ sinh, để xe;

Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng võ sinh;

Có chương trình, giáo án huấn luyện cụ thể đối với từng môn võ;

Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện;

Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.

· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Phù hợp với Luật thi đấu của từng môn và các quy định chuyên môn do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam.

Nếu các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thuộc danh mục các loại vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ thì phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên phải có các tiêu chuẩn sau: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Võ thuật cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp. Có bằng đẳng cấp chuyên môn từ cấp 15 trở lên do Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Hướng dẫn viên phải có 1 trong các tiêu chuẩn sau:

Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Võ cổ truyền do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Có bằng đẳng cấp chuyên môn từ cấp 13 trở lên do Hội Võ thuật cổ truyền địa phương cấp.

· Mỗi huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện không quá 40 võ sinh trong một giờ học, nếu trên 40 võ sinh đến 60 võ sinh phải có thêm một hướng dẫn viên, trên 60 võ sinh đến 80 võ sinh phải có thêm hai hướng dẫn viên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền và Vovinam.

12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ Vovinam.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ Vovinam.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn Võ Vovinam;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Tổ chức.

· Cá nhân.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Về cơ sở vật chất:

Địa điểm tập luyện có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, mặt sàn phải bằng phẳng, không trơn trượt, không biến dạng;

Mật độ tập luyện trên sàn đảm bảo ít nhất là 2,5m​​2/01người​​;

Điểm tập luyện phải đảm bảo đủ ánh sáng, thông thoáng;

Âm thanh, tiếng ồn không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh;

Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu; 

Có khu vực vệ sinh, để xe;

Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi ở và lưu đơn xin học của từng võ sinh;

Có chương trình, giáo án huấn luyện cụ thể đối với từng môn võ;

Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, các quy định bảo đảm an toàn khi tập luyện;

Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.

· Về trang thiết bị, dụng cụ:

Phù hợp với Luật thi đấu của từng môn và các quy định chuyên môn do Liên đoàn Vovinam Việt Nam ban hành.

Nếu các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thuộc danh mục các loại vũ khí thô sơ, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ thì phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và các công cụ hỗ trợ.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn:

Doanh nghiệp có hướng dẫn tập luyện hoặc đào tạo vận động viên phải có:

· Huấn luyện viên phải có các tiêu chuẩn sau: Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao hoặc Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp. Có bằng đẳng cấp chuyên môn từ Hoàng đai nhị (đai vàng hai vạch) trở lên do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp.

· Bác sĩ hoặc nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do Viện Khoa học thể dục thể thao hoặc cơ sở có chức năng đào tạo chuyên ngành y học thể thao cấp.

· Hướng dẫn viên phải có 1 trong các tiêu chuẩn sau:

Có giấy chứng nhận đã tham gia khóa tập huấn chuyên môn Vovinam do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Vovinam Việt Nam hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp.

Có bằng đẳng cấp chuyên môn từ Hoàng đai nhất (đai vàng một vạch) trở lên do Liên đoàn Vovinam Việt Nam cấp.

· Mỗi huấn luyện viên hướng dẫn tập luyện không quá 40 võ sinh trong một giờ học, nếu trên 40 võ sinh đến 60 võ sinh phải có thêm một hướng dẫn viên, trên 60 võ sinh đến 80 võ sinh phải có thêm hai hướng dẫn viên.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 14/2011/TT-BVHTTDL ngày 9 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền và Vovinam.

13. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp Quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xếp hạng bảo tàng hạng III đối với bảo tàng cấp tỉnh, thành phố.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp Quyết định công nhận ban vận động thành lập hiệp hội thể thao ở địa phương;

Đơn xin phép thành lập hội; 

Dự thảo điều lệ;
Dự kiến phương hướng hoạt động;
Danh sách những người trong Ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;
Sơ yếu lý lịch người đứng đầu Ban vận động thành lập hội có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

Các văn bản xác định về trụ sở và tài sản của hội.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· 
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân. 

· Tổ chức.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có mục đích hoạt động không trái với pháp luật; không trùng lắp về tên gọi và lĩnh vực hoạt động chính với hội và đã được thành lập hợp pháp trước đó trên cùng lãnh thổ.

· Có điều lệ.
· Có trụ sở.
· Có đủ số hội viên đăng ký tham gia.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

14. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về cơ sở vật chất.

Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng phải đảm bảo các điều kiện sau:

Địa điểm tập luyện Lân Sư Rồng có thể ở trong nhà hoặc ngoài trời, diện tích từ 200 m2 trở lên;

Mặt sân phải bằng phẳng, không trơn trượt; 

Đối với địa điểm tập luyện trong nhà chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 5 m. Trường hợp có sử dụng mai hoa thung chiều cao tối thiểu tính từ mặt sàn đến trần nhà là 7 m, hệ thống chiếu sáng đảm bảo độ rọi từ 150 lux trở lên;

Âm thanh, tiếng ồn không vượt quá 120dBA;

Có tủ thuốc hoặc túi thuốc và các dụng cụ sơ cứu ban đầu; 

Có khu vực vệ sinh, để xe;

Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện; bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác;

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng, chống cháy nổ theo quy định.

· Về dụng cụ, trang thiết bị.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải bảo đảm các trang thiết bị, dụng cụ sau:

Lân, Sư, Rồng và các loại trang phục, đạo cụ kèm theo phù hợp với quy định của Luật thi đấu Lân Sư Rồng hiện hành hoặc theo truyền thống của từng địa phương;

Các loại trống, chiêng, thanh la, nạ bạt, mai hoa thung và các dụng cụ, đạo cụ phải đảm bảo an toàn, phù hợp với phong tục tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc;

Các trang thiết bị, dụng cụ dùng để tập luyện, biểu diễn, thi đấu là vũ khí thô sơ phải được quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng phải có người hướng dẫn hoạt động chuyên môn đảm bảo một trong các điều kiện sau:

Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên am hiểu Luật thi đấu Lân Sư Rồng, có trình độ chuyên môn, kỹ chiến thuật về biểu diễn, thi đấu Lân Sư Rồng;

Có giấy chứng nhận đã qua các lớp tập huấn đào tạo về chuyên môn Lân Sư Rồng do Tổng cục Thể dục thể thao, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao Lân Sư Rồng trong nước, quốc tế hoặc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, Thể thao. 

· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Thông tư số 10/2012/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng.

15. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01  (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về cơ sở vật chất và trang thiết bị.

Địa điểm tổ chức hoạt động Judo phải bảo đảm các điều kiện sau:

Có thảm diện tích từ 64m2 trở lên. Mặt thảm phải bằng phẳng, không trơn trượt, đảm bảo không gây chấn thương cho người tập luyện và thi đấu. Độ dày của thảm ít nhất là 4cm.

Thảm được đặt trên mặt sàn làm bằng bê tông, gỗ hoặc dàn nhún lò xo.

Mật độ tập luyện tối thiểu 3m2/01người.

Điểm tập có ánh sáng tối thiểu là 200 lux.

Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Điểm đo âm thanh, tiếng ồn được xác định tại phía ngoài cửa sổ và cửa ra vào của điểm tập.

Có đủ cơ số thuốc và dụng cụ sơ cứu ban đầu, khu vực thay đồ, gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe.

Có sổ theo dõi võ sinh tham gia tập luyện ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, giới tính, nơi cư trú và lưu đơn xin học của từng người.

Có bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác.

Có bảng tên đòn chuyên môn Judo và ảnh minh hoạ.

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

Võ sinh tập luyện phải có võ phục chuyên môn Judo.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Trình độ nhân viên chuyên môn.

· Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

· Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

· Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

· Có đai đen từ 1 đẳng trở lên do Liên đoàn Judo Quốc tế hoặc Liên đoàn Judo Việt Nam cấp.

· Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hoá- xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao…được xét làm cộng tác viên.

Mỗi nhân viên chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 30 võ sinh trong một buổi tập.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Thông tư số 11/2012/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Judo.

16. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về sân bãi, thiết bị, dụng cụ.

Diện tích sân tập luyện đảm bảo mật độ tối thiểu 25m2/người, nếu có tường tập sút cầu môn thì kích thước tối thiểu của tường có chiều rộng 5m, chiều cao 2,5m và phải được làm bằng vật liệu bền chắc. Diện tích sân thi đấu đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá.

· Sân tập luyện và thi đấu bóng đá phải đảm bảo khoảng cách xung quanh an toàn, không có chướng ngại vật, khoảng cách tối thiểu từ đường biên của sân đến hàng rào hoặc sân liền kề là 2,5m.

Mặt sân bằng phẳng và được làm bằng một trong các chất liệu cỏ tự nhiên, cỏ nhân tạo, đất nện, sàn gỗ, chất dẻo tổng hợp hoặc cát mịn không lẫn đá dăm.

Trên sân có đầy đủ các đường kẻ biên ngang, biên dọc, đường tròn trung tâm, khu cấm địa và các điểm đá phạt.

Khung cầu môn đảm bảo kích thước theo quy định của Luật thi đấu bóng đá được làm bằng một trong các chất liệu sắt, gỗ hoặc chất dẻo tổng hợp.

Sân bóng đá liền kề nhà ở, công trình công cộng, đường giao thông phải có hàng rào cao tối thiểu 3m bao quanh sân.

Tập luyện, thi đấu buổi tối phải đảm bảo ánh sáng tối thiểu 150 lux. 

Sân phải có nội quy hoạt động với các nội dung cơ bản sau:

· Sử dụng trang phục thể thao khi tập luyện, thi đấu;

· Chấp hành đầy đủ hướng dẫn của Ban quản lý sân;

· Giao tiếp văn minh, lịch sự, không được có hành vi gây gổ, mất đoàn kết;

· Không uống rượu, bia, hút thuốc trong sân; 

· Không được mang các vật cứng, sắc, nhọn có thể gây thương tích vào sân;

· Không tụ tập tổ chức đánh bạc và các tệ nạn xã hội khác;

· Thời gian hoạt động.

Có tủ thuốc, dụng cụ y tế đáp ứng sơ cứu ban đầu.

Có khu vực vệ sinh, thay trang phục và để xe.

Đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ theo quy định.

Các hình ảnh, bảng biển quảng cáo sử dụng trên sân phải tuân thủ quy định của pháp luật.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.
Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hoá- xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao…được xét làm cộng tác viên.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, thể thao. 

· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2007.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 12/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá.
7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ luyện tập.

Địa điểm hoạt động bóng bàn phải đảm bảo các điều kiện sau:

Khu vực đặt bàn phải có mái che, kín gió, không bị chói mắt. Sàn tập bằng phẳng, không trơn trượt;

Mỗi bàn bóng được đặt trong khuôn viên có kích thước chiều rộng 5m,  chiều dài 10 m;

Bảo đảm ánh sáng đồng đều tới các điểm trên mặt bàn và khu vực bàn bóng từ 500 Lux trở lên, đèn được thiết kế cho mỗi bàn có chiều cao tối thiểu tính từ mặt bàn là 2,5m trở lên;

Có cơ số thuốc và dụng cụ để sơ, cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe;

Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp đảm bảo an toàn khi tập luyện và các quy định khác;

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định của pháp luật;

· Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện:
Bàn bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam. Mặt bàn phải có một độ nẩy đồng đều khoảng 23 cm khi để quả bóng tiêu chuẩn rơi từ độ cao 30 cm xuống mặt bàn;

Lưới  có chiều cao 15,25 cm, mép trên của lưới phải cao đều 15,25 cm, mép dưới của lưới  phải sát với mặt bàn, cạnh bên của lưới phải sát với cọc lưới;

Có tấm chắn bóng quanh khuôn viên đặt bàn cao 75 cm, sẫm màu, tránh phản quang và lẫn với màu của quả bóng;

Có bàn để bảng lật số.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hoá- xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao…được xét làm cộng tác viên.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.
· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Thông tư số 13/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn.

18. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông;
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về cơ sở vật chất và trang thiết bị, dụng cụ luyện tập.

Địa điểm hoạt động cầu lông phải đảm bảo các điều kiện sau:

Sân cầu lông phải được bố trí trong nhà. Mặt sân bằng phẳng, không trơn trượt, được phủ bằng sơn, chất tổng hợp hoặc thảm cao su, có kích thước chiều dài 13,40 m, chiều rộng 6,10 m, đường chéo sân đôi 14,723 m. Nền được làm bằng chất liệu gỗ hoặc bê tông;

Bảo đảm ánh sáng đồng đều trên sân với độ rọi từ 500 lux trở lên, không bị chói, loá;    

Chiều cao tối thiểu tính từ mặt sân đến trần nhà là 8m; 

Khoảng cách giữa các sân, khoảng cách từ mép biên ngang, mép biên dọc đến tường bao quang tối thiểu là 1m; 

Có cơ số thuốc và dụng cụ để sơ, cấp cứu, khu vực thay đồ và gửi quần áo, nhà vệ sinh, khu vực để xe;     

Bảng nội quy quy định giờ tập luyện, biện pháp bảo đảm an toàn khi tập luyện và các quy định khác; 

Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng  chống cháy nổ theo quy định  của pháp luật.

· Trang thiết bị, dụng cụ tập luyện.
Lưới được làm từ sợi dây nylon hoặc chất liệu tổng hợp có màu đậm, mắt lưới có hình vuông, cạnh từ 15mm đến 20mm, đỉnh lưới được nẹp màu trắng; 

Chiều cao cột lưới là 1,55m, được làm bằng sắt hoặc thép, có hình trụ, đủ chắc chắn và đứng thẳng khi lưới được căng lên. Hai cột lưới và các phụ kiện không được đặt vào trong sân;     

Mỗi sân có tối thiểu 01 thùng đựng cầu và 02 thùng đựng đồ; có ghế trọng tài và dụng cụ lau sàn.

· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Là huấn luyện viên, hướng dẫn viên thể thao hoặc vận động viên có đẳng cấp từ cấp II trở lên;

Có bằng cấp về chuyên ngành thể dục thể thao từ bậc trung cấp trở lên;

Có giấy chứng nhận chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

Có giấy chứng nhận được đào tạo chuyên môn do Sở thể dục thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp.

Đối với các địa phương ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, hải đảo nếu chưa có người đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm này thì những người làm công tác văn hoá- xã hội, đoàn thanh niên, những hạt nhân phong trào thể dục thể thao…được xét làm cộng tác viên.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2007. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực thi hành từ ngày 03/8/2007.

· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 20/8/2011.

· Thông tư số 14/2012/TT-BVHTTDL ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông.

19. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại thì kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.

· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.

· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;

Bản tóm tắt tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn phù hợp với nội dung hoạt động;

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động thể thao;

· Có nguồn tài chính bảo đảm hoạt động kinh doanh.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Phí, lệ phí: Không.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Về cơ sở vật chất.

Địa điểm hoạt động Patin phải đảm bảo các điều kiện sau:

Sân tập luyện Patin có diện tích từ 300 m2  trở lên, mật độ tập luyện tối thiểu 5 m2/người.

Mặt sân bằng phẳng, có thể có dốc trượt (sóng) và mô hình chướng ngại vật. Bề mặt sân đối với khu vực bằng phẳng phải nhẵn, không trơn trượt; đối với khu vực có dốc trượt và mô hình chướng ngại vật phải được xử lý đúng kỹ thuật thiết kế chuyên dùng với bề mặt được xử lý nhẵn, không trơn trượt, các góc cạnh phải an toàn không gây nguy hiểm cho người chơi, độ dốc của dốc trượt không quá 30°. Chiều rộng của dốc trượt và mô hình chướng ngại vật tối thiểu 2m.

Âm thanh, tiếng ồn bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Có cơ số thuốc thông thường, dụng cụ sơ cứu ban đầu và phải đăng ký liên kết với cơ sở y tế gần nhất. 

Có khu vực vệ sinh, thay đồ và để xe.

Có bảng nội quy quy định thời gian tập luyện, không tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức, không hút thuốc, uống rượu, bia trong khi tập luyện và các nội dung khác có liên quan.

Đảm bảo thời gian hoạt động, an ninh trật tự, vệ sinh, môi trường, an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ theo quy định của pháp luật.

· Về trang thiết bị luyện tập.

Phải bố trí trang thiết bị cho người tập, bao gồm: 

· Tấm lót khủy tay, tấm lót đầu gối;

· Mũ đội đầu;

· Giày trượt.

Giày trượt sử dụng đảm bảo các thông số sau: 

· Giày có khóa chắc chắn, đảm bảo ôm chân, không lỏng lẻo, thân giày không bị nghiêng, vẹo quá 45° qua 2 bên sau khi mang vào và cài đầy đủ các khóa;

· Bánh xe là loại cao su mềm, có độ đàn hồi tốt, vòng bi dùng loại 2 vòng bi cho một bánh xe với vòng đệm ở giữa, không sử dụng loại một trục;

· Khung đỡ và lắp bánh của giày (Frames):

+ Loại làm bằng hợp kim nhôm (Alu) có độ cứng trên 5000, có độ dày vị trí mỏng nhất trên 1 mm, bảo đảm an toàn;

+ Loại bằng nhựa có độ dày vị trí mỏng nhất trên 2 mm, bảo đảm an toàn.

Số lượng trang thiết bị quy định tại khoản 1 Điều này phải đạt ít nhất 50% trên tổng số lượng người chơi tối đa (tính theo diện tích sân).
· Về cán bộ, nhân viên chuyên môn.

Người hướng dẫn chuyên môn phải bảo đảm các điều kiện sau:

· Đã tham dự lớp tập huấn chuyên môn Patin do Tổng cục Thể dục thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tổ chức xã hội nghề nghiệp về Patin cấp quốc gia tổ chức.

· Có chứng nhận sức khỏe do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp và phải tái khám định kỳ hàng năm.

Mỗi người hướng dẫn chuyên môn hướng dẫn tập luyện không quá 20 người trong một buổi tập.


· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 08/2011/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 16/2012/TT-BVHTTDL ngày 24 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở thể thao tổ chức hoạt động Patin.

XXX. LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO THÀNH TÍCH CAO VÀ THỂ THAO CHUYÊN NGHIỆP.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;

Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận; 

Bản tóm tắc tình hình chuẩn bị các điều kiện kinh doanh:

· Đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp;
· Vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp;
· Cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp;
· Nguồn tài chính bảo đảm cho hoạt động của câu lạc bộ.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

·  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân.  

· Tổ chức.  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.  

· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

· Có vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

· Có nguồn tài chính đảm bảo cho hoạt động của câu lạc bộ.

· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.

· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao.

· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao.

· Huấn luyện viên thể thao chuyên nghiệp là người được chứng nhận chuyên môn về chuyên ngành thể dục, thể thao từ bậc trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ chuyên môn do Liên đoàn thể thao quốc gia, Liên đoàn thể thao quốc tế tương ứng cấp.

· Bác sĩ, nhân viên y tế có chứng chỉ về y học thể thao do cơ quan có thẩm quyền cấp.

· 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thể dục, thể thao hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao (trung tâm đào tạo, huấn luyện vận động viên, trung tâm hoạt động thể thao, cơ sở dịch vụ hoạt động thể thao).
· 
Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. 

· Cách thức thực hiện: Tại trụ sở cơ quan hành chính. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cho phép thành lập các đơn vị sự nghiệp thể thao;

Đề án thành lập tổ chức;

Tờ trình về Đề án thành lập tổ chức, dự thảo Quyết định thành lập tổ chức (kèm theo), dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế hoạt động của tổ chức (đối với việc thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước);

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập tổ chức;

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ sung theo ý kiến chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền quyết định thành lập tổ chức (nếu có).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Có hồ sơ đầy đủ theo quy định. 

· Bảo đảm các điều kiện cần thiết về nhân sự, biên chế, kinh phí, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết để triển khai hoạt động sau khi tổ chức được thành lập. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006. 

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

· Nghị định số 83/2006/ NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước. 

· Nghị định số 43/2006/ NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao.
· 
Trình tự thực hiện:


· Bước 1: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Tờ trình của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc cấp phép đăng cai Tổ chức giải thi đấu thể thao thành tích cao;
Đơn xin đăng cai tổ chức giải thể thao, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật;
Điều lệ giải thể thao;
Danh sách ban tổ chức giải thể thao; 

Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;
Tên giải thi đấu, huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
· Cá nhân. 

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.  

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Không sử dụng chất kích thích thuộc danh mục bị cấm trong quá trình tập luyện và thi đấu thể thao.

· Không sử dụng những bài tập, môn thể thao hoặc các phương pháp tập luyện và thi đấu gây thiệt hại đến sức khoẻ, tính mạng con người, trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc hoặc ảnh hưởng an ninh, trật tự an toàn xã hội.

· Không gian lận, tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

· Không làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

· Không gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao.

· Không cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao.

· Không đe doạ xúc phạm các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động thể thao.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 20 tháng 11 năm 2006.

· Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao.

· Thông tư số 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 7 năm 2007 Ủy ban Thể dục thể thao hướng dẫn thi hành Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao. 

XXXI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP. 
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;    

Phương án chuyển đổi doanh nghiệp (bản gốc);

Phương án sắp xếp lao động;

Phương án sử dụng đất;

Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Tài chính tỉnh An Giang;
Sở Kế hoạch và đầu tư;

Sở Lao động Thương binh và xã hội;

Sở Nội vụ.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.
· Thông tư số 79/2010/TT-BTC ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước.
· Trình tự thực hiện: 

· 
Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đánh giá, xếp loại công ty nhà nước.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc đánh giá, xếp loại công ty nhà nước;
Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm xét duyệt;
Báo cáo xếp loại doanh nghiệp;
· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Cơ quan phối hợp: 
Sở Tài chính tỉnh An Giang;
Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

Sở Kế hoạch và đầu tư;

Cục thuế tỉnh.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả họat động của doanh nghiệp nhà nước.

· Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả họat động của doanh nghiệp nhà nước.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm định mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp;
Công văn đề nghị của doanh nghiệp về tài sản xin thanh lý.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Tài chính;
Sở Công thương;

Sở Giao thông;

Sở Xây dựng.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.
· Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm định thanh toán khối lượng dịch vụ công ích;

Phương án và hợp đồng đã được duyệt;

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho doanh nghiệp thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích;

Công văn đề nghị của doanh nghiệp;

Biên bản nghiệm thu;

Bảng quyết toán khối lượng hoàn thành.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

· Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ.

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm tra chi phí dịch vụ, sản phẩm công ích;
Phương án cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích của doanh nghiệp;

Hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích của doanh nghiệp;
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.

· Thông tư số 115/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 2 năm 2009 của Chính phủ.

XXXII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ GIÁ.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm định phương án giá. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định phương án giá.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài chính nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm định phương án giá;

Hồ sơ phương án giá (ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ; tên đơn vị sản xuất, kinh doanh; địa chỉ; số điện thoại; số fax) - (theo mẫu) bao gồm: 

· Công văn đề nghị cơ quan có thẩm quyền định giá, điều chỉnh giá;

· Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó);

· Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan (kèm theo bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định);

· Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;

·  Các tài liệu liên quan khác.

· Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Tài chính;
Sở Giao thông Vận tải;

Sở Xây dựng;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Hồ sơ phương án giá theo mẫu Phu lục II ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp do Nhà nước tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách;
· Giá báo của cơ quan Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi có quyết định của Nhà nước về việc hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách nhà nước;

· Giá bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; giá  bán hoặc giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư; đối tượng chính sách; giá bán hoặc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước để làm văn phòng hoặc kinh doanh; giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; giá cho thuê nhà ở công vụ;

· Giá bán lẻ điện sinh hoạt tại khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo mà việc đầu tư và hoạt động điện lực không có hiệu quả kinh tế;

· Giá nước sạch cho sinh hoạt, cho các mục đích sử dụng khác;

· Giá sản phẩm, dịch vụ công ích được sản xuất theo đặt hàng, giao kế hoạch; giá hàng hóa, dịch vụ được sản xuất theo đặt hàng của Nhà nước thuộc Ngân sách địa phương thực hiện theo phương thức lựa chọn nhà thầu là chỉ định thầu, tự thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và không qua hình thức đấu giá;

· Mức trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa thuộc danh mục được trợ giá, trợ cước vận chuyển chi từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước; Mức giá hoặc khung giá bán lẻ hàng hóa được trợ giá, trợ cước vận chuyển; Giá cước vận chuyển cung ứng cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc danh mục được trợ giá phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo;
· Giá rừng, giá cho thuê các loại rừng cụ thể tại địa phương.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Pháp lệnh giá số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 26 tháng 4 năm 2002.
· Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá. 

· Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

· Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ.

· Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
· Quyết định số 64/2010/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh An Giang.

	Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC
ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ........., ngày ......tháng ....... năm .....
HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ

 Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................

 Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................

 Địa chỉ:...............................................................................................

 Số điện thoại:......................................................................................

 Số Fax: ………………………………………………………………




	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số ........./.....

V/v thẩm định phương án giá
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền
                     thẩm định phương án giá, quy định giá)
Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,

... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).

Đề nghị …. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
 (Ký tên, đóng dấu) 





	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa nhập khẩu)

Tên hàng hóa .........................................................................................................

Đơn vị nhập khẩu ..................................................................................................

Quy cách phẩm chất ..............................................................................................

Xuất xứ hàng hóa ...................................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

	STT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Thành tiền
	So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề
	Ghi chú

	1
	Giá nhập khẩu
	
	
	
	

	2
	Thuế nhập khẩu (nếu có)
	
	
	
	

	3
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	
	
	

	4
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	

	5
	Giá vốn nhập khẩu
	
	
	
	

	6
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	
	

	7
	Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)
	
	
	
	


II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định

2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch

3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam

4. Thuế nhập khẩu

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt

6. Phụ thu (nếu có)

7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)

8. Các khoản chi phí khác theo luật định

9. Giá vốn

10. Lợi nhuận

11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)

12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)

13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 
(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).



	Tên đơn vị đề nghị
 định giá, điều chỉnh giá

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	
	 ........., ngày ......tháng ....... năm .....


PHƯƠNG ÁN GIÁ

(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)

Tên hàng hóa, dịch vụ: ..........................................................................................

Đơn vị sản xuất: .....................................................................................................

Quy cách phẩm chất: .............................................................................................

I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

	STT
	Khoản mục chi phí
	Đơn vị tính
	Lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

	1
	Chi phí sản xuất:
	
	
	
	
	

	1.1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.2
	Chi phí tiền công trực tiếp
	
	
	
	
	

	1.3
	Chi phí sản xuất chung:
	
	
	
	
	

	a
	Chi phí nhân viên phân xưởng 
	
	
	
	
	

	b
	Chi phí vật liệu
	
	
	
	
	

	c
	Chi phí dụng cụ sản xuất
	
	
	
	
	

	d
	Chi phí khấu hao tài sản cố định
	
	
	
	
	

	đ
	Chi phí dịch vụ mua ngoài
	
	
	
	
	

	e
	Chi phí bằng tiền khác
	
	
	
	
	

	
	Tổng chi phí sản xuất:
	
	
	
	
	

	2
	Chi phí bán hàng (nếu có)
	
	
	
	
	

	3
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	
	Tổng giá thành toàn bộ
	
	
	
	
	

	
	Tổng sản lượng
	
	
	
	
	

	
	Giá thành đơn vị sản phẩm
	
	
	
	
	

	4
	Lợi nhuận dự kiến
	
	
	
	
	

	
	Giá bán chưa thuế 
	
	
	
	
	

	5
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	
	
	
	
	

	6
	Thuế giá trị gia tăng (nếu có)
	
	
	
	
	

	
	Giá bán (đã có thuế)
	
	
	
	
	


II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA

1. Chi phí sản xuất

2. Chi phí bán hàng

3. Chi phí quản lý doanh nghiệp

4. Lợi nhuận dự kiến

5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

7. Giá bán (đã có thuế)

8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 

(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).

XXXIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tài chính chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tài chính bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tài chính nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tài chính về việc thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, hạng mục hoàn thành có giá trị quyết toán trên 05 tỷ đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư;
Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc);
Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành (bản gốc);
Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao);
Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao);
Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao);
Toàn bộ các bản quyết toán khối lượng A - B (bản gốc hoặc bản sao);
Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư;
Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị:
· Bản gốc Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành (theo mẫu);

· Tập hợp các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao) (theo mẫu);

· Bản gốc Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm (theo mẫu);

· Bản gốc Bảng Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành (theo mẫu);

· Bản gốc Biểu mẫu Tài sản cố định mới tăng (theo mẫu);

· Bản gốc Biểu mẫu Tài sản lưu động bàn giao (theo mẫu);

· Bản gốc Biểu mẫu Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (theo mẫu);

· Bản gốc Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (theo mẫu); 
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 
· 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án hoặc hạng mục thuộc nhóm B tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.
· 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án hoặc hạng mục thuộc nhóm C tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.
· 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với dự án lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng tính từ ngày nhận đủ hồ sơ quyết toán.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Trung tâm Thẩm định Tài chính - Sở Tài chính tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Sở Tài chính trực tiếp thu Chi phí thẩm tra - phê duyệt (%): 0,38; 0,26; 0,19; 0,15; 0,09; 0,06 tương ứng đối với các dự án có tổng mức đầu tư (tỷ đồng): ≤ 5; 10; 50; 100; 500; 1.000.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành theo mẫu số 01/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Tập hợp các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao) theo mẫu số 02/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Tình hình thực hiện vốn đầu tư qua các năm theo mẫu số 03/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Bảng Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành theo mẫu số 04/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Biểu mẫu Tài sản cố định mới tăng theo mẫu số 05/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Biểu mẫu Tài sản lưu động bàn giao theo mẫu 06/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

· Biểu mẫu Tình hình thanh toán và công nợ của dự án theo mẫu số 07/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC.

·  Bảng đối chiếu số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư theo mẫu số 08/QTDA ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC. 
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ về việc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.

·  Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 năm 01 năm 2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.
· Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

· Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

·  Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
· Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

· Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình.

· Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
·  Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc vốn ngân sách nhà nước.

Mẫu số 01/QTDA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC
ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN
DỰ ÁN HOÀN THÀNH
Tên dự án:
Tên công trình, hạng mục công trình:
Chủ đầu tư:
Cấp quyết định đầu tư:
Địa điểm xây dựng:
Quy mô công trình:    Được duyệt:......          Thực hiện…...
Tổng mức  đầu tư được duyệt:.................…
Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:......          Thực hiện…...
I/ Nguồn vốn đầu tư:                                                                  Đơn vị tính: đồng                
	Tên nguồn vốn
	Theo Quyết định đầu tư
	Thực hiện

	
	
	Đã thanh toán
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4

	 Tổng cộng
	
	
	

	- Vốn NSNN

- Vốn TD ĐTPT của Nhà nước

- Vốn TD Nhà nước bảo lãnh

- Vốn ĐTPT của đơn vị 

- …
	
	
	


II/ Tổng hợp chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:  
Đơn vị: đồng

	STT
	Nội dung chi phí
	Dự toán được duyệt
	Đề nghị 

quyết toán
	Tăng, giảm  so với  dự toán  

	1
	2
	3
	4
	5

	
	    Tổng số
	
	
	

	1
	Đền bù, GPMB, TĐC
	
	
	

	2
	Xây dựng
	
	
	

	3
	Thiết bị
	
	
	

	4
	Quản lý dự án
	
	
	

	5
	Tư vấn  
	
	
	

	6
	Chi khác
	
	
	


III/   Chi phí đầu tư  không tính vào giá trị  tài sản hình thành qua đầu tư:

  IV/  Giá trị tài sản hình thành qua  đầu tư: 

	STT
	Nhóm
	Giá trị tài sản (đồng)

	
	
	Thực tế
	Quy đổi

	1
	2
	3
	4

	
	Tổng số
	
	

	1
	Tài sản cố định
	
	

	2
	Tài sản lưu động
	
	


V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 

1- Tình hình thực hiện dự án:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.

+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.
2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:

- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.

- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.

3- Kiến nghị:              

                                                                                 ............, ngày... tháng... năm...........         
	Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên) 
	Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 02/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ  LIÊN QUAN

	STT
	Tên văn bản
	Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành
	Cơ quan ban hành
	Tổng giá trị được duyệt (nếu có)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	


                                            ………, ngày…… tháng…… năm ……
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 03/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM

                                                                                                                 Đơn vị: Đồng

	STT
	Năm
	Kế hoạch
	Vốn đầu tư thực hiện
	Vốn đầu tư quy đổi

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


                                                  ………, ngày…… tháng…… năm ……
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 04/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN
THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH
                                                                                                         Đơn vị: đồng

	Tên công trình

(hạng mục công trình)


	Dự toán được duyệt
	Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán

	
	
	Tổng số
	Gồm

	
	
	
	GPMB


	Xây dựng
	Thiết bị
	Quản lý dự án
	Tư vấn
	Khác

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công trình (HMCT)

- Công trình (HMCT)
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                  ............., ngày......... tháng....... năm.........

	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 05/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)


TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG
                                                                                                                      Đơn vị: đồng

	STT
	Tên và ký hiệu tài sản
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Tổng nguyên giá
	Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
	Nguồn vốn đầu tư


	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1

2

3
	
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày…… tháng…… năm ……
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 06/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO
                                                                                                              Đơn vị: đồng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Giá đơn vị
	Giá trị
	Đơn vị tiếp nhận sử dụng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                           ………, ngày…… tháng…… năm ……
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 07/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

  TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)

                                                                      Đơn vị: đồng

	S
T

T
	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện
	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện
	Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán
	Đã thanh toán, tạm ứng
	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Phải trả
	Phải thu
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	


………, ngày…… tháng…… năm ……
	Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


Mẫu số 08/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC 

ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

BẢNG ĐỐI CHIẾU

SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

Nguồn vốn:.....................................................
- Tên dự án:.

- Chủ đầu tư:

- Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 

I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:

	STT
	Chỉ tiêu
	Số liệu của chủ đầu tư
	Số liệu của cơ quan thanh toán
	Chênh lệch
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	 Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công
	
	
	
	

	2
	Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	

	
	Năm ...
	
	
	
	


        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 
II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:

1-Nhận xét: 

- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.

- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.

2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:

3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.

	………, ngày…… tháng…… năm ……
Chủ đầu tư
	………, ngày…… tháng…… năm …… 

Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán

	Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	Trưởng phòng

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


XXXIV. LĨNH VỰC HỘ TỊCH - QUỐC TỊCH - LÝ LỊCH TƯ PHÁP.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tư pháp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tư pháp về việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;
Tờ khai đăng ký kết hôn (theo mẫu);
Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân hoặc Tờ khai đăng ký kết hôn có xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam được cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ; giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại người đó là người không có vợ hoặc không có chồng;

Trường hợp pháp luật nước ngoài không quy định việc cấp giấy tờ xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy xác nhận tuyên thệ của người đó hiện tại không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật của nước đó;

Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân, như Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế như Giấy thông hành hoặc Thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài);

Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (đối với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước), Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam kết hôn với nhau).

* Ngoài giấy tờ quy định trên này, tùy từng trường hợp, bên nam, bên nữ phải nộp giấy tờ tương ứng sau đây:

Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc người đó kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó;

Đối với công dân Việt Nam đã ly hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài thì còn phải có giấy tờ chứng minh về tình trạng hôn nhân do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp;

Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam thì phải có giấy do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước đó;

Đối với người nước ngoài đã ly hôn với công dân Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì phải nộp Giấy xác nhận về việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu TP/HT-2010-KH.1 ban hành kèm theo Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP. 
·  Phí, lệ phí: Sở Tư pháp trực tiếp thu 1.000.000 đồng. 

·  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận. 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Tuổi kết hôn: nam từ 20 tuổi trở lên, nữ từ 18 tuổi trở lên. 

· Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định, không bên nào được ép buộc, lừa dối bên nào, không ai được cưỡng ép hoặc cản trở. 

· Cấm kết hôn người đang có vợ hoặc có chồng. 

· Cấm kết hôn người mất năng lực hành vi dân sự. 

· Cấm kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người có họ trong phạm vi ba đời. 

· Cấm kết hôn giữa cha mẹ nuôi với con nuôi; giữa những người đã từng là cha mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rễ, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. 

· Cấm kết hôn giữa những người cùng giới tính. 

· Hai bên cá nhân đăng ký kết hôn phải có mặt. 

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Hôn nhân và gia đình số 22/2000/QH10 ngày 09 tháng 6 năm 2000. 

· Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 07 năm 2002 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

· Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

· Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
· Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

· Thông tư số 16.a/2010/TT-BTP ngày 08 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
· Thông tư số 05/2012/TT-BTP ngày 23 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
· Quyết định số 40/2011/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Kính gửi:................................................................................................
	Người khai
	Bên nam
	Bên nữ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh
	
	

	Dân tộc
	
	

	Quốc tịch
	
	

	Nơi thường trú/tạm trú
	
	

	Số Giấy CMND/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế
	
	

	Kết hôn lần thứ mấy
	
	



Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi không vi phạm quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị................................................................................................................đăng ký.

.................., ngày..........tháng ..........năm.........

                                                                                       Bên nam                            Bên nữ  

         Xác nhận về tình trạng hôn nhân                (Ký, ghi rõ họ tên)              (Ký, ghi rõ họ tên)

            của cơ quan có thẩm quyền 

     ………………………………………….......

     ……………………………………………...

     ……………………………………………...   ...............................           .............................
     ……………………………………………...

     Xác nhận này có giá trị trong thời hạn 6 tháng, 
                    kể từ ngày xác nhận.

          Ngày……....tháng……....năm……....

    NGƯỜI KÝ GIẤY XÁC NHẬN 

 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
               ……...............................
Chú thích:

(1) (2) Trường hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán ảnh của hai bên nam, nữ
2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi không đích danh.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi không đích danh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tư pháp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tư pháp về việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi không đích danh;
1. Đối với người xin nhận con nuôi xin con nuôi không đích danh:

1.1. Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh) (theo mẫu);
1.2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;
1.3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;
1.4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình;
1.5. Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;
1.6. Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;
1.7. Phiếu lý lịch tư pháp;
1.8. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;
Các giấy tờ, tài liệu quy định tại các điểm 1.2 đến 1.8 do cơ quan có thẩm quyền của nước nơi người nhận con nuôi thường trú lập, cấp hoặc xác nhận và phải hợp pháp hóa tại cơ quan ngoại giao Việt Nam. Hồ sơ tiếng nước ngoài phải được dịch sang Tiếng Việt và chứng thực. 

2. Đối với trẻ em được cho làm con nuôi:

2.1 Giấy khai sinh;

2.2 Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

2.3 Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

2.4 Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

2.5 Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng;
2.6 Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; (trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này);
2.7 Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi);
2.8 Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang;
Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin không đích danh) theo Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP. 
· Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài) TP/CN-2011/CNNNg.07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP.
· Phí, lệ phí: Sở Tư pháp trực tiếp thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài 9.000.000 đồng/ 01 trường hợp.

· Giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

· Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

· Đối với trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo làm con nuôi được miễn lệ phí.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Bên nhận trẻ, bên giao trẻ và trẻ em đều có mặt trong buổi giao nhận trẻ

·  Người nhận con nuôi phải có đủ đều kiện sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

Có tư cách đạo đức tốt.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c.

· Những người sau đây không được nhận con nuôi:

Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

Đang chấp hành hình phạt tù;

Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

· Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

· Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 


	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom -Happiness

	

	
	ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used for non-nominal request)


	



f blic of Vietnam

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

To: Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam
Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:
	
	Ông/Mr.
	Bà/Mrs.

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/Place of birth
	
	

	Quốc tịch/Nationality
	
	

	Nghề nghiệp/Occupation

	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	
	

	Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0
	
	

	Nơi cấp/Place of issue

	
	

	Ngày, tháng, năm cấp 

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ 

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/ email 

Tel/fax/email
	
	


 
Có nguyện vọng nhận trẻ em có đặc điểm như sau làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following characteristics:

 
Độ tuổi/Age: .............................................................................................................................................................

Giới tính/Sex: ...........................................................................................................................................................
Tình trạng sức khoẻ/Health status: ................................................................................................................

Những đặc điểm khác, nếu có/Other characteristics, if any: ..............................................................

.........................................................................................................................................................................................
Lý do xin nhận con nuôi/Reasons for adoption:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chúng tôi/tôi ủy quyền cho Tổ chức con nuôi
 ..............................................................thay mặt chúng tôi/tôi thực hiện các thủ tục giải quyết việc nuôi con nuôi ở Việt Nam.

We/I have appointed ................................................................... to act on our behalf in fulfilling all necessary adoption procedures in Vietnam. 
Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child(with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.
Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.

                  .................., ngày........................ tháng .............. năm...........

                                                    Done at.............................., on.......................................................................

                    ÔNG /Mr.                                    BÀ/Mrs.
                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                            (Signature and full name)                           (Signature and full name)


BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI
REPORT ON DEVELOPMENT OF ADOPTED CHILD

	      Kính gửi:

             To:
	- Cục Con nuôi- Bộ Tư pháp Việt Nam 

  Department of Adoption, Ministry of Justice of S.R. Vietnam

	
	- Cơ quan đại diện của Việt Nam tại

  Vietnamese Diplomatic Mission


	

	STT CCN

DA No.
	
	Ngày tháng năm

Date
	
	Báo cáo số 

Report No.
	
	/6


	1. THÔNG TIN CHUNG

General information
	
	
	
	
	

	Họ tên Việt Nam

Vietnamese full name
	

	Họ tên mới

New full name
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	Giới tính

Sex
	

	Nơi sinh/ Quê quán ( như trong hộ chiếu)

Place of birth/ Native place (as in the passport)
	

	Văn phòng con nuôi

Adoption agency
	

	Số Quyết định cho TE làm con nuôi

Decision on Adoption No
	
	Ngày, tháng, năm

Date
	

	Cơ quan cấp quyết định

Issued by
	

	Ngày  bàn giao

Date of handover Ceremony
	

	Ngày nhập quốc tịch nuớc nhận 

Date of receiving citizenship in receiving country
	

	Số công dân tại nước nhận/ PIN tại nước nhận

Number of security/citizen/PIN/ at receiving country
	

	2. Cha mẹ nuôi

Adoptive parents
	Cha nuôi

Adoptive father
	Mẹ nuôi

Adoptive mother

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nghề nghiệp

Occupation
	
	

	Quốc tịch

Nationality
	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	

	Địa chỉ liên hệ 

 Address for correspondence
	

	Điện thoại/fax/email 

Tel/fax/email
	-

-

-


	3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM (kèm theo ảnh của trẻ em)

Child Development (including photographs):

	1. Về tình trạng sức khoẻ (về thể chất, tinh thần)

 Health status (physical and mental development):

	
	Kém

Not enough
	Tốt

Good
	Rất tốt

Very well

	Thể chất

Physical

- Chiều cao hiện tại:

(Curent height)

- Cân nặng hiện tại:

(Curent weight)
	
	
	

	Tinh Thần

Mental
	
	
	

	Khác

Other

	2. Về mức độ hoà nhập với cha mẹ nuôi/gia đình/cộng đồng

Child’s relationship with adoptive parents/ family/community:

	Bố mẹ

Parents
	
	
	

	Gia đình

Family
	
	
	

	Cộng đồng

Community
	
	
	

	Khác

Other

	3. Về học tập

Education:
	
	
	

	4. Vấn đề khác (nếu có)

Other (if any):


……………, ngày ……… tháng ……… năm ……….
Done at ………………………… , on ………………..  

	                                                                            Cha nuôi                            Mẹ nuôi

Xác nhận của cơ quan, tổ chức                       Adoptive father                          Adoptive mother

            có thẩm  quyền
                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                      (Ký, ghi rõ họ tên)
   (Certification of competent  office)                    (Signature and full name)                (Signature and full name)              




3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi đích danh.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi đích danh.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tư pháp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tư pháp về việc đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với người xin nhận con nuôi đích danh;
1. Đối với người xin nhận con nuôi đích danh:
1.1. Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh) (theo mẫu);

1.2. Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế;

1.3. Văn bản cho phép được nhận con nuôi ở Việt Nam;

1.4. Bản điều tra về tâm lý, gia đình;

1.5. Văn bản xác nhận tình trạng sức khỏe;

1.6. Văn bản xác nhận thu nhập và tài sản;

1.7. Phiếu lý lịch tư pháp;

1.8. Văn bản xác nhận tình trạng hôn nhân;

Người xin con nuôi đích danh ngoài các giấy tờ phải nộp tại mục 1 phải nộp 01 bộ hồ sơ của người được nhận làm con nuôi và tùy từng trường hợp còn phải có giấy tờ tương ứng sau đây:

a. Bản sao giấy chứng nhận kết hôn của cha dượng hoặc mẹ kế với mẹ đẻ hoặc cha đẻ của người được nhận làm con nuôi.

b. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh người nhận con nuôi là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi.

c. Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cho người đó nhận con nuôi Việt Nam và giấy tờ, tài liệu để chứng minh người con nuôi đó với trẻ em được nhận làm con nuôi là anh, chị em ruột.

d. Giấy tờ, tài liệu để chứng minh trẻ em được nhận làm con nuôi là trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

đ. Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã, nơi cư trú tại Việt Nam và giấy tờ, tài liệu khác để chứng minh người nhận con nuôi là người nước ngoài đang làm việc, học tập liên tục tại Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

2. Đối với trẻ em được cho làm con nuôi:
2.1. Giấy khai sinh;

2.2. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp;

2.3. Hai ảnh toàn thân, nhìn thẳng chụp không quá 06 tháng;

2.4. Biên bản xác nhận do Ủy ban nhân dân hoặc Công an cấp xã nơi phát hiện trẻ bị bỏ rơi lập đối với trẻ em bị bỏ rơi; Giấy chứng tử của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của trẻ em là đã chết đối với trẻ em mồ côi; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất tích đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ đẻ mất tích; quyết định của Tòa án tuyên bố cha đẻ, mẹ đẻ của người được giới thiệu làm con nuôi mất năng lực hành vi dân sự đối với người được giới thiệu làm con nuôi mà cha đẻ, mẹ để mất năng lực hành vi dân sự;

2.5. Quyết định tiếp nhận đối với trẻ em ở cơ sở nuôi dưỡng;
2.6. Văn bản về đặc điểm, sở thích, thói quen đáng lưu ý của trẻ em; (trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi thì không cần văn bản này);
2.7. Tài liệu chứng minh đã thực hiện việc tìm gia đình thay thế trong nước cho trẻ em nhưng không thành (theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật Nuôi con nuôi);
Cha mẹ đẻ hoặc người giám hộ lập hồ sơ của người được giới thiệu làm con nuôi sống tại gia đình; cơ sở nuôi dưỡng lập hồ sơ của trẻ em được giới thiệu làm con nuôi sống tại cơ sở nuôi dưỡng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Tư pháp tỉnh An Giang;

Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi (dùng cho trường hợp xin đích danh) theo Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.a ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP.
· Báo cáo tình hình phát triển của con nuôi (dùng cho trường hợp nuôi con nuôi nước ngoài) TP/CN-2011/CNNNg.07 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTP.

· Phí, lệ phí: Sở Tư pháp trực tiếp thu lệ phí đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài: 9.000.000 đồng/ 01 trường hợp.

· Giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài đối với trường hợp cha dượng hoặc mẹ kế nhận con riêng của vợ hoặc chồng làm con nuôi; cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi.

· Trường hợp nhận hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột làm con nuôi, thì từ trẻ em thứ hai trở đi được giảm 50% mức lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài.

· Đối với trường hợp nhận trẻ em bị khuyết tật, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo làm con nuôi được miễn lệ phí.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Bên nhận trẻ, bên giao trẻ và trẻ em đều có mặt trong buổi giao nhận trẻ
·  Người nhận con nuôi phải có đủ đều kiện sau đây:

Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

Có tư cách đạo đức tốt.

Trường hợp cha dượng nhận con riêng của vợ, mẹ kế nhận con riêng của chồng làm con nuôi hoặc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi thì không áp dụng quy định tại điểm b và điểm c.

· Những người sau đây không được nhận con nuôi:

Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

Đang chấp hành hình phạt tù;

Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010. 

· Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi. 

· Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence-Freedom -Happiness

ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT NAM 

LÀM CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp xin đích danh)

APPLICATION FOR VIETNAMESE CHILD ADOPTION

(Used on nominal request)

Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 To:  Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam

 Chúng tôi/tôi là/ We are/I am:

	
	Ông/Mr.
	Bà/Mrs.

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/Place of birth
	
	

	Quốc tịch/Nationality
	
	

	Nghề nghiệp/Occupation
	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	
	

	Số Hộ chiếu/Giấy CMND

Passport/National ID N0
	
	

	Nơi cấp/Place of issue
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp 

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ 

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/ email 

Tel/fax/email
	
	

	Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adoptee
	
	


Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi/Having wished to adopt a child with the following identification:

Họ và tên/Full name:……………………………...................................................  Giới tính/Sex: ………..
Ngày, tháng, năm sinh/Date of birth: ...........................................................................................................
Nơi sinh/Place of birth: .......................................................................................................................................
Dân tộc/Ethnic group: ................................................. Quốc tịch/Nationality: .........................................
Tình trạng sức khoẻ/Health status: ................................................................................................................
Hiện đang sống tại/ The child is living at:
- Cơ sở nuôi dưỡng/Institution
: .................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

- Gia đình/Family:

	
	Ông/Mr.
	Bà/Mrs.

	Họ và tên/Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nơi sinh/Place of birth
	
	

	Dân tộc/Ethnic group
	
	

	Số  Giấy CMND/Hộ chiếu

National ID/Passport N0
	
	

	Nơi cấp/Place of issue
	
	

	Ngày, tháng, năm cấp

Date of issue
	
	

	Địa chỉ liên hệ

Address for correspondence
	
	

	Điện thoại,/fax/ email 

Tel/fax/email
	
	

	Quan hệ với trẻ em được  nhận làm con nuôi/Relationship with  adoptee
	
	


 Lý do nhận con nuôi/Reasons for adoption: ..........................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

………...…………..……………………………………………...........................................................................……
Nếu được nhận trẻ em nói trên làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Đồng thời, chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình hình phát triển của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho Bộ Tư pháp Việt Nam và Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước nơi con nuôi thường trú.

If we/I adopt a child, we/I commit to take care of, to nourish and to educate the child as our/my natural child and realise all obligations of parents with the child according to applicable Laws. In addition, we/I commit every 6 months and within the period of three years since the day of handover our/my adopted child, to provide reports on the development of our/my adopted child (with the photographs) and send them to Ministry of Justice of Socialist Republic of Vietnam and  Vietnamese Missions at the country where our/my adopted child residing.
Đề nghị Bộ Tư pháp Việt Nam xem xét, giải quyết.

We/I would like to petition the Ministry of Justice to examine and approve our/my adoption.
         .................., ngày........................ tháng .............. năm...........

                                                Done at.............................., on.......................................................................

                    ÔNG /Mr.                                    BÀ/Mrs.
                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

                                                         (Signature and full name)                      (Signature and full name)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CON NUÔI
REPORT ON DEVELOPMENT OF ADOPTED CHILD

	      Kính gửi:

             To:
	- Cục Con nuôi- Bộ Tư pháp Việt Nam 

  Department of Adoption, Ministry of Justice of S.R. Vietnam

	
	- Cơ quan đại diện của Việt Nam tại

  Vietnamese Diplomatic Mission
	

	STT CCN

DA No.
	
	Ngày tháng năm

Date
	
	Báo cáo số 

Report No.
	
	/6


	1. THÔNG TIN CHUNG

General information
	
	
	
	
	

	Họ tên Việt Nam

Vietnamese full name
	

	Họ tên mới

New full name
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	Giới tính

Sex
	

	Nơi sinh/ Quê quán ( như trong hộ chiếu)

Place of birth/ Native place (as in the passport)
	

	Văn phòng con nuôi

Adoption agency
	

	Số Quyết định cho TE làm con nuôiDecision on Adoption No
	
	Ngày, tháng, năm

Date
	

	Cơ quan cấp quyết định

Issued by
	

	Ngày  bàn giao

Date of handover Ceremony
	

	Ngày nhập quốc tịch nuớc nhận 

Date of receiving citizenship in receiving country
	

	Số công dân tại nước nhận/ PIN tại nước nhận

Number of security/citizen/PIN/ at receiving country
	

	2. Cha mẹ nuôi

Adoptive parents
	Cha nuôi

Adoptive father
	Mẹ nuôi

Adoptive mother

	Họ và tên

Full name
	
	

	Ngày, tháng, năm sinh

Date of birth
	
	

	Nghề nghiệp

Occupation
	
	

	Quốc tịch

Nationality
	
	

	Nơi thường trú

Permanent residence
	

	Địa chỉ liên hệ 

 Address for correspondence
	

	Điện thoại/fax/email 

Tel/fax/email
	-

-

-


	3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ EM (kèm theo ảnh của trẻ em)

Child Development (including photographs):

	1. Về tình trạng sức khoẻ (về thể chất, tinh thần)

 Health status (physical and mental development):

	
	Kém

Not enough
	Tốt

Good
	Rất tốt

Very well

	Thể chất

Physical

- Chiều cao hiện tại:

(Curent height)

- Cân nặng hiện tại:

(Curent weight)
	
	
	

	Tinh Thần

Mental
	
	
	

	Khác

Other

	2. Về mức độ hoà nhập với cha mẹ nuôi/gia đình/cộng đồng

Child’s relationship with adoptive parents/ family/community:

	Bố mẹ

Parents
	
	
	

	Gia đình

Family
	
	
	

	Cộng đồng

Community
	
	
	

	Khác

Other

	3. Về học tập
Education:
	
	
	

	4. Vấn đề khác (nếu có)

Other (if any):


……………, ngày ……… tháng ……… năm ……….
Done at ………………………… , on ………………..  

	                                                                            Cha nuôi                            Mẹ nuôi

Xác nhận của cơ quan, tổ chức                       Adoptive father                      Adoptive mother

            có thẩm  quyền
                                     (Ký, ghi rõ họ tên)                    (Ký, ghi rõ họ tên)
   (Certification of competent  office)                (Signature and full name)             (Signature and full name)              




4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước.

· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tư pháp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tư pháp về việc thẩm tra điều kiện thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân thường trú trong nước;
a. Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (theo mẫu); 

b. Tờ khai lý lịch (theo mẫu);

c. Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác như Giấy khai sinh (trường hợp Giấy khai sinh không thể hiện rõ quốc tịch Việt Nam thì phải kèm theo giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam của cha mẹ) hoặc Quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam, Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam, Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi đối với trẻ em là người nước ngoài, Quyết định cho người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi;

d. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

e. Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận hoặc bảo đảm người xin thôi quốc tịch Việt Nam được nhập quốc tịch nước ngoài trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này. Trường hợp người xin thôi quốc tịch Việt Nam đã có quốc tịch nước ngoài thì nộp bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp để chứng minh người đó đang có quốc tịch nước ngoài;

f. Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục Thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;

g. Đối với người trước đây là cán bộ, công chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 05 năm thì cần phải nộp giấy do thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, thôi việc, miễn nhiệm, cách chức, giải ngũ hoặc phục viên căn cứ vào quy chế của ngành để xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật quốc gia hoặc không trái với quy định của ngành đó.

 Ngoài các loại giấy tờ quy định chung, trong trường hợp đặc biệt cá nhân còn phải nộp thêm các loại giấy tờ sau đây:

Trường hợp công dân Việt Nam không thường trú ở trong nước thì không phải nộp các giấy tờ nêu tại d; f; g

Giấy tờ có trong hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

Trường hợp nộp hồ sơ ở trong nước, người xin thôi quốc tịch Việt Nam xuất trình giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ Tịch nước.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:
Sở Tư pháp;

Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam theo Mẫu TP/QT-2010-ĐXTQT.1 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP.

· Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam (dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ) theo Mẫu TP/QT-2010-ĐXTQT.2 ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP.
· Tờ khai lý lịch theo Mẫu TP/QT-2010-TKLL ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP.

· Phí, lệ phí: Sở Tư pháp trực tiếp thu phí, lệ phí 2.500.000 đồng

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang gửi Bộ Tư pháp. 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Người xin thôi quốc tịch Việt Nam chưa được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Ðang nợ thuế đối với Nhà nước hoặc đang có nghĩa vụ tài sản đối với cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân ở Việt Nam;

Ðang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Ðang chấp hành bản án, quyết định của Toà án Việt Nam;

Ðang bị tạm giam để chờ thi hành án; 

Ðang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh, trường giáo dưỡng.

· Người xin thôi quốc tịch Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

· Cán bộ, công chức và những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam không được thôi quốc tịch Việt Nam.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. 

· Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.
· Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

· Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch. 

· Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.
· Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.
· Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP 

ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)


	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	


ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):...............................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (2): .................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ...........................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................, Cơ quan cấp: ..................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):………………….......................................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Nơi làm việc:.................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được thôi quốc tịch Việt Nam.

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
Tôi cũng xin cho con chưa thành niên sinh sống cùng tôi có tên dưới đây được thôi quốc tịch Việt Nam (nếu có): 

	STT
	Họ và tên
	Giới tính
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi sinh
	Nơi đăng ký khai sinh
	Ngày, tháng, năm xuất cảnh (nếu có)

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:



                    .............., ngày.. ... tháng ....... năm............

-
.
.......................


                                           Người làm đơn
-
.
.......................



                            (Ký và ghi rõ họ tên)

-
.
.......................

Chú thích:

(1) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2) Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3) Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4) Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;

Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP

ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Ảnh 4 x 6

(Của người chưa thành niên chụp chưa

quá 6 tháng)


	      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	


ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Dùng cho người giám hộ làm Đơn xin cho người được giám hộ)
Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên người giám hộ làm Đơn (1):......................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (2): .................................................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (3):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (4): ................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: .................................................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Quan hệ giữa người giám hộ làm Đơn và người được giám hộ: .................................................

Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nguyện làm Đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép người được giám hộ có tên sau đây được thôi quốc tịch Việt Nam:

Họ và tên người xin thôi quốc tịch Việt Nam:.........................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh: .......................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (5): ...........................................................................................................

Quốc tịch hiện nay:.......................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ................................................. Số:.........................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................., Cơ quan cấp: .................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):…………………......................................

Địa chỉ cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh (nếu có):……………..………..........................

.......................................................................................................................................................

Địa chỉ cư trú hiện nay: ................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:



          .............., ngày .. ... tháng ....... năm............

-
.
.......................


                        Người làm đơn
-
.
.......................


                      (Ký và ghi rõ họ tên)

-
.
.......................

Chú thích:

(1)Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(4)Ghi rõ loại giấy tờ gì;

(5)Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh.

Mẫu TP/QT-2010-TKLL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP

ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Ảnh 4x6

( Chụp chưa quá  6 tháng )
	CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI LÝ LỊCH
	


Họ và tên (1):...............................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (2): .................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ...........................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ............................................. Số:.......................................

Cấp ngày, tháng, năm:......................................, Cơ quan cấp: ....................................................

.......................................................................................................................................................

 Địa chỉ cư trú hiện nay: ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Nơi làm việc: ...............................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)

……………………………………………………………………………...................................

………………………………………………………………………...........................................
…………………………………………………………………………………...........................
……………………………………………………………………………...................................
………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha: ……………………………………..…………………………..........................

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………...............................................................

Quốc tịch: ……………………….................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………...………………….….......................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên mẹ: ……………………………………………..........……………….......................

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………................................................................

Quốc tịch:……………………......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………….…........................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên vợ /chồng: …………………………………………………………........................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………...................................................................

Nơi sinh:……………………………………………………....……...............………………….

Quốc tịch: …………………………............................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………..……………........................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên con thứ nhất: ……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….......……………

Nơi sinh:…………………………………………..…………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………...

……………………………………………………...……………………………………………

Họ và tên con thứ hai: …………………………………….......……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...........………………………………

Nơi sinh:………………………………………...……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………...…………………………………...

……………………………………………………..……………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

…………,  ngày……tháng……năm………

                                                                                                              Người khai

              (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1)Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)Ghi rõ loại giấy tờ gì.

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Tư pháp chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Tư pháp bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Tư pháp nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Tư pháp về việc thẩm tra điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam. Đối với công dân Việt Nam thường trú trong nước;

Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam (theo mẫu);

Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

Tờ khai lý lịch (theo mẫu);

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin trở lại quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

Giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đã từng có quốc tịch Việt Nam là một trong các giấy tờ như: bản sao Giấy khai sinh; bản sao Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam hoặc Giấy xác nhận mất quốc tịch Việt Nam; Giấy tờ khác có ghi quốc tịch Việt Nam hoặc có giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam trước đây của người đó;

Giấy tờ chứng minh đủ điều kiện trở lại quốc tịch Việt Nam là giấy tờ chứng minh người xin trở lại quốc tịch Việt Nam đang làm thủ tục xin hồi hương về Việt Nam hoặc bản sao giấy tờ chứng nhận việc đầu tư tại Việt Nam hoặc những giấy tờ cụ thể sau:

· Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân;

· Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con;

· Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải nộp bản sao Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác hoặc giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam;

· Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải nộp giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, được cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc UBND tỉnh xác nhận về việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển trên các lĩnh vực khoa học, kinh tế, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, thể thao.

Ngoài các loại giấy tờ quy định chung, trong trường hợp đặc biệt cá nhân còn phải nộp thêm các loại giấy tờ sau đây:

Nếu như con chưa thành niên cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha mẹ thì phải nộp bản sao Giấy khai sinh của người con hoặc giấy tờ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con. Trường hợp chỉ cha hoặc mẹ trở lại quốc tịch Việt Nam mà con chưa thành niên sống cùng người đó cùng trở lại quốc tịch Việt Nam theo cha hoặc mẹ thì phải nộp văn bản thỏa thuận của cha mẹ về việc trở lại quốc tịch Việt Nam của con;

Giấy tờ có trong hồ sơ xin trở lại quốc tịch Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch sang tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ Tịch nước.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.
· Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:
Sở Tư pháp;

Công an tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

· Đơn xin trở lại quốc tịch Việt Nam theo Mẫu TP/QT-2010-ĐXTLQT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP.  

· Tờ khai lý lịch theo Mẫu TP/QT-2010-TKLL ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP.
·  Phí, lệ phí: Sở Tư pháp trực tiếp thu 2.500.000 đồng.
·  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang gửi Bộ Tư pháp. 

·  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Người đã mất quốc tịch Việt Nam theo quy định tại Ðiều 26 của Luật Quốc tịch Việt Nam thì có thể được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

Xin hồi hương về Việt Nam; 

Có vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ là công dân Việt Nam; 

Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; 

Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Thực hiện đầu tư tại Việt Nam;

Ðã thôi quốc tịch Việt Nam để nhập quốc tịch nước ngoài, nhưng không được nhập quốc tịch nước ngoài. 

· Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam không được trở lại quốc tịch Việt Nam, nếu việc đó làm phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam.

· Trường hợp người bị tước quốc tịch Việt Nam xin trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải sau ít nhất 5 năm kể từ ngày bị tước quốc tịch mới được xem xét cho trở lại quốc tịch Việt Nam. 

· Người xin trở lại quốc tịch Việt Nam phải lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây, tên gọi này phải được ghi rõ trong Quyết định cho trở lại quốc tịch Việt Nam.

· Người được trở lại quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người sau đây, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép:

Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

·  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Quốc tịch Việt Nam số 24/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. 

· Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

· Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch.

· Thông tư số 135/2010/TT-BTC ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 146/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 7 năm 2009 hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí giải quyết các việc liên quan đến quốc tịch. 

· Thông tư số 08/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn mẫu giấy tờ về quốc tịch và mẫu sổ tiếp nhận các việc về quốc tịch.

· Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

· Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Mẫu TP/QT-2010- ĐXTLQT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP

ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Ảnh 4 x 6

(Chụp chưa

quá 6 tháng)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	


ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Họ và tên (1):..............................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (2): .................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ...........................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ................................................. Số:...................................

Cấp ngày, tháng, năm:........................................, Cơ quan cấp: ..................................................

.......................................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm xuất cảnh khỏi Việt Nam (nếu có):…………………......................................

Địa chỉ cư trú trước khi xuất cảnh (nếu có):…………………….................................................

.......................................................................................................................................................

 Địa chỉ nơi cư trú:  ......................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Nơi làm việc:.................................................................................................................................

................................................................................................................................................:......

Trước đây tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt Nam từ ngày ............ tháng ......... năm ...................

Lý do mất quốc tịch Việt Nam (6):...................................................................................

......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 
Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Mục đích xin trở lại quốc tịch Việt Nam:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

………….......................................................................................................................................

Việc xin trở lại quốc tịch Việt Nam của tôi thuộc diện được miễn một số điều kiện (7): ………….......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................
………….......................................................................................................................................

Tôi xin lấy lại tên gọi Việt Nam trước đây là: ................................................................

Nếu được trở lại quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

Tôi cũng xin cho con chưa thành niên có tên dưới đây được trở lại (hoặc nhập) quốc tịch Việt Nam (nếu có):

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Giới tính
	Địa chỉ cư trú hiện nay
	Nơi sinh
	Nơi đăng ký khai sinh
	Tên gọi

Việt Nam
	Ghi chú (8)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Về quốc tịch hiện nay (9):

	Tôi xin cam kết sẽ làm thủ tục thôi quốc tịch hiện nay của mình và của con chưa thành niên nêu trên (nếu có): 


	Tôi tự xét thấy mình và con chưa thành niên nêu trên (nếu có) thuộc trường hợp đặc biệt:        

	
	Tôi xin đề nghị Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem xét, cho phép được trở lại quốc tịch Việt Nam mà vẫn giữ quốc tịch hiện nay. Tôi xin cam kết việc giữ quốc tịch hiện nay không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lý do xin giữ quốc tịch hiện nay:  

……………………………………………………………..

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

………………………………………………………….….

…………………………………………………………….


Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

Giấy tờ kèm theo:



                    .............., ngày .. ... tháng ....... năm............

-
.
.......................


                                      Người làm đơn
-
.
.......................



                       (Ký và ghi rõ họ tên)

-
.
.......................

Chú thích:

(1)  Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)   Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)  Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)  Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

  (5)  Ghi rõ loại giấy tờ gì;

  (6) Ghi rõ mất quốc tịch Việt Nam trong trường hợp nào;

(7) Nêu rõ trường hợp được miễn theo quy định nào của Luật Quốc tịch Việt Nam.

(8) Ghi rõ trở lại hay nhập quốc tịch Việt Nam;

(9) Đánh dấu ‘X” vào 1 trong 2 lựa chọn.

Mẫu TP/QT-2010-TKLL

(Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BTP

ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	Ảnh 4x6

( Chụp chưa quá  6 tháng )
	         CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỜ KHAI LÝ LỊCH
	


Họ và tên (1):...............................................................................................................................

Giới tính:         Nam:                              Nữ:  

Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................................

Nơi sinh (2): .................................................................................................................................

Nơi đăng ký khai sinh (3): ...........................................................................................................

Quốc tịch hiện nay (4):..................................................................................................................

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (5): ............................................. Số:.......................................

Cấp ngày, tháng, năm:......................................, Cơ quan cấp: ....................................................

.......................................................................................................................................................

 Địa chỉ cư trú hiện nay: ...............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nghề nghiệp:.................................................................................................................................

Nơi làm việc: ...............................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ trước tới nay, sinh sống, làm gì, ở đâu?)

……………………………………………………………………………...................................

………………………………………………………………………...........................................

…………………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………...................................

………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………...................................

……………………………………………………………………………...................................

…………………………………………………………………………………….......................

………………………………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha: ……………………………………..…………………………..........................

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………...............................................................

Quốc tịch: ……………………….................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………...………………….….......................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên mẹ: ……………………………………………..........……………….......................

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………................................................................

Quốc tịch:……………………......................................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………………….…........................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên vợ /chồng: …………………………………………………………........................

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………...................................................................

Nơi sinh:……………………………………………………....……...............………………….

Quốc tịch: …………………………............................................................................................

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………………..……………........................

…………………………………………………………………………………….......................

Họ và tên con thứ nhất: ……………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………….......……………

Nơi sinh:…………………………………………..…………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: …………………………………………………………………………………...

……………………………………………………...……………………………………………

Họ và tên con thứ hai: …………………………………….......……………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………...........………………………………

Nơi sinh:………………………………………...……………………………………………….

Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cư trú: ……………………………………………...…………………………………...

……………………………………………………..……………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

…………,  ngày……tháng……năm………

                                                                                                                    Người khai

                         (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1)Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu/giấy tờ hợp lệ thay thế;

(2)Ghi  địa danh hành chính hoặc tên cơ sở y tế;

(3)Ghi  tên cơ quan đăng ký khai sinh;

(4)Trường hợp có từ hai quốc tịch trở lên thì ghi rõ từng quốc tịch;

(5)Ghi rõ loại giấy tờ gì.

XXXV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC KHÁC. 

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;

Báo cáo đạt chuẩn của trường mầm non, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.

· Tổ chức. 

·  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quyết định hành chính.

· Bằng công nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.

· Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.

· Đạt tiêu chuẩn về hoạt động chất lượng giáo dục.

· Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.

· Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia.

2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2;

Báo cáo đạt chuẩn của trường mầm non, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra;
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã;
Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận;
Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quyết định hành chính.

· Bằng công nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.

· Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.

· Đạt tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục.

· Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.

· Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt Chuẩn quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

· Quyết định số 1108/2005/QĐ-UB ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về Quy trình công nhận trường mầm non, tiểu học, trung học đạt Chuẩn quốc gia.

3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;

Báo cáo đạt chuẩn của trường tiểu học, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT;

Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;
Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quyết định hành chính.

· Bằng công nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.

· Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.

· Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.

· Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

· Đạt tiêu chuẩn về hoạt động và chất lượng giáo dục.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia. 

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  mức độ 2.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thủ tục công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2;

Báo cáo đạt chuẩn của trường tiểu học, kèm các chứng cứ theo 5 chuẩn của Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT;

Công văn đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã kiểm tra;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp xã;

Tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện thẩm tra công nhận;

Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra của Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Biên bản kiểm tra và phiếu đánh giá 5 chuẩn của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

· Quyết định hành chính.

· Bằng công nhận.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Đạt tiêu chuẩn về tổ chức và quản lí.

· Đạt tiêu chuẩn về đội ngũ giáo viên.

· Đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất thiết bị trường học.

· Đạt tiêu chuẩn về thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục.

· Đạt tiêu chuẩn về hoạt động giáo dục và chất lượng giáo dục.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt Chuẩn quốc gia. 

5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.
· Trình tự thực hiện:

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; 

Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường (theo 5 tiêu chí đánh giá);

Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tiêu chuẩn 1 Tổ chức nhà trường:
· Lớp học

Có đủ các khối lớp của cấp học.
Có nhiều nhất là 45 lớp.
Mỗi lớp có không quá 45 học sinh.
· Tổ chuyên môn

Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.

· Tổ hành chính quản trị

Tổ hành chính quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: Hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.

Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

· Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh: Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

· Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

Ở những trường trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.

Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:
· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.

· Đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.

· Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn 3 Chất lượng giáo dục: 
· Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau:

· Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.

· Chất lượng giáo dục:

Học lực:

· Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên.
· Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên.
· Xếp loại yếu, kém không quá 5%.
Hạnh kiểm:

· Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên.
· Xếp loại yếu không quá 2%.
· Các hoạt động giáo dục:

Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

Mỗi năm học tổ chức ít nhất một lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.

· Hoàn thành nhệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương.

Tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất và thiết bị:
· Những trường được thành lập trước khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:

Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp.

· Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:

Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn:

· Đủ số phòng học cho các lớp học một ca, phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành.

· Có phòng thí nghiệm, các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, phòng Tin học, được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

· Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn.

Khu phục vụ học tập:

· Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn Giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Khu hành chính quản trị:
· Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực.

· Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát.

· Khu vệ sinh dược bố trí hợp lý riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.

· Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

· Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

· Những trường được thành lập sau khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:

Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn 5 Công tác xã hội hoá giáo dục:
· Tích cực làm tham mưu cho cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng theo chương VII của Điều lệ trường trung học; huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trường Trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia;

Báo cáo thực hiện các tiêu chuẩn của trường (theo 5 tiêu chí đánh giá);

Bản đề nghị công nhận của trường;

Biên bản tự kiểm tra của trường và biên bản kiểm tra của đoàn kiểm tra cấp tỉnh.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Tiêu chuẩn 1 Tổ chức nhà trường:

· Lớp học

Có đủ các khối lớp của cấp học.
Có nhiều nhất là 45 lớp.
Mỗi lớp có không quá 45 học sinh.
· Tổ chuyên môn

Hàng năm tập trung giải quyết được ít nhất một nội dung chuyên môn có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học.

Có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên và đạt các chỉ tiêu đề ra về bồi dưỡng trong năm học, bồi dưỡng ngắn hạn, bồi dưỡng và đào tạo dài hạn.

· Tổ hành chính quản trị

Tổ hành chính quản trị có đủ số người đảm nhận các công việc: Hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ, kế toán, thủ quỹ, y tế học đường, bảo vệ, phục vụ, thủ kho theo các quy định hiện hành của Điều lệ trường trung học.

Có đủ các loại sổ, hồ sơ quản lý, sử dụng đúng theo quy định tại Điều lệ trường trung học và những quy định trong hướng dẫn sử dụng của từng loại sổ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có nhân viên nào bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

· Các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh: Hoạt động của các Hội đồng và ban đại diện cha mẹ học sinh trong nhà trường có kế hoạch, nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng nền nếp kỷ cương của nhà trường.

· Tổ chức Đảng và các đoàn thể:

Ở những trường trung học đã có tổ Đảng hoặc chi bộ Đảng Cộng sản Việt Nam phải đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh. Những trường chưa có tổ chức Đảng phải có kế hoạch và đạt chỉ tiêu cụ thể về phát triển Đảng viên trong từng năm học và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Công đoàn giáo dục, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh của nhà trường được từ cấp huyện trở lên công nhận vững mạnh về tổ chức, tiên tiến trong hoạt động ở địa phương.

Tiêu chuẩn 2 Cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên:

· Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng đạt tiêu chuẩn quy định theo Điều lệ trường trung học; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; được cấp quản lý giáo dục trực tiếp xếp loại từ khá trở lên về năng lực và hiệu quả quản lý.

· Đủ giáo viên các bộ môn đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định hiện hành trong đó ít nhất có 20% giáo viên đạt tiêu chuẩn dạy giỏi từ cấp huyện trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; không có giáo viên xếp loại yếu về chuyên môn và đạo đức.

· Có đủ giáo viên hoặc nhân viên phụ trách thư viện, phòng thí nghiệm, phòng thực hành bộ môn, được đào tạo hoặc bồi dưỡng về nghiệp vụ. Giáo viên, nhân viên phụ trách từng việc này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiêu chuẩn 3 Chất lượng giáo dục: 

· Năm học trước năm đề nghị công nhận và trong 5 năm được công nhận đạt chuẩn quốc gia ít nhất phải đạt các chỉ tiêu sau:

· Tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%, học sinh lưu ban không quá 5%.

· Chất lượng giáo dục:

Học lực:

· Xếp loại giỏi đạt từ 3% trở lên.

· Xếp loại khá đạt từ 30% trở lên.

· Xếp loại yếu, kém không quá 5%.

Hạnh kiểm:

· Xếp loại khá, tốt đạt từ 80% trở lên.

· Xếp loại yếu không quá 2%.

· Các hoạt động giáo dục:

Thực hiện đúng quy định của Bộ về thời gian tổ chức, nội dung các hoạt động giáo dục ở trong và ngoài giờ lên lớp.

Mỗi năm học tổ chức ít nhất một lần hoạt động tập thể theo quy mô toàn trường.

· Hoàn thành nhệm vụ được giao trong kế hoạch phổ cập giáo dục THCS của địa phương.

Tiêu chuẩn 4 Cơ sở vật chất và thiết bị:

· Những trường được thành lập trước khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:

Khuôn viên nhà trường là một khu riêng biệt, có tường rào, cổng trường, biển trường, tất cả các khu trong nhà trường được bố trí hợp lý, luôn sạch, đẹp.

· Cơ cấu các khối công trình trong trường gồm:

Khu phòng học, phòng thực hành bộ môn:

· Đủ số phòng học cho các lớp học một ca, phòng học thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế học sinh, bàn ghế giáo viên, bảng đúng quy cách hiện hành.

· Có phòng thí nghiệm, các phòng thực hành bộ môn Vật lý, Sinh học, Hoá học, phòng Tin học, được trang thiết bị theo quy định tại Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

· Có phòng học tiếng, phòng nghe nhìn.

Khu phục vụ học tập:

· Có thư viện đúng theo tiêu chuẩn quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của thư viện trường học, phòng truyền thống, khu luyện tập thể dục thể thao, phòng làm việc của Công đoàn Giáo dục, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Khu hành chính quản trị:
· Có phòng làm việc của Hiệu trưởng, phòng làm việc của các Phó Hiệu trưởng, văn phòng nhà trường, phòng họp giáo viên, kho, phòng thường trực.

· Khu sân chơi sạch, đảm bảo vệ sinh và có cây bóng mát.

· Khu vệ sinh dược bố trí hợp lý riêng cho giáo viên, học sinh nam, học sinh nữ, không làm ô nhiễm môi trường ở trong và ngoài nhà trường.

· Có khu để xe riêng cho giáo viên, cho từng lớp trong khuôn viên nhà trường, đảm bảo trật tự, an toàn.

· Có đủ nước sạch cho các hoạt động dạy học, các hoạt động giáo dục và nước sử dụng cho giáo viên, học sinh; có hệ thống thoát nước hợp vệ sinh.

· Những trường được thành lập sau khi Quy chế này (Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia) có hiệu lực thi hành:

Có cơ sở vật chất theo quy định tại chương VI Điều lệ trường trung học và các văn bản hướng dẫn kèm theo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chuẩn 5 Công tác xã hội hoá giáo dục:

· Tích cực làm tham mưu cho cấp Ủy Đảng và chính quyền địa phương về công tác giáo dục. Có nhiều hình thức huy động các lực lượng xã hội vào việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, góp phần năng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đảm bảo mối quan hệ chặt chẽ về giáo dục giữa nhà trường, cha mẹ học sinh và cộng đồng theo chương VII của Điều lệ trường trung học; huy động các lực lượng xã hội tham gia đóng góp xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.
7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường trung học phổ thông, trung học tư thục;

Quyết định phê duyệt Đề án thành lập trường;

Đề án thành lập trường;

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng;

Nếu là trường trung học tư thục thì bổ sung thêm:

· Giấy phép đăng ký kinh doanh lĩnh vực dạy học do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp;

· Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Luận chứng khả thi phải bảo đảm:

· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

· Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các qui định tại chương VI của Điều lệ trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú;

Đề án thành lập trường (bao gồm những nội dung chủ yếu qui định tại Điều 9 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT và Điều 8 của Quy chế ban hành kèm theo quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT).

Văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện) của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;

Các Sở, Ban ngành có liên quan;

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Luận chứng khả thi phải bảo đảm:

· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

· Có cơ sở vật chất, trang thiết bị như các trường trung học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia, ngoài ra còn được đầu tư: khu nhà nội trú, nhà ăn cho học sinh, nhà công vụ cho giáo viên, nhà sinh hoạt, giáo dục văn hóa dân tộc với các trang thiết bị kèm theo, phòng học và trang thiết bị giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

· Có nguồn tuyển sinh ổn định để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, của ngành.

· Có kế hoạch và nguồn đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết, đảm bảo hoạt động giáo dục phù hợp với mục tiêu đào tạo được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. 

· Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú.
· Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2009.

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện);

Công văn đề nghị thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Đề án thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên.

· Số lượng hồ sơ: 03 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Nội vụ.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong Đề án thành lập Trung tâm phải nêu rõ:

· Việc thành lập Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo qui định:

Giám đốc

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.

Giám đốc là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên:

· Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;

· Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của trung tâm;

· Quản lý nhân viên, giáo viên và học viên của trung tâm;

· Bổ nhiệm các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó; thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

· Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

· Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ giáo dục thường xuyên cho học viên học tại trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

· Được hưởng các chế độ theo quy định.

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo đề nghị của giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Phó giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

· Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

· Chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động co liên quan của trung tâm;

· Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được giám đốc ủy quyền;

· Được hưởng các chế độ theo quy định.

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục chính quy, cụ thể sau như:

· Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

· Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

· Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;

· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

Cơ sở vật chất

Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập.

Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có biển hiệu của trung tâm. Biển hiệu của trung tâm gồm những nội dung chính sau đây:

· Phía trên bên trái: tên cơ quan quản lý trực tiếp trung tâm;

· Phía giữa: tên trung tâm;

· Phía dưới cùng: địa chỉ của trung tâm, điện thoại, FAX (nếu có).

Thiết bị giáo dục, thư viện

Trung tâm giáo dục thường xuyên phải có các thiết bị dạy học và phòng thí nghiệm theo yêu cầu của việc thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Thiết bị giáo dục và sách, tạp chí tại thư viện phải được quản lý, sử dụng có hiệu quả theo quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định số 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trung tâm Tin học, ngoại ngữ;

Đề án thành lập Trung tâm Tin học ngoại ngữ;

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm;

Bản sao văn bằng, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong Đề án thành lập Trung tâm phải nêu rõ:

· Mục đích, yêu cầu thành lập trung tâm

· Tên trung tâm, địa chỉ, số điện thoại, Email, Fax.

· Dự kiến các chương trình giảng dạy, quy mô học viên trong năm đầu và ba năm tiếp theo.

· Văn bản chứng minh về quyền sở hữu (hoặc hợp đồng thuê) đất, nhà, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành và nguồn tài chính đáp ứng được yêu cầu theo quy định tại Điều 7 của Quy chế ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011.

· Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng (họ tên, trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo, chức vụ hiện tại, cơ quan công tác).

· Bản thống kê về cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành và các trang thiết bị, phương tiện, học liệu.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

11. Thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện);

Quyết định thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên;

Bản báo cáo kết quả hoạt động và hiệu quả hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên trong thời gian 3 năm liên tục tính đến thời điểm xếp hạng;

Bảng tự đánh giá tính điểm theo tiêu chí xếp hạng của trung tâm giáo dục thường xuyên theo phụ lục quy định tại Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT;

Số liệu thống kê số lượng học viên theo học các chương trình trong 3 năm liên tục tính đến thời điểm đề nghị xếp hạng;

Danh sách cán bộ, giáo viên, viên chức trong biên chế và giáo viên hợp đồng kèm theo trình độ đào tạo, trình độ ngoại ngữtin học;

Số liệu thống kê chi tiết về diện tích đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Sở Nội vụ.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Sau 5 năm (đủ 60 tháng) kể từ ngày ký quyết định xếp hạng, các trung tâm giáo dục thường xuyên phải được xem xét quyết định xếp hạng lại.

· Trường hợp trung tâm giáo dục thường xuyên sau khi xếp hạng được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhiệm vụ phát triển liên tục bảo đảm đạt tiêu chí cao hơn thì sau 1 năm (đủ 12 tháng) kể từ ngày quyết định đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung nhiệm vụ được xem xét xếp lại hạng vào hạng liền kề.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

· Thông tư số 48/2008/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xếp hạng và thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo của trung tâm giáo dục thường xuyên. 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên (tỉnh, huyện);

Công văn đề nghị sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Đề án sáp nhập Trung tâm giáo dục thường xuyên;

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Giám đốc trung tâm.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Trong Đề án sáp nhập Trung tâm phải nêu rõ Việc sáp nhập Trung tâm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục; có tính khả thi và hiệu quả; đáp ứng nhu cầu học tập của cộng đồng.

· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên theo qui định:
Giám đốc

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên là người trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về hoạt động của trung tâm.

Giám đốc là người có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học và công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên:

· Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát đánh giá việc thực hiện kế hoạch nhằm hoàn thành các nhiệm vụ của trung tâm;

· Quản lý cơ sở vật chất và các tài sản của trung tâm;

· Quản lý nhân viên, giáo viên và học viên của trung tâm;

· Bổ nhiệm các trưởng phòng, phó phòng, tổ trưởng, tổ phó; thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chuyên môn, nghiệp vụ;

· Quản lý tài chính, quyết định thu chi và phân phối các các thành quả lao động, thực hành kỹ thuật, dịch vụ theo quy định;

· Ký học bạ, các giấy chứng nhận trình độ học lực và kỹ thuật, nghề nghiệp, chứng chỉ giáo dục thường xuyên cho học viên học tại trung tâm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

· Được hưởng các chế độ theo quy định.

Phó Giám đốc

Phó Giám đốc là người giúp việc cho giám đốc, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, có năng lực quản lý, tốt nghiệp đại học, công tác trong ngành giáo dục ít nhất 5 năm.

Phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại theo nhiệm kỳ; mỗi nhiệm kỳ là 5 năm.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm phó giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên theo đề nghị của giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên .

Phó giám đốc có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

· Thực hiện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về những việc được phân công;

· Chịu trách nhiệm trước cấp trên về các hoạt động co liên quan của trung tâm;

· Thay mặt giám đốc điều hành hoạt động của trung tâm khi được giám đốc ủy quyền;

· Được hưởng các chế độ theo quy định.

Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên

Giáo viên của trung tâm giáo dục thường xuyên tham gia giảng dạy các chương trình giáo dục thường xuyên để lấy văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân phải có trình độ đạt chuẩn như quy định đối với giáo viên dạy cùng cấp học của giáo dục chính quy, cụ thể sau như:

· Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ;

· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở;

· Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc có bằng tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên dạy chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

· Có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, công nhân kỹ thuật có tay nghề cao đối với giáo viên hướng dẫn thực hành nghề nghiệp;

· Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành ngoại ngữ hoặc tin học đối với giáo viên dạy chương trình bồi dưỡng nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

13. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông;

Đơn xin sáp nhập, chia tách trường;

Luận chứng khả thi với những nội dung chủ yếu qui định tại điều 9 của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Đề án tổ chức và hoạt động;

Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm hiệu trưởng.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Luận chứng khả thi phải bảo đảm:

· Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ số lượng theo cơ cấu về loại hình giáo viên, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và trình độ đào tạo, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

· Có cơ sở vật chất và tài chính bảo đảm đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục và thực hiện các qui định tại chương VI của Điều lệ trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

14. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục).
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đình chỉ hoạt động trường trung học (công lập, tư thục);

Bản kiến nghị đình chỉ hoạt động trường trung học của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đình chỉ hoạt động nhà trường phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

15. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường trung học phổ thông.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giải thể trường trung học phổ thông.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Giải thể trường trung học phổ thông;

Bản kiến nghị của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo;

Quyết định thành lập đoàn kiểm tra;

Biên bản kiểm tra; 

Các văn bản về việc không khắc phục được nguyên nhân đình chỉ. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;

Các Sở, Ban ngành có liên quan;

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân. 

· Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương án giải thể nhà trường phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

16. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên;

Biên bản thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo;

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;

Các Sở, Ban ngành có liên quan;

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Phương án giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên phải có các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên và người học.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

· Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên. 

· Thông tư số 51/2006/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

17. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Giáo dục và Đào tạo nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

· Thành phần, số lượng hồ sơ: 

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh (huyện);

Văn bản xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc  giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;

Đơn xin giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú;

Văn bản thẩm định của các cơ quan có liên quan.

· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang;

Các Sở, Ban ngành có liên quan;

Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

· Phí, lệ phí: Không. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính. 

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Nguồn tuyển sinh để thực hiện quy hoạch đào tạo cán bộ của địa phương, của ngành không đủ để duy trì hoạt động của nhà trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

· Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú. 

· Thông tư số 06/2009/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

· Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BGDĐT-BNV ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

XXXVI. LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI. 
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập);
Đề án thành lập (theo mẫu);

Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội (theo mẫu).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

· Đề án thành lập cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 2 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP;

· Quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội theo mẫu số 3 ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở bảo trợ xã hội phải đáp ứng các điều kiện về môi trường, cơ sở vật chất, cán bộ nhân viên và tiêu chuẩn chăm sóc đối tượng theo quy định tại Chương II của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.
· Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

· Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.
Mẫu số 2
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)


	Tên cơ quan, đơn vị quản lý (nếu có)...
Tên đơn vị, tổ chức đề nghị thành lập cơ sở BTXH ...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	………, ngày …… tháng …… năm 20 ……


 

ĐỀ ÁN THÀNH LẬP
(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)...........................

1. Tên cơ sở, địa chỉ, địa bàn hoạt động: 

……………………………………………………………………………………
2. Sự cần thiết thành lập: 

……………………………………………………………………………………

3. Mục tiêu, nhiệm vụ của cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập: 

……………………………………………………………………………………
4. Loại hình tổ chức cần thành lập: 

……………………………………………………………………………………
5. Phương án thành lập và kế hoạch hoạt động của cơ sở đề nghị thành lập: 

……………………………………………………………………………………

6. Đối tượng tiếp nhận: 

……………………………………………………………………………………

7. Tổ chức bộ máy, nhân sự; số lượng người làm việc theo vị trí việc làm: 

……………………………………………………………………………………
8. Một số thông tin cơ bản về người dự kiến làm giám đốc:

 ……………………………………………………………………………………
9. Trụ sở làm việc (địa điểm, thiết kế, diện tích nhà làm việc; diện tích nhà ở của đối tượng; diện tích nhà bếp, công trình vệ sinh, khu giải trí, vui chơi, lao động, trị liệu ...) và trang thiết bị, phương tiện phục vụ;

10. Kế hoạch kinh phí

 ……………………………………………………………………………………
11. Dự kiến hiệu quả

 ……………………………………………………………………………………
12. Kiến nghị của đơn vị, tổ chức/cá nhân xây dựng đề án thành lập (tên cơ sở bảo trợ xã hội) ………………………………………………………………..    

 

	 
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)




 
Mẫu số 3
MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2012/NĐ-CP 

ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ)


	Tên cơ quan, đơn vị quản lý (nếu có)...
Tên đơn vị, tổ chức (nếu có) đề nghị thành lập cơ sở BTXH ...
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	 
	………, ngày …… tháng …… năm 20 ……


 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI
(tên cơ sở bảo trợ xã hội đề nghị thành lập)

……………………………………………………

I. Trách nhiệm của giám đốc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

II. Trách nhiệm của cán bộ, nhân viên

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

III. Trách nhiệm, quyền lợi của đối tượng nuôi dưỡng

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

IV. Cơ chế quản lý tài sản, tài chính

……………………………………………………………………………………

V. Những quy định có tính chất hành chính và những vấn đề liên quan khác, phù hợp với đặc điểm của loại hình cơ sở bảo trợ xã hội

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

	 
	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC/
CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)




2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập).

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc giải thể Trung tâm Bảo trợ xã hội (Công lập);
Đơn xin giải thể cơ sở bảo trợ xã hội nêu rõ lý do xin giải thể;
Bản kê khai tài sản, tài chính và phương án xử lý;
Danh sách đối tượng và phương án giải quyết khi cơ sở giải thể.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về việc quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội.

· Nghị định số 81/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi.

XXXVII. LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe;
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;
Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;
Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định: 

· Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.

· Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Sở Y tế.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

I. Về Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện quy định:

· Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định:

1. Cơ sở vật chất:

· Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe:

Để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 41/2011/TT-BYT) phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

Khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện;

Khu vực theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: Diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể bảo đảm thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc;

Có đủ thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các thiết bị theo quy định. ( Phụ lục 1) .

Có đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định (Phụ lục 2).

· Về biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA);

· Về hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT).

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	STT
	Trang thiết bị y tế phòng cắt cơn, giải độc
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống nghe
	cái
	02

	2
	Huyết áp kế
	bộ
	01

	3
	Nhiệt kế y học 42oC
	cái
	02

	4
	Bộ khám tai mũi họng
	bộ
	01

	5
	Bộ tiểu phẫu thuật và hộp đựng
	bộ
	01

	6
	Hộp dụng cụ y tế (dao, kéo, panh, cầm máu)
	
	

	7
	Bộ mở, đặt khí quản
	bộ
	01

	8
	Bình ôxy nhỏ (3 khối)
	cái
	01

	9
	Bóng bóp tay trợ hô hấp
	bộ
	01

	10
	Máy hút đờm nhỏ (cơ động)
	cái
	01

	1
	Đèn gù
	cái
	02

	12
	Đèn hồng ngoại
	cái
	01

	13
	Đèn khử trùng cực tím (AVB)
	bộ
	02

	14
	Máy hủy kim tiêm
	cái
	01

	15
	Máy điện châm
	cái
	01

	16
	Máy massage
	cái
	01

	17
	Cọc truyền dịch
	cái
	02

	18
	Tủ thuốc
	cái
	01

	19
	Bô vịt
	cái
	01

	20
	Bộ thụt tháo
	cái
	02

	21
	Bộ rửa dạ dày
	bộ
	01

	22
	Nồi hấp dụng cụ
	bộ
	01

	23
	Tủ đầu giường
	cái
	10

	24
	Xe đẩy phát thuốc
	cái
	01

	25
	Xe đẩy dụng cụ có bánh xe
	cái
	01

	26
	Băng ca xếp
	cái
	02

	27
	Giường cấp cứu
	cái
	01

	28
	Xe đạp lực kế
	cái
	01

	29
	Dụng cụ, phương tiện phục hồi chức năng
	
	


PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THUỐC Y TẾ TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	STT
	Thuốc cấp cứu (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng
	STT
	Cơ sở thuốc tủ trực (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng

	1
	Naloxon 0,4 mg
	ống
	5
	33
	Nabica 50g-100g
	gói
	2

	2
	Hydrocorition 100mg
	ống
	10
	34
	Nospa 40mg
	viên
	200

	3
	Dopamin 200mg/5ml
	ống
	4
	35
	Nospa 40mg/2ml
	ống
	10

	4
	Adrenaline 1mg
	ống
	20
	36
	Aller-F
	viên
	30

	5
	Uabain 0,25mg
	ống
	5
	37
	Cholopheramin 4mg
	viên
	200

	6
	Atropin 1/4mg
	ống
	10
	38
	Histalong 10mg
	viên
	50

	7
	Calcium Sandoz 3,375g/10ml
	ống
	20
	39
	Peritol 4mg
	viên
	50

	8
	Heptamyl 0,125g
	ống
	5
	40
	Diclophenac 50mg
	viên
	50

	9
	Morphin (chlorhyđrat) 0,01g
	ống
	20
	41
	Diclophenac 75 mg
	ống
	10

	10
	Diaphylin 0,48g/5ml
	ống
	5
	42
	Danzen 10mg
	viên
	20

	11
	Depersonlon 30mg
	ống
	5
	43
	Alphachymotrypsine 1mg
	ống
	5

	12
	Thuốc xịt Terbutalin
	lọ
	2
	44
	Camphona 100mg
	ống
	10

	13
	Diphehydramin 10mg
	ống
	5
	45
	Cortonyl 25ml
	lọ
	2

	
	
	
	
	46
	Stugeron 25mg
	viên
	60

	STT
	Cơ sở thuốc tủ trực (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng
	47
	Heptamyl 0,125g
	viên
	50

	1
	Seduxen 10mg
	ống
	20
	48
	Dd Glucose 30%
	chai
	10

	2
	Seduxen 5mg
	viên
	200
	49
	Dd Nacl 9%
	chai
	10

	3
	Tisecin 0,5mg
	viên
	200
	50
	Glucoza 5%
	chai
	20

	4
	Ciprofloxacin 500mg
	viên
	50
	51
	Lactat Ringer 1000ml
	chai
	20

	5
	Cephalexin 500mg
	viên
	50
	52
	Cortibion 8g
	lọ
	5

	6
	Erythronmycin 500mg
	viên
	20
	53
	Thuốc mỡ Salycylate
	tuýp
	5

	7
	Flagyl 250mg
	viên
	30
	54
	Thuốc mỡ Phenergan 2%
	tuýp
	2

	8
	Contrim-f 960 mg
	viên
	20
	55
	Thuốc mỡ Cidermex 15g
	tuýp
	2

	9
	Gentamycin 80mg
	ống
	10
	56
	Thuốc mỡ Tetracielin
	tuýp
	20

	10
	Ampixilin 250mg
	viên
	200
	57
	Ôxy già
	chai
	10

	11
	Penicilin 500 đv
	ống
	20
	58
	Dentanalgin
	lọ
	2

	12
	Streptomicine 1g
	lọ
	20
	59
	Dầu khuynh diệp
	lọ
	2

	13
	INH
	viên
	200
	60
	Dầu mù u
	lọ
	3

	14
	Rifampicin 1g
	viên
	200
	61
	Cloracin 4%
	lọ
	5

	15
	Efferalgan 500mg
	viên
	10
	62
	Trivita
	viên
	100

	16
	Paracetamol 500mg
	viên
	200
	63
	Magne-B6
	viên
	100

	17
	Diantalvic 30mg
	viên
	20
	64
	Vitamin B2 2mg
	viên
	200

	18
	Lidocain 2%
	ống
	50
	65
	B.Complex- C
	viên
	100

	19
	Ambro 30mg
	viên
	50
	66
	Vitamin B1 250mg
	viên
	1000

	20
	Dextrothophan 30mg
	viên
	40
	67
	Biocalcium 650mg
	viên
	100

	21
	Topsidin 200mg
	viên
	48
	68
	Vitamin B12 1000
	ống
	50

	22
	Bromhexin 8mg
	viên
	20
	69
	Vitamin B6 25mg
	ống
	50

	23
	Theophylin 100mg
	viên
	100
	70
	Rotunda 30mg
	viên
	100

	24
	Maalox 500mg
	viên
	20
	71
	Tyropas
	viên
	200

	25
	Ramitidin 150mg
	viên
	20
	72
	Nasolin
	lọ
	3

	26
	Methionin 9,25g
	viên
	100
	73
	Salonpas
	hộp
	6

	27
	Loperamide 2mg
	viên
	50
	74
	BSI 1%
	lọ
	3

	28
	Bar 75mg
	viên
	60
	75
	Oresol
	gói
	10

	29
	Phosphalugel 12,38g
	gói
	10
	76
	Attane 2mg
	viên
	50

	30
	Sorbitol 5g
	gói
	20
	77
	Cồn 70o
	chai
	20

	31
	Smecta 3g
	gói
	10
	78
	Ôxy già
	chai
	20

	32
	Duphalac
	gói
	10
	79
	Providin
	chai
	2


II. Về nhân sự phải đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể như sau:

Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp;

Người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp thực hiện cai nghiện, phục hồi sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 nêu trên và các điều kiện sau:

· Có giấy chứng nhận đã qua tập huấn phương pháp điều trị cai nghiện ma túy do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;

· Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện.

Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):
……
2. Tên giao dịch (nếu có):
……
3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail
……
4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số ….… ngày … tháng … năm … của (6)
…….

…….
5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):
…….
- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:
……..
Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 
……..

……..
Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




    2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi;
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;
Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;
Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định: 

· Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện;
· Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Y tế.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

I. Về Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện quy định:

Đối với phòng chuyên môn thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện phục hồi đáp ứng các điều kiện theo quy định:

· Đối với phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe:

Để được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, ngoài việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 25 của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi tắt là Thông tư số 41/2011/TT-BYT) phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

· Khu vực thực hiện cắt cơn, giải độc, cấp cứu có diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện;

· Khu vực theo dõi sau cắt cơn, phục hồi sức khỏe: Diện tích sử dụng tối thiểu 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (nhà vệ sinh chung; giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) để có thể bảo đảm thời gian lưu người cai nghiện ma túy tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày bắt đầu cắt cơn, giải độc;

· Có đủ thiết bị y tế theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các thiết bị theo quy định. ( Phụ lục 1) .

· Có đủ thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, thuốc cấp cứu và các loại thuốc cần thiết khác theo quy định (Phụ lục 2).

· Có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: Diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; có giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, trong thời gian cai nghiện.

· Có khu vực và trang thiết bị phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện:

· Có xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở;

· Diện tích đất cho hoạt động lao động trị liệu và lao động sản xuất phải bảo đảm phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở;

· Việc tổ chức lao động trị liệu phải có kế hoạch phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính của người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp.

· Khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao:

· Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe;

· Có thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.

· Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.

· Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

· Về biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an hướng dẫn công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự và trang bị, quản lý sử dụng công cụ hỗ trợ cho Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA);

· Về hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải: Đáp ứng các quy định tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT ngày 18 tháng 11 năm 2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT).

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	STT
	Trang thiết bị y tế phòng cắt cơn, giải độc
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Ống nghe
	cái
	02

	2
	Huyết áp kế
	bộ
	01

	3
	Nhiệt kế y học 42oC
	cái
	02

	4
	Bộ khám tai mũi họng
	bộ
	01

	5
	Bộ tiểu phẫu thuật và hộp đựng
	bộ
	01

	6
	Hộp dụng cụ y tế (dao, kéo, panh, cầm máu)
	
	

	7
	Bộ mở, đặt khí quản
	bộ
	01

	8
	Bình ôxy nhỏ (3 khối)
	cái
	01

	9
	Bóng bóp tay trợ hô hấp
	bộ
	01

	10
	Máy hút đờm nhỏ (cơ động)
	cái
	01

	1
	Đèn gù
	cái
	02

	12
	Đèn hồng ngoại
	cái
	01

	13
	Đèn khử trùng cực tím (AVB)
	bộ
	02

	14
	Máy hủy kim tiêm
	cái
	01

	15
	Máy điện châm
	cái
	01

	16
	Máy massage
	cái
	01

	17
	Cọc truyền dịch
	cái
	02

	18
	Tủ thuốc
	cái
	01

	19
	Bô vịt
	cái
	01

	20
	Bộ thụt tháo
	cái
	02

	21
	Bộ rửa dạ dày
	bộ
	01

	22
	Nồi hấp dụng cụ
	bộ
	01

	23
	Tủ đầu giường
	cái
	10

	24
	Xe đẩy phát thuốc
	cái
	01

	25
	Xe đẩy dụng cụ có bánh xe
	cái
	01

	26
	Băng ca xếp
	cái
	02

	27
	Giường cấp cứu
	cái
	01

	28
	Xe đạp lực kế
	cái
	01

	29
	Dụng cụ, phương tiện phục hồi chức năng
	
	


PHỤ LỤC 2

DANH MỤC THUỐC Y TẾ TỐI THIỂU
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 
ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	STT
	Thuốc cấp cứu (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng
	STT
	Cơ sở thuốc tủ trực (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng

	1
	Naloxon 0,4 mg
	ống
	5
	33
	Nabica 50g-100g
	gói
	2

	2
	Hydrocorition 100mg
	ống
	10
	34
	Nospa 40mg
	viên
	200

	3
	Dopamin 200mg/5ml
	ống
	4
	35
	Nospa 40mg/2ml
	ống
	10

	4
	Adrenaline 1mg
	ống
	20
	36
	Aller-F
	viên
	30

	5
	Uabain 0,25mg
	ống
	5
	37
	Cholopheramin 4mg
	viên
	200

	6
	Atropin 1/4mg
	ống
	10
	38
	Histalong 10mg
	viên
	50

	7
	Calcium Sandoz 3,375g/10ml
	ống
	20
	39
	Peritol 4mg
	viên
	50

	8
	Heptamyl 0,125g
	ống
	5
	40
	Diclophenac 50mg
	viên
	50

	9
	Morphin (chlorhyđrat) 0,01g
	ống
	20
	41
	Diclophenac 75 mg
	ống
	10

	10
	Diaphylin 0,48g/5ml
	ống
	5
	42
	Danzen 10mg
	viên
	20

	11
	Depersonlon 30mg
	ống
	5
	43
	Alphachymotrypsine 1mg
	ống
	5

	12
	Thuốc xịt Terbutalin
	lọ
	2
	44
	Camphona 100mg
	ống
	10

	13
	Diphehydramin 10mg
	ống
	5
	45
	Cortonyl 25ml
	lọ
	2

	
	
	
	
	46
	Stugeron 25mg
	viên
	60

	STT
	Cơ sở thuốc tủ trực (Tên thuốc và hàm lượng)
	ĐV
	Số lượng
	47
	Heptamyl 0,125g
	viên
	50

	1
	Seduxen 10mg
	ống
	20
	48
	Dd Glucose 30%
	chai
	10

	2
	Seduxen 5mg
	viên
	200
	49
	Dd Nacl 9%
	chai
	10

	3
	Tisecin 0,5mg
	viên
	200
	50
	Glucoza 5%
	chai
	20

	4
	Ciprofloxacin 500mg
	viên
	50
	51
	Lactat Ringer 1000ml
	chai
	20

	5
	Cephalexin 500mg
	viên
	50
	52
	Cortibion 8g
	lọ
	5

	6
	Erythronmycin 500mg
	viên
	20
	53
	Thuốc mỡ Salycylate
	tuýp
	5

	7
	Flagyl 250mg
	viên
	30
	54
	Thuốc mỡ Phenergan 2%
	tuýp
	2

	8
	Contrim-f 960 mg
	viên
	20
	55
	Thuốc mỡ Cidermex 15g
	tuýp
	2

	9
	Gentamycin 80mg
	ống
	10
	56
	Thuốc mỡ Tetracielin
	tuýp
	20

	10
	Ampixilin 250mg
	viên
	200
	57
	Ôxy già
	chai
	10

	11
	Penicilin 500 đv
	ống
	20
	58
	Dentanalgin
	lọ
	2

	12
	Streptomicine 1g
	lọ
	20
	59
	Dầu khuynh diệp
	lọ
	2

	13
	INH
	viên
	200
	60
	Dầu mù u
	lọ
	3

	14
	Rifampicin 1g
	viên
	200
	61
	Cloracin 4%
	lọ
	5

	15
	Efferalgan 500mg
	viên
	10
	62
	Trivita
	viên
	100

	16
	Paracetamol 500mg
	viên
	200
	63
	Magne-B6
	viên
	100

	17
	Diantalvic 30mg
	viên
	20
	64
	Vitamin B2 2mg
	viên
	200

	18
	Lidocain 2%
	ống
	50
	65
	B.Complex- C
	viên
	100

	19
	Ambro 30mg
	viên
	50
	66
	Vitamin B1 250mg
	viên
	1000

	20
	Dextrothophan 30mg
	viên
	40
	67
	Biocalcium 650mg
	viên
	100

	21
	Topsidin 200mg
	viên
	48
	68
	Vitamin B12 1000
	ống
	50

	22
	Bromhexin 8mg
	viên
	20
	69
	Vitamin B6 25mg
	ống
	50

	23
	Theophylin 100mg
	viên
	100
	70
	Rotunda 30mg
	viên
	100

	24
	Maalox 500mg
	viên
	20
	71
	Tyropas
	viên
	200

	25
	Ramitidin 150mg
	viên
	20
	72
	Nasolin
	lọ
	3

	26
	Methionin 9,25g
	viên
	100
	73
	Salonpas
	hộp
	6

	27
	Loperamide 2mg
	viên
	50
	74
	BSI 1%
	lọ
	3

	28
	Bar 75mg
	viên
	60
	75
	Oresol
	gói
	10

	29
	Phosphalugel 12,38g
	gói
	10
	76
	Attane 2mg
	viên
	50

	30
	Sorbitol 5g
	gói
	20
	77
	Cồn 70o
	chai
	20

	31
	Smecta 3g
	gói
	10
	78
	Ôxy già
	chai
	20

	32
	Duphalac
	gói
	10
	79
	Providin
	chai
	2


II. Về nhân sự phải đáp ứng các điều kiện quy định cụ thể như sau:
· Người đứng đầu cơ sở cai nghiện phải có giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp; Giấy xác nhận có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ 12 tháng trở lên do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp;

· Người phụ trách chuyên môn và người trực tiếp thực hiện cai nghiện, phục hồi sức khỏe phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 41/2011/TT-BYT và các điều kiện sau:

Có giấy chứng nhận đã qua tập huấn phương pháp điều trị cai nghiện ma túy do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp;

Là người làm việc toàn thời gian tại cơ sở cai nghiện.

· Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

·  Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

· Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




    3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện.
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện;
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu);

Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;

Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;

Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện.
· Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Sở Y tế.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

I. Cơ sở vật chất phải đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất quy định cụ thể sau:

· Có khu ăn, nghỉ, sinh hoạt của người đến cai nghiện: Diện tích nhà ở tối thiểu là 5m2/người cai nghiện; có các tiện nghi sinh hoạt thông thường (tối đa 10 người trên một nhà vệ sinh; có giường, chiếu, chăn, màn riêng cho mỗi người) bảo đảm điều kiện ăn, ở, sinh hoạt cho người cai nghiện hợp vệ sinh, trong thời gian cai nghiện.

· Có khu vực và trang thiết bị phù hợp để tổ chức các hoạt động giáo dục, học văn hóa, chính trị pháp luật; vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; có đầy đủ tài liệu giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách cho người nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

· Cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện:

Có xưởng dạy nghề hoặc phòng học nghề có trang thiết bị phù hợp với chương trình, giáo trình mục tiêu, nội dung từng nghề được tổ chức tại cơ sở;

Diện tích đất cho hoạt động lao động trị liệu và lao động sản xuất phải bảo đảm phù hợp cho từng loại nghề được tổ chức tại cơ sở;

Việc tổ chức lao động trị liệu phải có kế hoạch phân công phù hợp với độ tuổi, sức khỏe, giới tính của người nghiện ma túy; tùy từng nghề cụ thể mà bố trí làm việc từ nhẹ đến nặng, từ công việc giản đơn đến phức tạp.

· Khu vui chơi giải trí, văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao:
Có phòng tập thể dục, luyện tập dưỡng sinh, hình thể, sân chơi thể thao để phục hồi sức khỏe;

Có thiết bị luyện tập phục hồi chức năng cần thiết.

· Có biện pháp, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tính mạng cho cán bộ, nhân viên và người cai nghiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 19/2006/TTLT-BLĐTBXH-BCA.

· Có hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị phòng cháy, chữa cháy hệ thống xử lý nước thải, chất thải hoạt động ổn định theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 35/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT.

II. Về nhân sự phải đáp ứng các quy định cụ thể như sau:

· Người đứng đầu cơ sở cai nghiện hoặc người phụ trách cai nghiện, phục hồi phải có:

Giấy xác nhận có thời gian làm công tác cai nghiện, phục hồi từ đủ 12 tháng trở lên do các cơ sở được phép hoạt động cai nghiện ma túy cấp;

Giấy chứng nhận đã qua tập huấn về công tác quản lý cai nghiện ma túy do cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cơ quan Y tế cấp tỉnh trở lên cấp.

· Các nhân viên khác làm việc tại cơ sở cai nghiện phải có văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn với chuyên ngành phù hợp nhiệm vụ được giao và quy mô hoạt động của cơ sở cai nghiện.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGD&ĐT-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác dạy văn hóa, giáo dục phục hồi hành vi, nhân cách cho người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy.

· Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.

3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.

4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.

6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.

7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.

4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy;
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;
Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện đề nghị gia hạn giấy phép trong 05 năm liên tục gần nhất, gồm: Thông tin chung về cơ sở, những thay đổi về cơ sở vật chất, nhân sự, kết quả hoạt động cụ thể từng năm, những kiến nghị, đề xuất.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Y tế.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét gia hạn giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




    5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy. 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy;

Đơn đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy (theo mẫu);
Bản sao có chứng thực quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở cai nghiện tự nguyện do nhà nước thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo quy định của pháp luật đối với cơ sở cai nghiện khác;
Bản kê khai cơ sở vật chất hiện có của cơ sở, gồm: Bản kê khai cơ sở vật chất; bản kê khai thiết bị; bản sao có chứng thực giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy, bản sao có chứng thực giấy chứng nhận xử lý nước thải, chất thải;
Tài liệu chứng minh bảo đảm đủ các điều kiện về nhân sự theo quy định gồm: Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận tốt nghiệp từ trình độ cao đẳng trở lên của người đứng đầu cơ sở cai nghiện; danh sách trích ngang và bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên làm việc tại cơ sở cai nghiện. Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe của phòng chuyên môn thực hiện việc điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe;
Báo cáo chi tiết tình hình tổ chức và hoạt động của cơ sở cai nghiện tự nguyện kể từ lần được cấp hoặc gia hạn giấy phép gần nhất, trong đó nêu rõ phương án hoạt động sau khi thay đổi phạm vi hoạt động, phương án giải quyết quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp:

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Y tế. 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản đề nghị Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét thay đổi giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện. 
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy theo mẫu quy định theo mẫu Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Thay đổi giấy phép hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy hiện hành sang giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe hoặc giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện giáo dục, phục hồi hành vi, nhân cách; lao động trị liệu, hướng nghiệp, dạy nghề, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng; phòng chống tái nghiện hoặc giấy phép hoạt động cho cơ sở cai nghiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện, phục hồi thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy xem yêu cầu, điều kiện của thủ tục hành chính tương ứng.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Nghị định số 94/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 147/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn việc cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.

· Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

PHỤ LỤC 3

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN 

GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT 

ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế)


	TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (1)
Tên cơ sở cai nghiện (2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	
	(3)………, ngày …… tháng …… năm ……


ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP (GIA HẠN) GIẤY PHÉP 
HOẠT ĐỘNG CAI NGHIỆN MA TÚY (4)

	Kính gửi:
	- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (5)………


1. Tên cơ sở cai nghiện (2):


2. Tên giao dịch (nếu có):


3. Điện thoại……………………………..Fax………………..E-mail


4. Quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện số … ngày … tháng … năm … của (6)


5. Tài khoản tại Ngân hàng (nếu có):


- Tiền Việt Nam:

- Ngoại tệ:

6. Họ và tên người đứng đầu Cơ sở cai nghiện:


Đề nghị cấp (gia hạn) giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy với nội dung hoạt động là (7) 


Cơ sở cai nghiện cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

	Giám đốc hoặc Người đứng đầu Cơ sở cai nghiện
(Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)




XXXVIII. LĨNH VỰC DẠY NGHỀ.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (công lập). 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (công lập).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường trung cấp nghề (công lập);
Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu);
Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu);
Dự thảo Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề quy định tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của UBND tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường.

· Số lượng hồ sơ: 07 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
Sở Nội vụ;

Sở Tài chính;

Sở Kế hoạch - Đầu tư;

Sở Tài nguyên - Môi trường;

Ủy ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện).
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Văn bản đề nghị thành lập trường trung cấp nghề theo mẫu số 3a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Đề án thành lập trường trung cấp nghề theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

· Quy mô đào tạo tối thiểu 500 học sinh.

· Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định tại khoản 3, Điều 58 của Luật Dạy nghề, trong đó:

Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất là 70% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:

Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;

Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.

· Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kề giá trị về đất.

· Chương trình, giáo trình dạy nghề:

Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.
· Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.
· Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.
· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003  "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế".
Mẫu số 3a
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

	(1) 
(2)

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../……….
V/v Đề nghị thành lập trường trung cấp nghề …..
	………, ngày …… tháng …… năm ………


Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trường: .................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

- Tên trường trung cấp nghề: ............................................................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .................................................................................. 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ..................... 

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ....................................................................................... 

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .................................................................................. 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: .................................................... 

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ............................................ 

- Vốn đầu tư: .................................................................................................................... 

- Thời hạn hoạt động: ....................................................................................................... 

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định. 

	(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
Mẫu số 4

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày…… tháng…… năm………
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:
- Tên trường trung cấp nghề: ............................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................ 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ........... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ........................................................................ 

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ...................................................................... 

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: .......................................................... 

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ........................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:
1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo 
	Thời gian đào tạo 
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Trung cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trường
1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập). 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập trường trung cấp nghề (ngoài công lập);

Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu);

Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu);

Dự thảo Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề quy định tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của UBND tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trường, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trường;
Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề mở tài khoản) về số dư tài khoản của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường và cam kết sẽ chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trường và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trường sau khi được thành lập. Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trường (nếu có);
Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:

· Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;

· Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;

· Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;

· Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn;

· Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.

· Số lượng hồ sơ: 07 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Nội vụ;

Sở Tài chính;

Sở Kế hoạch - Đầu tư;

Sở Tài nguyên - Môi trường;

Ủy ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện). 
· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Đơn đề nghị thành lập trường trung cấp nghề theo mẫu số 3b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.

· Đề án thành lập trường trung cấp nghề theo mẫu số 4 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trường trung cấp nghề của UBND tỉnh.
· Quy mô đào tạo tối thiểu 100 học sinh.

· Số nghề đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu là 3 nghề.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định như sau: 

a. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

b. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

c. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

Trường hợp giáo viên dạy nghề quy định tại các điểm a, b và c của khoản này không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ đào tạo sư phạm.

Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

Tỷ lệ giáo viên cơ hữu ít nhất 50% và đảm bảo có giáo viên cơ hữu cho từng nghề đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”. Cụ thể:

Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 10.000 m2 đối với khu vực đô thị và 30.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

Phòng học lý thuyết, thực hành đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,5 m2/chỗ học, diện tích phòng học thực hành tối thiểu từ 4 - 6 m2/chỗ thực hành;

Xưởng thực hành đủ tiêu chuẩn đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

Phòng học chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình dạy nghề trình độ trung cấp;

Thư viện có chỗ ngồi đáp ứng yêu cầu nghiên cứu của cán bộ giáo viên và học tập của học sinh;

Có đủ diện tích để phục vụ cho học sinh và giáo viên rèn luyện thể chất theo tiêu chuẩn thiết kế;

Có phòng y tế với trang thiết bị đáp ứng tối thiểu điều kiện chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường.
· Thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trường trung cấp nghề. Vốn pháp định thành lập trường trung cấp nghề là 15 tỷ đồng Việt Nam, được đóng góp bằng các nguồn vốn hợp pháp, không kề giá trị về đất.

· Chương trình, giáo trình dạy nghề:

Có đủ chương trình dạy nghề được xây dựng trên cơ sở của chương trình khung do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

Có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập cho các chương trình dạy nghề của trường.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

· Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.

· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003  "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế".

Mẫu số 3b
(Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày…… tháng…… năm ………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trường:

........................................................................................................................................... 

- Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................................. 

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ............................................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ........................................................ 

- Tên trường trung cấp nghề: ............................................................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .................................................................................. 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ..................... 

- Nhiệm vụ chủ yếu của trường: ....................................................................................... 

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .................................................................................. 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: .................................................... 

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ............................................ 

- Vốn đầu tư: .................................................................................................................... 

- Thời hạn hoạt động: ....................................................................................................... 

(Kèm theo đề án thành lập trường trung cấp nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước.
Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề.
Mẫu số 4

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày…… tháng…… năm………
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ trung cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

5. Quá trình hình thành và phát triển của trung tâm hoặc cơ sở giáo dục khác được đề nghị nâng cấp (đối với những trường được nâng cấp từ trung tâm dạy nghề hoặc cơ sở giáo dục khác hiện có).

a) Sơ lược quá trình hình thành và phát triển.

b) Về cơ sở vật chất.

c) Về thiết bị dạy nghề.

d) Về đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề.

đ) Về chương trình, giáo trình dạy nghề.

e) Về kinh phí hoạt động.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

I. Thông tin chung về trường trung cấp nghề đề nghị thành lập:
- Tên trường trung cấp nghề: ............................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ............................................................................ 

- Địa chỉ trụ sở chính của trường: ........................................................................ 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ........... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ........................................................................ 

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ...................................................................... 

- Họ và tên người dự kiến làm Hiệu trưởng: .......................................................... 

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trường: ........................................................................ 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

II. Mục tiêu đào tạo của trường trung cấp nghề:
1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo 
	Thời gian đào tạo 
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Trung cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	III
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trường
1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám hiệu;

- Hội đồng trường (đối với trường trung cấp nghề công lập) hoặc Hội đồng quản trị (đối với trường trung cấp nghề tư thục);

- Các phòng chức năng;

- Các khoa chuyên môn;

- Các Bộ môn trực thuộc trường;

- Các Hội đồng tư vấn;

- Các tổ chức Đảng, đoàn thể.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám hiệu, các Hội đồng và các phòng, khoa, Bộ môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trường
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, y tế …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



 (1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (công lập). 
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (công lập).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập trung tâm dạy nghề (công lập);
Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu);
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu);
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm;
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm.
· Số lượng hồ sơ: 07 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Nội vụ;

Sở Tài chính;

Sở Kế hoạch - Đầu tư;

Sở Tài nguyên - Môi trường;

Ủy ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện). 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

· Văn bản đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề theo mẫu số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Đề án thành lập trung tâm dạy nghề theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của UBND tỉnh.
· Quy mô đào tạo tối thiểu 150 học sinh.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định như sau: 

a. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

b. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

c. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

Trường hợp giáo viên dạy nghề quy định tại các điểm a, b và c của khoản này không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ đào tạo sư phạm.
Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”

Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

· Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.
· Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

· Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.

· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003  "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế".

· Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 5a

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


	(1) 
(2)
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: ……../……….
V/v Đề nghị thành lập 
trung tâm dạy nghề …..
	………, ngày …… tháng …… năm…………


Kính gửi: ……………………………………….

- Lý do thành lập trung tâm dạy nghề: ............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

- Tên trung tâm dạy nghề: ................................................................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .................................................................................. 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ..................... 

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: ................................................................... 

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .................................................................................. 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: .................................................... 

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ............................................ 

- Vốn đầu tư: .................................................................................................................... 

- Thời hạn hoạt động: ....................................................................................................... 

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Đề nghị Bộ, ngành …, UBND tỉnh/thành phố trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.

	(3)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Tên cơ quan ra quyết định thành lập.
(2) Tên cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
(3) Chức danh người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề.
Mẫu số 6

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày…… tháng…… năm ………
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:
- Tên trung tâm dạy nghề: ...................................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .............................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: ...................................................................... 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: .......... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ........................................................................ 

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ...................................................................... 

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: .............................................................. 

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: .................................................................. 

 II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:
1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo 
	Thời gian đào tạo 
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 
1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các Tổ chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập).
· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập).
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thành lập trung tâm dạy nghề (ngoài công lập);

Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu);
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu);
Dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo phù hợp với quy mô, trình độ cho từng nghề đào tạo của trung tâm;
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm quy định tại Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH;
Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc văn bản thoả thuận của UBND tỉnh về chủ trương giao đất để xây dựng trung tâm, trong đó xác định rõ về diện tích, mốc giới, địa chỉ của khu đất xây dựng trung tâm;
Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề mở tài khoản) về số dư tiền gửi của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm và cam kết chỉ sử dụng để đầu tư xây dựng trung tâm và chi phí cho các hoạt động thường xuyên của trung tâm sau khi thành lập. Giấy tờ khác chứng minh quyền sở hữu về tài sản là vốn góp của cá nhân đề nghị thành lập trung tâm;

Đối với trung tâm dạy nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn phải bổ sung:

· Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trung tâm của các thành viên góp vốn;

· Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trung tâm;
· Danh sách và hình thức góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trung tâm;
· Danh sách, biên bản góp vốn của các cổ đông cam kết góp vốn.

· Số lượng hồ sơ: 07 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.

· Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

Sở Nội vụ;

Sở Tài chính;

Sở Kế hoạch - Đầu tư;

Sở Tài nguyên - Môi trường;

Ủy ban nhân dân huyện (nếu trường đặt tại huyện). 

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
· Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân thành lập trung tâm dạy nghề theo mẫu 5b ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Đề án thành lập trung tâm dạy nghề theo mẫu số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề và quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới trung tâm dạy nghề của UBND tỉnh.
· Quy mô đào tạo tối thiểu 50 học sinh.

· Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt tiêu chuẩn về phẩm chất và đạt trình độ chuẩn theo quy định như sau: 

a. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ sơ cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp trung cấp nghề trở lên hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

b. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ trung cấp nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

c. Giáo viên dạy lý thuyết trình độ cao đẳng nghề phải có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc đại học chuyên ngành trở lên; giáo viên dạy thực hành phải là người có bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề hoặc là nghệ nhân, người có tay nghề cao;

Trường hợp giáo viên dạy nghề quy định tại các điểm a, b và c của khoản này không có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm kỹ thuật hoặc đại học sư phạm kỹ thuật thì phải có chứng chỉ đào tạo sư phạm.
Tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 20 học sinh trên 01 giáo viên;

Phải có giáo viên cơ hữu cho từng nghề tổ chức đào tạo.

· Cơ sở vật chất phù hợp với quy mô, trình độ đào tạo của từng nghề và được thiết kế xây dựng theo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003 “Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế”

Diện tích đất sử dụng tối thiểu là 1.000 m2 đối với khu vực đô thị và 2.000 m2 đối với khu vực ngoài đô thị;

Phòng học lý thuyết đáp ứng được quy mô đào tạo theo quy định. Diện tích phòng học lý thuyết tối thiểu 1,3 m2/01 học sinh quy đổi;

Xưởng thực hành đáp ứng được yêu cầu thực hành theo chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp. Diện tích phòng học thực hành tối thiểu đạt 2,5 m2/01 học sinh quy đổi.

· Có đủ thiết bị dạy lý thuyết và thực hành phù hợp với quy mô, trình độ của từng nghề đào tạo theo quy định.

· Có đủ khả năng tài chính đảm bảo cho việc đầu tư và hoạt động của trung tâm dạy nghề. Vốn pháp định thành lập trung tâm dạy nghề là 01 (một) tỷ đồng Việt Nam.

· Có đủ chương trình, giáo trình dạy nghề theo quy định.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006.

· Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề và trung tâm dạy nghề.

· Quyết định số 52/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ mẫu trường trung cấp nghề.

· Quyết định số 21/2003/QĐ-BXD ngày 28 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN 60: 2003  "Trường dạy nghề - Tiêu chuẩn thiết kế".

· Quyết định số 13/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế mẫu của Trung tâm dạy nghề.

Mẫu số 5b

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

………, ngày ……… tháng……năm ………
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Kính gửi: UBND tỉnh (thành phố trực thuộc TW) ……………..

- Họ và tên người đại diện tổ chức (hoặc cá nhân) đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề: ................................................................................................................................. 

- Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................... 

- Số chứng minh thư nhân dân, ngày, tháng cấp, nơi cấp: ............................................... 

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (nếu là cá nhân): ........................................................ 

- Tên trung tâm dạy nghề: ................................................................................................ 

- Tên giao dịch quốc tế (nếu có): ...................................................................................... 

- Địa chỉ trụ sở chính: ....................................................................................................... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): .................................................................................. 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ..................... 

- Nhiệm vụ chủ yếu của trung tâm dạy nghề: .................................................................. 

- Nghề đào tạo và trình độ đào tạo: .................................................................................. 

- Dự kiến quy mô tuyển sinh và đối tượng tuyển sinh: .................................................... 

- Diện tích đất sử dụng: …………….. Diện tích xây dựng: ............................................ 

- Vốn đầu tư: .................................................................................................................... 

- Thời hạn hoạt động: ....................................................................................................... 

(Kèm theo đề án thành lập trung tâm dạy nghề)

Tôi xin chấp hành đúng những quy định về dạy nghề và pháp luật có liên quan của Nhà nước. Đề nghị UBND tỉnh (thành phố) trực thuộc TW ……… xem xét quyết định.


(1)

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

(1) Chức danh của người đại diện tổ chức hoặc cá nhân đề nghị thành lập trung tâm.
Mẫu số 6

Ban hành kèm theo Thông tư số 24/2011/TT-BLĐTBXH ngày 21

 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

..........., ngày....... tháng...... năm.........
ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM DẠY NGHỀ
1. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

2. Tình hình nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trên địa bàn (hoặc lĩnh vực).

3. Tình hình công tác dạy nghề trên địa bàn.

4. Nhu cầu đào tạo trình độ sơ cấp nghề trên địa bàn và các tỉnh lân cận.

Phần thứ hai
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO, TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM

I. Thông tin chung về trung tâm dạy nghề đề nghị thành lập:
- Tên trung tâm dạy nghề: ...................................................................................... 

Tên giao dịch quốc tế (nếu có): .............................................................................. 

- Địa chỉ trụ sở chính của trung tâm: ...................................................................... 

- Số điện thoại: ………………………. Fax: …………………….. Email: ........... 

- Phân hiệu/cơ sở đào tạo (nếu có): ........................................................................ 

- Cơ quan quản lý trực tiếp (nếu có): ...................................................................... 

- Họ và tên người dự kiến làm Giám đốc: .............................................................. 

(Có sơ yếu lý lịch kèm theo)
- Chức năng, nhiệm vụ của trung tâm: .................................................................. 

................................................................................................................................ 

II. Mục tiêu đào tạo của trung tâm dạy nghề:
1. Mục tiêu chung:

2. Mục tiêu cụ thể: Tên nghề, quy mô đào tạo, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo.

	Số TT
	Tên nghề và trình độ đào tạo 
	Thời gian đào tạo 
	Dự kiến tuyển sinh đến năm 20 …

	
	
	
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..
	20 ..

	I
	Sơ cấp nghề
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	………….
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	II
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Cơ cấu tổ chức của trung tâm 
1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc;

- Các phòng chức năng;

- Các Tổ chuyên môn.

2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Giám đốc, các phòng chức năng và các tổ chức chuyên môn.

IV. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của trung tâm
1. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề

a) Cơ sở vật chất:

- Diện tích đất sử dụng:

+ Đất xây dựng:

+ Đất lưu không:

- Diện tích xây dựng:

+ Khu hiệu bộ, khu học lý thuyết, khu học thực hành.

+ Khu phục vụ: thư viện, thể thao, ký túc xá, nhà ăn, …

+ Các hạng mục khác …

b) Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện đào tạo theo từng nghề (tên, số lượng, năm sản xuất).

2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề:

- Số lượng, trình độ đào tạo của đội ngũ cán bộ quản lý.

- Số lượng, trình độ đào tạo, sư phạm dạy nghề, kỹ năng nghề của đội ngũ giáo viên theo từng nghề đào tạo.

3. Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy nghề cho từng nghề đào tạo.

4. Nguồn vốn và kế hoạch sử dụng vốn để thực hiện đề án:

- Nguồn vốn;

- Kế hoạch sử dụng vốn.

Phần thứ ba
KẾ HOẠCH, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Kế hoạch và tiến độ xây dựng cơ sở vật chất.

2. Kế hoạch và tiến độ mua sắm thiết bị.

3. Kế hoạch và tiến độ tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy nghề.

4. Kế hoạch và tiến độ phát triển chương trình, giáo trình.

5. Tổng hợp kế hoạch, tiến độ sử dụng nguồn vốn để thực hiện từng nội dung trên.

Phần thứ tư
HIỆU QUẢ KINH TẾ, XÃ HỘI
1. Về kinh tế.

2. Về xã hội, môi trường.

3. Tính bền vững của đề án.

 

	(1)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
	(2)
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



(1) Phê duyệt của người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý trực tiếp (nếu có).
(2) Người đứng đầu hoặc người đại diện cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân lập đề án.
XXXIX. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM.

1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Khi nhà đầu tư yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

· Trình tự thực hiện:
· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Khi nhà đầu tư yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đến dưới 300 tỷ VND và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện. Khi nhà đầu tư yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.   

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.
· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

· Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:
Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

Dịch vụ giải trí.

Kinh doanh bất động sản.

Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên. môi trường sinh thái.

Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ..........., ngày....... tháng...... năm.........
	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


2. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài. 

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài;

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) (theo mẫu);
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: 

· Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp;
· Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.
· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh) theo mẫu I-2 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam
Phụ lục I-2

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp gắn với thành lập Chi nhánh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký hoạt động của Chi nhánh để thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

           I. Nội dung đăng ký hoạt động của Chi nhánh:

	[03]
	1. Tên Chi nhánh:

	[04]
	2. Địa chỉ:

	[07]
	3. Người đứng đầu Chi nhánh:

	[08]
	4. Ngành, nghề kinh doanh:

	          II. Nội dung dự án đầu tư:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:           

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:               ;Diện tích đất dự kiến sử dụng:

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư: 


III. Nhà đầu tư cam kết: 

1. Về tính chính xác  của nội dung hồ sơ đầu tư;

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư

                      ..........., ngày....... tháng...... năm......... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:

	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[03]:
	Tên đầy đủ bằng chữ in hoa

a) Tên bằng tiếng Việt 

b) Tên giao dịch bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

c) Tên viết tắt (nếu có)
(Tên doanh nghiệp được đặt theo quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh)

	[04]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

	[07]:
	Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thành lập ghi như mục [03]

	[08]:
	STT

Mã ngành

Tên ngành

(Không áp dụng đối với Phụ lục I-14)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)



	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 
· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp

· Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập
	· Trường hợp thành lập Công ty TNHH/Công ty cổ phần/Công ty hợp danh

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


3. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân);
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế kỹ thuật;
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm:  

· Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp;
· Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

· Cá nhân.                                

· Tổ chức.                                  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH. 
· Phí, lệ phí: Không.                                 

· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.  

· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:          

· Dự án không thuộc các lĩnh vực sau:

Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Lĩnh vực tài chính, ngân hàng. 

Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng. 

Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản.

Dịch vụ giải trí.

Kinh doanh bất động sản.

Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên. môi trường sinh thái.

Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                      ..........., ngày....... tháng...... năm......... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


4. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn dưới 300 tỷ VND và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;
Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm:  

· Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp.

· Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

· Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.
· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                     ..........., ngày....... tháng...... năm.......... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


5. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra đối với dự án đầu tư có quy mô vốn từ 300 tỷ VND trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; 

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân);
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế kỹ thuật;
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm: 

· Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp;
· Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh);
· Giải trình khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng.

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.
· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                     ..........., ngày....... tháng...... năm.......... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


6. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ;

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư (đối với tổ chức: bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đối với cá nhân: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân);
Báo cáo năng lực tài chính (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);
Giải trình kinh tế kỹ thuật;
Hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh);
Nếu dự án đầu tư gắn liền với việc thành lập tổ chức kinh tế, nộp kèm:  

· Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với loại hình doanh nghiệp;
· Hợp đồng liên doanh (nếu thành lập tổ chức kinh tế liên doanh).

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

· Cá nhân.
· Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-1 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-1

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

(đối với trường hợp không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau:

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:

	[12]
	2. Địa điểm:                    ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:                 

	[13]
	3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

	[14]
	4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động: 

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:


    
    8. Nhà đầu tư cam kết:

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư;

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư 
                     ..........., ngày....... tháng...... năm.......... 

	[19]
	                                                                          NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:




* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:
	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) một trong các loại giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân; Hộ chiếu; chứng thực cá nhân hợp pháp khác (đối với cá nhân); quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; tài liệu tương đương khác (đối với tổ chức); 

· Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện 
	· Mọi trường hợp quy định phải có hồ sơ kèm theo

· Không áp dụng đối với trường hợp đăng ký lại, đổi Giấy chứng nhận đầu tư và chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh 
	· Trường hợp đầu tư theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

	
	· Văn bản xác nhận vốn pháp định
	· Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định

	
	· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề
	· Đối với trường hợp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề


7. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở  Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Tùy theo hình thức đầu tư ban đầu, nhà đầu tư nộp: Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                  ..........., ngày....... tháng...... năm......... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:

	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


8. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm tra điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) (theo mẫu);

Văn bản đăng ký chứng nhận những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư;

Giải trình lý do điều chỉnh;

Những thay đổi so với dự án đang triển khai;
Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

Tùy theo hình thức đầu tư ban đầu, nhà đầu tư nộp: Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp. 

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                  

· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh) theo mẫu I-4 ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.
Phụ lục I-4

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

(Đối với trường hợp Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập 

doanh nghiệp/hoặc Chi nhánh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH 

ngày19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

	[01]
	Kính gửi: 

	[02]
	Nhà đầu tư:

	Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (số, ngày cấp, nơi cấp) với nội dung sau:

(Ghi nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư và nội dung đề nghị điều chỉnh nếu có trong các mục dưới đây)

	[11]
	1. Tên dự án đầu tư:            

	[12]
	2. Địa điểm thực hiện dự án:            ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:           

	[13]
	3. Mục tiêu và quy mô của dự án:           

	[14]
	4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:           

	[15]
	Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án          

	[16]
	5. Thời hạn hoạt động:           

	[17]
	6. Tiến độ thực hiện dự án:           

	[18]
	7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:            


  8. Nhà đầu tư cam kết: 

  a) Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh;

  b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đầu tư.

                  ..........., ngày....... tháng...... năm......... 

	[19]
	                                                                            NHÀ ĐẦU TƯ

	[20]
	Hồ sơ kèm theo: 


* Ghi chú: Hướng dẫn cách ghi Mẫu văn bản cho nhà đầu tư:

	[01]:
	Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[02]:
	Thông tin chính về từng nhà đầu tư:
a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên (họ tên, chức vụ, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)
b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:

Tên doanh nghiệp/tổ chức

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập (Số, Ngày cấp, Nơi cấp) 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên (họ tên, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch)
Chứng minh nhân dân/hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác đối với trường hợp không có chứng minh nhân dân/hộ chiếu (tên giấy, số, ngày, nơi cấp)
Chức vụ

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay: (địa chỉ, điện thoại, Fax, Email)

	[11]:
	Tên dự án đầu tư đầy đủ viết bằng chữ in hoa tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài (nếu có)

	[12]:
	Địa chỉ đầy đủ (số nhà/đường, phố/xã, phường/quận, huyện/tỉnh, thành phố)

Ghi diện tích đất dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)

	[13]:
	Ghi cụ thể loại hình sản phẩm/hoặc dịch vụ, quy mô dự án

Ví dụ: 

- Sản xuất than hoạt tính quy mô 500.000 tấn/năm

- Xây dựng, kinh doanh khách sạn 500 buồng tiêu chuẩn 5 sao

	[14]:
	Ghi tổng vốn đầu tư bằng đồng Việt Nam, trường hợp dự án có vốn đầu tư nước ngoài, bổ sung giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài

	[15]:
	Ghi rõ phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn:

 (Đối với trường hợp nhiều nhà đầu tư thì ghi cụ thể phần vốn góp, loại vốn và tiến độ góp vốn của từng nhà đầu tư)

	[16]:
	Thời hạn hoạt động của dự án kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đầu tư

	[17]:
	Ghi dự kiến tiến độ thực hiện các hạng mục, công việc chính (ví dụ: khởi công, thời gian xây dựng, mua sắm, lắp đặt máy móc thiết bị, thời điểm bắt đầu kinh doanh...)

	[18]:
	a) Mức thuế suất và miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

b) Miễn thuế nhập khẩu:

c) Miễn, giảm tiền thuê, thuế sử dụng đất, mặt nước, mặt biển:

d) Kiến nghị khác (nếu có)

	[19]
	Trường hợp có nhiều nhà đầu tư thì từng nhà đầu tư ký tên; đóng dấu (nếu có)

(Nếu nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thì người ký tên là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đó)

	[20]
	Hồ sơ kèm theo:

	
	Loại văn bản
	Trường hợp áp dụng

	
	· Hợp đồng hợp tác kinh doanh sửa đổi
	· Trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác doanh đã ký

· Trường hợp đổi Giấy chứng nhận đầu tư của Hợp đồng hợp tác kinh doanh có thay đổi nội dung Hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký

	
	· Bản sao có chứng thực của UBND cấp xã (trường hợp không có chứng thực thì mang theo bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu) Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư 
	· Đối với các trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư


9. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục tạm ngừng - giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục tạm ngừng - giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tạm ngừng - giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

Thông báo tạm ngừng giãn tiến độ dự án đầu tư;

· Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo Tạm ngừng - giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
10. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chuyển nhượng dự án đầu tư;
Văn bản đăng ký chuyển nhượng dự án;

Hợp đồng chuyển nhượng dự án;

Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng;
Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án;
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
11. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục chấm dứt dự án đầu tư - thanh lý dự án đầu tư.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục chấm dứt dự án đầu tư - thanh lý dự án đầu tư.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt dự án đầu tư - thanh lý dự án đầu tư;

Thông báo chấm dứt dự án;

Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng;

Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;

Giấy chứng nhận đầu tư bản chính.
· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấm dứt dự án.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.
12. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án.

· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

Báo cáo của Sở  Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của dự án;

Báo cáo hoạt động của dự án.

· Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang.

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo hoạt động của dự án.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư. 

XL. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU.

1. Thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ bao gồm:

Tờ trình của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng;

Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu của chủ đầu tư;

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư;

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án;

Quyết định phê duyệt phương án bồi hoàn;

· Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
· Thời hạn giải quyết: 0 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư.
· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Phí, lệ phí: Không.
· Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

· Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.

· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009.

· Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

· Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phân cấp, uỷ quyền thực hiện quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
XLI. LĨNH VỰC DƯỢC - MỸ PHẨM.
1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc.

· Trình tự thực hiện: 

· Bước 1: Sở Y tế tư chuyển hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp nhận hồ sơ, tiến hành thẩm tra hồ sơ: 

Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả ra phiếu hẹn và chuyển hồ sơ đến Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Nếu hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng thì đề nghị Sở Y tế bổ sung hoặc trả lại hồ sơ kèm theo văn bản trả lời nêu rõ lý do.
· Bước 3: Cán bộ Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ và lập phiếu trình giải quyết công việc xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước khi trình thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định thủ tục phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc.
· Bước 4: Phòng chuyên môn chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

· Bước 5: Sở Y tế nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để trả kết quả cho cá nhân hoặc tổ chức thực hiện thủ tục hành chính.
· Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
· Thành phần, số lượng hồ sơ:

· Thành phần hồ sơ, bao gồm:

Tờ trình của Sở Y tế về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua thuốc kèm theo phụ lục chi tiết các gói thầu;
Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch đấu thầu mua thuốc của năm trước liền kề và giải trình vắn tắt kế hoạch đấu thầu mua thuốc đang trình duyệt;
Quyết định giao chỉ tiêu chi ngân sách nhà nước theo năm kế hoạch của cấp có thẩm quyền;
Hợp đồng Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;
Biên bản họp Hội đồng Thuốc và Điều trị (với gói thầu thuốc theo tên biệt dược và tương đương điều trị) của đơn vị trình duyệt kế hoạch;
Quyết định phê duyệt danh mục, số lượng và giá dự kiến từng mặt hàng thuốc của chủ đầu tư.
· Số lượng hồ sơ: 02 (bộ).

· Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.       

· Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

· Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

· Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

· Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

· Cơ quan phối hợp: 
Sở Y tế An Giang;
Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang.

· Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.
· Phí, lệ phí: Không.
· Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
· Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

· Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập.

· Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa đơn vị và cơ quan bảo hiểm xã hội.
· Tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước.

· Dự kiến nhu cầu thuốc năm kế hoạch. 

· Kế hoạch đấu thầu được lập tối thiểu là 01 lần/năm.

     (Trường hợp đơn vị chưa được giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch hoặc chưa ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì căn cứ lập kế hoạch đấu thầu phải đảm bảo đủ 03 điều kiện còn lại quy định tại điểm này).
· Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

· Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005. 

· Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
· Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009.
· Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật dược.
· Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.
· Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế. 

(……2…..) 


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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(……2…..) 


QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ


(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)




















Ph











   Ảnh 3x4





Ghi chú:


(1) Tên hội bị sáp nhập; (2) Tên hội được sáp nhập; 


(3) Cơ quan có thẩm quyền cho phép sáp nhập hội;


(4) Nêu rõ lý do, sự cần thiết sáp nhập hội và việc sáp nhập phù hợp quy định của pháp luật;


(5) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;


(6) Tên gọi khác theo quy định điều lệ hội.








Ghi chú:


(1) (2) Tên Hội bị hợp nhất; (3) Tên Hội thành lập mới do hợp nhất;


(4) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hợp nhất Hội;


(5) Nêu rõ lý do, sự cần thiết hợp nhất Hội và việc hợp nhất phù hợp quy định của pháp luật;


(6) Theo Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;


(7) Tên gọi khác theo quy định điều lệ Hội.
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 Mãu TP/HT-2010-KH.1                   (TT số: 08.a/2010/TT-BTP)              





Mẫu TP/CN-2011/CNNNg.04.b


Formula TP/CN-2011/CNNNg.04.b





Ảnh 4 x 6 cm


(Chụp chưa quá 6 tháng)


Photograph 4x6


(Taken not over 6 months)








Ảnh 4 x 6 cm


(Chụp chưa quá 6 tháng)


Photograph 4x6
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Ảnh 4 x 6 cm


(Chụp chưa quá 6 tháng)


Photograph 4x6


(Taken not over 6 months)








Ảnh 4 x 6 cm


(Chụp chưa quá 6 tháng)


Photograph 4x6


(Taken not over 6 months)
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1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.








1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.





1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.





1. Tên cơ quan quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện.


2. Tên đầy đủ của Cơ sở cai nghiện.


3. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính của cơ sở.


4. Khi xin cấp giấy phép thì chỉ ghi xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy.


5. Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh, thành phố.


6. Tên cơ quan ra quyết định thành lập Cơ sở cai nghiện.


7. Ghi phạm vi hoạt động theo quy định tại Nghị định số 147/2003/NĐ-CP, Nghị định số 94/2011/NĐ-CP hoặc Thông tư số 43/2011/TTLT/BLĐTBXH-BYT.








� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.  





� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).


� Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:


- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


� Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện… 


� Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.





� Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


� Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.


� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).


� Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).


- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.


- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 


� Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...


- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:


+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 


+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 


- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.


� Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.


� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).


� Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).


- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.


- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 


� Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...


- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:


+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 


+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 


- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.


� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh. 


� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).


� Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:


- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


� Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện… 


� Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.





� Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


� Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.


� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).


� Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).


- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.


- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 


� Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...


- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:


+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 


+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 


- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.


� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ báo cáo thành tích đặc biệt xuất sắc, đột xuất hoặc thành tích đặc biệt khác). 


� Ghi danh hiệu đề nghị (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).


� Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh nêu rõ tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).


� Nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Khoản 2 Điều 43 (đối với danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân); Khoản 2, Điều 44 (đối với Anh hùng Lao động) của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ). Thống kê việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trước); ví dụ:


- Các tiêu chí cơ bản đối với trường học: Tổng số học sinh, chất lượng và kết quả học tập; có bảng thống kê để so sánh về hạnh kiểm, số học sinh giỏi cấp quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố), quốc gia; số giáo viên giỏi cấp quận (huyện, thị xã), tỉnh (thành phố), quốc gia; số đề tài, sáng kiến cải tiến công tác giảng dạy…


- Đối với bệnh viện: Có bảng thống kê để so sánh về tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám miễn phí; chất lượng khám, chữa bệnh; số đề tài nghiên cứu khoa học, số sáng kiến áp dụng khoa học kỹ thuật trong khám, chữa bệnh…


- Đối với đơn vị sản xuất kinh doanh: Có bảng thống kê để so sánh về tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân, số sáng kiến cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế; phúc lợi xã hội; việc thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Nêu các biện pháp để đạt thành tích dẫn đầu trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học... mang lại hiệu quả cao về kinh tế, xã hội đối với Bộ, ngành, địa phương được nhân dân và cấp có thẩm quyền công nhận.


� Việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống cháy, nổ; các hoạt động xã hội, từ thiện…


� Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.


� Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số Quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).





� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị (trừ trường hợp đặc biệt, đột xuất).


� Ghi rõ danh hiệu đề nghị Nhà nước phong tặng (Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân).


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố thuộc Trung ương) theo địa danh mới.


� Nêu rõ nội dung thành tích đạt được theo quy định tại Khoản 1 Điều 43 hoặc Khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ.


Đối với lãnh đạo đơn vị cần nêu tóm tắt thành tích của đơn vị; lập bảng thống kê các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản trong 10 năm gần đây (có so sánh với các năm trước nhằm làm rõ vai trò của cá nhân đối với tập thể), vai trò cá nhân trong việc tham gia xây tổ chức đảng, đoàn thể (kết quả hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể); nếu là đơn vị sản xuất, kinh doanh  nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Nêu các biện pháp để đạt được thành tích đặc biệt xuất sắc trong đổi mới công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, sáng kiến, các giải pháp, kinh nghiệm, nghiên cứu khoa học, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội (trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu…) có ý nghĩa chính trị, xã hội đối với Bộ, ngành, địa phương, được quần chúng nêu gương học tập và cấp có thẩm quyền công nhận.


� Gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định nơi cư trú; phẩm chất đạo đức, tác phong, xây dựng gia đình văn hoá; tham gia các phong trào thi đua; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các hoạt động xã hội, từ thiện…





� Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen, danh hiệu thi đua) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng năm ký quyết định).


� Đối với cá nhân đã hy sinh (từ trần): Ghi rõ họ, tên, chức vụ người viết báo cáo.





� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.  





� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).


� Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:


- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


� Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện… 


� Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.





� Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


� Báo cáo thành tích 05 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì, 07 năm đối với Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động hạng ba, Huân chương Chiến công; 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, 03 năm đối với danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp bộ, cấp tỉnh; 02 năm đối với Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh; 01 năm đối với Chiến sĩ thi đua cơ sở và Giấy khen.


� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).


� Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao (kết quả đã đạt được về năng suất, chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; các biện pháp, giải pháp công tác trong việc đổi mới công tác quản lý, những sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học; việc đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào thực tiễn; việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể; công tác tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện…).


- Đối với cán bộ làm công tác quản lý nêu tóm tắt thành tích của đơn vị, riêng thủ trưởng đơn vị kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


- Đối với các hội đoàn thể, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm và các chương trình công tác của Trung ương hội, đoàn thể giao.


- Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trong quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác tham mưu cho lãnh đạo trong phát triển đơn vị, ngành, địa phương... 


� Nêu các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


- Ghi rõ số quyết định công nhận danh hiệu thi đua trong 07 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Lao động hạng ba, 05 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ v.v...


- Đối với đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn quốc”:


+ Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định của 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” và 06 lần đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” trước thời điểm đề nghị; 


+ Ghi rõ nội dung các sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp hữu ích trong quản lý, công tác hoặc đề tài nghiên cứu (tham gia là thành viên hoặc chủ nhiệm đề tài khoa học), có ý kiến xác nhận của Hội đồng sáng kiến, khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh (ghi rõ văn bản, ngày, tháng, năm) hoặc phải có giấy chứng nhận của Hội đồng kèm theo hồ sơ. 


- Đối với báo cáo đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, tỉnh, thành phố thuộc Trung ương” ghi rõ thời gian 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trước thời điểm đề nghị; các sáng kiến được cấp có thẩm quyền công nhận.


� Báo cáo thành tích 10 năm trước thời điểm đề nghị đối với Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, 05 năm đối với Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công; 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 năm đối với Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua cấp Bộ, cấp tỉnh và Giấy khen; 02 năm đối với Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen cấp Bộ, cấp tỉnh.  





� Ghi rõ hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh cần nêu tình hình tài chính: Tổng số vốn cố định, lưu động; nguồn vốn (ngân sách, tự có, vay ngân hàng…).


� Tuỳ theo hình thức đề nghị khen thưởng, nêu các tiêu chí cơ bản trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị (có so sánh với năm trước hoặc 03 năm, 05 năm trước thời điểm đề nghị), ví dụ:


- Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, nộp ngân sách, đầu tư tái sản xuất, thu nhập bình quân; các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi); phúc lợi xã hội; thực hiện chính sách bảo hiểm đối với người lao động… việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).


- Đối với trường học: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số học sinh, hạnh kiểm và kết quả học tập; số học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), cấp tỉnh (thành phố thuộc Trung ương), cấp quốc gia; số giáo viên giỏi các cấp; số đề tài nghiên cứu,…


- Đối với bệnh viện: Lập bảng thống kê so sánh các tiêu chí: Tổng số người khám, chữa bệnh; tổng số người được điều trị nội, ngoại trú; tổng số giường bệnh đưa vào sử dụng; số người được khám, điều trị bệnh, chữa bệnh miễn phí; số đề tài nghiên cứu khoa học, các sáng kiến, áp dụng khoa học (giá trị làm lợi về kinh tế, xã hội…).


� Việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; chăm lo đời sống cán bộ, nhân viên; hoạt động xã hội, từ thiện… 


� Công tác xây dựng đảng, đoàn thể: Nêu vai trò, kết quả hoạt động và xếp loại của tổ chức đảng, đoàn thể.





� Nêu các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.


� Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.





� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.


� Nếu là tập thể hoặc người đứng đầu đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc kết thúc giai đoạn công tác tại Việt Nam.





� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. Chỉ áp dụng các hình thức khen thưởng thuộc thẩm quyền của Bộ, ngành, địa phương; trường hợp xuất sắc, tiêu biểu mới đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trường hợp đặc biệt xuất sắc trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương.


� Nếu là tập thể hoặc thủ trưởng đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.


� Đối với cá nhân: Ký, ghi rõ họ, tên và có xác nhận của thủ trưởng cơ quan.





� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng.


� Nếu là tập thể hoặc người đứng đầu đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước; đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm (có trích lục và nội dung xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền). 


� Đối với cá nhân người nước ngoài chỉ xét, đề nghị khen thưởng khi kết thúc nhiệm kỳ hoặc kết thúc giai đoạn công tác tại Việt Nam.





� Ghi hình thức đề nghị khen thưởng. 


� Trường hợp có nhiều bí danh thì chỉ ghi bí danh thường dùng.


� Đơn vị hành chính: Xã (phường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) theo địa danh mới.





� Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhận, thời gian giữ từng chức vụ từ khi tham gia công tác đến khi đề nghị khen thưởng. Đối với trường hợp đã nghỉ hưu (hoặc từ trần) chưa được khen thưởng thì báo cáo quá trình công tác đến khi nghỉ hưu (hoặc từ trần).


� Nêu các hình thức khen thưởng (từ Bằng khen trở lên) đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tặng hoặc phong tặng (ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm ký quyết định).


� Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có).


� Đối với cán bộ đã nghỉ hưu, trước khi xác nhận cần xem xét việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú. 


Đối với cán bộ thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý do Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy xác nhận.


� Đối với cán bộ đã từ trần: Đơn vị quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu (hoặc từ trần) thì cơ quan quản lý cán bộ trước khi nghỉ hưu hoặc từ trần có trách nhiệm báo cáo, kê khai quá trình công tác (ghi rõ họ, tên, chức vụ người tóm tắt quá trình công tác). 





� Ghi tên Tổ chức con nuôi  nhận hỗ trợ cho người xin nhận con nuôi/Full name of  appointed Adoption Agency.


� Ghi tên nước, nơi con nuôi thuờng trú/name of country where adopted child residing.


� Tuỳ  theo quy định của nước nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận có thể là cơ quan dịch vụ xã hội, tổ chức con nuôi vv.../ depends on the legislation of receiving country, competent office may be the social service office or adoption agency. 


� Ghi rõ tên  và địa chỉ cơ sở nuôi dưỡng/Full name and address of  Institution .


� Ghi tên nước, nơi con nuôi thuờng trú/name of country where adopted child residing.


� Tuỳ  theo quy định của nước nhận, cơ quan có thẩm quyền xác nhận có thể là cơ quan dịch vụ xã hội, tổ chức con nuôi vv.../ depends on the legislation of receiving country, competent office may be the social service office or adoption agency. 
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